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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Đ n phím  iện tử l  một trong những loại nhạ   ụ rất th ng dụng, kh ng 

 hỉ tr n s n khấu  huy n nghiệp h y m ng tính xã hội hó    o m   òn  ƣợ  

 p dụng rộng rãi trong dạy họ   m nhạ  ở     trƣờng phổ  th ng  Với những 

tính năng    dạng, phong phú, lợi thế về trọng lƣợng v  h nh thứ  (nhỏ, nhẹ), 

 ó thể m  phỏng  ƣợ  nhiều tiếng nhạ   ụ  ủ   m nhạ  phƣơng T y  ũng nhƣ 

ở Việt N m v  tiện dụng trong sử dụng tiết tấu, hò  th nh, dị h giọng… C y 

  n  òn  ó thể  hơi  ộ  tấu h y hò  tấu với nhiều loại nhạ   ụ kh   nh u 

 ũng nhƣ ho n th nh tốt v i trò  ệm th nh nhạ     Đặ  biệt, ĐPĐT vẫn  ó khả 

năng thể hiện  ƣợ  nội dung     t   phẩm  huyển soạn từ        khú , b i 

bản d n    hoặ      t   phẩm  ƣợ  s ng t   dự  tr n  hất liệu  m nhạ  d n 

gi n truyền thống Việt N m  Bởi vậy,   y   n  ƣợ   ón nhận, y u mến v  

 hiếm  ƣợ  nhiều ƣu thế trong     hoạt  ộng VHNT  huy n nghiệp, kh ng 

 huy n nghiệp  ũng nhƣ bổ trợ việ  dạy họ   m nhạ  ở nƣớ  t    

 Từ năm 1996 khi Bộ GD&ĐT mở mã ng nh   o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ  

[94], từ  ó giảng dạy m n ĐPĐT  ã trở th nh một trong những m n họ  qu n 

trọng  ủ  sinh vi n ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  tại Việt N m  ĐPĐT  ã ph t 

huy v i trò  ần thiết trong việ  hỗ trợ  ho việ  giảng dạy     m n Âm nhạ  

nhƣ: Tập  ọ  nhạ , Họ  h t hoặ  bổ trợ     hoạt  ộng ngoại khó   V  vậy, 

hiện n y hầu nhƣ      ơ sở   o tạo  ội ngũ gi o vi n  m nhạ  phổ th ng  ều 

sắp xếp  hƣơng tr nh dạy họ  ĐPĐT l  m n họ  bắt buộ       

 Trong hệ thống gi o dụ , trƣớ    y m n Âm nhạ   ƣợ   ƣ  v o giảng 

dạy ở bậ  Mầm non  S u  ó, Bộ GD&ĐT x    ịnh  ƣợ  v i trò qu n trọng 

 ủ   m nhạ  trong  ời sống v   ối với nh n    h  ủ  họ  sinh n n năm 2002 

 hính thứ   ƣ  m n Âm nhạ  v o dạy họ  từ bậ  Mầm non  ến Tiểu họ  v  

THCS (hết họ  kỳ I, lớp 9)  Với tƣ    h l  m n họ  nghệ thuật, theo  hƣơng 
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tr nh mới về gi o dụ  phổ th ng, m n Âm nhạ  sẽ  ƣợ   p dụng v o dạy họ  

tại     trƣờng THPT trong thời gi n 2019 – 2020.  

Với những nhu  ầu thự  tế  òi hỏi  ủ  xã hội, dạy họ  m n ĐPĐT  ho 

sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  trong gi i  oạn mới  ó ý nghĩ  qu n trọng  Mặ  dù 

 ã  ạt  ƣợ  một số th nh tựu nhất  ịnh ở nhiều lĩnh vự , tuy nhi n vẫn  òn 

một số hạn  hế nhƣ:  

 Chƣơng tr nh, gi o tr nh m n ĐPĐT khi  p dụng v o dạy họ  tại Việt 

N m vẫn  òn một số  iểm  hƣ  phù hợp với  iều kiện thự  tế, sự tiếp thu     

b i bản vẫn  òn nghi ng nhiều về phƣơng ph p dạy họ   ho Pi no   

 Những ti u  hí   nh gi   hất lƣợng  hƣ   ƣợ  thống nhất  ũng phần n o 

ảnh hƣởng  ến việ  kiểm tr    nh gi  kết quả họ  tập  ủ  sinh vi n   

 Về số lƣợng:     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ũng kh  nhiều  

Tuy nhi n, những t   phẩm  ạt  hất lƣợng nhƣ t   phẩm nƣớ  ngo i vẫn  òn 

khi m tốn  Việ   ó ít t   phẩm Việt N m  hất lƣợng l m  ho giảng vi n v  

sinh vi n kh ng  ó nhiều lự   họn  ể dạy v  họ   ũng nhƣ diễn tấu   

 Về h nh thứ : những t   phẩm Việt N m  òn hạn  hế về h nh thứ   C   

t   phẩm  hủ yếu dự  tr n        khú  h y b i bản d n     ể  huyển soạn, ít 

 ó những t   phẩm s ng t   d nh ri ng  ho ĐPĐT  V  vậy, việ   p dụng kỹ 

thuật  hƣ  phù hợp,  ó những t   phẩm  huyển soạn theo hƣớng  p kỹ thuật 

với vòng hò  th nh, nhịp  iệu, tiết tấu  ũng nhƣ  ƣờng nét gi i  iệu trong t   

phẩm gố , n n   i khi  ó những kỹ thuật phứ  tạp, gò bó, kh ng thể hiện rõ 

nội dung  ủ  t   phẩm   

Nhằm n ng   o  hất lƣợng gi o dụ   m nhạ ,  ổi mới phƣơng ph p dạy 

họ  trong      ơ sở   o tạo ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , bậ  Đại họ , hệ  hính 

quy tại Việt N m hiện n y:  ần phải khắ  phụ  những hạn  hế  òn tồn tại 

trong dạy họ  m n ĐPĐT, m   ụ thể l  dạy họ      t   phẩm Việt N m  

Ngoài r ,  ần t m hiểu, nghi n  ứu v   ƣ  r      phƣơng ph p giảng dạy phù 

hợp, từ  ó x y dựng     bƣớ  dạy họ  m ng tính kho  họ , hợp lý   
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Đặ  biệt từ khi Bộ GD&ĐT b n h nh v    ng bố "Chương trình giáo dục 

phổ thông tổng thể". Trong  hƣơng tr nh  ó quy  ịnh lại nội dung, h nh thứ    o 

tạo,      ấp họ  từ Tiểu họ   ho  ến THPT mỗi năm họ  sinh  ƣợ  họ  70 tiết 

về gi o dụ  nghệ thuật  Để   p ứng  ƣợ  nội dung  hƣơng tr nh  ổi mới  ó,     

 ơ sở   o tạo gi o vi n nghệ thuật  ần phải  ó những  ổi mới về tƣ duy dạy họ , 

 ải tiến  hƣơng tr nh, bổ sung t   phẩm Việt N m v o gi o tr nh… Do  ó, 

việ    o tạo  ội ngũ gi o vi n  m nhạ   ho     trƣờng phổ th ng l  một vấn  ề 

 ần phải tập trung  ổi mới  ối với những ngƣời l m   ng t   quản lý, giảng dạy 

trong hệ thống gi o dục.  

Xuất ph t từ sự  ần thiết  ủ  thự  tiễn tr n, những vấn  ề m   húng t i  ề 

 ập trong luận  n m ng tính thời sự,  ấp thiết v   ần  ƣợ  nghi n  ứu  ể phụ  

vụ  ho nhu  ầu  ổi mới  Ngo i r ,  húng t i  ũng mong muốn  ƣợ  góp phần 

v o việ  t m hiểu thự  tế về t nh h nh dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm 

nhạ ,  ể qu   ó góp ý x y dựng những  hƣơng tr nh, phƣơng ph p dạy họ  

mới  ạt hiệu quả   o  Chính v  những lý do  ó,  húng t i  họn: “Dạy học tác 

phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc” 

l m  ề t i  ho luận  n   

2. Giả thuyết khoa học 

 Nếu  p dụng  ƣợ      t   phẩm Việt N m v o  hƣơng tr nh dạy họ  

m n ĐPĐT bắt buộ   ối với sinh viên ĐHSP Âm nhạ , th : 

 Nghi n  ứ   ủ  luận  n sẽ góp phần n ng   o  hất lƣợng trong dạy họ  

m n ĐPĐT  ho sinh viên ĐHSP Âm nhạ . 

 Góp phần l m s ng tỏ một số kh i niệm thuật ngữ li n qu n  ến kỹ 

thuật  Pit h bend, luyến, l y    nhằm giúp sinh vi n lĩnh hội      ặ  trƣng  ủ  

t   phẩm Việt N m  Đồng thời,  ƣ  r  biện ph p rèn luyện kỹ thuật xử lý t   

phẩm Việt N m tr n ĐPĐT một    h  i u luyện  Hy vọng sẽ ph t huy  ƣợ  

khả năng  ệm h t  ũng nhƣ kỹ năng phụ  vụ     hoạt  ộng ngoại khó  trong 

qu  tr nh họ  tập m n ĐPĐT  
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghi n  ứu, khảo s t   nh gi  thự  trạng dạy họ  t   phẩm Việt N m 

viết  ho ĐPĐT ng nh ĐHSP Âm nhạ   

X y dựng     giải ph p phù hợp, m ng tính thự  tiễn, nhằm n ng   o 

hiệu quả dạy họ      t   phẩm Việt N m tr n ĐPĐT  

Đề xuất một số phƣơng ph p nhƣ: phƣơng ph p giảng dạy, phƣơng ph p 

họ  tập, phƣơng ph p kiểm tr ,   nh gi   ũng nhƣ s ng t  ,  huyển soạn t   

phẩm Việt N m  ho ĐPĐT,  p dụng trong dạy họ  m n ĐPĐT  ho sinh vi n 

ĐHSP Âm nhạ   hính quy tại Việt N m   

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

 Nghi n  ứu, ph n tí h     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT về kỹ 

thuật v     h diễn tấu  

 Nghi n  ứu về thự  trạng dạy v  họ  m n ĐPĐT, ng nh ĐHSP Âm 

nhạ  ở Việt N m l m  ơ sở thự  tiễn  ho  ề t i   

 Đề xuất     giải ph p dạy họ  t   phẩm Việt N m trong m n ĐPĐT, 

ng nh ĐHSP Âm nhạ   

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Kh  h thể nghi n  ứu  hính l  hoạt  ộng dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n 

ĐHSP Âm nhạ  th ng qu      t   phẩm Việt N m  

Đối tƣợng nghi n  ứu m   húng t i hƣớng  ến l  những vấn  ề li n 

qu n  ến   o tạo ĐHSP Âm nhạ  nhƣ  ấu trú   hƣơng tr nh, nội dung gi o 

tr nh, phƣơng ph p giảng dạy, phƣơng ph p họ  tập, kiểm tr    nh gi  v   p 

dụng     t   phẩm Việt N m v o dạy họ  bộ m n ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP 

Âm nhạ   hính quy tại Việt N m   
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghi n  ứu  ủ   ề t i l      t   phẩm Việt N m trong dạy họ  

ĐPĐT, ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , bậ  Đại họ , hệ  hính quy tại Việt N m   

Đ nh gi  thự  trạng v  phạm vi khảo s t sƣ phạm  ối với m n ĐPĐT 

 ủ  b   ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ  gồm: trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, 

HVAN Huế v  ĐH S i Gòn  Phạm vi thự  nghiệm sƣ phạm  ƣợ  tiến h nh 

trong qu  tr nh dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  tại HVAN Huế   

Thời gi n nghi n  ứu: từ th ng 8 năm 2015  ến th ng 8 năm 2018  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: trong qu  tr nh nghi n  ứu,  húng t i 

 ã th m khảo, nghi n  ứu     luận  n, luận văn, tƣ liệu, s  h,     t   phẩm 

ĐPĐT  ủ  thế giới v  Việt N m   

Phương pháp tổng hợp, phân tích và so sánh:  ể   nh gi      tƣ liệu, 

t i liệu về những vấn  ề li n qu n  ến  ề t i nhằm h nh th nh  ơ sở lý luận 

 ho luận  n  

Phương pháp điều tra, khảo sát:  húng t i sử dụng phƣơng ph p n y  ể 

 iều tr , khảo s t thự  tế, phỏng vấn  huy n gi , dự giờ giảng dạy  ũng nhƣ 

nghi n  ứu thự  trạng m i trƣờng   o tạo ĐHSP Âm nhạ  ở Việt N m nói 

 hung v   hủ yếu khảo s t ở trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, HVAN Huế, ĐH 

S i Gòn  Từ  ó,  ó  ơ sở  ể tiến h nh thự  nghiệm sƣ phạm tại HVAN Huế  

Phương pháp thực nghiệm sư phạm:  húng t i dùng phƣơng ph p n y 

 ể thự  nghiệm những phƣơng ph p giảng dạy mới,     t   phẩm  huyển 

soạn theo hƣớng mới, qu   ó   nh gi  những phƣơng ph p giảng dạy  ƣợ   ề 

xuất  ể kiểm tr  tính khả thi v  hiệu quả thự  tế  ủ      phƣơng ph p n y    

Phương pháp thống kê toán học:  húng t i sử dụng phƣơng ph p thống 

k  to n họ   ể xử lý kết quả khảo s t v  thự  nghiệm sƣ phạm  Qu   ó,  ó thể 

kiểm  ịnh giả thuyết thống k  v    nh gi  sự kh   biệt trong kết quả dạy họ  

 ủ  h i nhóm thự  nghiệm v   ối  hứng  
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6. Đóng góp của luận án  

Luận  n  ó tính ứng dụng về mặt lý luận v  thự  tiễn trong dạy họ  t   

phẩm Việt N m  ủ  m n ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ   Đồng thời, 

kết quả nghi n  ứu  ủ  luận  n  ó thể l m t i liệu th m khảo  ho việ  dạy họ  

ĐPĐT  ủ       ơ sở   o tạo ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  tại Việt N m  

Nghi n  ứu những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT, tổng hợp th nh 

những ti u  hí trong  huyển soạn, s ng t   v   ung  ấp dữ liệu  ho giảng vi n 

 ũng nhƣ sinh vi n trong việ  dạy v  họ , góp phần l m gi u kho t ng t   

phẩm Việt N m  ủ  m n ĐPĐT           

Bổ sung một số vấn  ề về phƣơng ph p giảng dạy t   phẩm Việt N m 

 ho gi o tr nh m n ĐPĐT, ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , bậ  Đại họ , hệ  hính 

quy tại Việt N m…  ể n ng   o  hất lƣợng   o tạo m n ĐPĐT  

7. Bố cục của luận án 

Ngo i phần Mở  ầu (06 tr ng), Kết luận (05 tr ng), T i liệu th m khảo 

(10 trang), Phụ lụ  (145 tr ng), Luận  n  ó  ấu trú  3  hƣơng:  

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận 

Chương 2: Đặc điểm về kỹ thuật và âm nhạc của tác phẩm Việt Nam 

viết cho đàn phím điện tử                 

Chương 3: Nâng cao hiệu quả dạy học tác phẩm Việt Nam trên đàn 

phím điện tử. 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. Tổng quan nghiên cứu 

1.1.1. Giáo trình đàn phím điện tử được sử dụng trong các cơ sở đào tạo Sư 

phạm Âm nhạc ở Việt Nam  

Ở Việt N m,  ho  ến thời  iểm n y  hƣ   ó một   ng tr nh  huy n khảo 

n o về lĩnh vự  t   phẩm Việt N m d nh ri ng  ho ĐPĐT trong   o tạo 

ĐHSP Âm nhạ   Từ những năm 75  ủ  thế kỷ XX, trong      ơ sở   o tạo  m 

nhạ  ở Việt N m  ó sử dụng một số gi o tr nh ĐPĐT  ủ  nƣớ  ngo i  ƣợ  

dị h r  tiếng Việt hoặ  do     t   giả Việt N m bi n soạn,  huyển soạn từ     

   khú , b i bản d n    h y     t   phẩm khí nhạ  nƣớ  ngo i…  

Trong  uốn Hướng dẫn dạy và học đàn Organ, tập 2 [83]  ƣợ  dùng  ể 

giảng dạy tại trƣờng CĐSP Nhạ  – Họ  TW, t   giả Xu n Tứ  hi  l m năm 

phần  Trong  ó: phần I gồm 36 t   phẩm Việt N m; phần II gồm 16 t   phẩm 

nƣớ  ngo i; phần III gồm 15 b i kỹ thuật Etude; phần IV gồm 8 b i bổ trợ kỹ 

thuật; phần V gồm     mẫu hƣớng dẫn luyện g m, hợp  m rải  Đ y l   uốn 

s  h tổng hợp  ầy  ủ     kỹ thuật,    dạng     thể loại d nh  ho ĐPĐT  Phần 

lớn nội dung l      t   phẩm Việt N m  ƣợ  t   giả s ng t   hoặ   huyển 

soạn, bi n soạn từ     b i d n   ,        khú   ho ĐPĐT  Một số t   phẩm  ó 

h m lƣợng nghệ thuật   o v  kỹ thuật khó,   p ứng một phần nhu  ầu dạy và 

họ   ối với giảng vi n, sinh vi n ng nh Sƣ phạm Âm nhạ   Tuy nhi n,     t   

phẩm Việt N m nếu  ƣợ  sắp xếp theo tr nh tự từ dễ  ến khó v   ƣợ  ph n 

 hi  theo từng năm họ  sẽ thuận lợi hơn  ho giảng vi n  ũng nhƣ sinh vi n 

khi  họn b i  Trong qu  tr nh l m luận  n  húng t i sẽ  họn lọ  một số t   

phẩm trong gi o tr nh n y  ể th m khảo v   ề xuất  ƣ  v o  hƣơng tr nh dạy 

họ  bắt buộ   ủ  m n ĐPĐT, bậ  ĐHSP Âm nhạ   
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Tại  uốn Giáo trình cơ sở đàn Organ, bậc Đại học – ngành Sư phạm Âm 

nhạc  ủ  H  M i Hƣơng v  Trần Hữu Việt [43] l   uốn gi o tr nh viết  hi tiết 

về nội dung  hƣơng tr nh, thời lƣợng     họ  phần v  kỹ thuật dạy họ  ĐPĐT 

dùng  ho  ối tƣợng l  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  – HVAN Huế  Tuy nhi n, 

 uốn gi o tr nh  ó phần thi n về kỹ thuật Pi no v   hủ yếu sử dụng     t   

phẩm nƣớ  ngo i  

Với  uốn Tài liệu Keyyboard dùng cho năm thứ nhất hệ ĐHSP Âm nhạc 

[67] (2011 – t i liệu lƣu h nh nội bộ), do tập thể giảng vi n m n ĐPĐT 

trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW bi n soạn,  ã tổng hợp v  tr nh b y trong bốn 

nội dung  hính gồm: 11 b i luyện ngón; hợp  m, hợp  m rải v  g m từ 0 – 6 

dấu hó ; 22 b i luyện kỹ thuật (Etude); 66 tiểu phẩm, t   phẩm lớn nhỏ viết 

 ho   n ĐPĐT v  Pi no  Đ y l   uốn gi o tr nh kh   ầy  ủ,  hi tiết v  phù 

hợp với  ối tƣợng sinh vi n ĐHSP Âm nhạ   Tuy nhi n, nếu  ó      uốn 

d nh  ho năm thứ h i, thứ b , thứ tƣ v  bổ sung     t   phẩm Việt N m trong 

 hƣơng tr nh gi o dụ   m nhạ  phổ th ng v o gi o tr nh sẽ hiệu quả hơn  

Trong luận  n  húng t i sẽ th m khảo  ể  ề xuất bổ sung một số t   phẩm 

Việt N m v o  hƣơng tr nh bắt buộ    

Cuốn Giáo trình soạn đệm đàn Organ (2012)  ủ  Đo n Phƣơng Hải [29] 

l  gi o tr nh viết về phƣơng ph p soạn  ệm v  kỹ thuật  ệm   n Org n dùng 

 ho  ối tƣợng l  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  – HVAN Huế  Cuốn gi o tr nh 

 hú trọng kỹ năng  ệm h t,     b i mẫu trong gi o tr nh  hủ yếu l         

khú  Việt N m n n phần n o   p ứng nhu  ầu  ho sinh vi n ng nh ĐHSP 

Âm nhạ   Tuy nhi n, phần nội dung        khú  thiếu nhi trong ph n m n 

Họ  h t ở Tiểu họ  v  THCS  ủ   hƣơng tr nh gi o dụ   m nhạ  phổ th ng 

vẫn  hƣ   ầy  ủ  Nếu t   giả ph n  hi  theo từng khối lớp v  tr nh  ộ sinh 

vi n theo năm họ  th   uốn gi o tr nh sẽ  ạt hiệu quả hơn  Trong luận  n  

 húng t i sẽ th m khảo một số mẫu soạn  ệm  ủ  gi o tr nh  ể so s nh v   p 

dụng trong phần  huyển soạn t   phẩm Việt N m   
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Tuyển tập Độc tấu trên đàn Organ Keyboard (2007), tập 1, 2, 3, 4, Nxb 

Trẻ  ủ  L  Vũ v  Qu ng Đạt [99]. Trong  ó, tập 1 gồm 11 t   phẩm Việt 

N m v  33 t   phẩm nƣớ  ngo i; tập 2 gồm 7 t   phẩm Việt N m v  21 t   

phẩm nƣớ  ngo i; tập 3 gồm 2 t   phẩm Việt N m v  18 t   phẩm nƣớ  

ngo i; tập 4 gồm 10 t   phẩm Việt N m v  13 t   phẩm nƣớ  ngo i  Đây là 

tuyển tập     t   phẩm  ộ  tấu d nh  ho ĐPĐT  ƣợ      giảng vi n v  sinh 

vi n ng nh ĐHSP Âm nhạ  tr n  ả nƣớ  th m khảo nhiều nhất  Tuy nhi n, 

với 4 tập l  115 t   phẩm nhƣng  hỉ  ó 30 t   phẩm Việt N m l  qu  khi m 

tốn  C  h sắp xếp  hƣ  logi  từ dễ  ến khó, hoặ  một số t   phẩm  hƣ   ạt 

y u  ầu tr nh  ộ ĐHSP Âm nhạ   Trong luận  n  húng t i  ó sử dụng một số 

t   phẩm Việt N m  ủ  tuyển tập n y  ể   nh gi  nhận xét  ũng nhƣ ph n 

tí h v   p dụng v o dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ    

Một số tuyển tập về phƣơng ph p tự họ  ĐPĐT do một số t   giả Việt 

N m bi n soạn nhƣ: Những tác phẩm chọn lọc cho đàn Organ Keyboard 

(1996), tập 1, Nxb Âm nhạ   ủ  Việt Th nh [86]; Tuyển tập tác phẩm Việt 

Nam soạn cho Đàn phím điện tử (1997), Nhạ  viện H  Nội  ủ  Xu n Tùng v  

Lƣu Minh [81]; Các tác phẩm độc tấu soạn cho đàn phím điện tử (2002), tập 

1, 2, 3, Trƣờng Âm nhạ  Suối Nhạ , Tp  Hồ Chí Minh  ủ  Kim B nh v  Ngọ  

Thanh [7];    Những  uốn s  h tr n  ơ bản   p ứng phần n o nhu  ầu ngƣời 

họ  v   ƣợ  dùng trong qu  tr nh   o tạo từ     trung t m  m nhạ   ho  ến 

    trƣờng  m nhạ   huy n nghiệp tại Việt N m  Trong       ng tr nh tr n, 

 ó một số t   phẩm Việt N m  ƣợ   huyển soạn  ạt  hất lƣợng  Tuy nhi n, 

 hƣ  phải l  tất  ả những t   phẩm  ều phù hợp tr nh  ộ trong   o tạo ĐHSP 

Âm nhạ   V  vậy, trong luận  n  húng t i sẽ  họn những t   phẩm  ó  hất 

lƣợng, phù hợp với khả năng  ủ  sinh vi n ng nh ĐHSP Âm nhạ   ể  ƣ  v o 

 hƣơng tr nh  Đồng thời kh i th   triệt  ể      ặ   iểm  m nhạ  truyền thống 

 ũng nhƣ ứng dụng kỹ thuật  ủ  ĐPĐT  ể  huyển soạn     t   phẩm Việt 

N m  ho ĐPĐT trong   o tạo ĐHSP Âm nhạ    
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1.1.2. Một số luận văn nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy đàn 

phím điện tử 

1.1.2.1. Luận văn nghiên cứu về dạy học đàn phím điện tử bậc Đại học Sư 

phạm Âm nhạc 

Luận văn Đổi mới giáo trình và phương pháp giảng dạy đàn Organ cho 

sinh viên Khoa Sư phạm của Học viện Âm nhạc Huế (2013)  ủ  Trƣơng Thị 

Lệ Thƣơng [94]  Đ y l  một   ng tr nh nghi n  ứu  ơ bản về dạy họ  ĐPĐT 

 ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  với những vấn  ề  ƣợ   ề  ập  ến nhƣ:  ề xuất 

về th y  ổi gi o tr nh  ũng nhƣ n u những y u  ầu về  ổi mới mụ  ti u  ủ  

m n họ ;  ề xuất  iều  hỉnh, th y  ổi kế hoạ h họ  tập  hƣơng tr nh  hung 

v  m n ĐPĐT; bổ sung một số b i tập g m, kỹ thuật Pi no, tiểu phẩm,    

khú  Việt N m, phứ   iệu v   ệm h t;  ải tiến phƣơng ph p giảng dạy theo 

nhóm, phƣơng ph p lồng ghép     kiến thứ   m nhạ , phƣơng ph p qu n s t, 

kiểm tr  v    nh gi , phƣơng ph p  ệm h t  ơ bản, xử lý t   phẩm    Tuy 

nhi n, trong luận văn t   giả  ã  ó một số  ề xuất  hƣ  phù hợp với  hƣơng 

tr nh   o tạo ĐHSP Âm nhạ  hiện n y, t   giả  ho rằng: “Ở  hƣơng tr nh  ũ, 

kỳ 2     em  hƣ   ƣợ  họ  phứ   iệu  Chúng t i mạnh dạn  ƣ  thể loại phứ  

 iệu v o họ  kỳ n y v  những lý do s u…” [94, tr 56]  Với  hƣơng tr nh hiện 

tại  ủ  ng nh ĐHSP Âm nhạ  – HVAN Huế, thể loại phứ   iệu  ã  ƣ  v o kỳ 

3 v  kỳ 4, nếu  ƣ  v o th m kỳ 2 th  qu  nặng  ối với sinh vi n ĐHSP Âm 

nhạ   Hiện n y một số  ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m  ã bỏ bớt 

thể loại phứ   iệu  

Luận văn Đưa nhạc Jazz vào việc dạy học môn đàn phím điện tử, 

ngành Sư phạm Âm nhạc trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2014), ĐHSP 

Nghệ thuật TW  ủ  L  Qu ng Việt [97]  ã nghi n  ứu về nhạ  J zz trong dạy 

họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ   T   giả  ã giới thiệu kỹ lƣỡng về 

nhạ  J zz v      trƣờng ph i J zz Pi no ti u biểu; n u l n  ƣợ  những bất  ập 
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trong  hƣơng tr nh dạy họ  hiện n y;  ề xuất  ƣ  nhạ  J zz với     phƣơng 

ph p tập nhạ  J zz tr n ĐPĐT v o dạy họ  m n ĐPĐT;  ề xuất th y  ổi nội 

dung  hƣơng tr nh họ  ĐPĐT     

Tuy nhi n,  ề xuất th y  ổi  hƣơng tr nh họ  ĐPĐT l   hƣ  phù hợp, 

bởi nhạ  J zz  ƣợ   ƣ  v o  hƣơng tr nh họ  qu  nhiều  Hiện n y trong 

 hƣơng tr nh họ   ủ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ   òn nhiều thể loại  ũng nhƣ 

kỹ thuật kh    ần phải họ  v  số tiết d nh  ho m n ĐPĐT  ũng khi m tốn  

Luận văn Nâng cao năng lực đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Sư 

phạm – Học viện Âm nhạc Huế (2013), HVANQG Việt N m  ủ  Đặng Hùng 

Dũng [17] l  một   ng tr nh nghi n  ứu  ơ bản về kỹ năng  ệm ĐPĐT   

Trong luận văn  ủ  m nh, t   giả  ã  ƣ  r  một số ý kiến trong việ   ổi 

mới, bổ sung  hƣơng tr nh m n ĐPĐT,  ụ thể l  phải rút ngắn ở phần luyện 

g m, luyện kỹ thuật  ơ bản (mặ  dù phần kỹ thuật  ơ bản rất qu n trọng 

nhƣng so với phần hƣớng dẫn tập  ệm lại thiết thự  hơn)  Giảm bớt     t   

phẩm nƣớ  ngo i, bổ sung th m thời gi n  ho hƣớng dẫn tập  ệm    khú     

  B n  ạnh  ó,  húng t i  ũng th m khảo một số luận văn nghi n  ứu về 

dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  nhƣ: Nguyễn Ngọ  Anh (2013), 

Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn Keyboard cho sinh viên Đại học Sư phạm 

âm nhạc tại Hà Nội, Luận văn Thạ  sĩ, HVANQG Việt N m [3]; Nguyễn 

Khải (2015), Đặt hợp âm cho phần đệm ca khúc trong dạy học môn Hòa âm 

hệ Đại học Sư phạm âm nhạc, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ thuật TW [48]; 

Nguyễn Đứ  Linh (2015), Đổi mới phương pháp dạy và học môn giới thiệu 

nhạc cụ cho hệ Đại học Sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ 

thuật Trung ương, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ thuật TW [52]; Trƣơng Thị 

Ly Sa (2013), Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Organ cho sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Sư phạm âm nhạc của Học 

viện Âm nhạc Huế, Luận văn Thạ  sĩ, HVANQG Việt N m [75]; Phạm B  
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Sản (2014), Nâng cao năng lực đệm đàn phím điện tử cho sinh viên trường 

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ 

thuật TW [76];     Đ y l  những   ng tr nh nghi n  ứu  ơ bản li n qu n  ến 

việ  dạy họ  ĐPĐT với những vấn  ề  ƣợ   ề  ập  ến theo nội dung  hƣơng 

tr nh   o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ  m   húng t i sẽ th m khảo v  vận dụng 

trong qu  tr nh l m luận  n   

1.1.2.2. Luận văn nghiên cứu về dạy học đàn phím điện  tử cho học sinh sinh 

viên Âm nhạc bậc Cao đẳng và các trình độ khác 

Luận văn Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học đệm trên đàn phím 

điện tử tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc (2015), ĐHSP 

Nghệ thuật TW  ủ  Nguyễn Thị Thu Thủy [92] l  một   ng tr nh nghi n  ứu 

về soạn  ệm tr n ĐPĐT  ho họ  sinh Trung  ấp VHNT với những vấn  ề 

 ƣợ   ề  ập  ến  ụ thể nhƣ s u:  ổi mới về nội dung t i liệu, phƣơng ph p 

soạn  ệm tr n ĐPĐT  ho họ  sinh trung  ấp VHNT nhƣ:  ặt hợp  m  ho    

khú ;  họn tiết  iệu (Style);  họn  m sắ  (Voi e, Tone); soạn dạo  ầu – dạo 

giữ  – kết thú  v        u nhạ  nối; phụ họ  nền phần t y phải  ho gi i 

 iệu; một số b i soạn  ệm mẫu v  phần  p dụng thự  nghiệm  Luận văn 

nghi n  ứu bi n soạn t i liệu soạn  ệm, kỹ năng  ệm v  thự  h nh  ệm        

khú … rất  hi tiết v   ầy  ủ  Tuy nhi n, kh i th   phần  ấy tiết tấu (Style) v  

pha tiếng (Voi e) kh ng  ƣợ   ề  ập tới  Lĩnh vự  n y  húng t i sẽ kh i th   

v  thể hiện trong luận  n  ủ  m nh    

Luận văn Đàn Keyboard trong đào tạo sinh viên Sư phạm âm nhạc 

trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (2014), ĐHSP Nghệ thuật TW  ủ  H  

Trọng Kiều [45] l  một   ng tr nh nghi n  ứu  ơ bản về ĐPĐT trong dạy họ  

C o  ẳng Sƣ phạm Âm nhạ , với những vấn  ề  ƣợ   ề  ập  ến  ụ thể nhƣ 

s u:  ải tiến về nội dung;  ề xuất     giải ph p;  ải tiến  hƣơng tr nh; kiện 

to n  ội ngũ giảng vi n; x y dựng  ơ sở vật  hất nhằm   p ứng với nhu  ầu 
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m n họ ;  ề xuất về gi o tr nh;  ải tiến phƣơng ph p giảng dạy; n ng   o  hất 

lƣợng m n   n Keybo rd th ng qu  hoạt  ộng ngoại khó …  

Luận văn Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn phím điện tử cho sinh 

viên Cao đẳng Sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên 

Huế (2015), HVANQG Việt N m  ủ  Ho ng Hải Qu n [73] nghi n  ứu     

giải ph p nhằm n ng   o  hất lƣợng   o tạo nhƣ: sắp xếp lại tiến tr nh giảng 

dạy;  ổi mới phƣơng ph p giảng dạy; phƣơng thứ  kiểm tr  –   nh gi ; n ng 

cao kỹ năng soạn v   ệm    khú ; n ng   o tr nh  ộ giảng vi n; thự  nghiệm 

sƣ phạm   

 Trong luận văn Nghiên cứu tài liệu dạy học đàn phím điện tử cho sinh 

viên Mầm non, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (2015), ĐHSP Nghệ thuật 

TW  ủ  Trần Thị Mẫn [58] l  một   ng tr nh nghi n  ứu     ti u  hí trong 

việ  bi n soạn t i liệu dạy họ ;     b i tập kỹ thuật;     thủ ph p  ệm; một số 

b i  ệm mẫu… 

Luận văn Nâng cao kĩ năng đệm đàn phím điện tử cho sinh viên Cao 

đẳng Sư phạm âm nhạc trường Đại học Phạm Văn Đồng (2015) , HVANQG 

Việt N m  ủ  Phạm Th nh Phú [71] nghi n  ứu những giải ph p nhằm n ng 

  o kĩ năng  ệm ĐPĐT  ho sinh vi n C o  ẳng Sƣ phạm Âm nhạ , trƣờng 

Đại họ  Phạm Văn Đồng nhƣ: ti u  hí v   iều  hỉnh nội dung  hƣơng tr nh; 

 ổi mới phƣơng ph p giảng dạy;     phƣơng ph p rèn luyện kh   nh u về 

t m lý, tƣ duy, trí nhớ, tập trung   o  ộ, khả năng l m  hủ, giúp họ  sinh tự 

tin khi biểu diễn   

Chúng t i  ũng th m khảo một số luận văn nghi n  ứu về dạy họ  

ĐPĐT  ho bậ  C o  ẳng v      tr nh  ộ kh   nhƣ: Phạm Tuấn Hƣởng 

(2016), Dạy học đệm đàn Electronic Keyboard cho sinh viên chuyên ngành 

Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ 

thuật TW; Đ o Thị Th nh Ng n (2016), Dạy Etude cho học sinh chuyên 
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ngành đàn phím điện tử hệ Trung cấp, Trường Đại học Hạ Long, Luận văn 

Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ thuật TW; Trần Thị Thu Tr ng (2014), Dạy đàn phím 

điện tử cho trẻ mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi) ở Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạ  

sĩ, ĐHSP Nghệ thuật TW; Ng  Th nh Tùng (2016), Soạn đệm trên đàn phím 

điện tử cho ca khúc viết về tỉnh Phú Thọ, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ thuật 

TW; Trần Thị Bí h Thủy (2015), Dạy học môn đàn phím điện tử tại Cung văn 

hóa thiếu nhi Hà Nội, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ thuật TW; Phó Thị Vũ 

Thƣ (2016), Dạy học âm nhạc bán cổ điển cho chuyên ngành đàn phím điện 

tử tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Luận văn Thạ  sĩ, ĐHSP Nghệ 

thuật TW ;    Hầu hết     nh  nghi n  ứu trƣớ   ã ph n tí h ảnh hƣởng  ủ  

những t   phẩm Việt N m v  thế giới viết  ho ĐPĐT, nhằm t m r  những 

phƣơng ph p, h nh thứ  biểu diễn phong phú, phù hợp với khả năng thể hiện 

 m nhạ     dạng  ủ  ng nh  m nhạ  nói  hung v  ph n m n ĐPĐT nói ri ng  

C   nghi n  ứu n y m ng tính  hất  huy n khảo hoặ   ƣợ  nghi n  ứu   n 

xen với     vấn  ề t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT v     gi o tr nh 

phƣơng ph p Sƣ phạm Âm nhạ   ho  huy n ng nh biểu diễn nhạ   ụ  

Nh n  hung, những   ng tr nh nghi n  ứu, những bản luận văn m   húng 

t i  ã th m khảo  ều  ề  ập  ến nhiều khí   ạnh kh   nh u trong quy tr nh 

  o tạo ĐHSP Âm nhạ   ủ  m n ĐPĐT  Tuy nhi n,  hƣa có công trình nào 

 ề  ập  ến việ  n ng   o  hất lƣợng dạy họ      t   phẩm Việt N m  ể  phù 

hợp với t nh h nh thự  tế giảng dạy v  họ  tập trong m i trƣờng Sƣ phạm Âm 

nhạ  tại Việt N m hiện n y  

1.1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu 

1.1.3.1. Những đóng góp   

 Trong       ng tr nh nghi n  ứu tr n  ã  ƣ  r  một số ý kiến về việ   ổi 

mới, bổ sung  hƣơng tr nh, gi o tr nh  ũng nhƣ phƣơng ph p giảng dạy m n 
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ĐPĐT…  húng t i thấy, phần lớn     t i liệu tập trung v o một số vấn  ề nhƣ 

sau:  

 - Rút ngắn thời gi n ở phần luyện g m, luyện kỹ năng  ơ bản  Chú trọng 

 ến s  h luyện ngón H non  ể giúp ph t triển  ều ngón  

 - Cần giảm bớt     t   phẩm nƣớ  ngo i, bổ sung th m thời gi n  ho 

hƣớng dẫn tập  ệm        khú   Dạy  ệm  ơ bản  ần b m s t  hƣơng tr nh 

dạy họ      trƣờng Tiểu họ , THCS  Giới thiệu  ho sinh vi n những phƣơng 

ph p  ệm h t  ó hiệu quả   o     

 - Bổ sung v o  hƣơng tr nh phần tiếp xú  với     t   phẩm qu  băng  ĩ  

v  một số t   phẩm ứng dụng m ng tính thiết thự  phù hợp với  ối tƣợng v  

ho n  ảnh  ủ   ị  phƣơng   

 - Kết hợp kiến thứ   ủ      m n họ  kh   nh u v o việ  họ    n nhƣ Ký 

– Xƣớng  m, Nhạ  lý, Hò  th nh   

 - Trong qu  tr nh dạy họ  ngƣời giảng vi n phải nắm  ƣợ  những mặt 

mạnh, mặt yếu, những  ặ   iểm t m sinh lý  ủ  từng sinh vi n  ể từ  ó giảng 

vi n  ó thể  ƣ  r  những b i tập với tr nh  ộ phù hợp    

 - Ph n bổ lại số tiết trong nội dung  hƣơng tr nh  ho hợp lý hơn; giới 

thiệu  ho sinh vi n về kỹ thuật diễn tấu, về những kỹ năng luyện tập  ơ bản 

khi họ  ĐPĐT   

 - Đề xuất  ải tiến  hƣơng tr nh, bổ sung gi o tr nh v   ổi mới phƣơng 

ph p dạy họ   ũng nhƣ phƣơng ph p kiểm tr    nh gi … nhằm n ng   o hiệu 

quả trong dạy họ  m n ĐPĐT  

1.1.3.2. Những vấn đề còn tồn đọng 

a. Một số vấn đề chưa thống nhất 

 Trong     t i liệu tr n,  húng t   ó thể thấy nhiều ý kiến  ề xuất kh ng 

thống nhất kh   về ph n bổ số tiết họ , về luyện kỹ thuật,     kỹ năng thự  

h nh kh   nhƣ: 
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Trong luận văn Nâng cao năng lực đệm đàn phím điện tử cho sinh viên 

Sư phạm – Học viện Âm nhạc Huế  ủ  Đặng Hùng Dũng [17], t   giả  ề xuất 

giảm bớt thể loại phứ   iệu  ể thời lƣợng  ho phần  ệm h t  Trong khi  ó 

luận văn Đổi mới giáo trình và phương pháp giảng dạy đàn Organ cho sinh 

viên Khoa Sư phạm của Học viện Âm nhạc Huế  ủ  Trƣơng Thị Lệ Thƣơng 

[94] lại  ề xuất  ƣ  phứ   iệu v o kỳ 3  

 Luận văn Nâng cao chất lượng giảng dạy đàn phím điện tử cho sinh viên 

Cao đẳng Sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 

(2015)  ủ  Ho ng Hải Qu n [73]  ề xuất ph n bổ lại số tiết trong nội dung 

 hƣơng tr nh  ho hợp lý hơn; bổ sung phần giới thiệu  ho sinh vi n về kỹ 

thuật diễn tấu, về những kỹ năng luyện tập  ơ bản khi họ  ĐPĐT, khi luyện 

ngón v   ộ  tấu; giới thiệu  ho sinh vi n những t   phẩm nƣớ  ngo i,  ó thể 

qu  băng  ĩ   Nhƣng trong luận văn Nâng cao kĩ năng đệm đàn phím điện tử 

cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm âm nhạc trường Đại học Phạm Văn Đồng 

(2015)  ủ  Phạm Th nh Phú [71] lại  ề xuất phải rút ngắn thời gi n ở phần 

luyện g m, luyện kỹ năng  ơ bản (mặ  dù phần kỹ thuật  ơ bản rất qu n trọng 

nhƣng so với phần tập  ệm lại thiết thự  hơn):  ần giảm bớt     t   phẩm 

nƣớ  ngo i bổ sung th m thời gi n  ho hƣớng dẫn tập  ệm        khú …  

 Khi tiếp  ận với       ng tr nh nghi n  ứu về dạy họ  ĐPĐT li n qu  tới 

t   phẩm Việt N m  húng t i thấy  òn một số vấn  ề s u:  

 Những   ng tr nh nghi n  ứu về thể loại  ộ  tấu trong dạy họ  ĐPĐT 

thƣờng  ề xuất về dạy họ      t   phẩm nổi tiếng nƣớ  ngo i hoặ      t   

phẩm từ Pi no, kh ng  ó   ng tr nh n o giới thiệu to n bộ thời lƣợng d nh 

 ho t   phẩm Việt N m… 

 C   t   giả thƣờng nghi n  ứu về lĩnh vự  n o th   ề xuất  ũng nhƣ xem 

lĩnh vự   ó l  qu n trọng v  hƣớng  hính  ủ      luận văn, luận  n l   ề xuất 



17 

 

    biện ph p n ng   o  hất lƣợng giảng dạy  hung  ho m n ĐPĐT  Chƣ   ó 

một   ng tr nh n o nghi n  ứu  huy n s u về giảng dạy t   phẩm Việt N m    

 Qua những vấn  ề tr n,  húng t i thấy về mặt  hƣơng tr nh   o tạo  òn 

 ó nhiều bất  ập, nhiều kỹ năng  òn thiếu,  hƣ    o tạo  ầy  ủ  ho sinh vi n  

Đặ  biệt vấn  ề giảng dạy     kỹ năng  ể  hơi     t   phẩm Việt N m  ũng 

nhƣ     vấn  ề li n qu n tới     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT l   hƣ  

 ƣợ   ề  ập tới một    h kho  họ  v   ó hệ thống   

 Tuy vậy, những   ng tr nh nghi n  ứu về ĐPĐT  ủ      t   giả  i trƣớ  

l  một  óng góp kh ng hề nhỏ  ho nền  m nhạ  Việt N m nói  hung v  m n 

ĐPĐT nói ri ng  Chúng t i sẽ th m khảo  ó  họn lọ  v   ảm bảo tính kh  h 

qu n  ũng nhƣ tính kho  họ   ể l m nền tảng  ho việ  nghi n  ứu chuyên sâu 

 ủ   ề t i luận  n    

b. Một số vấn đề còn bỏ ngỏ 

 Qu        ng tr nh nghi n  ứu tr n v        ng tr nh  húng t i th m 

khảo ở phần t i liệu th m khảo,  hƣ   ó   ng tr nh n o nghi n  ứu về vấn  ề 

ph n tí h  ặ   iểm  m nhạ   ủ  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT;  huyển 

soạn h y s ng t   một số t   phẩm Việt N m  ho ĐPĐT theo  hủ  ề, phù hợp 

với  ối tƣợng ĐHSP Âm nhạ ; ứng dụng     tính năng  ủ  ĐPĐT v o dạy 

họ  t   phẩm Việt N m trong  hƣơng tr nh   o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ    

 Tuy nhi n, một thự  tế  òi hỏi l  khi r  trƣờng,     sinh vi n ĐHSP Âm 

nhạ  phải giải quyết     vấn  ề li n qu n tới t   phẩm Việt N m một    h 

thƣờng xuy n  ể ho n th nh   ng việ  giảng dạy tại     trƣờng phổ th ng  

Đ y l  những kỹ năng qu n trọng  ần  ƣợ  giảng dạy một    h kỹ lƣỡng v  

to n diện  

 Tăng  ƣờng giảng dạy t   phẩm Việt N m l  một hƣớng ph t triển qu n 

trọng  B n  ạnh việ  tuy n truyền  m nhạ  Việt N m  ể  ho họ  sinh  ƣợ  

hiểu th m những gi  trị về văn hó , về truyền thống  ủ  d n tộ  th  giảng dạy 
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    t   phẩm Việt N m  òn  ó những t   dụng về gi o dụ  t nh y u qu  

hƣơng  ất nƣớ ,  on ngƣời, ý  hí    h mạng     ho sinh vi n    

 Bởi vậy, vấn  ề dạy họ  ĐPĐT  ho  ối tƣợng sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  

th ng qu      t   phẩm Việt N m l  một mảng lớn  òn bỏ ngỏ v   ần  ƣợ  

nghi n  ứu s u hơn… Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn đề tài Dạy học tác 

phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử bậc Đại học Sư phạm Âm nhạc 

để phần nào giải quyết được những vấn đề còn tồn tại trên.  

1.1.3.3. Những vấn đề sẽ được giải quyết trong luận án 

a. Về hướng nghiên cứu 

Chúng t i sẽ tiếp tụ  giải quyết những luận  iểm  ũng nhƣ     lí giải 

 hƣ  rõ r ng hoặ   hƣ   ƣợ   ề  ập  ến trong       ng tr nh m   húng t i  ã 

th m khảo: 

- Về  ịnh hƣớng lý luận v  phƣơng ph p dạy họ  t   phẩm Việt N m 

viết  ho ĐPĐT  húng t i sẽ  p dụng     phƣơng ph p trong dạy họ  nhƣ  dạy 

họ  kiến tạo, trong  ó gồm kiến tạo  ơ bản v  kiến tạo xã hội, tứ  l   ổi mới 

phƣơng ph p bắt  ầu từ việ   ải tiến     phƣơng ph p dạy họ  truyền thống 

theo hƣớng ph t huy tính tí h  ự   ủ  sinh vi n, hƣớng v o sinh vi n, nhằm 

khắ  phụ  lối truyền thụ một  hiều  B n  ạnh  ó, việ  nghi n  ứu vận dụng 

    lý thuyết mới, qu n  iểm mới về dạy họ  nhƣ lý thuyết t nh huống, lý 

thuyết kiến tạo, lấy sinh vi n l m trung t m   ; dạy họ  dự  v o trải nghiệm: l  

kh i qu t hó  kiến thứ  v   ú  kết b i họ  v  những hƣớng vận dụng kiến 

thứ  v o thự  tế, s u  ó sinh vi n sẽ  thảo luận nhóm, vỡ b i theo nhóm, hoặ  

vận dụng     trò  hơi m  phỏng   ; dạy họ  theo tiếp  ận năng lự     sẽ  ƣợ  

 p dụng trong luận  n  

- Về     nguy n tắ  dạy họ  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  T   

phẩm Việt N m  ũng  ó thể  ƣợ  xem l  một phƣơng tiện dạy họ   Do  ó, 

bản th n t   phẩm Việt N m  ƣợ  giảng vi n kh i th  , x y dựng  ã  ảm bảo 
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    y u  ầu  ơ bản  ủ  một phƣơng tiện dạy họ ,  ó l : tính ho  họ , tính sƣ 

phạm, tính trự  qu n, tính thẩm mỹ  Trong qu  tr nh dạy họ , nếu kh ng biết 

sử dụng t   phẩm một    h kho  họ , hợp lý theo    h tiếp  ận hệ thống  ủ  

nó th  hiệu quả kh ng những kh ng tăng l n m   òn l m  ho sinh vi n khó 

hiểu,  ăng thẳng  Chính v  vậy, dự  tr n nguy n tắ   ơ bản  ủ  việ  sử dụng 

phƣơng tiện dạy họ  kết hợp với những  ặ   iểm  ủ  t   phẩm, giảng vi n 

 ần lƣu ý những nguy n tắ  s u: 

+ Nguy n tắ  dạy họ  dự  v o  ặ   iểm kỹ thuật  ủ  t   phẩm  Khi sử 

dụng t   phẩm,  ần phải  ảm bảo tính vừ  sứ   ối với sinh vi n  Vừ  sứ   ó 

nghĩ  l  kh ng  họn những t   phẩm qu  dễ hoặ  qu  khó  Nếu t   phẩm qu  

khó sẽ g y t m lý  h n nản,  ăng thẳng v  kh ng hiệu quả,  òn nếu t   phẩm 

qu  dễ sẽ g y t m lý nh m  h n, kh ng kí h thí h  ƣợ  sự tò mò  ủ      em  

V  thế, việ   họn t   phẩm s o  ho phù hợp với tr nh  ộ  hung  ủ  sinh vi n 

trong nhóm,   y l  vấn  ề  òi hỏi phải d nh nhiều thời gi n  ể nghi n  ứu   

+ Nguy n tắ  dạy họ  dự  v o  ặ   iểm nghệ thuật  ủ  t   phẩm: Khi sử 

dụng t   phẩm,  ần phải nắm  ƣợ  t m sinh lý  ủ  sinh vi n  Có nghĩ  l  phải 

 họn những t   phẩm  ó tính nghệ thuật   o, h y,  i v o lòng ngƣời   v  

kết hợp  ƣợ  sự gợi mở bằng lời dẫn dắt  Nếu tính nghệ thuật  ủ  t   phẩm 

kh ng   o, trùng lặp hoặ   ho b i v o những thời  iểm sự tập trung  ủ      

em kh ng   o, sẽ dẫn  ến sự nh m  h n  ũng nhƣ sự thiếu hiệu quả trong 

tiết dạy 

+ Nguy n tắ  dạy họ  mở rộng nội dung t   phẩm  Cần  ặt r  những   u 

hỏi trƣớ  khi v o nội dung b i họ  nhƣ: t   phẩm  ƣợ  viết theo h nh thứ  g ? 

T   phẩm dự  tr n  hất liệu vùng, miền n o?  

+ Nguy n tắ  dạy họ  trải nghiệm v  hợp t   trong họ  tập: t m kh ng 

gi n  ể giới thiệu t   phẩm s o  ho sinh vi n  ùng qu n s t  ƣợ  v   ó thể sử 

dụng  ƣợ  nhiều phƣơng tiện nhƣ m y  hiếu, m y nghe nhạ ,     bản nhạ  
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m  phỏng  ho sinh vi n qu n s t, n n thự  hiện ở phòng họ   huy n dụng,  ó 

m n h nh  hiếu lớn,  m th nh tốt,  ảm bảo  ho tất  ả sinh vi n tiếp thu   

Ngo i r ,  húng t i sẽ liệt k      thuật ngữ, kh i niệm li n qu n  ến  ề 

t i luận  n, từ  ó l m s ng tỏ vấn  ề tr n phƣơng diện lý luận; phân tích 

những  ặ  trƣng trong xử lý t   phẩm Việt N m, từ  ó  ó  ơ sở  ể  ƣ  r      

biện ph p rèn luyện kỹ năng;  ịnh h nh     kỹ thuật tr n ĐPĐT, s u  ó  ƣ  r  

    phƣơng ph p diễn tấu tr n t   phẩm Việt N m;  ề xuất một số t   phẩm 

Việt N m v o  hƣơng tr nh dạy họ  bắt buộ   ối với sinh vi n ĐHSP Âm 

nhạ  trong m n ĐPĐT; chuyển soạn một số mẫu t   phẩm tr n ĐPĐT phù 

hợp với khả năng  ủ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ    

b. Về cơ sở lý luận 

Với luận  n n y,  húng t i sẽ vận dụng một số khung lý thuyết nhƣ:  

- Lý thuyết về phƣơng ph p dạy họ   m nhạ  v  dạy họ  t   phẩm Việt 

N m, luận  n sử dụng lý thuyết về phƣơng ph p dạy họ   m nhạ   ã  ƣợ  

tổng hợp  ể so s nh  ũng nhƣ ph n tí h  S u  ó  p dụng     phƣơng ph p 

hƣớng dẫn thự  h nh, phƣơng ph p hƣớng dẫn luyện tập, phƣơng ph p họ  

nhóm, phƣơng ph p kiểm tr ,   nh gi  kết quả    nhằm phù hợp với mụ  ti u, 

y u  ầu v   iều kiện  ủ    o tạo  ũng nhƣ khả năng xử lý t   phẩm Việt N m 

 ủ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ    

- Lý thuyết về  m nhạ  họ : luận  n sử dụng những kiến thứ  về  m 

nhạ  họ   ã  ƣợ  tổng kết th nh lý thuyết, nhằm t m hiểu  ặ   iểm  m nhạ  

v  kỹ thuật  ủ  thể loại d n   ,    khú   Từ  ó  ƣ  r      mối qu n hệ mật 

thiết  ủ   m nhạ   hi phối tới kỹ thuật   n trong t   phẩm Việt N m  

- Lý thuyết về d n tộ  nhạ  họ : d n tộ  nhạ  họ  l  lĩnh vự  nghi n  ứu 

li n ng nh,  òi hỏi phải hiểu rộng về  m nhạ  họ , d n tộ  họ , văn hó  họ , 

ng n ngữ họ , xã hội họ    Bởi vậy, luận  n sử dụng những  ú  kết về lý 
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thuyết  m nhạ  truyền thống Việt N m tr n     phƣơng diện về tiết tấu, gi i 

 iệu,  ấu trú ,  iệu thứ   ủ  một số   ng tr nh ti u biểu      

1.2. Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận án  

1.2.1. Phương pháp dạy học  

 Dạy họ  l  một kiểu tổ  hứ  dạy họ , trong  ó ngƣời họ  thự  hiện một 

nhiệm vụ họ  tập phứ  hợp,  ó sự kết hợp giữ  lí thuyết v  thự  tiễn, thự  

h nh, tạo r      sản phẩm  ó thể giới thiệu  Nhiệm vụ n y  ƣợ  ngƣời họ  

thự  hiện với tính tự lự    o trong to n bộ qu  tr nh họ  tập, từ việ  x    ịnh 

mụ   í h, lập kế hoạ h,  ến việ  thự  hiện kiểm tr ,   nh gi  v   iều  hỉnh 

qu  tr nh  ũng nhƣ kết quả thự  hiện  

 Phƣơng ph p dạy họ  l  một qu  tr nh gồm to n bộ     hoạt  ộng  ó tổ 

 hứ  v   ịnh hƣớng  ủ  ngƣời thầy giúp  ho ngƣời họ  tăng  ƣờng hiểu biết, 

ph t triển tƣ duy, h nh  ộng với mụ   í h  hiếm lĩnh     gi  trị tinh thần, 

h nh th nh năng lự   ũng nhƣ ho n thiện kỹ năng, năng khiếu  m nhạ  v  giữ 

g n, ph t triển     gi  trị văn hó  tri thứ   ủ  nh n loại  Tr n  ơ sở  ó ph t 

triển khả năng giải quyết     vấn  ề  ặt r  trong  ời sống xã hội Việt N m  

 - Dạy họ : l  một qu  tr nh li n qu n tới nhiều lĩnh vự  kh   nh u v  rất 

phứ  tạp  Khi giải thí h về kh i niệm dạy họ , t   giả Phạm Viết Vƣợng  ã 

viết: “Dạy họ  l  qu  tr nh hoạt  ộng  ủ  h i  hủ thể, trong  ó dƣới sự tổ 

 hứ , hƣớng dẫn v   iều khiển  ủ  gi o vi n, họ  sinh nhận thứ  lại nền văn 

minh nh n loại v  rèn luyện h nh th nh kỹ năng hoạt  ộng” [101, tr 58]  

 Ngo i r ,  ể giải thí h kh i niệm ngƣời họ , t   giả Phạm Viết Vƣợng 

 ũng  ho rằng: “ngƣời họ  l   hủ thể  ủ  hoạt  ộng họ  tập,  ó ý thứ ,  hủ 

 ộng, tí h  ự  v  s ng tạo trong nhận thứ  v  rèn luyện nh n    h” [101, 

tr.55]. 

 T   giả Nguyễn Ngọ  Qu ng n u kh i niệm về dạy l : “việ  gi o vi n 

 iều khiển qu  tr nh họ  sinh  hiếm lĩnh kh i niệm kho  họ ,  ể ph t triển v  

h nh th nh nh n    h họ  sinh” [74, tr.60].  
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 - Phƣơng ph p dạy họ   ại họ : l  tổng hợp        h thứ  hoạt  ộng 

tƣơng t    ƣợ   iều  hỉnh  ủ  giảng vi n v  sinh vi n, trong  ó hoạt  ộng 

dạy l   hủ  ạo, hoạt  ộng họ  l  tự gi  , tí h  ự , tự lự  v  s ng tạo  Nhằm 

thự  hiện tốt     nhiệm vụ dạy họ  ở  ại họ , góp phần: “  o tạo ngƣời họ  

 ó phẩm  hất  hính trị,  ạo  ứ ,  ó ý thứ  phụ  vụ nh n d n,  ó kiến thứ  v  

năng lự  thự  h nh nghề nghiệp tƣơng xứng với tr nh  ộ   o tạo,  ó sứ  khỏe, 

  p ứng y u  ầu x y dựng v  bảo vệ Tổ quố ” [11, tr 14]   

1.2.2. Đàn phím điện tử  

Đ n phím  iện tử (ĐPĐT) l  một ph t kiến qu n trọng  ầu thế kỷ XX 

với sự kết hợp giữ   m nhạ  v    ng nghệ kỹ thuật số  T n gọi  ầy  ủ l  “  n 

phím  iện tử” (Tiếng Anh: Ele troni  keybo rd), l  loại nhạ   ụ  iện tử  ó 

dạng b n phím giống   n Pi no nhƣng  ó nhiều kí h  ở kh   nh u,  ó bảng 

 iều khiển với nhiều  hứ  năng trên   n  Hoạt  ộng dự  trên công nghệ xử lý 

tín hiệu số, dùng pin hoặ  nguồn  iện  ể hoạt  ộng và  ƣợ    i  ặt sẵn h ng 

trăm  m sắ   ũng nhƣ tiết  iệu    dạng, phong phú. ĐPĐT  ó thể m  phỏng 

lại  m th nh  ủ  rất nhiều loại nhạ   ụ phƣơng T y nhƣ: Pi no, Violon, 

Guit re, A  ordéon, trống  ịnh  m    h y  ó thể   i  ặt th m      m th nh 

m ng  ặ  tính ri ng biệt,  ộ    o  ủ      nhạ   ụ kh    ũng nhƣ      m 

th nh thƣờng nhật trong tự nhi n, trong  ó  ó     nhạ   ụ truyền thống  ủ  

Việt N m nhƣ: Tr nh, Bầu, Nhị, Nguyệt, gõ d n tộ     Lị h sử r   ời  ủ  

ĐPĐT gắn liền với sự ph t minh  ủ  M  M rtenot từ năm 1928  Trong  uốn 

Các nhạc khí trong Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, t   giả Hồng Đăng  ã 

viết: “Đ n phím  iện tử r   ời l  do nhạ  sĩ – kỹ sƣ ngƣời Ph p  ó t n 

Maurice Martenot s ng  hế năm 1928, khởi  ầu l  Sóng Martenot ( òn gọi l  

Sóng nhạ )” [24, tr 220]   

Từ  ó  ến n y, ĐPĐT  ã  ƣợ   p dụng những kỹ thuật ti n tiến  ể  ải 

tiến, mở rộng     tính năng  ể   p ứng  ƣợ  những  òi hỏi  ủ      nghệ sĩ 
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biểu diễn, thu th nh, phối khí, s ng t   tr n   y   n n y  Trong thập ni n 50-

60  ủ  thế kỷ XX,   y   n  ã  óng một v i trò kh ng thể thiếu trong     

nhóm nhạ  Ro k   ng thịnh h nh thời bấy giờ   

ĐPĐT lú   ầu  hỉ  ó b n phím giống Pi no với một loại  m th nh nhƣng 

 ến n y  ã ph t triển r  nhiều loại với     tính năng  ặ  thù kh   nh u nhƣ: 

Synhesizer l  loại ĐPĐT d nh  ho     nhạ    ng  huy n nghiệp; Arr nger 

keybo rd l  loại ĐPĐT d nh  ho     nhạ  sĩ s ng t  ; Home keybo rd l  loại 

ĐPĐT dùng  ể tập luyện; Digit l Pi no (Pi no  iện tử) sử dụng th y thế  ho 

A ousti  Pi no (Pi no  ơ); Workst tion keybo rd l  loại tí h hợp tính năng 

 ũng nhƣ  ấu tạo Synhesizer v  Sequen er;    

Tr n thự  tế, nhiều ngƣời vẫn quen gọi  hung ĐPĐT l    n Org n  C  h 

gọi n y  hƣ  thật  hính x   v    y   n  ó t n gọi Org n l    n Đại phong  ầm 

 ó nhiều ống với     kí h thƣớ  kh   nh u thƣờng dùng trong nh  thờ (Pipe 

Org n, Chur h Org n)  Nguy n lý ph t r   m th nh l  dùng hơi gió thổi qu  

    ống  ó lƣỡi g   ể tạo r   m th nh  Phần b n phím  ó thể từ 1  ến 6 bàn 

phím xếp  hồng l n nh u theo h nh th ng tùy theo kí h thƣớ  v  thời gi n  hế 

tạo  B n  ạnh b n phím  òn  ó     nút kéo  ể th y  ổi  m sắ   C y   n n y 

 òn  ó phần     nốt trầm v      Ped l  ƣợ  bố trí th nh b n phím dƣới  h n  

C y   n Org n vốn  ó lị h sử nhiều thế kỷ ph t triển h ng trăm năm trong  m 

nhạ  t n gi o ở phƣơng T y  C y   n Đại phong  ầm ng y n y  ũng  ó nhiều 

biến thể  ể  ó thể biểu diễn trong     kh n phòng hoặ  dùng  ho tập luyện tại 

    phòng nhỏ với      m th nh giống nhƣ   y   n Đại phong  ầm trong     

nh  thờ, tuy nhi n  ƣợ  thu nhỏ v  kh ng  ần  ó     ống m  dùng hệ thống 

 iện tử th y thế     

Cụm từ “  n phím  iện tử” (Tiếng Anh: Ele troni  keybo rd)  ƣợ  dùng 

trong luận  n l  những nhạ   ụ  iện tử  ó phần  ệm tự  ộng (Style), hò  

th nh, m  phỏng  ầy  ủ  m th nh     loại nhạ   ụ phƣơng T y v  truyền 
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thống  C   loại   n n y  ƣợ  thiết kế theo h nh thứ  b n phím giống   n 

Pi no, gồm nhiều loại, nhiều dòng, nhiều t n gọi, ký hiệu v  nhiều hãng sản 

xuất kh   nh u nhƣ: C sio, Y m h , Rol nd, Korg...  

1.2.3. Phương pháp dạy học đàn phím điện từ  

- Dạy họ  ĐPĐT: l  quy tr nh tổ  hứ , hƣớng dẫn  ủ  ngƣời dạy nhằm 

 ung  ấp những kiến thứ  về kỹ thuật,    h xử lý t   phẩm v      th ng tin 

 ần thiết kh   li n qu n tới việ  kh i th   triệt  ể     tính năng  ủ    y   n 

 ho ngƣời họ   Từ  ó giúp ngƣời họ   ó thể tí h lũy     kiến thƣ   ể sử dụng 

tốt s u khi r  trƣờng    

 Nhạ  sĩ Xu n Tứ  ã khẳng  ịnh:  ể dạy họ  ĐPĐT một    h hiệu quả, 

ngƣời họ   ần  ó: “hiểu biết  ơ bản về lý thuyết  m nhạ ,  ặ  biệt là hòa 

th nh  ể ứng dụng tr n   n  Đồng thời phải rèn luyện kỹ năng diễn tấu, dần 

dần l m  hủ  ƣợ  tr n phím   n” [84, tr.5]. 

- Phƣơng ph p dạy họ  ĐPĐT gắn liền với ng nh nghề   o tạo tại 

trƣờng  ại họ   Đặ   iểm n y thể hiện tính mụ   í h   o tạo  ủ   ơ sở gi o 

dụ   ại họ ,  òi hỏi ngƣời giảng vi n phải  họn     phƣơng ph p dạy họ  phù 

hợp  Tất  ả     m n kho  họ   ơ bản,  huy n ng nh v   ơ sở  huy n ng nh 

 ều phải hƣớng v o mụ  ti u   o tạo  ủ  trƣờng,  ặ  biệt  hú ý  ến việ  rèn 

luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp  ho sinh vi n  

1.2.4. Đại học Sư phạm Âm nhạc   

 Đại họ  (Tiếng Anh: University) l  một hệ thống gi o dụ   ƣợ  biết  ến 

nhƣ l   ỉnh   o  ủ  hệ thống  ung  ấp tri thứ   Kh   với     bậ  từ Mầm non 

 ến C o  ẳng th  Đại họ  l  bậ  họ    o nhất   o tạo  ử nh n  Trong  ó, 

ngƣời dạy  ƣợ  gọi theo  hứ  d nh l  giảng vi n,  òn ngƣời họ   ƣợ  gọi l  

sinh vi n v  s u khi ho n th nh khó  họ , tốt nghiệp r  trƣờng  ƣợ   ấp bằng 

 ử nh n  
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 Sƣ phạm Âm nhạ  (Tiếng Anh: Musi  Ped gogy): Sƣ phạm l  nói  ến 

ngƣời thầy v  việ  truyền  ạt kiến thứ   ho ngƣời họ   Sƣ phạm Âm nhạ   ó 

thể hiểu l    ng việ  giảng dạy về lĩnh vự    o tạo gi o vi n  m nhạ   Sƣ 

phạm Âm nhạ  l  phƣơng ph p,    h thứ  giảng vi n giảng dạy s o  ho sinh 

vi n ph t triển kiến thứ   hung, hiểu v  thể hiện  ƣợ   úng phẩm  hất v  thể 

loại, s ng tạo h nh tƣợng nghệ thuật trong   ng t   gi o dụ   m nhạ   

 Cụm từ “Đại họ  Sƣ phạm Âm nhạ ” (Tiếng Anh: University of Musi  

Pedagogy)  ƣợ  sử dụng trong luận  n b o h m những ngƣời dạy v  ngƣời 

họ  trong ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , bậ  Đại họ   hính quy tại Việt N m  C   

 hƣơng tr nh, gi o tr nh v      t   phẩm Việt N m  ƣợ   p dụng trong dạy v  

họ  tại      ơ sở   o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ  trong  ó  ó m n ĐPĐT   

1.2.5. Tác phẩm Việt Nam  

 T   phẩm (Tiếng Anh: Works)  ƣợ  hiểu l  kết quả  ủ  hoạt  ộng s ng 

tạo trong     lĩnh vự  văn họ , nghệ thuật v  kho  họ ,  ã  ƣợ  ấn  ịnh tr n 

một h nh th i vật  hất hoặ   ã  ƣợ  thể hiện r  b n ngo i th ng qu  h nh thứ  

nhất  ịnh  B o gồm to n bộ     sản phẩm trong lĩnh vự  văn họ , kho  họ  v  

nghệ thuật m  kh ng phụ thuộ  v o    h thứ  v  h nh thứ  thể hiện nhƣ: sách 

gi o kho , gi o tr nh v  t   phẩm kh    ƣợ  thể hiện dƣới dạng  hữ viết hoặ  

kí tự, gồm tiểu thuyết, truyện vừ , truyện ngắn, bút kí, kí sự, tùy bút, hồi kí, 

thơ, trƣờng   , kị h bản, bản nhạ ,   ng tr nh nghi n  ứu văn hó , văn họ , 

nghệ thuật, kho  họ  v      b i viết kh    T   phẩm  òn b o h m     t   

phẩm  ƣợ  thể hiện bằng     kí tự kh   th y  ho  hữ viết nhƣ  hữ nổi  ho 

ngƣời khiếm thị, kí hiệu tố  kí v      kí hiệu tƣơng tự kh   m   ối tƣợng tiếp 

 ận  ó thể s o  hép  ƣợ  bằng nhiều h nh thứ  kh   nh u [110; tr 2]  

Theo luật sở hữu trí tuệ th : T   phẩm Âm nhạ  (Tiếng Anh: Musical 

works) l      t   phẩm  ƣợ  thể hiện dƣới dạng nốt nhạ , trong bản nhạ  

hoặ  trong     kí tự  m nhạ  kh  ,  ó lời hoặ  kh ng  ó lời (th nh nhạ  hoặ  
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nhạ  khí), kh ng phụ thuộ  v o việ  tr nh diễn h y kh ng tr nh diễn  Tuy 

nhi n, thƣờng phải thể hiện th ng qu  giọng h t (th nh nhạ ), hoặ  diễn tấu 

tr n nhạ   ụ (nhạ  khí) th      t   phẩm n y mới  ó thể truyền tải  ến   ng 

chúng [110]. 

Cụm từ “t   phẩm Việt N m” (Tiếng Anh: Vietn mese works)  ƣợ  

dùng trong luận  n l  những t   phẩm khí nhạ  d nh  ho ĐPĐT,  ƣợ  s ng 

t   mới hoặ   ƣợ  bi n soạn,  huyển soạn v  biến tấu dự  tr n những    khú  

h y     b i bản d n    Việt N m     

1.3. Lịch sử xuất hiện của đàn phím điện tử tại Việt Nam và những đặc 

điểm cơ bản về tính năng 

1.3.1. Sự du nhập của đàn phím điện tử vào Việt Nam 

Để biết  ƣợ  thời gi n v   ị   iểm  ụ thể về sự xuất hiện  ủ    y ĐPĐT 

tại Việt N m th  khó  ể  ƣ  r  một    h  hính x    Tuy nhi n, qu  th m khảo 

một số t i liệu,  húng t i nhận thấy: Trong thời kỳ  ầu mới du nhập v o Việt 

N m,  ụ thể ở những năm 70 thế kỷ XX tại S i Gòn, ĐPĐT  ƣợ  sử dụng rất 

phổ biến trong     phòng tr , vũ trƣờng, kh  h sạn,   u lạ  bộ…thời kỳ n y 

  y   n  ƣợ  sử dụng với v i trò  ệm h t, ít ngƣời  ộ  tấu, hò  tấu h y truyền 

dạy, v  tr nh  ộ  òn hạn  hế v  do t i liệu hiếm,  hủ yếu họ  bắt  hƣớ    

“Từ những năm 1970 ở S i Gòn,   n phím  iện tử  ã xuất hiện trong các 

hoạt  ộng văn hó , nghệ thuật  S u năm 1975,   n phím  iện tử xuất hiện 

nhiều ở H  Nội v  s u  ó l  một số th nh phố nhƣ Huế, Đ  Nẵng, Hải Phòng 

v  một số     vùng l n  ận kh  ” [76, tr 13]    

Thời gi n  ầu ĐPĐT mới  hỉ l  những   y   n rất  ơn giản,  hƣ  phong 

phú,  hƣ   ó nhiều  hứ  năng hiện  ại nhƣ b y giờ  C    m th nh v ng l n 

 hƣ   ó  hứ  năng  iều  hỉnh to nhỏ,  m th nh kh   ứng v  tiết  iệu ít, 

kh ng  ó     hệ thống kết nối ngo i… Trong ho n  ảnh Việt N m lú   ó, sự 

xuất hiện một   y   n nhỏ  ó thể tổng hợp nhiều  m th nh kh   nh u,  m sắ  
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v  tiết  iệu  ƣợ    i  ặt sẵn, tự  ộng ph t r  khi nhạ    ng  iều khiển     

 hứ  năng tr n   n, n n  ã thu hút  ƣợ  sự  hú ý  ủ    ng  húng  Với thời 

 iểm  ó, ĐPĐT  ũng nhƣ     loại nhạ   ụ kh   tại Việt N m vẫn x  xỉ với 

mứ  thu nhập  ủ  ngƣời d n n n vẫn  hƣ   ƣợ  phổ biến rộng rãi  

Năm 1975, s u khi khi  ất nƣớ  thống nhất, Đảng v  Nh  nƣớ  qu n t m 

 ầu tƣ nhiều hơn  ho lĩnh vự  VHNT,  hú trọng việ  x y dựng, bồi dƣỡng  ội 

ngũ nghệ sĩ, giảng vi n  m nhạ   ho      ơ sở   o tạo nghệ thuật kh ng  hỉ ở 

miền Bắ  m  tr n  ả nƣớ   Phong tr o văn nghệ quẩn  húng  ƣợ  ph t triển 

mọi nơi, b n  ạnh nhu  ầu  ần phải  ó những   y   n  ầy  ủ những  hứ  

năng phù hợp với  òi hỏi mới  ủ  xã hội  Trƣớ  t nh h nh thự  tế  ó,      ơ 

sở   o tạo  m nhạ   huy n nghiệp  ã hƣớng tới việ    o tạo những nghệ sĩ, 

giảng vi n giảng dạy ĐPĐT  Cũng từ  ó, ĐPĐT xuất hiện trong   o tạo 

 huy n nghiệp  ầu ti n tại H  Nội v  tiếp s u  ó một số tỉnh th nh kh    ũng 

xuất hiện ĐPĐT  C   nhóm nhạ   ƣợ  th nh lập v  thƣờng xuy n lƣu diễn tại 

nhiều tỉnh th nh tr n  ả nƣớ   C    uộ  thi ĐPĐT  ƣợ  tổ  hứ  h ng năm, 

dƣới nhiều h nh thứ  kh   nh u nhƣ: Li n ho n   n Org n  ủ  thiếu nhi to n 

quố , Festiv l Org n  ủ  khu vự   ồng bằng s ng Cửu Long,  uộc thi Organ 

    tỉnh v  nhiều  uộ  thi Org n  ủ      hãng C sio, Y m h     iều n y  ã 

 hứng tỏ ĐPĐT ph t triển rộng khắp  ất nƣớ ,  ồng thời khuyến khí h v  

ph t hiện  ƣợ  nhiều t i năng trẻ  ho loại nhạ   ụ n y  Một số họ  sinh 

 huy n ng nh ĐPĐT (m n ele tone)  ũng  ƣợ  Hiệp hội Y m h   h u Á t i 

trợ  i họ  tại Nhật Bản  

Đầu những năm 1990  ủ  thế kỷ XX, với việ  du nhập nhiều thể loại  m 

nhạ  thế giới v o Việt N m, ĐPĐT  ũng trở n n th ng dụng hơn  ĐPĐT  ã 

trở th nh một nhạ   ụ rất quen thuộ , phổ biến rộng rãi v  gắn liền với  ời 

sống văn hó  tinh thần,  ời sống  m nhạ , nhất l   m nhạ   ại  húng tại Việt 

N m  Việ  quảng b    y   n h y nhóm nhạ  tr n     phƣơng tiện th ng tin 
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 ại  húng  ũng góp phần l m h nh ảnh   y   n trở n n th ng dụng v  gần gũi 

hơn  C     ng ty nhƣ C sio, Y m h   ũng  hính thứ   ƣợ  nhập khẩu v  

ph n phối loại nhạ   ụ  iện tử n y tr n thị trƣờng  Họ  ũng thƣờng xuy n tổ 

 hứ       uộ  thi  ộ  tấu nhạ   ụ nhằm khuế h trƣơng t n tuổi v  mở rộng số 

lƣợng ti u thụ  ũng nhƣ giới thiệu sản phẩm về ĐPĐT   

ĐPĐT  ƣợ  xã hội qu n t m hơn khi Bộ GD&ĐT phổ  ập  m nhạ  

trong     trƣờng phổ th ng  Đặ  biệt từ năm 1996 ĐPĐT  ã trở th nh một 

m n họ  trong  hƣơng tr nh   o tạo ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , bậ  Đại họ  

 hính quy,  ụ thể Đại họ  Nghệ thuật Huế (n y l  HVAN Huế)  hính thứ  mở 

khó    o tạo Đại họ   ầu ti n  ho ng nh Sƣ phạm Âm nhạ , trong  ó  ó 

giảng dạy  huy n ng nh ĐPĐT  Ngo i r , ĐPĐT  òn l  m n thi bắt buộ  

trong  hƣơng tr nh thi  ầu v o  ủ  ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  lú   ó  S u  ó 

một số trƣờng VHNT  ũng nhƣ C o  ẳng Sƣ phạm tr n  ả nƣớ   ũng  ã mở 

  o tạo ng nh Sƣ phạm Âm nhạ   B n  ạnh  ó, một số nghệ sĩ ĐPĐT nƣớ  

ngo i  ã  ến Việt N m  ể biểu diễn, gi o lƣu v  giảng dạy  Nhờ vậy, m n 

ĐPĐT tại Việt N m  ã  ập nhật  ƣợ  rất nhiều th ng tin, kiến thứ  về     

hoạt  ộng  ủ  ĐPĐT tr n thế giới,  ồng thời họ  hỏi v  giải quyết  ƣợ  

những vƣớng mắ  về phƣơng ph p, qu n  iểm  ũng nhƣ gi o tr nh v  tƣ liệu  

Chuy n ng nh ĐPĐT  ƣợ  th nh lập v  bắt  ầu   o tạo  hính quy tại 

Nhạ  viện H  Nội (n y l  HVANQG Việt N m) từ năm 1976, tại HVAN Huế 

từ năm 1996 v  tại Nhạ  viện Tp  Hồ Chí Minh từ năm 1999  C ng t     o 

tạo lú  n y do     nghệ sĩ A  ordéon v  Pi no  ảm nhiệm  Trải qu  một thời 

gi n nghi n  ứu, t m hiểu, m y mò v  họ  hỏi từ những nghệ sĩ ở nƣớ  

ngoài..  họ  ã nh nh  hóng vận dụng kỹ năng sẵn  ó  ủ  m nh  ể kh i th   

những  ặ   iểm  ộ    o, hiện  ại  ủ    y   n  B n  ầu  hƣ   ó nhiều t i liệu 

 ể giảng dạy n n     nghệ sĩ  hỉ lấy tƣ liệu từ     gi o tr nh nƣớ  ngo i hoặ  

bi n soạn từ s  h, gi o tr nh  ủ    n Pi no, A  ordéon  S u  ó, họ  ã vận 
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dụng kinh nghiệm thự  tiễn  ũng nhƣ sự s ng tạo  ể bi n soạn,  huyển soạn 

    b i d n   ,    khú  hoặ  s ng t   dự  tr n  m hƣởng d n gi n Việt N m 

 ho ĐPĐT từ  ơn giản  ến phứ  tạp  Với những  ố gắng n y, bộ gi o trình 

  o tạo  ã dần  ƣợ  h nh th nh phù hợp với nhu  ầu v   ối tƣợng lú   ó  

Tóm lại, ĐPĐT xuất hiện tại Việt N m tuy  òn non trẻ so với     nhạ  

 ụ kh   nhƣng  ũng  ã ph t huy t   dụng  ối với  m nhạ   huy n nghiệp v  

kh ng  huy n  Đồng thời  óng v i trò qu n trọng trong việ  ph t triển  m 

nhạ  trong     trƣờng phổ th ng  ũng nhƣ xã hội hó   Phải nói rằng,  on 

 ƣờng ph t triển  ủ  ĐPĐT tại Việt N m trải qu  nhiều khó khăn nhƣng dần 

dần  ã  i v o  huy n nghiệp, từng bƣớ  trƣởng th nh, ph t triển kh ng 

ngừng  Đặ  biệt  ó một v i trò v  vị trí vững  hắ ,  ần thiết trong lĩnh vự  

  o tạo Sƣ phạm Âm nhạ  v  biểu diễn nghệ thuật tại Việt N m  

1.3.2. Những đặc điểm cơ bản của đàn phím điện tử 

Việ  t m hiểu những  ặ   iểm  ơ bản về tính năng nhạ   ụ l  vấn  ề 

quan trọng v  hết sứ   ần thiết nhằm n ng   o hiệu quả giảng dạy t   phẩm 

Việt N m viết  ho ĐPĐT   

ĐPĐT  ó  ặ   iểm về  ấu tạo b n phím giống   n Pi no theo hệ B nh 

qu n luật 12 nử   ung trong một quãng t m  Tuy nhi n tùy theo     loại   n, 

b n phím  ó thể  ó từ 6  ến 9 quãng t m  ĐPĐT th ng dụng l  loại 6 quãng 

t m (61 phím), trừ quãng t m  ự  trầm, quãng t m trầm v  quãng t m thứ 5  

Tuy nhi n, quãng t m thứ 4  hỉ duy nhất  m   , giống quãng t m thứ 5 tr n 

  n Pi no; ĐPĐT  òn  ó một Ped l ghép ngo i, sử dụng tƣơng tự nhƣ Ped l 

phải  ủ    n Pi no l m tăng hiệu quả Leg to (liền tiếng) v  giữ  ƣợ   m 

th nh ng n d i khi diễn tấu    

Ngo i r , ĐPĐT hoạt  ộng dự  tr n nguồn  iện  ắm trự  tiếp hoặ  sử 

dụng pin  C   tính năng  ƣợ  thiết kế tr n một bảng  iều khiển tí h hợp hiển 

thị     th ng số về  m sắ   ũng nhƣ nhịp  iệu nên dễ sử dụng  Đặ  biệt, 
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ĐPĐT  ó phần  ệm tự  ộng (Home Keybo rd) với     dạng hợp  m, tiết  iệu 

phong phú v  nhiều  hứ  năng kh   nhƣ:  m sắ  (Voi e), tiết  iệu (Style), tố  

 ộ (Tempo), sắ  th i (Tou h), nhấn, luyến, l y (Pit h Bend), dạo tự  ộng 

(Intro), kết tự  ộng (Ending)      

ĐPĐT  ó nhiều dòng m ng thƣơng hiệu kh  nổi tiếng  hiếm lĩnh tại thị 

trƣờng Việt N m, phải kể  ến     hãng sản xuất nhƣ C sio, Y m h , Rol nd, 

Korg. 

ĐPĐT hãng Casio: có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, tính năng  hủ yếu   p 

ứng nhu  ầu  ối tƣợng không chuyên, phù hợp với mụ   í h họ  tập, luyện 

ngón, giải trí và dành cho ngƣời họ  mới tiếp xúc cây   n  ĐPĐT hãng Casio 

cho ra  ời nhiều model nổi tiếng nhƣ CTK, WK, LK…v   ƣợ    nh giá rất 

cao về tuổi thọ [PL6.1.3, tr.296]. 

ĐPĐT hãng Yamaha: có mẫu mã    dạng,   p ứng nhiều nhu  ầu khác 

nhau  ủ  ngƣời sử dụng, từ mới tiếp xúc cây   n cho  ến chuyên nghiệp, cây 

  n  ơn giản trong sử dụng và có nhiều hỗ trợ khi  ần thiết, có thể thay thế 

dàn nhạ  phụ  vụ VHNT. Bởi vậy, thƣơng hiệu  ủ  ĐPĐT hãng Yamaha có 

một vị trí quan trọng trong lòng ngƣời sử dụng tại Việt Nam. ĐPĐT hãng 

Yamaha cho ra  ời nhiều model nổi tiếng nhƣ AW, VN, S…[PL6.1.4, tr.293]. 

ĐPĐT hãng Roland: có ƣu thế vƣợt trội về  hất lƣợng âm thanh mà 

không một thƣơng hiệu nào sánh  ƣợ   Âm thanh  ủ  hãng Roland có  ộ 

trung thự  và  hất lƣợng nhất, bàn phím  ũng rất gọn nhẹ,  hủ yếu dành cho 

ngƣời  hơi trong các band nhạ  chuyên nghiệp  Tuy nhiên, về tiết  iệu không 

bằng hãng Yamaha. ĐPĐT hãng Roland cho ra  ời nhiều model nổi tiếng nhƣ 

GW, XPS, BK... [PL6.1.5, tr.297]. 

ĐPĐT hãng Korg: hãng   n Korg xuất hiện muộn hơn so với     hãng 

kh   tại Việt N m  Tuy nhi n,  ó  hất lƣợng  m th nh tốt, n n  hiếm  ƣợ  

 ảm t nh  ủ  ngƣời sử dụng  ĐPĐT hãng Korg  hủ yếu dành cho những 
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ngƣời  hơi trong các band nhạ  chuyên nghiệp và thiên về biểu diễn  ĐPĐT 

hãng Korg cho ra  ời nhiều model nổi tiếng nhƣ PA300, PA900… [PL6.1.6, 

tr.297]. 

ĐPĐT là một thế giới âm nhạ  vô tận  ƣợ  thu nhỏ: mô phỏng lại tiếng 

các loại nhạ   ụ  ũng nhƣ âm thanh thƣờng nhật khác nhau; tổng hợp các thể 

loại âm nhạ     dạng trên thế giới;  ặ  biệt, có thể hòa âm phối khí ngay trên 

nhạ   ụ  Ngoài ra, có thể khai thác rất nhiều tính năng linh hoạt và khả năng 

ứng dụng cao  ủ  nhạ   ụ  iện tử này. 

1.4. Thực trạng dạy học đàn phím điện tử tại các cơ sở đào tạo Đại học 

Sƣ phạm Âm nhạc  

Để  ó thể  ƣ  t   phẩm Việt N m v o  hƣơng tr nh dạy họ  ĐPĐT một 

   h hiệu quả v  hợp lý  Đồng thời,  ần t m hiểu th m về  ặ   iểm vùng miền 

 ũng nhƣ thự  trạng sử dụng     t   phẩm Việt N m trong  hƣơng tr nh dạy 

họ  m n ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m  Với phạm vi  ủ  

 ề t i,  húng t i  hỉ khảo s t thự  trạng dạy họ  ĐPĐT tại b   ơ sở   o tạo 

ĐHSP Âm nhạ   ại diện  ho b  miền Bắ  – Trung – N m về nhiều phƣơng 

diện, gồm thự  trạng sử dụng  hƣơng tr nh, giáo trình   o tạo; thự  trạng 

phƣơng ph p v  kỹ thuật dạy họ  t   phẩm viết  ho ĐPĐT; thự  trạng  ặ  

 iểm, kết quả họ  tập  ủ  sinh vi n…  ụ thể: ĐHSP Nghệ thuật TW, HVAN 

Huế v  ĐH S i Gòn  Đồng thời  ể  ó  ơ sở thự  tiễn  ho  ề t i,  húng t i  ã 

tiến h nh  iều tr  thự  trạng     vấn  ề li n qu n  ến  ề t i nghi n  ứu s u:  

- Mục đích điều tra:  ể  ó th ng tin thự  trạng về     vấn  ề li n qu n 

 ến  ề t i nghi n  ứu, tr n  ơ sở  ó thự  hiện     nội dung nghi n  ứu phù 

hợp   p ứng nhiệm vụ nghi n  ứu  ủ   ề t i  ặt r    

- Đối tượng điều tra:  húng t i tiến h nh  iều tr  tr n nhóm  ối tƣợng:  

+ Một số giảng vi n giảng dạy m n ĐPĐT, bậ  ĐHSP Âm nhạ   ủ  

trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, HVAN Huế, ĐH S i Gòn.  
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+ Một số sinh vi n  hính quy, bậ  ĐHSP Âm nhạ  tại trƣờng ĐHSP 

Nghệ thuật TW, HVAN Huế, ĐH S i Gòn   

- Phương pháp điều tra:  húng t i  ã sử dụng, thiết kế phiếu  iều tr   ối 

với giảng vi n (phụ lụ  số 1) v  sinh vi n (phụ lụ  số 1)  B n  ạnh  ó,  ể có 

th m th ng tin  ảm bảo  ho việ    nh gi  kh  h qu n,  hính x   nhằm kiểm 

nghiệm     kết quả  iều tr ,  húng t i kết hợp h nh thứ  dự giờ v  phỏng vấn 

một số tiết l n lớp  ủ  giảng vi n m n ĐPĐT tại     trƣờng n u tr n   

- Nội dung điều tra:  

+ Đối với giảng vi n phiếu  iều tr  nhằm t m hiểu     nội dung  hính 

nhƣ: phƣơng ph p v  kỹ thuật dạy họ  t   phẩm viết  ho ĐPĐT; phƣơng 

tiện dạy họ  trong m n ĐPĐT  ủ  bản th n giảng vi n; việ  kh i th   

gi o tr nh, x y dựng  hƣơng tr nh  ủ  giảng vi n trong dạy họ  ĐPĐT; 

mứ   ộ sử dụng t   phẩm Việt N m v  việ  vận dụng trong dạy họ  m n 

ĐPĐT  ủ  giảng vi n   

+ Đối với sinh vi n, phiếu  iều tr   ũng nhằm t m hiểu     nội dung li n 

qu n về phƣơng ph p dạy họ , phƣơng tiện dạy họ   ủ  giảng vi n,  ặ   iểm, 

kết quả họ  tập  ủ  sinh vi n  Đồng thời t m hiểu xem mứ   ộ  ảm nhận, 

hứng thú  ủ  sinh vi n  ối với việ  sử dụng t   phẩm Việt N m trong dạy họ  

ĐPĐT    

1.4.1. Khái quát về ba cơ sở đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc  

1.4.1.1. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương  

Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, tiền th n l  trƣờng C o  ẳng Sƣ phạm 

Nhạ  – Họ  TW,  ƣợ  th nh lập năm 1970 [114]  Với bề d y lị h sử hơn 45 

năm x y dựng, ph t triển v  trƣởng th nh  Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW l  

nơi   o tạo, bồi dƣỡng v    p ứng h ng ng n gi o vi n nghệ thuật nói  hung 

v  gi o vi n  m nhạ  nói ri ng thuộ   ấp Tiểu họ  v  THCS nhiều nhất  ả 

nƣớ   Trƣờng  ƣợ  xem l  một trong những  ơ sở   o tạo gi o vi n  m nhạ  
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phổ th ng uy tín, l u năm,  ƣợ  Nh  nƣớ  v  xã hội   ng nhận  Kho  Sƣ 

phạm Âm nhạ  l  một trong h i kho   ó truyền thống, gắn liền với qu  tr nh 

trƣởng th nh  ủ  nh  trƣờng  Th ng 11 năm 2006, trƣờng  hính thứ  tuyển 

sinh khó    o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ , hệ  hính quy  ầu ti n  Th ng 01 năm 

2012 Bộ GD&ĐT  ã ký Quyết  ịnh số 252/QĐ-BGDĐT về việc cho phép 

trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW   o tạo tr nh  ộ Thạ  sĩ  huy n ng nh Lý luận 

v  phƣơng ph p dạy họ  Âm nhạ   Đặ  biệt, ng y 30 th ng 01 năm 2015 Bộ 

GD&ĐT  ã  ó quyết  ịnh số 317/QĐ-BGDĐT gi o  ho trƣờng ĐHSP Nghệ 

thuật TW nhiệm vụ   o tạo tr nh  ộ Tiến sĩ  huy n ng nh Lý luận v  phƣơng 

ph p dạy họ  Âm nhạ   Sự kiện n y  ã   nh dấu sự trƣởng th nh vƣợt bậ  

 ủ  nh  trƣờng v    y  ũng l   ơ sở mở   o tạo tr nh  ộ Tiến sĩ  huy n 

ng nh Lý luận v  phƣơng ph p dạy họ  Âm nhạ   ầu ti n v  duy nhất tr n  ả 

nƣớ   ho  ến hiện n y    

Từ năm 2014 trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW t  h tổ Nhạ   ụ th nh kho  

ri ng, kể từ  ó  ến n y, kho  Nhạ   ụ  ảm nhận, ph n   ng giảng vi n giảng 

dạy  ũng nhƣ thống nhất  hƣơng tr nh, gi o tr nh m n ĐPĐT  ho sinh vi n 

ng nh Sƣ phạm Âm nhạ   

1.4.1.2. Học viện Âm nhạc Huế  

HVAN Huế, trƣớ    y l  trƣờng C o  ẳng Nghệ thuật Huế (tiền th n l  

h i trƣờng C o  ẳng Mỹ thuật Huế th nh lập năm 1957 v  trƣờng Quố  gi  

Âm nhạ  v  Kị h nghệ Huế th nh lập năm 1962,  ƣợ  s t nhập lại năm 1985 

theo quyết  ịnh  ủ  Bộ Văn hó  – Th ng tin) [112]  Năm 1994, thự  hiện 

nghị  ịnh 30/CP  ủ  Thủ tƣớng Chính phủ, trƣờng C o  ẳng Nghệ thuật Huế 

trở th nh trƣờng Đại họ  Nghệ thuật Huế trự  thuộ  Đại họ  Huế  Ng y 08 

th ng 11 năm 2007, Thủ tƣớng Chính phủ ký quyết  ịnh th nh lập HVAN 

Huế trự  thuộ  Bộ VHTT&DL (Lễ   ng bố Quyết  ịnh th nh lập HVAN Huế 

 ƣợ  tổ  hứ  v o ng y 26 th ng 3 năm 2008)   



34 

 

Với gần 55 năm x y dựng v  ph t triển  Hiện n y, HVAN Huế gồm  ó 

10 kho  v  9 phòng, viện, trung t m trự  thuộ   Có nhiệm vụ nghi n  ứu, bảo 

tồn v  ph t huy     gi  trị văn hó  nghệ thuật,   o tạo     bậ  Trung họ  

ngắn hạn – d i hạn, bậ  Đại họ  v  S u  ại họ   ũng nhƣ li n kết với      ơn 

vị  m nhạ  trong v  ngo i nƣớ   ể tr o  ổi, bồi dƣỡng,   o tạo  hính quy, 

li n th ng, vừ  họ  vừ  l m    

  Kho  Sƣ phạm Âm nhạ  – HVAN Huế tiền th n l  kho  Sƣ phạm Nhạ  

– Họ  thuộ  trƣờng Đại họ  Nghệ thuật Huế (1995) v  HVAN Huế (2007) 

thuộ  Bộ Văn hó , Thể th o v  Du lị h  Đ y l   ơ sở  m nhạ   huy n nghiệp 

 ầu ti n   o tạo bậ  Đại họ  Sƣ phạm Âm nhạ   hính quy tại Việt N m 

(1996)  Với hơn 20 năm   o tạo, bồi dƣỡng v  ph t triển, kho  Sƣ phạm Âm 

nhạ  – HVAN Huế  ã   o tạo  ƣợ  h ng ng n lƣợt gi o vi n  m nhạ  phổ 

th ng nhằm kịp thời   p ứng nhu  ầu  ủ  gi o dụ  thẩm mỹ v  phổ  ập  m 

nhạ  phổ th ng  ủ   ả nƣớ ,  ặ  biệt l  khu vự  miền Trung – Tây Nguyên.  

1.4.1.3. Đại học Sài Gòn 

Trƣờng ĐH S i Gòn tiền th n l  trƣờng C o  ẳng Sƣ phạm Tp  Hồ Chí 

Minh [113]  Từ năm 2007, ĐH S i Gòn  ƣợ  th nh lập theo Quyết  ịnh 

số: 478/QĐ-TTT ngày 25/04/2007  ủ  Thủ tƣớng Chính phủ  ĐH S i Gòn là 

 ơ sở gi o dụ  Đại họ    ng lập trự  thuộ  UBND Tp  Hồ Chí Minh v  dƣới 

sự quản lý Nh  nƣớ  về gi o dụ   ủ  Bộ GD&ĐT  Trƣờng  ƣợ  kế thừ   ơ 

sở  ũ, vốn  ƣợ  x y dựng m ng kiến trú   ổ kính  ủ  Pháp,  ƣợ  xem l  ng i 

trƣờng Đại họ   ẹp v   ổ kính nhất tại Tp  Hồ Chí Minh. 

ĐH S i Gòn l   ơn vị   o tạo    ng nh     ấp,    lĩnh vự   Đƣợ    o 

tạo từ tr nh  ộ Trung  ấp, C o  ẳng, Đại họ  v  S u  ại họ   ĐH S i Gòn   o 

tạo theo h i phƣơng thứ :  hính quy v  kh ng  hính quy (vừ  l m vừ  họ , 

tại  hứ ,  huy n tu, li n th ng)  Hiện n y ĐH S i Gòn   ng tổ  hứ    o tạo 

 ho 30  huy n ng nh  ấp  ộ Đại họ , 24  huy n ng nh  ấp  ộ C o  ẳng, 4 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_Cao_%C4%91%E1%BA%B3ng_S%C6%B0_ph%E1%BA%A1m_Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=478/Q%C4%90-TTT_ng%C3%A0y_25/04/07&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
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 huy n ng nh  ấp  ộ Trung  ấp thuộ      lĩnh vự : kinh tế – kỹ thuật; văn 

hóa – xã hội;  hính trị – nghệ thuật v  sƣ phạm    Trƣờng   ng tí h  ự  thự  

hiện  ổi mới v  góp phần ph t triển gi o dụ   ại họ  Việt N m, phấn  ấu  ạt 

vị trí ng ng tầm với     trƣờng  ại họ  ti n tiến trong khu vự   

Kho  Nghệ thuật – ĐH S i Gòn  ã   o tạo  ƣợ      khó  sinh vi n C o 

 ẳng, Đại họ   huy n ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  v  Th nh nhạ   Trong  ó, 

ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  vẫn  óng v i trò nòng  ốt  Trƣờng ĐH S i Gòn nói 

 hung v  kho  Nghệ thuật nói ri ng l   ơ sở gi o dụ , bồi dƣỡng v    o tạo 

  ng lập  Trƣờng  ã  ung  ấp nguồn nh n lự  gi o vi n  m nhạ  phổ th ng, 

  p ứng y u  ầu ph t triển văn hó , văn nghệ v   ội ngũ gi o vi n  m nhạ  

 ho Tp  Hồ Chí Minh, khu vự  N m bộ  ũng nhƣ  ả nƣớ   

1.4.2. Đặc điểm sinh viên 

 Đối với sinh vi n, trong phiếu  iều tr  kh ng hỏi về việ  sử dụng 

phƣơng ph p dạy họ  th ng thƣờng  ƣợ   húng t i tổ  hứ  khảo s t, bởi     

em  hƣ  nắm rõ  ƣợ   ặ   iểm  ủ  từng phƣơng ph p dạy họ  v   iều tr   ầu 

v o  ho n n việ  khảo s t  ó thể kh ng  em lại kết quả  hính x    Chính v  

vậy, trong phiếu  iều tr   hỉ hỏi về việ  sử dụng ĐPĐT trƣớ  khi v o trƣờng 

m  t   giả luận  n tổ  hứ  ph t phiếu ở      ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ   

 

Câu 

 

Phƣơng án trả lời Ghi 

chú a b c 
 

1  Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện 

tử h y nhạ   ụ n o trƣớ  khi v o trƣờng  hƣ ? 

65% 21% 14%  

 

2  Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện 

tử ở   u? 

19% 66% 15%  

 

Bảng 1.1. Kết quả điều tra việc sử dụng đàn phím điện tử của sinh viên Đại 

học Sư phạm Âm nhạc trước khi vào trường 
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Dự  v o bảng 1 1  ho thấy,  ó 65% sinh vi n  hƣ  từng họ  bất kỳ một 

nhạ   ụ n o trƣớ  khi v o trƣờng v   ó 14% sinh vi n  ã họ      nhạ   ụ 

kh  ,  òn lại 21% sinh vi n  ã họ  ĐPĐT trƣớ  khi v o trƣờng  Mứ   ộ kh   

biệt kết quả  iều tr  giữ   ối tƣợng n y l  kh ng   ng kể, phù hợp với thự  

tiễn  Nhƣ vậy kết quả n y  ó khả năng tin tƣởng  ƣợ   B n  ạnh  ó, việ  sắp 

xếp kết quả  iều tr  việ  sử dụng phƣơng ph p dạy họ   ủ  giảng vi n ở lớp 

    em v o  ùng một bảng với mứ   ộ y u thí h     phƣơng ph p mới  ã  ho 

thấy sự  h nh lệ h giữ  h i kết quả  iều tr ,     giảng vi n thƣờng h y sử 

dụng phƣơng ph p mới,     t   phẩm  ƣợ   huyển soạn phù hợp, tuy nhi n 

mứ   ộ y u thí h  ủ      em lại rất thấp  Qu  kết quả thăm dò  ho thấy, việ  

sử dụng     loại phƣơng ph p dạy họ  mới, diễn tấu, thị phạm,     thí nghiệm 

m  phỏng bằng nhạ   ụ mặ  dù  ã  ƣợ  sử dụng thƣờng xuy n  Tuy nhi n 

kết quả n y lại thấp so với mứ   ộ y u thí h  ủ  sinh vi n  Điều  ó  ã  ho 

thấy, việ  sử dụng     phƣơng ph p kể tr n vẫn  hƣ    p ứng  ƣợ  nguyện 

vọng v  sự y u thí h  ủ  sinh vi n  

Câu 

 

Phƣơng án trả lời 
Ghi 

chú 
a b c d 

6 

 

1  Việ  họ      t   phẩm Việt N m trong 

bộ m n   n phím  iện tử  ó ý nghĩ  nhƣ 

thế n o với bạn? 

81% 12% 5% 2%  

 

2  Th i  ộ  ủ  bạn  ối với m n   n phím 

 iện tử? 

45% 19% 31% 5%  

 

3  Giảng vi n giảng dạy bạn nhƣ thế n o? 18% 56% 21% 5%  

 

4  Phƣơng ph p giảng dạy  ủ  giảng vi n 55% 19% 7% 19%  
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hƣớng dẫn bạn nhƣ thế n o? 

 

5  Chƣơng tr nh họ    n phím  iện tử  ã 

hợp lý  hƣ ? 

16% 22% 52% 10%  

 

6  Gi o tr nh họ    n phím  iện tử  ó 

phong phú v   ầy  ủ kh ng? 

11% 27% 46% 16%  

 

7  Thời lƣợng họ    n phím  iện tử ít h y 

nhiều? 

5% 82% 12% 1%  

Bảng 1.2. Kết quả điều tra sinh viên đang học đàn phím điện tử bậc 

Đại học Sư phạm Âm nhạc  

Kết quả  iều tr  ở bảng 1 2  ho thấy,  ó 81% sinh vi n  ƣợ  khảo s t 

 ho rằng việ  họ      t   phẩm Việt N m rất  ần thiết  Tuy nhi n lý do rất 

 ần thiết  ủ      em  hủ yếu l  do thự  tiễn y u  ầu tại     trƣờng phổ th ng, 

 ồng thời giúp     em dễ hiểu, dễ ghi nhớ gi i  iệu, số sinh vi n  ƣợ   iều tr  

 ho rằng     em y u thí h họ      t   phẩm Việt N m v  li n qu n  ến     

hoạt  ộng s u n y tại     trƣờng phổ th ng  Số sinh vi n  ó hứng thú với m n 

ĐPĐT 45%  ũng kh ng   o, tuy nhi n lý do     em  ƣ  r  nhƣ vậy l  v  

nh m  h n, kh ng tạo  ƣợ  hứng thú  ho     em dẫn  ến khó tiếp thu kiến 

thứ   Có 18% số sinh vi n  ƣợ   iều tr  thí h phƣơng ph p dạy  ủ  giảng 

vi n,   y l  một tỉ lệ thấp, tuy nhi n do     t   phẩm nƣớ  ngo i nhiều v  một 

số b i kỹ thuật n n l m  ho sinh vi n kh ng  ó hứng thú  Có 16% sinh vi n 

thí h  hƣơng tr nh v  11% sinh vi n thí h gi o tr nh m n ĐPĐT hiện tại  Số 

% n y  hiếm tỷ lệ kh ng   o, nhƣng vấn  ề  ặt r   ho  húng t   ần giải quyết 

 hính l  phải lu n tạo sự mới lạ,     nội dung  ó th ng qu  việ  sử dụng t   

phẩm Việt N m nhằm mụ   í h tạo  ƣợ  sự hứng thú, m u thuẫn trong nhận 

thứ   ủ  sinh vi n, từ  ó sinh vi n mới  ó  ộng lự  thự  hiện     nhiệm vụ 

họ  tập m  khung  hƣơng tr nh mới  ủ  Bộ GD&ĐT y u  ầu  
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1.4.3. Đội ngũ giảng viên 

Bảng tổng hợp số lƣợng v  tr nh  ộ  ội ngũ giảng vi n m n ĐPĐT  ủ  

b   ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ :  

STT Tên trƣờng Tổng số GV 

 

Trình độ CM 
Ghi chú  

TS 
 

ThS 
 

CN 

1 
 

ĐHSP Nghệ thuật TW 15 0 15 0  

2 
 

HVAN Huế 5 0 5 0  

3 
 

ĐH S i Gòn 7 0 7 0  

 

Bảng 1.3. Số lượng và trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên môn 

Đàn phím điện tử tại ba cơ sở đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc  

Qu  bảng tổng hợp số lƣợng, tr nh  ộ  huy n m n  ủ   ội ngũ giảng 

vi n m n ĐPĐT tại b   ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ  v  theo khảo s t  ủ  

 húng t i  ho thấy:  

Đội ngũ giảng vi n t m huyết với nghề, lu n nhận  ƣợ  sự qu n t m 

 ủ  lãnh  ạo nh  trƣờng   

Trình  ộ giảng vi n  ƣợ  n ng   o, tất  ả giảng vi n  ều ý thứ  ho n 

thiện     bậ  họ    o hơn, thể hiện qu   on số: 27 giảng vi n dạy ĐPĐT, 

trong  ó 27/27 giảng vi n  ạt tr nh  ộ thạ  sĩ  Tất  ả  ều  ƣợ  tạo  iều kiện, 

khuyến khí h n ng   o tr nh  ộ  Tuy nhi n,  ũng  ó một số giảng vi n  ƣợ  

  o tạo từ      huy n ng nh kh   nhƣ: Pi no hoặ  A  ordéon… n n việ  

giảng dạy tr n ĐPĐT  ó phần hạn  hế, bởi  ấu tạo v   hứ  năng  ủ  ĐPĐT 

ho n to n kh   so với     nhạ   ụ kh      B n  ạnh  ó,  ũng  ó một số giảng 

vi n  hỉ mới thự  hiện giảng dạy theo  hƣơng tr nh,  hƣ  vận dụng linh hoạt 

    t   phẩm Việt N m trong  hƣơng tr nh gi o dụ  phổ th ng  ể truyền tải 

tới sinh vi n   

Tóm lại, ĐPĐT l  m n họ   hủ yếu thự  h nh  V  vậy,  òi hỏi ngƣời 

giảng vi n  ần tr u dồi  huy n m n  ũng nhƣ  ập nhập     th ng tin mới  ủ  
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m n họ   Giảng vi n  ần  ó nhiều nghi n  ứu   n xen giữ      phƣơng ph p 

thị phạm v  phƣơng ph p dùng lời, nhằm tạo hứng thú  ho sinh vi n trong     

hoạt  ộng khi l n lớp  Với  ặ  thù m n nhạ   ụ nói  hung v  ĐPĐT nói 

ri ng, việ  sử dụng phƣơng ph p dùng lời  ủ  giảng vi n rất hạn  hế, ít hƣớng 

dẫn sinh vi n t m hiểu v  mở rộng th m t   phẩm Việt N m  Chính những 

nguy n nh n tr n  ã l m  ho sinh vi n  hƣ  nắm bắt nội dung     t   phẩm, 

    em  hƣ   ó hứng thú trong luyện tập,  hƣ   ó phƣơng ph p họ  tập kho  

họ , n n khi thự  h nh t   phẩm Việt N m gặp phải những hạn  hế nhất  ịnh  

1.4.4. Chương trình môn Đàn phím điện tử  

1.4.4.1. Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  Bảng 1.4. Tỉ lệ % của khung chương trình đào tạo Đại học Sư phạm 

Âm nhạc 

Nội dung  hƣơng tr nh   o tạo                     

ĐHSPAN –  Bộ GD&ĐT 

114 ĐVHT + 165 tiết (GDQP) 

 

Kiến thứ  gi o dụ  chuyên nghiệp 

61 ĐVHT ( hiếm 53,5%) 

 

Kiến thứ   ơ sở ng nh 

5 ĐVHT ( hiếm 4,38%) 

 

Kiến thứ  gi o dụ   ại  ƣơng 

53 ĐVHT ( hiếm 46,5%) 

 

Kiến thứ  ng nh 

46 ĐVHT ( hiếm 40,35%) 

 

Thự  tập sƣ phạm 

10 ĐVHT ( hiếm 8,77%) 

 

Nhạ   ụ 

4 ĐVHT ( hiếm 3,50%) 



40 

 

Qu  sơ  ồ tr n  húng t  thấy Bộ GD&ĐT b n h nh  hƣơng tr nh khung 

 ho ng nh ĐHSP Âm nhạ  [PL1.1, tr.160]  Trong  ó, y u  ầu về khối lƣợng 

kiến thứ   ụ thể  ho m n ĐPĐT nhƣ s u: 

Họ  phần nhạ   ụ 1: gồm 2  ơn vị họ  tr nh (tƣơng  ƣơng 30 tiết) v  

y u  ầu khối lƣợng kiến thứ  nhƣ luyện ngón     g m trƣởng, thứ hò  th nh 

từ 0  ến 2 dấu hó  với     tiết tấu kh   nh u, mó   ơn v  mó  kép; sắ  th i 

liền tiếng, ngắt tiếng; hợp  m rải ngắn, d i; Tempo  ần  ạt từ 60 - 80 khi 

luyện nốt  en, mó   ơn, mó  kép  

Họ  phần nhạ   ụ 2: gồm 2  ơn vị họ  tr nh (tƣơng  ƣơng 30 tiết) v  

y u  ầu khối lƣợng kiến thứ  nhƣ n ng   o sự  i u luyện trong kỹ thuật: biết 

ph n   u nhạ , ý nhạ ,   p ứng  ƣợ  y u  ầu những  hỗ ngắt, nghỉ, ng n, 

luyến, l y,  ặ  biệt về  ƣờng  ộ mạnh nhẹ, sắ  th i to nhỏ; sử dụng  m sắ  

    loại nhạ   ụ trong ĐPĐT,  ể ứng dụng phù hợp  ho mỗi  oạn nhạ  ở từng 

t   phẩm  ụ thể; sử dụng bộ nhớ  ể phối hợp với phần thu hò  th nh tự  ộng 

 ho     b i Pi no  ổ  iển hoặ      phong    h  m nhạ  kh    

1.4.4.2. Chương trình chi tiết của ba cơ sở đào tạo Đại học Sư phạm Âm nhạc 

a. Nội dung chương trình chi tiết môn Đàn phím điện tử của khoa Nhạc cụ, 

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW  p dụng dạy họ  m n ĐPĐT (nhạ   ụ) 

 ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  từ năm thứ nhất  ến năm thứ tƣ, v  phải ho n 

th nh khối lƣợng kiến thứ , kỹ thuật  ƣợ  kho  Nhạ   ụ quy  ịnh  ụ thể theo 

tr nh  ộ v  ph n  hi  qu  từng năm họ  nhƣ s u:  

- Năm thứ nhất (tín chỉ 1): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ với     loại tiết 

tấu kh   nh u; ho n th nh v  thi 01 t   phẩm viết  ho ĐPĐT hoặ  Pi no;  ệm 

01    khú  trong  hƣơng tr nh THCS   

- Năm thứ hai (tín chỉ 2): Ho n th nh v  thi 01 t   phẩm viết  ho ĐPĐT 

hoặ  Pi no;  ệm 01    khú  hoặ  th m gi  01 b i hò  tấu   
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- Năm thứ ba (tín chỉ 3): Ho n th nh v  thi 01 t   phẩm viết  ho ĐPĐT 

hoặ  Pi no;  ệm 01    khú ; hò  tấu 01 b i   

- Năm thứ tư (tín chỉ 4): Chọn một trong     h nh thứ  thi, 01 t   phẩm 

viết  ho ĐPĐT hoặ  Pi no h y 01 b i hò  tấu; bố  thăm  ệm 02    khú    

Một    h tổng qu t, m n ĐPĐT (nhạ   ụ) tại kho  Nhạ   ụ – ĐHSP 

Nghệ thuật TW  ung  ấp  ho sinh vi n những kiến thứ  về tính năng  ủ    y 

  n, giúp sinh vi n s u khi r  trƣờng  ó thể th m gi  ng y v o nhiều hoạt 

 ộng  m nhạ  tại     trƣờng phổ th ng [PL1 2, tr 164].  

b. Nội dung chương trình chi tiết môn Đàn phím điện tử của khoa Sư phạm 

Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Huế 

 M n ĐPĐT tại HVAN Huế  ƣợ   p dụng dạy họ  từ họ  kỳ II, năm thứ 

nhất; họ  kỳ III - IV năm thứ h i v  họ  kỳ VIII năm thứ tƣ  ho sinh vi n 

ĐHSP Âm nhạ   Kho  Sƣ phạm Âm nhạ , HVAN Huế quy  ịnh  ụ thể theo 

từng tr nh  ộ v  phải ho n th nh khối lƣợng kiến thứ   ũng nhƣ kỹ thuật v  

ph n  hi  qu  từng  ấp  ộ nhƣ s u:  

- Năm thứ nhất – Học kỳ II (học phần 1): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ 

kh ng dấu hó  với     loại tiết tấu kh   nh u; ho n th nh v  thi 01 t   phẩm 

 ộ  tấu Keybo rd, 01 Etude v  01 g m theo h i dạng tiết tấu  en v   ơn   

- Năm thứ hai – Học kỳ III (học phần 2): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ 

(1 – 2 dấu hó ) với     loại tiết tấu kh   nh u; ho n th nh v  thi 01 t   phẩm 

 ộ  tấu Keybo rd, 01 Etude hoặ  Pi no v  01 g m rải theo h i dạng tiết tấu 

 en v   ơn   

- Năm thứ hai – Học kỳ IV (học phần 3): Hoàn thành và thi 01 Etude 

hoặ  Pi no; 01 phứ   iệu   

- Năm thứ tư – Học kỳ VIII (học phần 4): Hoàn thành và thi 01 Etude 

hoặ  Pi no; 01 t   phẩm  ộ  tấu Keybo rd   
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Nh n  hung, m n ĐPĐT (nhạ   ụ) tại kho  Sƣ phạm Âm nhạ  – HVAN 

Huế  ung  ấp  ho sinh vi n kiến thứ , kỹ năng  ơ bản tốt, giúp sinh viên sau 

khi r  trƣờng  ó thể th m gi  v o     hoạt  ộng ngoại khó   Đ y l   hƣơng 

tr nh  ó tính ứng dụng, thự  tiễn, trong  ó v i trò  ủ    y ĐPĐT trở n n linh 

hoạt   p ứng nhu  ầu,  òi hỏi  ủ  xã hội Việt N m hiện n y [PL1 3, tr 168].    

c. Nội dung chương trình chi tiết môn Đàn phím điện tử của khoa Nghệ thuật, 

Trường Đại học Sài Gòn 

 Xuất ph t từ nhiệm vụ   o tạo những gi o vi n  m nhạ  phổ th ng  ho 

    trƣờng Tiểu họ  v  THCS tr n  ị  b n th nh phố Hồ Chí Minh v  khu 

vự  N m bộ, trƣờng ĐH S i Gòn  ã th nh lập kho  Nghệ thuật  ể   o tạo     

 huy n ng nh Âm nhạ  – Hội họ , trong  ó,  ó m n ĐPĐT, bậ  ĐHSP Âm 

nhạ   Nội dung  hƣơng tr nh ph n bổ nhƣ s u:  

- Năm thứ nhất (tín chỉ 1): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ với     loại tiết 

tấu kh   nh u (0 – 1 dấu hó ); Etude (b i kỹ thuật)     b i  ơn giản; T   

phẩm tiền  ổ  iển,  ổ  iển  

- Năm thứ hai (tín chỉ 2): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ với     loại tiết 

tấu kh   nh u (2 – 3 dấu hó ); Etude (b i kỹ thuật) tr nh  ộ vừ  phải; T   

phẩm lãng mạn v  Việt N m;  ệm    khú   ơn giản   

- Năm thứ ba (tín chỉ 3): Kỹ thuật g m trƣởng hoặ  thứ với     loại tiết 

tấu kh   nh u (4 – 5 dấu hó ); Etude (b i kỹ thuật) mứ   ộ   o hơn; T   

phẩm ho n thiện kỹ thuật,  ộ  tấu t   phẩm Việt N m, nƣớ  ngo i;  ệm    

khú  nghệ thuật hoặ   ệm  ho một nhạ   ụ kh     

- Năm thứ tư (tín chỉ 4): Etude (b i kỹ thuật) tr nh  ộ   o, phứ  tạp; 

T   phẩm  ổ  iển, tiền  ổ  iển, lãng mạn, Việt N m;  ệm h t hoặ  hò  

tấu nhạ   ụ   

Chƣơng tr nh  hú trọng  ến tr nh  ộ, khả năng dạy họ  tại     trƣờng 

phổ th ng  M n ĐPĐT tại kho  Nghệ thuật – ĐH S i Gòn  ịnh hƣớng rõ r ng 
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về   o tạo gi o vi n  m nhạ  phổ th ng  ơ bản, nhằm giúp sinh vi n s u khi 

r  trƣờng  ó thể giảng dạy tốt ở trƣờng phổ th ng m   òn phụ  vụ phong tr o 

VHNT tại  ị  phƣơng  Điều n y thể hiện rất rõ trong  ấu trú   hƣơng tr nh 

 ủ  trƣờng [PL1 4, tr 172].    

 Nhƣ vậy, tại b   ơ sở   o tạo quy  ịnh về thời gi n  ũng nhƣ nội dung 

 hƣơng tr nh  hi tiết  ủ  m n ĐPĐT l  ho n to n kh ng thống nhất  Đ y l  

một minh  hứng nhằm so s nh,  ối  hiếu sự tƣơng  ồng, kh   biệt trong ph n 

bổ, quy tr nh giảng dạy ĐPĐT  ủ  b  trƣờng  ũng nhƣ      ơ sở   o tạo 

ĐHSP Âm nhạ  tr n  ả nƣớ   Với  hƣơng tr nh tr n, theo  húng t i n n bỏ 

thể loại phứ   iệu v  thời lƣợng d nh  ho m n họ  qu  ít, trong khi  ó  òn 

nhiều nội dung kh    ần thiết hơn;  hỉ  ƣ  v o  hƣơng tr nh một số t   phẩm 

nƣớ  ngo i ti u biểu,  òn lại n n giảm bớt; n n bổ sung     t   phẩm Việt 

N m v o  hƣơng tr nh bắt buộ  trong thi, kiểm tr  v    nh gi  kết quả, v  

những t   phẩm n y sẽ l  nền tảng  ho ngƣời họ  khi r  trƣờng về dạy họ  tại 

    trƣờng phổ th ng; khuyến khí h     giảng vi n  huyển soạn t   phẩm 

Việt N m  ho m n ĐPĐT,  ặ  biệt     t   phẩm trong  hƣơng tr nh gi o dụ  

 m nhạ  phổ th ng, nhằm bổ sung kho t ng t   phẩm Việt N m trong dạy họ  

ĐPĐT, bậ  ĐHSP Âm nhạ    

1.4.5. Sử dụng giáo trình trong dạy học đàn phím điện tử 

 Về nguồn t i liệu phụ  vụ  ho m n ĐPĐT ở nƣớ  t  kh ng phải l  ít, tuy 

nhi n  ó mới  hỉ phụ  vụ  ho     trung t m bồi dƣỡng h y      ấp họ  Mầm 

non, Tiểu họ         gi o tr nh   o tạo bậ  ĐHSP Âm nhạ   òn khi m tốn, n n 

 hƣ    p ứng nhu  ầu thự  tế  Bởi vậy, buộ  giảng vi n v  sinh vi n phải tự 

t m t i liệu  Về gi o tr nh ĐPĐT   o tạo      ấp từ Mầm non, Tiểu họ   ã 

 ƣợ  Bộ GD&ĐT b n h nh,  òn  ối với gi o tr nh m n ĐPĐT, bậ  ĐHSP 

Âm nhạ   ho  ến n y  hƣ   ó một  uốn gi o tr nh h y t i liệu n o  ƣợ  b n 

h nh v  thống nhất d nh ri ng  ho dạy họ  m n n y  Qu  t m hiểu một số  ơ 

sở   o tạo ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m hiện n y  ho thấy:  
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1.4.5.1. Giáo trình đàn phím điện tử tại khoa Nhạc cụ, Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật Trung ương 

Hiện n y, trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW  ã  ó  uốn Tài liệu Keyboard 

dùng cho năm thứ nhất hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc do tập thể giảng vi n 

m n ĐPĐT bi n soạn năm 2011 (vẫn  hƣ   ó      uốn t i liệu d nh  ho năm 

thứ h i, năm thứ b  h y năm thứ tƣ)  Chúng t i   nh gi    y l  một gi o tr nh 

 ó  hất lƣợng, phù hợp với ti u  hí thi, kiểm tr  v    nh gi  kết quả  Tuy 

nhi n,  ể   p ứng nhu  ầu gi o dụ  theo khung  hƣơng tr nh mới, trong  ó 

việ  dạy họ  t   phẩm Việt N m,  ệm h t        khú  phổ th ng, hò  tấu d n 

nhạ  v   huẩn  ầu r  về gi o vi n  m nhạ  phổ th ng l  rất  ần thiết  Trƣờng 

ĐHSP Nghệ thuật TW l   ơ sở   o tạo  ội ngũ gi o vi n nghệ thuật phổ 

th ng  ó uy tín, nếu bi n soạn ho n  hỉnh  uốn gi o tr nh ĐPĐT từ năm thứ 

nhất  ho  ến năm thứ tƣ sẽ hiệu quả trong   o tạo,      ơ sở   o tạo ng nh 

ĐHSP Âm nhạ  tr n  ả nƣớ   ũng  ó thể th m khảo   

B n  ạnh  ó,     giảng vi n thƣờng sử dụng     gi o tr nh, t i liệu th m 

khảo nhƣ  uốn: Nguyễn B  h, Huyền Tr m (2003), Jazz, Organ, Piano cho 

mọi người, Nxb Âm nhạ ; Nhiều t   giả (2011), Piano Thực hành phần cơ 

bản, Nxb Âm nhạ ; Nhiều t   giả (1997) Piano & Organ, những tác phẩm 

chọn lọc, Nxb Âm nhạ ; Song Minh, Học đệm Piano cơ bản phần 1, 2, Nxb 

Âm nhạ  v  rất nhiều t i liệu th m khảo kh     

1.4.5.2. Giáo trình đàn phím điện tử tại khoa Sư phạm Âm nhạc, Học viện Âm 

nhạc Huế 

Năm 2012, HVAN Huế  ã  ó  uốn Giáo trình cơ sở đàn Organ  ủ  h i 

t   giả l  H  M i Hƣơng v  Trần Hữu Việt bi n soạn  Đ y l   uốn gi o tr nh 

 ầu ti n d nh ri ng  ho bậ  ĐHSP Âm nhạ ,  uốn gi o tr nh  ã tổng hợp v  

tr nh b y rất nhiều nội dung li n qu n  ến  hƣơng tr nh, thời lƣợng     họ  

phần v  kỹ thuật dạy họ  ĐPĐT   
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Ngo i gi o tr nh n u tr n, HVAN Huế  òn  ó  uốn: Giáo trình soạn đệm 

đàn Organ củ  Đo n Phƣơng Hải, xuất bản năm 2012  B n  ạnh  ó,     

giảng vi n ĐPĐT  ủ  kho  Sƣ phạm Âm nhạ   ũng th m khảo v  sử dụng 

 uốn: Phương pháp học đàn Organ Keyboard, tập 1, 2  ủ  L  Vũ, xuất bản 

năm 1998; hoặ   uốn: Độc tấu trên đàn Organ Keyboard, tập 1, 2, 3, 4  ủ  

L  Vũ, xuất bản năm 2007; h y  uốn: Những tác phẩm chọn lọc cho đàn 

Organ Keyboard, tập 1  ủ  Việt Th nh, xuất bản năm 1996  Ngoài ra các 

giảng vi n  òn sƣu tầm     t   phẩm trong v  ngo i nƣớ   ũng nhƣ dự  v o 

gi o tr nh, t i liệu th m khảo  ủ       ơ sở   o tạo tr n  ả nƣớ  v  rất nhiều 

t i liệu th m khảo kh     

1.4.5.3. Giáo trình đàn phím điện tử tại khoa Nghệ thuật, Trường Đại học 

Sài Gòn 

 So với ĐHSP Nghệ thuật TW v  HVAN Huế th  ĐH S i Gòn  hƣ   ó 

gi o tr nh d nh ri ng  ho m n ĐPĐT trong   o tạo ĐHSP Âm nhạ   Tuy 

nhi n,     giảng vi n vẫn thƣờng sƣu tầm     t   phẩm trong v  ngo i nƣớ  

 ũng nhƣ dự  v o gi o tr nh, t i liệu th m khảo  ủ       ơ sở   o tạo trong 

nƣớ  v  quố  tế  ể giảng dạy  Một số gi o tr nh     giảng vi n tổ bộ m n 

ĐPĐT, kho  Nghệ thuật thƣờng dùng  ể giảng dạy nhƣ:  uốn Phương pháp 

học đàn Organ Keyboard, tập 1, 2  ủ  L  Vũ, xuất bản năm 1998; h y  uốn 

Độc tấu đàn phím điện tử, tập 1, 2, 3  ủ  Trƣờng Âm nhạ  Suối Nhạ , xuất 

bản năm 2000; hoặ   uốn Độc tấu trên đàn Organ Keyboard, tập 1, 2, 3, 4 

 ủ  L  Vũ; v   uốn Những tác phẩm chọn lọc cho đàn Organ Keyboard, tập 

1  ủ  Việt Th nh, xuất bản năm 1996 v  rất nhiều t i liệu th m khảo kh   

trong v  ngo i nƣớ    

 Qu  t m hiểu về b   ơ sở sử dụng     gi o tr nh  húng t i nhận thấy các 

trƣờng hầu hết  ều  ó những quy  ịnh ri ng trong giảng dạy  Mặ  dù  hƣơng 

tr nh khung  ều  ƣợ  triển kh i v o giảng dạy nhƣng  òn nhiều  iểm  ần phải 
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bổ sung thƣờng xuy n  ể   p ứng nhu  ầu thự  tế  Nhiều kỹ năng  ần  ó  ho 

thự  tiễn  ể sinh vi n sƣ phạm s u khi tốt nghiệp  ó thuận lợi trong giảng dạy 

th   hƣ   ƣợ   hú trọng  C   họ  phần về tập kỹ thuật,     kỹ năng về  ệm, 

s ng t    ơ bản,  ặ  biệt phần  huyển soạn  ơ bản  ần phải  ƣợ  giảng dạy  

Ngo i r   ần phải b m s t  hƣơng tr nh gi o dụ   m nhạ   ho     trƣờng Tiểu 

họ  v  THCS  ể  ó những sử   ổi  ần thiết về nội dung  ũng nhƣ về tính 

thự  h nh  C    hƣơng tr nh   o tạo phải  hú trọng  ến tính thự  h nh, kh ng 

nặng về lý thuyết     

1.4.6. Đánh giá thực trạng 

 Th ng qu  việ   iều tr , khảo s t về  hƣơng tr nh, gi o tr nh,  ội ngũ 

giảng vi n  ũng nhƣ  ặ   iểm sinh vi n  ã  ho thấy việ  sử dụng t   phẩm 

Việt N m trong việ  dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  l  rất qu n 

trọng  B n  ạnh  ó, việ  sử dụng t   phẩm Việt N m  ũng  em lại sự y u 

thích, hứng thú họ  tập  ối với sinh vi n, giúp     em dễ hiểu, dễ ghi nhớ 

kiến thứ   Tuy nhi n,  ần l m rõ th m một số khí   ạnh, kh ng  hỉ l   hƣơng 

tr nh, gi o tr nh,  ơ sở vật  hất, b i tập luyện ngón m  b o gồm  ả những t   

phẩm  ƣợ   họn lự   huẩn mự   Bởi vậy, ngo i việ  giảng dạy theo phƣơng 

ph p truyền thống, ngƣời giảng vi n  ần biết    h tự x y dựng phƣơng ph p 

mới phù hợp với mụ   í h dạy họ   ủ  bản th n nhằm tạo  ƣợ  sự mới lạ, 

tăng th m sự hứng thú  ủ  sinh vi n khi họ  tập m n ĐPĐT  Đồng thời,  ần 

nghi n  ứu việ  sử dụng t   phẩm Việt N m kh ng  hỉ dừng lại ở việ  xử lý 

t   phẩm, diễn tấu, m   òn phần tí h      ặ   iểm v  h nh tƣợng  m nhạ  

nhằm ph t huy tính tí h  ự  trong nhận thứ   ủ  sinh vi n  Từ  ó sẽ n ng   o 

 ƣợ  hiệu quả  ủ  việ  dạy họ  ĐPĐT ở bậ  ĐHSP Âm nhạ   

1.5. Nguyên nhân của những hạn chế trong dạy học đàn phím điện tử 

Theo t m hiểu  ủ   húng t i, trong  hƣơng tr nh dạy họ  ĐPĐT tại Việt 

N m hiện n y, t   phẩm Việt N m gần nhƣ kh ng  ƣợ  lƣu t m  úng mứ   
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Nhất l  ở bậ  ĐHSP Âm nhạ , sự xuất hiện t   phẩm Việt N m rất ít v  

kh ng    dạng  Ở   y  ó rất nhiều nguy n nh n, trong  ó  ó  ả nguy n nh n 

kh  h qu n v   hủ qu n   

Trƣớ  hết  húng t i thấy những nguy n nh n kh  h qu n t    ộng  ến 

nhiều hạn  hế trong dạy họ  t   phẩm Việt N m nhƣ: 

Thứ nhất, do phổ  ập   o tạo nhạ    ng theo hƣớng xã hội hó  ở một số 

 ơ sở  ị  phƣơng:  ã góp phần l m  ho  ời sống  m nhạ  trong nƣớ    p ứng 

thị hiếu  ủ    ng  húng, tuy nhi n  ũng  ã l m  ho vị thế  ủ    y   n  ó 

phần  hƣ   ƣợ    nh gi   úng với tầm qu n trọng  ủ  nó  Từ những    h 

nh n  ủ  xã hội nhƣ vậy  ã  ó nhiều ảnh hƣởng ti u  ự  v o      ơ sở   o tạo 

Sƣ phạm Âm nhạ ,  ụ thể m n ĐPĐT  Sự  ầu tƣ  ơ sở vật  hất  ũng nhƣ  ội 

ngũ  ho   ng t     o tạo Sƣ phạm Âm nhạ  phần n o bị xem nhẹ  B n  ạnh 

 ó, sự r   ời tr n l n thiếu  hất lƣợng  ủ  nhiều  hƣơng tr nh nghệ thuật tr n 

    phƣơng tiện th ng tin  ại  húng  ã tạo n n những suy nghĩ v     h   nh 

gi   hƣ   úng về  m nhạ  nói  hung v  Sƣ phạm Âm nhạ  nói ri ng  

Thứ hai, do  ộ tuổi kh ng  ồng  ều n n dẫn  ến những  h nh lệ h v  

hạn  hế trong khả năng tiếp thu  ủ      sinh vi n  Có những sinh vi n qu  lớn 

tuổi v  kh ng  ƣợ  tiếp xú  với loại nhạ   ụ n y b o giờ, n n khi v o họ   ể 

bắt  ầu  hơi ĐPĐT l  kh ng phù hợp v  gặp nhiều khó khăn về rèn luyện kỹ  

thuật, sự nh nh nhạy kh ng  òn, do      iều kiện  ơ thể kh ng   p ứng  ƣợ  

y u  ầu  ũng nhƣ kỹ năng  hơi nhạ   ụ   

Thứ ba, ĐPĐT kh ng phải l  m n  iều kiện khi tuyển  ầu v o  Nếu nhƣ 

tại HVAN Huế ĐPĐT l  m n bắt buộ  khi tuyển sinh  ầu v o  ho ng nh 

ĐHSP Âm nhạ  th  tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, ĐH S i Gòn v  nhiều 

 ơ sở   o tạo kh  , m n ĐPĐT thi  ầu v o l  kh ng bắt buộ , m   hỉ kiểm 

tr      kiến thứ   hung   
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Thứ tư, thời lƣợng d nh  ho m n ĐPĐT qu  ít,  hỉ 1 tiết/ 2 sinh vi n/ 1 

tuần  Với thời lƣợng khi m tốn nhƣ vậy th  giảng vi n khó  ó thể truyền tải 

hết     nội dung, thể loại  ho sinh vi n     

Thứ năm, hầu hết những t   phẩm Việt N m d nh  ho ĐPĐT  ƣợ  x y 

dựng tr n ngũ  ung n n kỹ thuật  hạy ngón kh   so với những t   phẩm phổ 

biến v   huy n  ho ĐPĐT  T   phẩm Việt N m  ũng  ó      ặ  trƣng ri ng 

n n  ần phải  ó những phƣơng ph p ri ng khi luyện tập   

Thứ sáu,    phần t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ƣợ  x y dựng tr n 

    tiết  iệu  ặ  trƣng, n n khi     em thể hiện, diễn tấu tr n nhạ   ụ n y 

 ũng phứ  tạp, v   ó những t   phẩm  ần phải  ấy tiết tấu tr n   n  ĐPĐT l  

nhạ   ụ  ƣợ   ấu tạo theo  m nhạ  phƣơng T y, khi  ƣ  v o hơi thở phƣơng 

Đ ng sẽ tạo  ảm gi   tr i nghị h, khó  ó thể thể hiện  ể bật l n  ƣợ  tính 

 hất  ủ   m nhạ   ặ  trƣng Việt N m  Điều n y  òi hỏi giảng vi n v   ả     

em sinh vi n phải d nh nhiều thời gi n hơn  ể nghi n  ứu, t m hiểu, luyện tập 

v  t m r  phƣơng ph p dạy v  họ  hợp lý, hiệu quả  

Thứ bảy, hiện n y tại thị trƣờng sản phẩm  m nhạ  Việt N m nhƣ băng 

 ĩ  về     t   phẩm Việt N m  ó số lƣợng qu  khi m tốn nếu  em so với số 

lƣợng băng  ĩ   ủ      t   phẩm  m nhạ  thế giới  Điều n y  ã khiến  ho 

việ  nghi n  ứu, tiếp  ận h y họ  hỏi  ủ  giảng vi n  ũng nhƣ sinh vi n  ó 

phần hạn  hế  Bởi vậy,     giảng vi n sẽ  ó t m lý ngần ngại khi  họn b i 

Việt N m  ho sinh vi n, v  ít tiếp xú  hoặ   hƣ  từng diễn tấu h y nghe trƣớ   

B n  ạnh những nguy n nh n kh  h qu n, một số yếu tố  hủ qu n  ũng 

ảnh hƣởng  ến ý thứ  sử dụng t   phẩm Việt N m trong qu  tr nh dạy họ :   

Thứ nhất, hiện tƣợng sinh vi n kh ng  ó phƣơng ph p họ  tập phù hợp 

với  huy n ng nh  ủ  m nh l  kh  phổ biến  C   em  hƣ  biết gắn kết nội 

dung họ  tập với thự  tiễn dạy  m nhạ  tại trƣờng phổ th ng, giữ  họ  ls 

thuyết v  thự  h nh  L  những sinh vi n  ƣợ    o tạo trong m i trƣờng sƣ 
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phạm, nhƣng vẫn  ó một số em mơ ƣớ  trở th nh những nhạ    ng  huy n 

nghiệp n n kh ng mặn m  với  hƣơng tr nh m  m nh   ng theo họ   Chính 

 iều n y l m k m hãm sự ph t triển kỹ thuật  ũng nhƣ kỹ năng sử dụng nhạ  

 ụ  ủ  bản th n sinh vi n,  ồng thời  ũng kéo theo những ảnh hƣởng kh ng 

nhỏ tới việ  họ  tập nghi m tú   ủ      sinh vi n kh    Nhiều sinh vi n  hƣ  

 ó sự  hủ  ộng trong tự họ , tự nghi n  ứu     t   phẩm nói  hung v   ặ  

biệt l  t   phẩm Việt N m, thiếu sự tin tƣởng ở  huy n m n  ũng nhƣ kinh 

nghiệm  ủ  giảng vi n, n n  ã dẫn tới họ  tập kh ng tiến bộ, kh ng  úng mụ  

 í h   o tạo  Hiện tƣợng sinh vi n nghỉ họ  tùy tiện  ó  hiều hƣớng gi  tăng, 

nhiều sinh vi n kh ng  ó sự  ầu tƣ thí h   ng về mọi mặt  ho     giờ họ  

ĐPĐT, về nh  kh ng tập b i, kh ng l n lớp trả b i, nếu  ó tập b i th  tới     

thời  iểm giữ  kỳ v   uối kỳ, n n phổ biến hiện tƣợng sinh vi n họ  v  thi  ối 

phó  Một số sinh vi n  hỉ tập trung v o những b i  ể kiểm tr  hoặ  thi m  

kh ng qu n t m  ến kết quả  huy n m n, n n những t   phẩm quy  ịnh trong 

 hƣơng tr nh họ , kiểm tr  v  thi  hƣ   ƣợ  sinh vi n thự  hiện một    h 

nghiêm túc.  

Thứ hai, vấn  ề ý thứ   ủ  giảng vi n: giảng vi n l  ngƣời truyền  ạt, 

hƣớng dẫn trự  tiếp tới sinh vi n  Tuy nhi n,  hính     giảng vi n lại  hƣ   ó 

ý thứ , nhận thứ  trong việ  x    ịnh  úng v i trò, vị trí v  sự  ần thiết  ủ  

    t   phẩm Việt N m trong  hƣơng tr nh   o tạo   

Thứ ba, tr  h nhiệm  ủ      nh  quản lý nhƣ:  ấp trƣờng,  ấp kho  v  

 ấp bộ m n  Hiện n y,  ịnh hƣớng  ủ       ơ sở   o tạo  huy n m n vẫn 

 hƣ  nhận thấy tầm qu n trọng trong việ   ƣ      t   phẩm Việt N m v o 

 hƣơng tr nh dạy họ , kiểm tr   ũng nhƣ thi bắt buộ   C    ơ sở   o tạo 

ĐHSP Âm nhạ   ũng kh ng hỗ trợ trong việ  tổ  hứ  hội thảo, khuyến khí h 

    giảng vi n gi o lƣu, tr o  ổi  huy n m n  ể  ó th m kinh nghiệm trong 

việ  sƣu tầm, ph n tí h v  d n dựng     t   phẩm Việt N m   
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Qu  t m hiểu về vấn  ề giảng dạy m n ĐPĐT tại một số  ơ sở   o tạo 

ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m,  húng t i thấy  hƣ  m ng tính  ồng bộ:  hƣ  

 ó sự thống nhất trong quy  hế   o tạo về bậ  họ , thời gi n họ  v   ối tƣợng 

họ ;     ti u  hí trong vấn  ề x y dựng  hƣơng tr nh, gi o tr nh, tr nh  ộ bắt 

buộ   ho từng năm họ  kh ng  ƣợ  qui  ịnh rõ r ng v   hƣ   hặt  hẽ  Nội 

dung v  th ng  iểm   nh gi  tại      ơ sở   o tạo  hƣ   ƣợ  thự  hiện một 

   h  ồng bộ, mỗi một  ơ sở   o tạo sử dụng một gi o tr nh giảng dạy ri ng 

 ƣợ  bi n soạn dự  tr n     gi o tr nh  ủ  nƣớ  ngo i, thậm  hí  ó  ơn vị 

kh ng  ó gi o tr nh ĐPĐT d nh  ho bậ  ĐHSP Âm nhạ , nếu  ó th   ũng  hỉ 

 iều  hỉnh sơ qu  về nội dung  ể phù hợp với tr nh  ộ v  khả năng  ủ  ngƣời 

họ  tại mỗi nơi  Tuy nhi n, vấn  ề bi n soạn một gi o tr nh ho n  hỉnh to n 

khó , d nh  ho bộ m n n y  hƣ   ƣợ  x y dựng  hi tiết v   ụ thể, trong  ó 

    t   phẩm Việt N m nói  hung v      t   phẩm trong  hƣơng tr nh gi o 

dụ   m nhạ  phổ th ng l  rất qu n trọng nhƣng vẫn  hƣ   ƣợ   p dụng  

Nh n  hung, việ   ƣ      t   phẩm d n tộ  v o  hƣơng tr nh dạy họ  

ĐPĐT, bậ  ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m hiện n y  òn rất hạn  hế v  nhiều lý 

do kh  h qu n lẫn  hủ qu n  Tuy nhi n, với tr  h nhiệm  ủ  những ngƣời 

thầy     ối với những nh  gi o tƣơng l i trong việ  duy tr  v  ph t triển nghệ 

thuật, bản sắ  d n tộ  khi tiếp  ận với  m nhạ  phƣơng T y,  ể     em  ó thể 

hội nhập v  ph t triển  Bởi vậy,  húng t   ần  ó sự th y  ổi, nhƣng kh ng qu  

 ột ngột m   ần  ƣợ  tiến h nh theo lộ tr nh   

Tiểu kết chương 1 

ĐPĐT l    ng  ụ bổ trợ rất hữu hiệu  ho gi o vi n phổ th ng trong 

    hoạt  ộng dạy họ   m nhạ  nhƣ: họ  h t, tập  ọ  nhạ , nghe nhạ     

Đặ  biệt, khi gi o vi n thể hiện        khú  hoặ   ọ  nhạ  th   ó thể dùng 

ĐPĐT  ể vừ    n gi i  iệu vừ  h t hoặ   ệm h t, l m  ho     tiết họ   m 

nhạ  th m sinh  ộng, tăng  ƣờng sự hứng thú v  khả năng tiếp thu  ủ  
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họ  sinh  ĐPĐT kh ng  hỉ giúp ngƣời gi o vi n  m nhạ  phổ th ng  hủ 

 ộng trong     giờ dạy  ạt hiệu quả   o m   òn tự tin trong tổ  hứ  thự  

hiện      hƣơng tr nh hoạt  ộng ngoại khó … Với những hiệu quả trong 

m i trƣờng sƣ phạm, ĐPĐT  ã l  một m n họ  qu n trọng, kh ng thể 

thiếu  ƣợ  trong   o tạo  ủ  ng nh Sƣ phạm Âm nhạ   

B n  ạnh  ó,  ội ngũ giảng vi n  ƣợ    o tạo b i bản,  ó năng lự  hoạt 

 ộng tr n nhiều lĩnh vự  nhƣ giảng dạy, biểu diễn, bi n soạn, s ng t   v  

nghi n  ứu  Th nh tựu trong dạy họ  m n ĐPĐT tại      ơ sở   o tạo ĐHSP 

Âm nhạ   òn thể hiện ở hệ thống  hƣơng tr nh, gi o tr nh lu n  ƣợ   ập nhật, 

 iều  hỉnh v  bổ sung nội dung phù hợp với xu thế ph t triển  Tuy nhi n, 

trƣớ  y u  ầu  ổi mới   o tạo  ội ngũ gi o vi n nói  hung v  gi o vi n  m 

nhạ  theo  ịnh hƣớng  ủ  Bộ GD&ĐT… th       ơ sở  ã bộ  lộ nhiều mặt 

hạn  hế  Những hạn  hế n y b o gồm     vấn  ề nằm trong phƣơng thứ  

tuyển  họn  ầu v o; ý thứ  sinh vi n; năng lự   ội ngũ giảng vi n; bất  ập 

trong  hƣơng tr nh, gi o tr nh m n họ   Đặ  biệt l  v i trò  ủ  t   phẩm Việt 

Nam trong  hƣơng tr nh, gi o tr nh  Qu  những ph n tí h trong  hƣơng 1  òn 

 ho  húng t  thấy rõ y u  ầu  ấp thiết  ủ  việ  n ng   o  hất lƣợng dạy họ  

t   phẩm Việt N m  ủ  m n ĐPĐT  Trong  ó, việ  nghi n  ứu, ph n tí h 

những  ặ   iểm  m nhạ   ủ  một số t   phẩm Việt N m nhằm   p ứng với 

y u  ầu  ổi mới v     dạng trong   o tạo  óng một v i trò qu n trọng  Ngo i 

r ,  òn phải t m r      phƣơng ph p  huyển soạn, s ng t       t   phẩm Việt 

N m  ho m n ĐPĐT phù hợp với  ối tƣợng họ   
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Chƣơng 2 

ĐẶC ĐIỂM VỀ KỸ THUẬT VÀ ÂM NHẠC 

CỦA TÁC PHẨM VIỆT NAM VIẾT CHO ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

2.1. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu 

Những tác phẩm Việt N m  ƣợc viết cho các nhạc cụ cổ  iển châu Âu 

kh   nhƣ Pi no, Guit r, A  ordéon    kh  nhiều v     dạng  ĐPĐT l  nhạc cụ 

 ƣợc du nhập từ cá  nƣớc phát triển trên thế giới xuất hiện tại Việt Nam 

muộn hơn so với các nhạc cụ kh    ƣợc du nhập từ phƣơng T y  Tuy nhi n, 

dựa vào những tài liệu thu thập  ƣợc, chúng tôi nhận thấy tác phẩm Việt Nam 

d nh  ho ĐPĐT ở nhiều tr nh  ộ khác nhau, từ  ơn giản  ến phức tạp  Đội 

ngũ t   giả biên soạn, chuyển soạn và sáng tác các tác phẩm Việt Nam cho 

ĐPĐT  ũng tƣơng  ối hùng hậu tại cả ba miền  ất nƣớc. 

ĐPĐT tuy xuất hiện  ầu ti n ở miền N m, nhƣng ph t triển nh nh hơn 

vẫn l  ở miền Bắ , bởi m n ĐPĐT do Nhạ  viện H  Nội (n y l  HVANQG 

Việt N m)  ã  ƣ  v o giảng dạy trong  hƣơng tr nh   o tạo  hính thứ   B n 

 ạnh  ó tại H  Nội  ó nhiều nghệ sĩ, nhạ  sĩ, giảng vi n  i s u v o nghi n 

 ứu, giảng dạy v  s ng t       t   phẩm  ho   y   n n y  Nổi bật l  nghệ sĩ 

Nguyễn Xu n Tứ (t n thƣờng gọi Xu n Tứ),  ng l  nghệ sĩ biểu diễn   n 

A  ordéon xuất sắ , l  giảng vi n v  t   giả  ủ  nhiều t   phẩm viết  ho 

Accordéon, Organ, mặ  dù  ng xuất ph t v   ƣợ    o tạo từ   y   n 

A  ordéon, tuy nhi n, về lĩnh vự   óng góp  ho m n ĐPĐT th   ng  ƣợ  

xem nhƣ   nh  him  ầu   n về loại nhạ   ụ n y  Với những t   phẩm ti u 

biểu nhƣ: Hội Lim, Tuổi học trò, Tình yêu chung thủy, Biển nhớ, Hoa Ban và 

cô gái Thái, Tiếng sáo tuổi xuân, Ngẫu hứng số 12,... Ngoài ra, ông còn 

nghi n  ứu v  bi n soạn nhiều t i liệu dạy họ   ho   y   n nhƣ: Phương pháp 

dạy và học đàn phím điện tử (Electronic Keyboard), tập 1, 2, Nxb Âm nhạ  

(2002); Hướng dẫn dạy và học đàn Organ, tập 1, 2, Nxb Âm nhạ  (2002); 



53 

 

Tuyển tập Những tác phẩm hay và dễ dành cho đàn Organ, tập 1 ,2 ,3 (2007); 

Giáo trình đệm đàn phím điện tử, Nxb Đại họ  Sƣ phạm (2007)    

Tại miền Trung, ĐPĐT xuất hiện giữ  thập ni n 70 – 80  ủ  thế kỷ 

trƣớ , vẫn xuất hiện s u miền N m v  miền Bắ  [76]  Tuy nhi n, s u  ó bộ 

m n n y  ũng  ƣợ  ph t triển mạnh mẽ v  l n rộng r      tỉnh th nh l n  ận, 

với lợi thế ở miền Trung  ó n i   o tạo  m nhạ  v   ung  ấp nguồn nh n lự  

nghệ thuật rất lớn  ho miền Trung – T y Nguy n,  ó l  Trƣờng Quố  gi  Âm 

nhạ  v  Kị h nghệ Huế (n y l  HVAN Huế)  Tại   y, nhiều nghệ sĩ, giảng 

vi n, nhạ  sĩ  ó những t   phẩm v    ng tr nh nghi n  ứu d nh  ho m n 

ĐPĐT, trong  ó phải kể  ến nghệ sĩ T n Thất Việt Hùng (t n thƣờng gọi Việt 

Th nh),  ng l  giảng vi n,  hủ nhiệm kho  Sƣ phạm Âm nhạ  tại HVAN Huế 

trong nhiều năm  Với lợi thế tốt nghiệp hai chuyên ngành là sáng tác và 

A  ordéon n n  ng l  ngƣời  ó nhiều t   phẩm viết  ho ĐPĐT ti u biểu nhƣ: 

Người mẹ, Trống cơm, Qua cầu gió bay, Liên khúc Lý ngựa ô, Em là hoa 

hồng nhỏ, Cho con, Hoa thơm bướm lượn, Vũ khúc Tây Nguyên, Con tàu của 

em, Ngày đầu tiên đi học,... Ngo i r ,  ng  òn nghi n  ứu v  bi n soạn nhiều 

t i liệu gi o kho   ho   y   n n y nhƣ: Tuyển tập Những tác phẩm chọn lọc 

cho đàn Organ Keyboard, tập 1, Nxb Âm nhạ  (1996)     

Với miền N m, những năm 70  ủ  thế kỷ XX, ĐPĐT  ƣợ  du nhập v o 

Việt N m,  ụ thể ở S i Gòn [76]  Sở dĩ loại nhạ   ụ n y  ƣợ  du nhập v o 

miền N m sớm nhất so với miền Bắ , bởi lú   ó  ất nƣớ  bị  hi   ắt h i miền 

v  văn hó  phƣơng T y  ã du nhập v o miền N m Việt N m, kéo theo những 

nhạ   ụ kh   tr n thế giới, trong  ó  ó ĐPĐT  S u năm 1975  ất nƣớ  hoàn 

to n giải phóng, Bắ  N m sum họp một nh ,     nghệ sĩ  ó  ơ hội gi o lƣu 

với nh u  Trong m i trƣờng “T y hó ” tại S i Gòn v      tỉnh th nh l n  ận, 

    nhạ  sĩ, nghệ sĩ miền N m vẫn  ó nhiều t   phẩm d nh  ho ĐPĐT, trong 

số  ó phải kể  ến nghệ sĩ L  Vũ  Năm 1995  ng l  ngƣời mở trƣờng   o tạo 
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Âm nhạ  – Hội họ  m ng t n L  Vũ, tọ  lạ  tại quận Phú Nhuận, Tp  Hồ Chí 

Minh,  ng l  một trong những ngƣời  ầu ti n  ùng với      ộng sự bi n soạn, 

h nh th nh      hƣơng tr nh, giáo trình dành cho môn ĐPĐT ở nhiều tr nh  ộ 

kh   nh u, nhằm phụ  vụ   o tạo tại trƣờng v       ơ sở   o tạo  m nhạ  tr n 

 ả nƣớ   Cụ thể, nhiều t   phẩm v  những   ng tr nh, s  h, gi o tr nh, t i liệu, 

trong  ó  ó     t   phẩm Việt N m nhƣ: Phương pháp học đàn Organ 

Keyboard, tập 1, 2, Nxb Trẻ (2006); Độc tấu đàn Organ Keyboard, tập 1, 2, 

3, 4, Nxb Trẻ (2008)      

Bên cạnh những tác giả, tác phẩm tiêu biểu  ại diện cho ba miền, chúng 

tôi thấy có rất nhiều tác phẩm do những ngƣời vừa là nhạ  sĩ vừa là nghệ sĩ 

biểu diễn hoặ  l      nh  sƣ phạm âm nhạc sáng tác, biên soạn và chuyển 

soạn  Đội ngũ n y ti u biểu có thể kể  ến một số tác giả, tác phẩm nhƣ:  

Sơn Ch nh DR  với     t   phẩm nhƣ: Niềm vui ngày hội đua thuyền,...; 

Trí Dũng với     t   phẩm nhƣ: Lý Qua Đèo,   ; Phạm Ngọ  Dũng với     t   

phẩm nhƣ: Suối mơ,   ; Bùi Nguy n Đứ  với     t   phẩm nhƣ: Trường làng 

tôi,   ; Đỗ Xu n Đại với     t   phẩm nhƣ: Những cô gái quan họ, Lên 

ngàn,   ; Qu ng Đạt với     t   phẩm Việt N m trong tuyển tập nhƣ:  Độc tấu 

đàn Organ Keyboard, tập 1, 2, 3, Nxb Trẻ (2008),   ; Nguyễn Hạnh với     

t   phẩm Việt N m trong tuyển tập nhƣ: Thực hành Organ Keyboard, tập 1, 

2, 3, Nxb Thanh niên (1999), Nhạc lý căn bản và thực hành Đàn Organ, Nxb 

Trẻ (1995), Lý thuyết căn bản và thực hành đàn Organ dành cho thiếu nhi, 

Nxb Trẻ (1996),   ; Từ Huy với     t   phẩm nhƣ: Mong đợi ngậm ngùi,...; 

Ho ng Huy với     t   phẩm nhƣ: Mẹ yêu con,   ; Sơn Ngọ  Ho ng với     

t   phẩm nhƣ: Niềm vui trên Phum – Sróc,   ; Qu ng Hiển với     t   phẩm 

Việt N m trong tuyển tập nhƣ: Sách (2008), Độc tấu đàn Organ Keyboard, 

tập 4, Nxb Trẻ (2008),   ; Phạm Kim với     t   phẩm nhƣ: Bắc kim 

thang,   v      t   phẩm Việt N m trong Tự học hòa âm và phối khí cho đàn 
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Organ điện tử, Nxb Tp  Hồ Chí Minh (1992);    Lƣu Qu ng Minh với     t   

phẩm Việt N m trong tuyển tập nhƣ: Tuyển tập những tác phẩm Việt Nam 

soạn cho Đàn phím điện tử, Nhạ  viện H  Nội (1997),   ; L  Phƣớ  Nguy n 

với     t   phẩm nhƣ: Nhớ Biển, Lý con sáo, Trống cơm,   ; B nh Phƣơng với 

    t   phẩm nhƣ: Lý Cây Bông, Trống cơm,   ; Trần Minh Phƣơng với     

t   phẩm nhƣ: Suối đàn T’rưng, Tà áo trắng, Con quay,   ; Nguyễn Văn 

Phƣơng với     t   phẩm nhƣ: Suối đàn Trưng,   ; Hò ng Qu n với     t   

phẩm nhƣ: Ru con,   ; Nguyễn B  Sĩ với     t   phẩm nhƣ: Lý cây bông, Lý 

chiều chiều,   ; Trần T i với     t   phẩm nhƣ: Ngựa ô thương nhớ,...; Vy 

Nhật Tảo với     t   phẩm nhƣ: Tháng năm học trò, Điệp khúc mùa xuân,...; 

Hƣơng Th nh với     t   phẩm nhƣ: Rừng núi hát tình ca, Chim Kơtia, Ngã 

sáu tôi yêu, H’ren lên rẫy, Tiếng chim Lăng – Put,   ; Ng  Ngọ  Thắng với 

    t   phẩm Việt N m trong tuyển tập nhƣ: Organ thực hành, tập 1, 2, Nxb 

Âm nhạ  (1999); Tuyển tập Những tác phẩm hay và dễ cho đàn Organ và 

Piano, tập 1 ,2 ,3 (1996),...; Thi n To n với     t   phẩm nhƣ: Quỳnh Hương, 

Thành phố trẻ, Tình ca Vũng Tàu,   ; Ngọ  Tuấn với     t   phẩm nhƣ: Lý 

quạ kêu,   ; Xu n Trung với     t   phẩm nhƣ: Đi cấy, Bắc kim thang, Đất 

nước, Hà Nội phố, Thành phố hoa phượng đỏ,... v      t   phẩm Việt N m 

trong Tuyển tập Organ dài và khó, Nxb Âm nhạ  (1999),   ; Phạm Tuy n với 

    t   phẩm nhƣ: Chú voi con Bản Đôn,   ; Đỗ Xu n Tùng với     t   phẩm 

Việt N m trong tuyển tập nhƣ: Tuyển tập những tác phẩm Việt Nam soạn cho 

Đàn phím điện tử, Nhạ  viện H  Nội (1997)    

Ngoài ra, còn có một số tác giả  óng góp nhiều tác phẩm  ho ĐPĐT: 

Mai Trần Hoàn, Nguyễn Đại Đồng, Hà Minh Mẫn, Ân Đứ , L  Đăng Ng n, 

Trần Hoàng Tiến, Trƣơng Thị Nhạn, Hoàng Phúc, Cù Minh Nhật, Lê Thu, 

Kim Bình, Ngọc Thanh, Phạm Chỉnh... 
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       Tóm lại,  ội ngũ t   giả bi n soạn,  huyển soạn, s ng t   những t   phẩm 

Việt N m  ho ĐPĐT, dù  ó  hất lƣợng h y  òn hạn  hế; dù phù hợp  ối 

tƣợng h y  hƣ  phù hợp; dù ngƣời ít t   phẩm h y ngƣời nhiều t   phẩm v  

 ho dù quy m  h y h nh thứ  t   phẩm  ũng nhƣ thủ ph p  ó thể kh   nh u    

Song, xét tr n gó   ộ hoạt  ộng nghệ thuật, họ  ều  ó một  iểm  hung nhƣ 

nh u:  ó l  lòng s y m  t m huyết,  ống hiến hết m nh với nghề nghiệp; tr n 

quý v    m m  với   y   n  Đó l  những ngƣời  ó kh t vọng, ho i bão  ƣ  

nền  m nhạ  Việt N m nói  hung v  m n ĐPĐT nói ri ng l n tầm   o mới  

Với những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT kh ng  hỉ giữ v i trò qu n 

trọng trong qu  tr nh x y dựng v  ph t triển nền VHNT Việt N m, m  nó  òn 

 óng một v i trò qu n trọng, to lớn v  tí h  ự  hơn trong sự nghiệp trồng 

ngƣời  ũng nhƣ góp phần l m gi u kho t ng t   phẩm Việt N m  

2.2. Một số đặc trƣng trong xây dựng tác phẩm Việt Nam cho đàn phím 

điện tử 

 Trong khi kho  họ  kỹ thuật ph t triển  ó xu thế hội nhập v  to n  ầu 

hó  b o nhi u, th  vấn  ề giữ g n v  bảo tồn bản sắ  ri ng  ủ  VHNT,  ặ  

biệt, trong lĩnh vự   m nhạ  lại   ng  ƣợ   hú trọng bấy nhi u  Để  ạt  ƣợ  

 iều  ó,     nhạ  sĩ Việt N m  ần kh i th   những  ặ  trƣng m ng bản sắ  

truyền thống  ủ  d n tộ   

Với một số lƣợng     t   phẩm Việt N m  ƣợ  viết  ho ĐPĐT, tuy  hƣ  

phải l   ầy  ủ     thể loại,  ấu trú   ũng nhƣ h nh thứ  v  ng n ngữ  m nhạ  

 ể  ƣợ  gọi l  một trƣờng ph i ri ng, nhƣng bƣớ   ầu nhƣ vậy  ũng  ó thể 

 oi   y l   hặng  ƣờng x y dựng v  trƣởng th nh  ủ  nền  m nhạ  Việt N m 

nói chung, môn ĐPĐT nói ri ng  Trong qu  tr nh kh i th  , vận dụng  ể x y 

dựng t   phẩm,     nhạ  sĩ Việt N m  ã  ƣ  v o t   phẩm nghệ thuật  ủ  

m nh những yếu tố truyền thống  Đ y  hính l  việ  góp phần v o sự kế thừ , 

bảo tồn v  ph t triển những di sản quý b u  ủ  d n tộ   Đó kh ng những l  



57 

 

nhiệm vụ m   òn l  nghĩ  vụ  ủ  tất  ả     nhạ  sĩ Việt N m qu      thế hệ, 

họ  ều ý thứ , lu n qu n t m v  thể hiện th ng qu  t   phẩm nhằm phụ  vụ 

 ời sống tinh thần  ủ  xã hội  Qu   ó  ã giúp  ho sinh vi n, giảng vi n v      

nghệ sĩ trong luyện tập, biểu diễn, hiểu  ƣợ    i  ẹp, sự  ộ    o  ủ  t   phẩm 

 m nhạ  truyền thống Việt N m,  ồng thời tạo  ho m n ĐPĐT tại Việt N m 

 ó một bản sắ  ri ng  

Trong phạm vi  ủ  luận  n,  húng t i  i s u ph n tí h một v i  ặ   iểm 

 m nhạ   ủ      t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT qu  một số t   phẩm ti u 

biểu  Th ng qu  việ  họ  tập, giảng dạy, nghi n  ứu, biểu diễn v   ể phù hợp 

với thự  tế trong việ    o tạo gi o vi n  m nhạ  phổ th ng  Chúng t i  hỉ  ƣ  

r  một số nhận  ịnh  hủ qu n về nội dung      hủ  ề nhƣ:    ngợi về t nh y u 

qu  hƣơng  ất nƣớ , Đảng, B   Hồ v   on ngƣời Việt N m;    ngợi về tinh 

thần  ấu tr nh qu         khú     h mạng trong h i  uộ  kh ng  hiến  hống 

Ph p v   hống Mỹ  ứu nƣớ   ủ  d n tộ  t ;     t   phẩm về thiếu nhi trong 

 hƣơng tr nh gi o dụ   m nhạ  phổ th ng  ấp Tiểu họ  v  THCS; một số t   

phẩm về d n    thuộ      vùng miền tại Việt N m     

2.2.1. Hình thức xây dựng tác phẩm 

Một số h nh thứ  x y dựng t   phẩm thƣờng gặp trong kho t ng t   

phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT,  ó l      nhạ  sĩ bi n soạn,  huyển soạn 

giống hệt    khú  gố  hoặ   huyển soạn  ó sự biến tấu, s ng tạo h y tự s ng 

t   nhƣng dự  tr n  hất liệu  m nhạ  truyền thống Việt N m  

Phần lớn t   phẩm Việt N m  ƣợ  bi n soạn,  huyển soạn từ        

khú , b i bản d n     Trong mỗi t   phẩm, s u phần mở  ầu,     nhạ  sĩ 

thƣờng giới thiệu ng y v o gi i  iệu  hính  ủ  bản gố   Do t   phẩm gố  l  

những gi i  iệu quen thuộ  n n khi  huyển soạn t   giả thƣờng  ố gắng t i 

hiện lại giống nguy n bản gố  trong một phần  ủ  t   phẩm, sự ph t triển 

b m theo gi i  iệu  ủ     khú  h y b i bản d n   ,  ó thể n ng  m khu l n 
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hoặ  xuống một quãng t m  úng  Thƣờng     t   giả dự  v o b i gố , s u  ó 

phối hợp  m  ho phần  ệm tự  ộng (t y tr i) v  th m bè  ho phần gi i  iệu 

(t y phải)  Một số t   phẩm  huyển soạn giữ nguy n nhƣ t   phẩm gố  gồm: 

t   phẩm Trường làng tôi, s ng t   Phạm Trọng Cầu, do Bùi Nguy n Đứ  

bi n soạn; t   phẩm Em là hoa hồng nhỏ, s ng t   Trịnh C ng Sơn, do Xu n 

Tứ  huyển soạn; t   phẩm Xe chỉ luồn kim, d n    qu n họ Bắ  Ninh, do 

Xu n Tứ  huyển soạn; t   phẩm Đi cấy, dân ca Thanh Hóa, do Xuân Trung 

 huyển soạn; t   phẩm Qua cầu gió bay, d n    qu n họ Bắ  Ninh, do Việt 

Hùng  huyển soạn; t   phẩm Ru con d n    N m bộ, do Ho ng Qu n  huyển 

soạn; t   phẩm Lý chiều chiều, dân ca Nam bộ, do Nguyễn B  Sĩ  huyển 

soạn; t   phẩm Lý quạ kêu, d n    N m bộ, do Ngọ  Tuấn  huyển soạn; t   

phẩm Hà Nội niềm tin và hy vọng, s ng t   Ph n Nh n, do nhạ  sĩ Xu n 

Trung  huyển soạn; t   phẩm Hà Nội mùa thu, s ng t   Vũ Th nh, do nhạ  sĩ 

Xu n Tứ  huyển soạn;     

Rất nhiều t   phẩm Việt N m  huyển soạn  ho ĐPĐT  ó sử dụng h nh 

thứ  biến tấu  Trong  ó,  ƣợ   hi  r  nhiều h nh thứ  biến tấu kh   nh u, tuy 

nhi n t   giả  hủ yếu ph t triển theo dạng: lấy một l n  iệu, b i bản d n    

l m  hủ  ề  ho t   phẩm,  ũng  ó một số ít t   phẩm sử dụng    khú  l m 

 hủ  ề, s u  ó tiến h nh     biến tấu (t   phẩm thƣờng  ƣợ  x y dựng với 

một  hủ  ề v  bốn biến tấu):   

Phần  hủ  ề, gi i  iệu  hính thƣờng  ƣợ  t   giả sử dụng nguy n dạng 

t   phẩm gố , s u  ó phối hò   m  ho phần bấm hợp  m t y tr i v  phối bè 

 ho gi i  iệu t y phải   

Biến tấu thứ nhất, gi i  iệu  hính  ƣợ  t   giả th m bè v  thƣờng  ƣợ  

tr nh b y l      hò   m theo kiểu  ột dọ   C   nốt gi i  iệu nằm ở bè   o 

nhất, kết hợp giữ  hò   m phƣơng T y v  th ng  m truyền thống Việt N m  
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Biến tấu thứ h i, gi i  iệu  hính thƣờng  ƣợ  th y  ổi, t i hiện kh ng 

 ầy  ủ gi i  iệu  ủ  t   phẩm gố , nhắ  lại bằng nhịp  iệu  huyển  ộng hơn 

với tiết tấu nh nh hơn   

Biến tấu thứ b , t   giả thƣờng th y  ổi  m sắ  v   ẩy gi i  iệu lên cao, 

tiết tấu  huyển  ộng nh nh  T   giả thƣờng sử dụng biến tấu n y l m  iểm 

nhấn v    o tr o  ho t   phẩm   

Biến tấu thứ tƣ, tổng hợp lại tất  ả     nét gi i  iệu tinh túy nhất  ủ  t   

phẩm, tạo  ho ngƣời nghe  ảm gi   s u lắng, trong khoảng thời gi n ngắn, 

s u  ó trở về với tính  hất  ủ  t   phẩm gố    

H nh thứ   huyển soạn  ó sự biến tấu n y gồm những t   phẩm s u: t   

phẩm Bắc kim thang, d n    N m bộ, do Phạm Kim bi n soạn; t   phẩm Lý 

cây bông, d n    N m bộ, do B nh Phƣơng bi n soạn; t   phẩm Trống cơm 

d n    qu n họ Bắ  Ninh, do B nh Phƣơng bi n soạn; t   phẩm Inh lả ơi dân 

   T y Bắ , do Đỗ Xu n Tùng bi n soạn;    

Ngo i r ,  òn một số h nh thứ  bi n soạn,  huyển soạn kh    ó l : t   

giả sử dụng một nét gi i  iệu xuy n suốt to n bộ t   phẩm v  qu  mỗi lần 

nhắ  lại  ƣờng nét gi i  iệu  ó, t   giả lại th y  ổi  m sắ      

C   nhạ  sĩ Việt N m thƣờng s ng t   một    h tự do, phóng t   v   ề 

  o  m hƣởng  ũng nhƣ tính  hất d n tộ  trong t   phẩm  C   t   giả rất  hú 

trọng việ  tạo n n những h nh tƣợng  m nhạ  nhằm m  phỏng  uộ  sống  ời 

thƣờng, thi n nhi n v   on ngƣời Việt N m  Kh   với  m nhạ  phƣơng T y, 

 m nhạ  Việt N m khi x y dựng t   phẩm, t   giả thƣờng  hú trọng  ến h nh 

thứ  v   ấu trú  t   phẩm nhiều hơn   

ĐPĐT xuất hiện tại Việt N m l  muộn so với     loại nhạ   ụ kh    Tuy 

nhi n trong kho t ng t   phẩm Việt N m từ xƣ   ến n y, những t   phẩm 

dành cho ĐPĐT  ũng  ạt  ƣợ  một số ti u  hí nhất  ịnh về thể loại,  ấu trú  

 ũng nhƣ h nh thứ  v  ng n ngữ  m nhạ , từ  ơn giản  ến phứ  tạp, m ng 
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tính kh i qu t   o, kh ng giống     loại h nh  m nhạ  minh họ   ho nghệ 

thuật  iện ảnh h y s n khấu  Những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT 

thƣờng l   m nhạ   hủ  iệu,  ó phần mở  ầu, phần tr nh b y  hính v  phần 

kết,  ặ   iểm n y xuất ph t từ việ   ề t i  hủ yếu x y dựng từ những h nh 

tƣợng  ụ thể, về qu  hƣơng,  ất nƣớ , Đảng, B   Hồ, truyền thống d n tộ  

với sự gần gũi, th n thiện với  uộ  sống  ủ   on ngƣời Việt N m  Chính nhờ 

 ó những  hủ  ề tr n m  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT m ng tính gợi 

mở v  gắn bó hơn  ối với ngƣời thể hiện t   phẩm  ũng nhƣ ngƣời thƣởng 

thứ   m nhạ   

Nhằm   p ứng nhu  ầu thƣởng thứ  nghệ thuật ng y   ng   o  ủ    ng 

 húng  ũng nhƣ thự  tiễn  uộ  sống  òi hỏi với sự ph t triển  ủ  nghệ thuật 

 ặt r   Y u  ầu thể hiện những  hủ  ề  ó tính kh i qu t   o, nội dung phong 

phú,  ùng với sự trƣởng th nh kh  to n diện về kỹ thuật v  thủ ph p  ũng nhƣ 

 ấu trú  h nh thứ  t   phẩm về tƣ duy khí nhạ   ủ   ội ngũ nhạ  sĩ Việt N m, 

 òi hỏi phải biết sử dụng     h nh thứ , thể loại  m nhạ   huẩn mự   ể x y 

dựng những t   phẩm Việt N m  ó quy m  v   ấu trú  ho n thiện   

Tuy nhi n, do ảnh hƣởng  ủ         khú  Việt N m thƣờng  ƣợ  viết 

nhiều ở h nh thứ  h i  oạn  ơn hoặ  b   oạn  ơn, n n những t   phẩm Việt 

Nam viết  ho ĐPĐT  ũng ảnh hƣởng nhiều  ến  ấu trú  v  h nh thứ  n y  

C   thể loại biến tấu, tổ khú   ũng  ƣợ  sử  dụng, nhƣng vẫn hiếm thấy trong 

kho t ng t   phẩm  m nhạ  Việt N m v   hƣ  kh i th    ƣợ  ở phạm vi lớn  

B n  ạnh  ó, vẫn  ó một số t   phẩm lớn nhƣ: Tổ khú  b   hƣơng  ủ  

Nguyễn Thị Nhung, do nhạ  sĩ Lƣu Minh  huyển soạn:  hƣơng 1 Niềm vui 

hôm nay,  hƣơng 2 Vui trong học tập,  hƣơng 3 Khúc hát sớm mai; h y Tổ 

khú  b   hƣơng  ủ  Nguyễn Hữu Tuấn, do nhạ  sĩ Lƣu Minh  huyển soạn: 

 hƣơng 1 Chăm học, chăm làm,  hƣơng 2 Tình bạn,  hƣơng 3 Yêu lao động; 

hoặ  t   phẩm Con quay  ủ  Ho ng Cƣơng, do nhạ  sĩ Trần Minh Phƣơng 

 huyển soạn;     
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Qu   ó,  ho thấy t   phẩm Việt N m  hƣ  kh i th   hết tính năng v  khả 

năng thể hiện  ủ  nhạ   ụ  Nếu  m nhạ  phƣơng T y lấy     h nh thứ  lớn 

nhƣ son te,  on erto  ể   nh gi  sự hoàn thiện v   huy n nghiệp   o  ủ  

nhạ   ụ, th  ở t   phẩm Việt N m  òn thiếu một số h nh thứ ,  ần  ƣợ  bổ 

sung th m một số t   phẩm  ó  ấu trú  lớn v  m ng nhiều  ặ  trƣng truyền 

thống d n tộ   

2.2.2. Phương pháp xây dựng tác phẩm 

Theo t m hiểu v  sƣu tầm  ủ   húng t i,     t   phẩm Việt N m viết  ho 

ĐPĐT thƣờng sử dụng gần nhƣ nguy n dạng l n  iệu, b i bản d n     ể bi n 

soạn,  huyển soạn hoặ  lấy một nét gi i  iệu, nhịp  iệu,  m h nh h y  hất liệu 

trong l n  iệu d n     ể biến tấu, ph t triển  Trong số những t   phẩm Việt 

N m viết  ho ĐPĐT  ó sử dụng     l n  iệu d n   , qu  nghi n  ứu  húng t i 

thấy     nhạ  sĩ thƣờng sử dụng h i thủ ph p  hính  ó l : lấy nguy n b i d n 

    ể bi n soạn,  huyển soạn, hoặ  lấy một  hủ  ề h y  hất liệu  trong các làn 

 iệu d n    Việt N m  ể ph t triển, biến tấu  

2.2.2.1. Lấy nguyên bản một bài hát hoặc bài dân ca  

Một số lƣợng lớn những t   phẩm Việt N m  ƣợ   huyển soạn từ     

l n  iệu d n    Việt N m  ho ĐPĐT, t   giả lấy nguy n dạng b i d n     ể 

chuyển soạn  ũng bổ sung   ng kể v o kho t ng t   phẩm Việt N m, nhằm 

phụ  vụ   ng t   dạy họ   ũng nhƣ diễn tấu  Trong mỗi t   phẩm, s u phần 

mở  ầu,     nhạ  sĩ thƣờng giới thiệu ng y v o gi i  iệu  hính  ủ  gi i  iệu  

gố  v  s u  ó ph t triển hoặ  th m phần kết (ending) h y  od   Tuy nhiên, 

trong qu  tr nh bi n soạn,  huyển soạn     nhạ  sĩ  òn th m bè  ho gi i  iệu 

(t y phải), th m phần dạo  ầu, dạo giữ , phần kết hoặ  th m phần ph t triển 

v  phần hợp  m  ệm m y (t y tr i)  ũng nhƣ     kỹ thuật kh       ể phù hợp 

với tính  hất  m nhạ  v  kh i th   triệt  ể tính năng nhạ   ụ   
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Trong bài Lý quạ kêu, d n    N m bộ, do nhạ  sĩ Ngọ  Tuấn bi n soạn. 

Bản nhạ  giống hệt nhƣ tr nh tự tr nh b y  ủ  b i, gồm  ó phần mở  ầu, phần 

nội dung gi i  iệu  hính v  phần kết   

Ví dụ 2 1: Trí h  oạn trong Lý quạ kêu  ủ  Ngọ  Tuấn tr.1, 3. [phụ lụ  

trang 178]  

 

Gi i  iệu gố  trong b i Lý quạ kêu d n    N m bộ 

 

Cấu trú   ủ  t   phẩm: phần mở  ầu t   giả  ã sử dụng th ng  m ngũ 

 ung  ể rải     trụ   m  hính, s u  ó v o gi i  iệu  hính  ủ  bản gố ,  huyển 



63 

 

lên một quãng t m v  th m bè, th m      m phụ  ũng nhƣ th m     nốt 

l y, sử dụng kỹ thuật Pit h bend  ể phù hợp với tính  hất  m nhạ  d n 

gi n Việt N m,  ồng thời kh i th    ƣợ  tính năng  ủ    y   n  Xuy n 

suốt t   phẩm, t   giả sử dụng      oạn  hen hoặ    u nối nhằm gắn kết 

    gi i  iệu  ủ  b i gố    

Hay trong bài Xe chỉ luồn kim, d n    qu n họ Bắ  Ninh, do Xu n Tứ 

 huyển soạn. Đặ   iểm  ủ  t   phẩm l  sự thu gọn  m nhạ  từ phần tr nh diễn 

 ủ  d n nhạ   ệm v o t   phẩm  hỉ d nh  ho một nhạ   ụ  ộ  tấu, m  kh ng 

l m mất  i tính  hất du dƣơng, kh t vọng h y   o tr o  m nhạ   Nhạ  sĩ Xu n 

Tứ  ã  hứng tỏ  ƣợ  khả năng  huyển soạn b i d n     ho ĐPĐT nhƣ một 

d n nhạ  thu nhỏ  T   phẩm  ƣợ  bắt  ầu với phần dạo  ầu (intro), s u  ó t   

giả  ã v o gi i  iệu  hính  ủ  bản gố   ho  ến kết thú  t   phẩm, ngo i r  t   

giả  òn phối hò   m  ho phần hợp  m (t y tr i) v  th m     bè  ho gi i  iệu   

 Ví dụ 2 2: Trí h  oạn trong Xe chỉ luồn kim  ủ  Xu n Tứ tr 1, 4  [phụ 

lụ  tr ng 180]  
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Trí h  oạn trong bài Xe chỉ luồn kim, d n    qu n họ Bắ  Ninh 

 

B n  ạnh những t   phẩm  ã giới thiệu ở tr n,  òn nhiều t   phẩm Việt 

N m viết  ho ĐPĐT dùng nguy n dạng b i d n     ể  huyển soạn nhƣ: t   

phẩm Người ở đừng về, d n    qu n họ Bắ  Ninh, do Xu n Tứ  huyển soạn; 

t   phẩm Lý con sáo, d n    N m Bộ, do L  Phƣớ  Nguy n  huyển soạn; t   

phẩm Đi cấy, d n    Th nh Hó , do Xu n Trung  huyển soạn; t   phẩm Qua 

cầu gió bay, d n    qu n họ Bắ  Ninh, do Việt Hùng  huyển soạn; t   phẩm 

Ru con, d n    N m bộ, do Ho ng Qu n  huyển soạn; t   phẩm Lý chiều 

chiều, d n    N m bộ, do Nguyễn B  Sĩ  huyển soạn; t   phẩm Lý qua đèo, 

d n    miền Trung, do Trí Dũng  huyển soạn; t   phẩm Bắc kim thang, dân 

   N m bộ, do Lƣu Minh  huyển soạn; t   phẩm Cùng múa vui, d n    Ê Đ  

và t   phẩm Lý con ngựa, d n    Quảng N m, do Đỗ Xu n Tùng  huyển 

soạn;    

2.2.2.2. Lấy một chủ đề trong một tác phẩm hoặc làn điệu, bài bản dân ca  

Đ  phần t   phẩm viết  ho ĐPĐT lấy một  hủ  ề d n   ,  ƣợ  nhiều t   

giả Việt N m s ng t   theo h nh thứ  biến tấu (V ri tion)  ủ  khu n mẫu  m 

nhạ   ổ  iển  h u Âu, gồm  ó  hủ  ề v  nhiều biến tấu  Qu  từng biến tấu t   

giả  ã kh i th   những tính năng  ộ    o  ủ    y   n, nhằm tạo những h nh 

tƣợng  m nhạ  trong t   phẩm,  ồng thời tạo  iều kiện  ho sinh vi n, giảng 

vi n v      nghệ sĩ biểu diễn ph t huy     kỹ năng trong họ  tập, giảng dạy 

 ũng nhƣ biểu diễn  Thƣờng     nhạ  sĩ lấy nguy n dạng  ủ  b i d n    l m 

 hủ  ề v  s u  ó l      biến tấu: trong t   phẩm Bắc kim thang, dân ca Nam 
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bộ,  ƣợ  nhạ  sĩ Phạm Kim bi n soạn, t   giả lấy nguy n gi i  iệu b i gố  

l m  hủ  ề  ho t   phẩm v  ph t triển th m 4 biến tấu  Ở biến tấu thứ nhất, 

t   giả  ã th m bè  ho gi i  iệu tr n tiếng nhạ   ụ A  ordéon; qu  biến tấu 

thứ h i, t   giả  ã th y  ổi tiết tấu phần gi i  iệu  ủ   hủ  ề s ng nhạ   ụ 

Trumpet v  th m nốt; s ng biến tấu thứ b , t   giã  ã  huyển gi i  iệu  hính 

 ủ  t   phẩm s ng phần bè dƣới (t y tr i) v   ƣ  gi i  iệu gố   ủ  t   phẩm 

l n một quãng 6 thứ  ho bè tr n (t y phải), kỹ thuật ho n  ổi gi i  iệu h i bè 

 uổi nh u; ở biến tấu thứ tƣ, t   giả  ã tổng hợp tất  ả     thủ ph p về tiết tấu, 

hò   m  ũng nhƣ những nét gi i  iệu  ẹp nhất  ủ      biến tấu trƣớ  tr n 

tiếng nhạ   ụ Violin, tạo m u sắ  ri ng  ho t   phẩm v  kh ng mất  i tính 

 hất  ủ  t   phẩm gố  khi thƣởng thứ  t   phẩm n y  Mỗi biến tấu  hứ   ựng 

một thủ ph p ri ng về kh i th   kỹ thuật  ũng nhƣ tính năng nhạ   ụ   

 Ví dụ 2 3: Trí h phần  hủ  ề trong Bắc kim thang  ủ  Phạm Kim tr 1, 

5  [phụ lụ  tr ng 182]  

 

Gi i  iệu gố  trong b i Bắc kim thang dân ca Nam bộ 
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Mặ  dù sử dụng hò   m  ổ  iển  h u Âu ở phần hợp  m (t y tr i), song 

t   phẩm vẫn to t l n  m  iệu d n gi n truyền thống nhờ tuyến gi i  iệu, t   

giả sử dụng     quãng  ặ  trƣng th ng  m 5  m ở phần gi i  iệu (t y phải)  

Hoặ  trong t   phẩm Trống cơm, d n    qu n họ Bắ  Ninh,  ƣợ  nhạ  sĩ 

B nh Phƣơng bi n soạn, tƣơng tự nhƣ t   phẩm Bắc kim thang, t   giả  ũng 

lấy nguy n gi i  iệu b i gố  l m  hủ  ề  ho t   phẩm v  ph t triển th m 3 

biến tấu  Tại biến tấu thứ nhất, t   giả  ã th y  ổi tiết tấu,  ẩy tố   ộ nh nh 

hơn v  th m nốt  ho gi i  iệu tr n tiếng   n Tr nh, nhạ   ụ d n tộ  Việt 

N m; s ng biến tấu thứ h i, t   giả  hủ yếu sử dụng  ho phần trống (drum), 

  y  ũng l   iểm mới v  kh   biệt so với     t   phẩm biến tấu kh  ;  huyển 

qu  biến tấu thứ b , t   giả  ã th m bè v   hồng  m  ho phần gi i  iệu t   

phẩm gố  tr n tiếng Pi  olo  B n  ạnh  ó, t   giả  ã sử dụng      hùm tiết 

tấu nh nh li n tụ  khi kết thú  t   phẩm, tạo  ảm gi   bất ngờ  ho ngƣời 

thƣởng thứ    

 Ví dụ 2 4: Trí h biến tấu 2 trong Trống cơm  ủ  B nh Phƣơng tr 3, 6  

[phụ lụ  tr ng 189] 

 

 Chính nhờ có chủ  ề, nên các tác phẩm Việt Nam viết  ho ĐPĐT m ng 

tính gợi mở và gần gũi hơn  ối với ngƣời thể hiện tác phẩm v  ngƣời thƣởng 
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thức. Ngoài ra, còn nhiều tác phẩm Việt Nam viết cho ĐPĐT dùng chủ  ề dân 

    ể biến tấu hoặc phát triển nhƣ : Tác phẩm Lý cây bông,  dân ca Nam bộ, 

do B nh Phƣơng bi n soạn ; Tác phẩm Inh nọong ơi, dân ca Tây Bắ , do Đỗ 

Xuân Tùng biên soạn… 

 Nhƣ vậy, ở dạng kh i th  , sử dụng  hất liệu từ     l n  iệu, b i bản 

dân     ể bi n soạn,  huyển soạn hoặ  ph t triển v  biến tấu,  ặ   iểm nổi bật 

l  hầu hết     t   giả giữ nguy n phần gi i  iệu b i gố   Việ  xử lý hò  th nh 

v  phối khí  ho phần  ệm h y phần bè  ƣợ  tính to n kh  kỹ lƣỡng, nhuần 

nhuyễn  ể tr nh  ảm gi   th   ứng khi sử dụng hò  th nh theo kiểu  ổ  iển  

Những t   phẩm theo dạng n y  ều  ƣợ  sử dụng l m     b i  ộ  tấu tr n 

ĐPĐT, trong gi o tr nh   o tạo m n ĐPĐT bậ  ĐHSP Âm nhạ  v   ó t   

dụng giúp những sinh vi n mới tiếp xú  với   y   n, l m quen v  hiểu biết  

th m về     l n  iệu, b i bản d n    Việt N m  

2.2.2.3. Sử dụng âm hưởng để tạo giai điệu mới  

Qu  thự  tế họ  tập, giảng dạy v  nghi n  ứ  về t   phẩm Việt N m viết 

 ho ĐPĐT,  húng t i thấy một số t   phẩm  ƣợ  s ng t   tr n những gi i 

 iệu mới nhƣng m ng  m hƣởng  ủ   m nhạ  truyền thống Việt N m  Đ y 

thự  sự l  những s ng tạo  ủ      nhạ  sĩ s ng t  , l  bƣớ  trƣởng th nh  ủ  

sự kết tinh h i hò  giữ   m nhạ  truyền thống Việt N m với     thủ ph p 

s ng t   tinh túy phƣơng T y, trong kh i th    ũng nhƣ xử lý tiết tấu, hò  

th nh, khú  thứ  s ng t    Tính năng kỹ thuật  ủ  nhạ   ụ  ƣợ  kh i th   triệt 

 ể, gi  trị thẩm mỹ v  gi  trị họ  thuật  ủ  t   phẩm ng y   ng  ƣợ  ho n 

thiện v  n ng   o, tạo m u sắ  trong sử dụng hò  th nh  ổ  iển phƣơng T y, 

  n xen với gi i  iệu th ng  m 5  m truyền thống Việt N m  Đó  ũng l  một 

trong những lý do khiến  ho   y ĐPĐT tại Việt N m m ng một nét  ộ    o 

ri ng v   ó vị trí kh   ặ  biệt trong  ời sống xã hội hiện n y   
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Hiện n y những t   phẩm khí nhạ   ƣợ      nhạ  sĩ Việt N m viết  ho 

  y ĐPĐT kh ng nhiều  Tuy nhi n,  ũng  ó một số t   phẩm  ƣợ  viết  ho 

  y   n  ó  hất lƣợng   o v  kh i th    ƣợ      tính năng nhạ   ụ  ũng nhƣ 

vận dụng     tiết tấu, hò  th nh v   ấu trú   m nhạ   huẩn mự   h u Âu, 

trong  ó     nhạ  sĩ  ã sử dụng  m hƣởng  m nhạ  d n gi n     vùng miền 

Việt N m  ể x y dựng t   phẩm  ủ  m nh   

- C   t   phẩm  ƣợ  x y dựng dự  tr n  m hƣởng  m nhạ  d n gi n 

vùng T y Nguy n gồm: t   phẩm Chiều trên nương, Đợi anh về  ủ  nhạ  sĩ 

Xu n Tứ; t   phẩm Vũ khúc Tây Nguyên  ủ  nhạ  sĩ Việt Th nh     

- C   t   phẩm  ƣợ  x y dựng dự  tr n  m hƣởng  m nhạ  d n gi n 

N m bộ gồm: t   phẩm Ngẫu hứng số 12, Khúc hát ru, Improvisation 12
B 
 ủ  

nhạ  sĩ Xu n Tứ; t   phẩm Nhớ biển  ủ  nhạ  sĩ L  Phƣớ  Nguy n;    

- C   t   phẩm  ƣợ  x y dựng dự  tr n  m hƣởng  m nhạ  d n gi n     

vùng miền kh   nhƣ: t   phẩm Tiếng sáo tuổi xuân, dự  tr n  m hƣởng  m 

nhạ  d n gi n Bắ  Ninh, t   phẩm Hoa ban và cô gái Thái, dự  tr n  m 

hƣởng  m nhạ  d n gi n T y Bắ , Trống hội, dự  tr n  m hƣởng  m nhạ  dân 

gi n Bắ  bộ  ủ  nhạ  sĩ Xu n Tứ v   òn nhiều t   phẩm  ủ  một số t   giả 

khác.  

Nh n  hung,     t   phẩm  ó gi i  iệu mới m ng  m hƣởng  ủ   m nhạ  d n 

gi n,  ƣợ  viết  ho ĐPĐT  ũng l  một khuynh hƣớng  hung hiện n y, kh ng 

ri ng ĐPĐT m  nhiều loại nhạ   ụ phƣơng T y kh   ở Việt N m h y     

nƣớ  tr n thế giới  ều  ƣợ      nhạ  sĩ qu n t m  Những h nh tƣợng  m nhạ  

 ƣợ  x y dựng tr n  m hƣởng d n gi n lu n tạo  ảm xú   ho  on ngƣời Việt 

N m về những h nh ảnh  ủ  qu  hƣơng  ất nƣớ   

2.2.3. Lựa chọn chất liệu âm nhạc của tác phẩm cho đàn phím điện tử  

       Chất liệu  m nhạ  h y        khú  hoặ  b i bản d n    l  vấn  ề qu n 

trọng nhất  ối với lĩnh vự  s ng t  ,  huyển soạn, nó  ƣợ  xem l  nền móng 
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tạo tiền  ề  ho     nhạ  sĩ x y dựng những t   phẩm  ủ  m nh  Chất liệu  m 

nhạ ,    khú , b i bản d n     òn giúp  on ngƣời  ó thể nhận r  bản sắ  văn 

hó  ri ng biệt v   ội nguồn d n tộ , qu      t   phẩm  m nhạ  bản xứ  ủ  họ  

Bởi vậy, khi x y dựng một t   phẩm  ho khí nhạ ,  hất liệu  m nhạ ,    khú  

hoặ  b i bản d n     ƣợ      nhạ  sĩ  ặt l n h ng  ầu  

Những  ặ   iểm  m nhạ  nổi bật trong     t   phẩm Việt N m viết  ho 

ĐPĐT,  ƣợ      nhạ  sĩ sử dụng v  kh i th   từ  hất liệu  m nhạ  d n gi n 

truyền thống Việt N m, hoặ  tận dụng        khú   ũng nhƣ b i bản d n ca 

 ể bi n soạn,  huyển soạn v  s ng t    Có thể nhận thấy, ở mỗi gi i  oạn, mỗi 

t   giả, t   phẩm  òn tùy thuộ  v o bút ph p, nhận thứ  thẩm mỹ, khả năng 

v   hất liệu,    khú  h y b i bản  ó  ƣợ  kh i th    ũng nhƣ sử dụng từ 

nhiều nguồn kh   nh u, ở nhiều mứ   ộ, quy m  v  bằng     phƣơng ph p 

kh   nh u  Những dạng  hất liệu,    khú  h y b i bản d n    ấy vẫn thƣờng 

 ƣợ      nhạ  sĩ sử dụng nhƣ s u:   

2.2.3.1. Sử dụng các thang âm, bài bản dân ca  

 Hiện n y, vấn  ề bản sắ  văn hó  d n tộ   ũng nhƣ g n giữ, phát huy 

những tinh ho  văn hó  d n tộ    ng  ƣợ  Đảng, Nh  nƣớ  v  nh n d n t  

 ặ  biệt qu n t m  C ng t   bảo tồn v  ph t huy     gi  trị quý b u  ủ  kho 

t ng  m nhạ  d n gi n  ổ truyền Việt N m  ó t   dụng to lớn trong việ  gi o 

dụ  v  x y dựng t m hồn, nh n    h  on ngƣời Việt N m  ối với thế hệ trẻ  

V  vậy những t   phẩm  ƣợ  viết  ho   y ĐPĐT theo h nh thứ  bi n soạn, 

 huyển soạn, ph t triển từ     l n  iệu d n    nói ri ng ngo i những gi  trị về 

nghệ thuật  òn  ạt  ƣợ  những gi  trị tí h  ự  v o việ  bảo tồn v  ph t huy 

những gi  trị  ủ  kho t ng văn hó   nghệ thuật truyền thống d n tộ    

 Sử dụng th ng  m truyền thống l  vấn  ề qu n t m nhất m  bất  ứ 

những nhạ  sĩ thuộ  quố  gi  n o  ũng  ặt l n h ng  ầu,  ó l  những sản 

phẩm s ng tạo v   ƣợ  kết tinh  ó tính lị h sử trong tƣ duy nghệ thuật  ủ  
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 on ngƣời qu  nhiều thế hệ kh   nh u  Bởi vậy, th ng  m truyền thống  ó 

một mối qu n hệ  hặt  hẽ, gần gũi với những phong tụ , tập qu n v   ặ  

trƣng ri ng m ng tính d n tộ   ủ  mỗi nền văn hó   Sử dụng th ng  m truyền 

thống nhằm kết nối  on ngƣời trở về với  ội nguồn v  giữ g n bản sắ  văn hó  

d n tộ   ủ  họ   

Kh ng ri ng ở Việt N m m  nhiều quố  gi  kh   thuộ  khu vự  Đ ng 

N m Á  ũng rất phổ biến khi sử dụng th ng  m truyền thống  ể x y dụng t   

phẩm  Với Việt N m, th ng  m 5  m  ƣợ  sử dụng kh  phổ biến, tuy nhi n 

vẫn  òn những vấn  ề  ƣợ  lý giải v  qu n niệm kh   nh u giữ      nh  

nghi n  ứu,  ũng  ó những th ng  m  ó sự gi o tho , n n một mặt thể hiện sự 

   dạng v  phong phú, nhƣng mặt kh   lại phứ  tạp v  m u thuẫn  V  vậy, 

những  hất liệu  ƣợ  kh i th  , sử dụng từ th ng  m truyền thống Việt N m 

khó  ể diễn tả bằng ng n ngữ, hoặ      quy  huẩn về th ng  m,   o  ộ tr n 

bảy bậ   m nhạ  nhƣ phƣơng T y m   hỉ  ó thể từ  ảm nhận  

 Tuy nhi n, trong những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT,     nhạ  sĩ 

thƣờng sử dụng th ng  m 5  m (ngũ  ung) v  kh  phổ biến,  ƣợ  xem l   ại 

diện  ho     vùng miền d n    ti u biểu  ủ  ngƣời Việt   

Theo   ng tr nh nghi n  ứu  ủ  nhiều t   giả tại  uốn Thang âm điệu 

thức trong âm nhạc truyền thống một số dân tộc miền Nam Việt Nam (1993), 

Viện VHNT Tp  Hồ Chí Minh [65, tr 21]  Trong  ó,  ũng  ã n u l n bốn dạng 

th ng  m 5  m  ủ  Việt N m  Chúng t i tạm hệ thống     loại th ng  m 5  m 

 hính nhƣ s u: 

- Th ng  m 5  m loại I (Đ  Bắ ):  

 

      Bậ :    I               II                IV              V                 VI             (I)  

T n VN:   Hò            Xự              X ng          X                Cống         Líu  
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Th ng  m 5  m n y  òn gọi l   iệu Bắ , thƣờng  ó tính  hất vui, khỏe  

- Th ng  m 5  m loại II (Đ  N m): 

 

 

      Bậ :    I                    III
b
                IV           V              VII

b
           (I) 

T n VN:   Hò                 Xự                X ng        X             Cống         Líu  

Th ng  m 5  m n y  òn gọi l   iệu N m, thƣờng  ó tính  hất mềm mại, 

duyên dáng. 

- Th ng  m 5  m loại III (Đ  Xu n): 

 

 

Số bậ :       I              II                IV             V               VII
b
              (I) 

T n VN:   Hò           Xự              X ng         X              Phan             Xê 

Th ng  m 5  m n y  òn gọi l   iệu Xu n, thƣờng  ó tính  hất vui  

- Th ng  m 5  m loại IV (Đ  O n):  

 

 

Số bậ :       I                  III
b
                 IV           V               VI             (I) 

Tên VN:   Hò                Xự                X ng        X             Cống         Líu 

 Th ng  m 5  m n y  òn gọi l   iệu O n, thƣờng  ƣợ  dùng phổ biến 

trong  m nhạ   ổ truyền N m bộ,  ó tính  hất mềm mại, buồn d  diết  
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 Ngo i r ,  òn  ó th ng  m 5  m gọi l  Bắ   ảo: 

 

Số bậ :      I             II              III                      V              VI             (I) 

Qu  sƣu tầm     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ũng  ó nhiều t   

phẩm  ƣợ  sử dụng th ng  m 5  m  ủ  ngƣời Việt nhƣ: t   phẩm Mẹ yêu con, 

s ng t   Nguyễn Văn Tý, do Ho ng Huy bi n soạn; t   phẩm Những cô gái 

Quan họ, s ng t   Phó Đứ  Phƣơng, t   phẩm Lên ngàn, s ng t   Ho ng Việt, 

do Đỗ Xu n Đại bi n soạn; t   phẩm Du kích sông Thao, s ng t   Đỗ Nhuận, 

do Xu n Tứ bi n soạn;    

Ngo i r , qu  nghi n  ứu một số b i d n    thuộ      d n tộ  vùng T y 

Nguy n,  húng t i thấy  ó h i dạng th ng  m 5  m  hủ yếu thƣờng  ƣợ      

nhạ  sĩ Việt N m sử dụng trong nhiều t   phẩm viết  ho ĐPĐT,   ụ thể: 

- Th ng  m 5  m vùng T y Nguy n loại I:  

 

 

Số bậ :        I             III
#
           IV             V           VII

#
           (I) 

- Th ng  m 5  m vùng T y Nguy n loại II:  

 

 

Số bậ :        I              III
#
           IV            V            VII            (I) 

B n  ạnh  ó, một số t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT,  ó sử dụng   c 

th ng  m 5  m  ủ  vùng T y Nguy n nhƣ: t   phẩm Suối đàn T’rưng, sáng 

t   Đỗ Nhuận, do Trần Minh Phƣơng bi n soạn; t   phẩm Rừng núi hát tình 

ca, s ng t   Mạnh Trí, t   phẩm Tiếng chim Lăng – Put, sáng tác Linh Nga 
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Ni  K’ ăm, t   phẩm H’ren lên rẫy, sáng t   Nguyễn Cƣờng, t   phẩm Chim 

Kơtia, s ng t   Ni  Sơn, do Hƣơng Th nh bi n soạn;    

2.2.3.2. Sử dụng các quãng đặc trưng để xây dựng hòa thanh  

C   nhạ   ụ  ƣợ  du nhập từ phƣơng T y v o Việt N m nói  hung v  

ĐPĐT nói ri ng, khi bi n soạn,  huyển soạn hoặ  s ng t   những t   phẩm 

Việt N m  ho   y   n,     nhạ  sĩ  ủ   húng t   ã gặp kh ng ít khó khăn v  

phứ  tạp trong vấn  ề xử lý hò  th nh  

Trong  uốn Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, GS TSKH Phạm L  

Hò  (2012),  ó kh i niệm về hò  th nh: “Hò  th nh l  kho  họ  về sự hò  

hợp/ nối tiếp giữ       m/  hồng  m (về phƣơng diện  hiều dọ ) trong một 

t   phẩm  m nhạ ” [38, tr 21]   

Còn trong  uốn Phân tích tác phẩm âm nhạc, t   giả Đ o Ngọ  Dung 

(2003),  ã  ịnh nghĩ  về hò  th nh: “Là sự hài hòa về âm thanh, hài hòa giữa 

các âm theo chiều ng ng (l  gi i  iệu), và chiều dọc (là các hợp âm), hài hòa 

giữa các kết cấu âm nhạc (giữa các tiết nhạc, câu nhạ ,  oạn nhạc...với nhau) 

và hài hòa trong toàn bộ t   phẩm” [16, tr 35]   

 Từ những nhận  ịnh tr n,  húng t   ó thể thấy lối tƣ duy gi i  iệu v  tƣ 

duy theo  hiều ng ng  ủ   húng t  kh  x  lạ  ối với lối tƣ duy theo hò  th nh 

 hiều dọ   ƣợ  x y dựng nhƣ   ng năng  ổ  iển phƣơng T y  Đ y l   ặ  

 iểm nổi bật trong tƣ duy v  truyền thống thƣởng thứ   m nhạ  truyền thống 

Việt N m  Việ  xử lý hò  th nh  ó ý nghĩ   ặ  biệt  ối với nhiều thế hệ nhạ  

sĩ Việt N m, bởi những  ấu tạo kh   biệt về th ng  m,  iệu thứ  phƣơng T y 

so với th ng  m,  iệu thứ  truyền thống Việt N m  

ĐPĐT  ũng nhƣ   n Pi no h y   n A  ordéon  ều  ƣợ   ấu tạo theo 

nguy n tắ   ủ  hệ h ng  m  iều hò   Hệ thống thế bấm phần  ệm b n t y tr i 

 ủ  ĐPĐT l      hợp  m  ƣợ  sắp xếp bố trí theo nguy n tắ   ấu tạo hò  

th nh  ổ  iển  h u Âu  Việ   ấu tạo, bố trí hệ thống thế bấm ấy  ũng  ã  ƣợ  
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tính to n rất kho  họ  v   hặt  hẽ, nhằm tạo những  iều kiện tối ƣu  ho ngƣời 

sử dụng khi thể hiện lối tiến h nh hò  th nh theo   ng năng  ổ  iển  So với 

  n Pi no h y   n A  ordéon th  ĐPĐT  ó những lợi thế thi n về bộ  ệm tự 

 ộng (Style),      hứ  năng kh   hỗ trợ nhƣ bộ tiếng (Voi e) v  kỹ thuật 

nhéo tiếng (Pit h Bend)    Tuy nhi n, nếu ngƣời nhạ  sĩ kh ng  hú ý  ến 

những  ặ   iểm tr n m  xử lý hò  th nh theo m y mó , kh ng s ng tạo th  sẽ 

kh ng tr nh khỏi  ảm gi   th   ứng, khiến ngƣời nghe ứ   hế  

Qu  qu  tr nh xử lý hò  th nh  ủ      t   giả Việt N m, l  một qu  tr nh 

kh m ph ,  hịu khó t m tòi v   p dụng những gi  trị tinh ho   ủ  kho t ng  m 

nhạ  d n gi n truyền thống; tiếp thu một    h  ó lự   họn những kỹ thuật v  

thủ ph p s ng t   ti n tiến,  ể  ó những t   phẩm Việt N m  ạt  hất lƣợng về 

họ  thuật  Đ y l   ặ   iểm nổi bật  ủ  nhiều t   phẩm Việt N m viết  ho 

ĐPĐT,  ho dù  ƣợ      nhạ  sĩ viết ở h nh thứ  n o, th  họ  ũng  ều sử dụng 

     hất liệu hoặ  x y dựng  hất liệu từ  m hƣởng  m nhạ  d n tộ  một    h 

nhuần nhuyễn  Đ y l  một trong những lý do qu n trọng khiến  ho hầu hết 

    t   phẩm Việt N m  ó  ƣợ  vị trí xứng   ng trong  ời sống  m nhạ  nói 

 hung v  trong   o tạo nói ri ng  

Trong phần giới thiệu những  ặ   iểm về hò  th nh húng t i sẽ kh ng 

 i s u ph n tí h  ụ thể     thủ ph p xử lý hò  th nh  ủ  từng t   phẩm, m  

 hỉ n u l n h i  ặ   iểm nổi bật thƣờng  ƣợ      nhạ  sĩ  húng t  sử dụng 

trong những s ng t    ủ  m nh  ho   y ĐPĐT nhƣ s u:  

a. Khai thác, sử dụng các quãng đặc trưng trong âm nhạc truyền thống Việt Nam 

Theo t m hiểu v  nghi n  ứu  ủ   húng t i về hò  th nh trong t   phẩm 

Việt N m viết  ho ĐPĐT, th      quãng  ặ  trƣng l  một trong những yếu tố 

rất qu n trọng  ể h nh th nh những  ặ   iểm ri ng  ho t   phẩm,  ũng nhƣ 

phong    h ri ng h y sự  ộ    o v  gi  trị biểu hiện  ủ  nền  m nhạ  truyền 

thống Việt N m  
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Với khu n khổ   ng năng hò  th nh  ổ  iển  h u Âu, quãng h i  ảo 

th nh quãng bảy, quãng bốn  ảo th nh quãng năm v  ngƣợ  lại,  ƣợ  xem l  

quãng nghị h v  rất tối kỵ  Tuy nhi n, với  m nhạ  Việt Nam các quãng này 

thự   hất  ã bị t  h nhỏ r , theo lối phứ   iệu bè tòng,   y l  quãng rất phổ 

biến trong  m nhạ  truyền thống  ủ  Việt N m, bởi những quãng n y khi th  

 ƣợ  sắp xếp th nh  hồng  m, khi lại theo kiểu li n kết h y nối tiếp nh u  ể 

tạo th nh gi i  iệu hoặ   ó thể hỗ trợ  ho gi i  iệu  Còn những  m tạo n n 

    quãng nghị h tr n, khi  ƣợ  sắp xếp th nh hợp  m, th  những  m n y 

 hính l       m tạo n n m u sắ  m ng  m hƣởng  ặ  trƣng  ủ   m nhạ  d n 

gi n truyền thống Việt N m     

Ví dụ 2 5: Th ng âm La Nam 

 

b. Kết hợp, sử dụng các quãng phổ biến và đặc trưng trong dân ca và âm 

nhạc dân gian truyền thống Việt Nam 

Với sự  ộ    o  ủ  nền  m nhạ  truyền thống Việt N m  ƣợ  biểu hiện 

ở     l n  iệu d n    b  miền  ều  ƣợ   ấu th nh bởi những quãng  ặ  trƣng 

trong gi i  iệu tạo th nh  m  iệu  ủ  d n    v   m nhạ  d n gi n truyền 

thống  

- Li n kết  ể tạo th nh gi i  iệu hoặ  tạo th nh      hồng  m,     hợp 

 m b  nốt nhƣ: tổ hợp gồm quãng 2 trƣởng (1  ung) + quãng 3 thứ (1 5  ung)  

Hoặ  tổ hợp gồm quãng 3 thứ  (1 5  ung) +  quãng 2 trƣởng (1  ung)  

  Ví dụ 2 6:  

       



76 

 

H i tổ hợp quãng rất phổ biến tr n thể hiện trong     l n  iệu d n    

Việt N m nhƣ: d n    qu n họ Bắ  Ninh  ó Trống cơm, Hoa thơm bướm 

lượn, Qua cầu gió bay, Xe chỉ luồn kim,   ở      iệu lý d n    N m bộ  ó Lý 

quạ kêu, Lý con sáo, Lý chiều chiều, Lý kéo chài,...  

- Sự vận dụng tổ hợp quãng  ặ  trƣng trong     t   phẩm Việt N m viết 

 ho ĐPĐT  òn  ó     dạng s u: tổ hợp gồm quãng 3 trƣởng (2  ung) + quãng 

2 thứ (1/2  ung)  Hoặ  tổ hợp gồm quãng 2 thứ (1/2  ung) + 1 quãng 3 trƣởng 

(2 cung): 

Ví dụ 2 7:  

      

Đ y l  h i tổ hợp quãng phổ biến trong th ng  m 5  m  ủ  vùng T y 

Nguy n, m   ụ thể trong d n    J r i  

2.2.3.3. Sử dụng tiết tấu  

 Theo t   giả Phạm Tú Hƣơng tại  uốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản do 

ĐHSP H  Nội xuất bản năm 2007,  ó kh i niệm: “Tiết tấu l  sự nối tiếp  ó tổ 

 hứ      trƣờng  ộ giống nh u v  kh   nh u  ủ   m th nh  Khi li n kết 

trƣờng  ộ  ủ   m th nh tạo r       m h nh tiết tấu, từ      m h nh n y sẽ h nh 

th nh n n  ƣờng nét  hung  ủ  t   phẩm  m nhạ ” [44, tr 26]   

 C   nhạ  sĩ Việt N m sử dụng nhuần nhuyễn     ký hiệu  ũng nhƣ    h 

thể hiện tiết tấu  ổ  iển  h u Âu v o t   phẩm  ể x y dựng những h nh tƣợng 

 m nhạ  nhƣ:  

- Với dấu lặng: thƣờng  ƣợ      t   giả sử dụng kết hợp với  hứ  năng 

ngắt phần  ệm tự  ộng tr n ĐPĐT, nhằm thể hiện tính  hất  ủ  nhịp  i hoặ  

ngắt  ồng thời ở kết   u, kết  oạn h y kết b i    
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 Ví dụ 2 8: Trí h t   phẩm Tháng năm học trò  ủ  Vy Nhật Tảo tr 1, 20  

[phụ lụ  tr ng 240] 

 

 

 

- C   tiết tấu  hi  nhỏ, nét  hạy nh nh:     t   giả sử dụng trong những 

t   phẩm  ó tính  hất linh hoạt hoặ  dùng  ể  hơi rải th ng  m 5  m m  

phỏng     nhạ   ụ d n tộ     C  h sử dụng tiết tấu  hi  nhỏ  ũng giúp ngƣời 

họ  rèn luyện kỹ thuật ngón v   ó phản xạ nh nh nhạy. 

 Ví dụ 2 9: Trí h t   phẩm Lý quạ kêu  ủ  Ngọ  Tuấn tr 1, 3  [phụ lụ  

trang 178] 

 

 

 

- Tiết tấu nhấn  ảo ph  h:     t   giả thƣờng ứng dụng tiết tấu  ó sự 

nhấn  ảo nhằm khắ  họ  rõ nét  m nhạ  truyền thống Việt N m  Đặ  biệt l  

    t   phẩm m ng m u sắ  vùng Tây Nguyên  

Ví dụ 2 10: Trí h t   phẩm Hoa ban và cô gái Thái  ủ  Xu n Tứ tr 2, 

12  [phụ lụ  tr ng 221] 

 

 

 

 

- Tiết tấu      hùm nốt: với  m nhạ , khi thự  hiện      hùm nốt th  

trƣờng  ộ  ƣợ   hi   ều nh u, giữ      nốt phải giống nh u về  m th nh v  

có sự liền mạ h  Tuy nhi n, với t   phẩm Việt N m nói  hung v  t   phẩm 

viết  ho ĐPĐT nói ri ng,  húng t i thấy     t   giả  ã sử dụng rất nhiều loại 



78 

 

h nh tiết tấu kh   nh u  Đó l  ph n  hi  kh ng  ều nh u nhƣ: sử dụng  hùm 

6, trong  ó  hỉ năm nốt, v  t   giả  ã sử dụng một nốt  ơn trƣớ , s u  ó l  

bốn nốt kép hoặ  ngƣợ  lại    Trong những trƣờng hợp nhƣ thế, nếu ngƣời thể 

hiện kh ng t  h nhỏ tiết tấu r  th  sẽ  ập nhịp theo một    h v  thứ  v  v  

t nh hiểu s i về ý  ồ  ủ  t   giả  Nhƣ vậy,  ể thể hiện  hính x   khoảng    h 

 ần thiết giữ      nốt,   u nhạ  sẽ phụ thuộ  nhiều v o sự  ảm nhận, hiểu biết 

s u rộng  ủ  ngƣời thể hiện nội dung t   phẩm tr n nhạ   ụ  ủ  m nh    

 Ví dụ 2 11: Trí h t   phẩm Qua cầu gió bay  ủ  Việt Hùng tr 3, 13  [phụ 

lụ  tr ng 226] 

 

 

  

 - Tiết tấu phứ  tạp: trong t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT, rất phổ 

biến sử dụng nhiều loại h nh tiết tấu trong một ph  h: từ      hùm nốt kép 

s ng  hùm 3 h y  hùm 5 v   hùm 6, hoặ  trong một nhịp sử dụng nhiều loại 

tiết tấu kh   nh u,  ó thể mó  kép qu  mó   ơn  hấm d i v  s u  ó l      

mó  t m   nhiều lú  t   giả sử dụng tiết tấu tổng hợp nhƣng vẫn  ảm bảo khả 

năng  ủ  ngƣời thể hiện   

 Ví dụ 2 12: Trí h t   phẩm Vũ khúc Tây Nguyên  ủ  Việt Th nh tr 1, 17  

[phụ lụ  tr ng 234] 

 

 

 

2.2.3.4. Sử dụng ca khúc khác  

a. Sử dụng ca khúc thiếu nhi  

Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, có viết: thiếu nhi 

l  “trẻ em thuộc các lứa tuổi thiếu ni n, nhi  ồng” [70, tr 911] v  thiếu ni n l  
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“trẻ em thuộc lứa tuổi từ mƣời – mƣời một  ến mƣời bốn – mƣời lăm” [70, 

tr 911],  òn nhi  ồng l  “trẻ em thuộc lứa tuổi từ bốn – năm  ến tám –  hín” 

[70, tr 694]  Nhƣ vậy, cụm từ thiếu nhi ta có thể hiểu gồm thiếu niên và nhi 

 ồng. Các tác phẩm thiếu nhi là những s ng t    ho  ối tƣợng trẻ em ở lứa 

tuổi nhi  ồng và thiếu ni n (trong  ó gồm  ộ tuổi cấp Mầm non, Tiểu học và 

THCS).  

Trong lĩnh vự  khí nhạ , h nh thứ  bi n soạn,  huyển soạn v  biến tấu 

     hủ  ề từ    khú  thiếu nhi  ho     nhạ   ụ biểu diễn,  ộ  tấu, hò  tấu  ã 

trở th nh quy luật  ối với  ội ngũ s ng t   ở khắp mọi miền tr n thế giới  Với 

t   phẩm thiếu nhi ở Việt N m,  ƣợ  bi n soạn,  huyển soạn v  biến tấu,  ã 

tạo ảnh hƣởng  ến sứ  thuyết phụ  mạnh mẽ  ủ  việ  gi o dụ  t m sinh lý lứ  

tuổi  ho     em, kh ng những ở phần    từ, m   òn ở  ả gi i  iệu  ủ  t   

phẩm  ũng m ng trong m nh những yếu tố  ủ   m nhạ  truyền thống  Cũng 

nhƣ những l n  iệu d n     ã trở th nh ấn tƣợng  ẹp về h nh ảnh  on ngƣời 

v  qu  hƣơng  ất nƣớ , nhiều khi  hỉ một nét nhạ  h y một  hủ  ề, từ một    

khú  quen thuộ   ƣợ  v ng l n,  ũng  ã gợi mở  ho     em về những  ộng 

lự , những t nh  ảm,  ảm xú , sự tƣởng tƣợng, tƣ duy   về  uộ  sống   

V  vậy, một số t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT tr n  hủ  ề thiếu nhi 

 ã  ó gi  trị gi o dụ  về thẩm mỹ   o,  ũng nhƣ ph t triển trí tuệ v  thị hiếu 

nghệ thuật l nh mạnh  ho     em họ  sinh  Trong t   phẩm Trái đất này của 

chúng em, do Trƣơng Qu ng Lụ  s ng t   v   ƣợ  nhạ  sĩ Xu n Tứ  huyển 

soạn  ho ĐPĐT  Xuy n suốt to n bộ t   phẩm  ƣợ  t   giả  huyển soạn trong 

32   nhịp,  hi  th nh 2 phần  ơn giản  Phần  ầu 16   nhịp, t   giả giữ nguy n 

gi i  iệu  ủ     khú  gố  v  phối hò  th nh  ho phần  ệm t y tr i  Phần  uối 

 ũng 16   nhịp, tuy nhi n t   giả  ã biến tấu gi i  iệu v  th y  ổi tiết tấu 

nh nh hơn, phứ  tạp hơn  Đặ   iểm  ủ  t   phẩm n y  ƣợ  nhạ  sĩ Xu n Tứ 

 huyển soạn rất  ơn giản v  phù hợp với khả năng, y u  ầu  ủ      em thiếu 
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nhi  B n  ạnh  ó, t   phẩm  ũng  ho thấy sự kh   biệt  ối với      huyển 

soạn kh  ,  ó l  gi i  iệu t   phẩm gố   ƣợ   ƣ  v o ng y từ những  m h nh, 

tiết tấu  ầu ti n. 

Ví dụ 2 13: Trí h phần mở  ầu trong Trái đất này của chúng em  ủ  

Xu n Tứ  tr 1, 1  [phụ lụ  tr ng 176]  

 

Ca khúc Trái đất này của chúng em  ủ  Trƣơng Qu ng Lụ  

 

Hoặ  trong t   phẩm Em là hoa hồng nhỏ do Trịnh C ng Sơn s ng t  , 

 ƣợ  nhạ  sĩ Việt Th nh  huyển soạn  ho   y ĐPĐT  Với phần mở  ầu nhƣ 

những   u dạo (intro) trong phần  ệm h t; phần giữ  l  gi i  iệu  hính  ủ     

khú  gố , t   giả  hỉ phối bè  ho gi i  iệu v  phối hò  th nh  ho t y tr i; 
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phần  uối  ƣợ  ph t triển phứ  tạp hơn về gi i  iệu, tiết tấu  ũng nhƣ kỹ 

thuật   

 Ví dụ 2 14: Trí h phần mở  ầu trong Em là hoa hồng nhỏ  ủ  Việt 

Thanh tr.1, 2. [phụ lụ  tr ng 177]  

 

Tuy nhi n, mứ   ộ t   phẩm vẫn nằm trong phạm vi dễ, nhằm phụ  vụ 

những  ối tƣợng mới tiếp xú  với   y   n  Đặ   iểm  ủ  t   phẩm gần giống 

một b i  ệm  ho th nh nhạ ,  ó phần dạo  ầu, phần gi i  iệu    khú  gố  v  

phần kết (ending) h y ph t triển  

Với  hủ  ề về thiếu nhi, vẫn  òn nhiều những t   phẩm  ƣợ      nhạ  sĩ 

kh i th   nhƣ: T   phẩm Trường làng tôi, s ng t   Phạm Trọng Cầu, do Bùi 

Nguy n Đứ  bi n soạn; T   phẩm Tháng năm học trò, s ng t   Nguyễn Đứ  

Trung, do Vy Nhật Tảo bi n soạn; T   phẩm Em là hoa hồng nhỏ, sáng tác 

Trịnh C ng Sơn, do Xu n Tứ  huyển soạn     

b. Ca khúc cho người lớn 

 Những t   phẩm    ngợi qu  hƣơng  ất nƣớ , Đảng, B   Hồ    vốn  ó 

một v i trò v  vị trí  ặ  biệt qu n trọng trong nền  m nhạ   ủ   ất nƣớ  Việt 

N m  Lối tƣ duy    khú   ũng l   ặ   iểm  iển h nh trong  ảm thụ  m nhạ  

 ủ  ngƣời Việt,    khú   ó  hủ  ề về qu  hƣơng  ất nƣớ ,  on ngƣời l  sứ  



82 

 

hút mãnh liệt v  những gi  trị tinh thần to lớn trong  ời sống t m hồn v  t nh 

 ảm  ủ   on ngƣời Việt N m  Bởi vậy, những    khú     ngợi về qu  hƣơng 

 ất nƣớ , thi n nhi n kh ng  hỉ l y  ộng trong  ảm thụ  m nhạ   ủ   on 

ngƣời Việt N m  húng t , m  nó  òn  ó sứ  l n toả v  gi  trị trƣờng tồn mãi 

mãi từ thế hệ n y qu  thế hệ kh    

 Chính v  lý do tr n, khi sử dụng  hủ  ề    khú  về qu  hƣơng  ất nƣớ , 

Đảng, B   Hồ     ể bi n soạn,  huyển soạn, hoặ  nhiều khi giữ gần nhƣ 

nguy n vẹn gi i  iệu  ủ     khú   ó  ể ph t triển h y biến tấu th      t   giả 

 ã trở th nh nhịp  ầu nối từ th nh nhạ  (nhạ   ó lời)  ến với khí nhạ  (nhạ  

kh ng lời),  ã t    ộng tí h  ự  tới qu  tr nh thƣởng thứ   ủ    ng  húng  Do 

 ó, t   dụng thẩm mỹ v  gi o dụ   ối với những t   phẩm    ngợi qu  hƣơng 

 ất nƣớ  v   on ngƣời th ng qu      nhạ  sĩ bi n soạn,  huyển soạn, biến tấu 

dù ở mứ   ộ n o  ũng  ƣợ  n ng l n một tầm   o mới   

 Trong ca khúc Những cô gái quan họ, một s ng t    ủ  Phó Đứ  

Phƣơng,  ƣợ  nhạ  sĩ Đỗ Xu n Đại  huyển soạn th nh t   phẩm  ho ĐPĐT  

Mở  ầu t   phẩm  ƣợ  sử dụng bởi những tiết tấu  hậm rãi, thong thả  S ng 

phần nội dung  hính  ủ  t   phẩm,  ƣợ  t   giả sử dụng tiết tấu nh nh hơn, 

tạo vẻ  ung  ƣ , lung linh rất sinh  ộng  Xuy n suốt t   phẩm  ƣợ  sử dụng 

triệt  ể     tiết tấu  ảo v  nghị h ph  h, nếu kh ng  ó    h xử lý rất khéo 

n y, ắt l  sẽ kh ng tr nh khỏi sự  ơn  iệu khi thƣởng thứ  t   phẩm  

 Ví dụ 2 15: Trí h t   phẩm Những cô gái quan họ  ủ  Đỗ Xu n Đại tr 2, 

7. [phụ lụ  tr ng 194]  
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Trích ca khúc Những cô gái quan họ  ủ  Phó Đứ  Phƣơng 

 
  

 Ngoài ra, chúng tôi có thể liệt k  một số t   phẩm  iển h nh s u   y  ể 

khẳng  ịnh th m nhận xét tr n: t   phẩm Ngã sáu tôi yêu, sáng tác Linh Nga 

Ni  K’ ăm, do nhạ  sĩ Hƣơng Th nh  huyển soạn; t   phẩm Hà Nội mùa thu, 

sáng t   Vũ Th nh, t   phẩm Hà Nội niềm tin và hy vọng, sáng tác Phan Nhân 

v  t   phẩm Thành phố hoa phượng đỏ, s ng t   Lƣơng Vĩnh, do nhạ  sĩ 

Xu n Trung  huyển soạn; t   phẩm Hà Nội mùa thu, s ng t   Vũ Th nh, do 

nhạ  sĩ Xu n Tứ  huyển soạn; t   phẩm Tình ca Vũng Tàu, sáng tác Hoàng 

V n v  t   phẩm Thành phố trẻ, s ng t   Trần Tiến, do nhạ  sĩ Thi n To n 

 huyển soạn; t   phẩm Điệp khúc mùa xuân, s ng t   Quố  Dũng, do nhạ  sĩ 

Vy Nhật Tảo  huyển soạn;     

Có thể nhận  ịnh, những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ƣợ  

    nhạ  sĩ s ng t  , bi n soạn v  biến tấu tr n  hủ  ề    ngợi qu  hƣơng 

 ất nƣớ ,  ã trở th nh những t   phẩm khí nhạ  (nhạ  kh ng lời) m ng 

nhiều ý nghĩ   Đó l  sự  óng góp to lớn về gi  trị nghệ thuật, kh ng 

những trong   ng t     o tạo m   òn  ó t   dụng trong gi o dụ , phổ biến 

tới   ng  ảo   ng  húng  ũng nhƣ  óng góp v i trò lớn  ho sự nghiệp 

gi o dụ   m nhạ   ủ   ất nƣớ   

2.3. Những ƣu điểm và hạn chế của tác phẩm Việt Nam viết cho đàn 

phím điện tử 

Qu    nh gi       ặ   iểm  m nhạ   ủ  t   phẩm Việt N m viết  ho 

ĐPĐT  ũng nhƣ ph n tí h, so s nh,  ho thấy     t   phẩm  ho ĐPĐT  ó 
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nhiều ƣu  iểm  Tuy nhi n,  ũng  òn nhiều hạn  hế  ần phải nghi n  ứu, th m 

khảo những tinh túy  ủ   m nhạ  thế giới,  ồng thời ứng dụng  ó tính s ng 

tạo     t   phẩm  m nhạ  Việt N m  Có nhƣ vậy, t   phẩm Việt N m viết  ho 

  y ĐPĐT mới  ạt hiệu quả v  thể hiện  ƣợ  bản sắ  ri ng  ủ  d n tộ    

2.3.1. Những ưu điểm 

- C   t   phẩm  ã sử dụng thủ ph p xử lý  m th nh, th y  ổi  m sắ , xử 

lý kỹ thuật ngón v  kh i th    ƣợ  những nét  ặ  trƣng trong d n     ũng nhƣ 

trong  m nhạ  truyền thống Việt N m   

- C   t   phẩm  ã kh i th   tính năng nhạ   ụ, ph t huy tính s ng tạo   

- Đã kết hợp nhuần nhuyễn giữ   m nhạ   ổ  iển phƣơng T y với nền 

 m nhạ  truyền thống Việt N m, giữ g n  ƣợ  bản sắ  d n tộ   Điều  ó  ƣợ  

biểu hiện rõ nét ở    h sử dụng     th ng  m,  iệu thứ ,     bƣớ  tiến h nh 

gi i  iệu,    h sử dụng     nốt luyến l y,      m  iệu,     quãng  ặ  trƣng 

 ũng nhƣ tiết tấu trong  m nhạ  d n gi n Việt N m  ể tạo  ho     t   phẩm 

Việt N m một m u sắ  mới mẻ, m ng tính d n tộ  hiện  ại   

- C   t   phẩm n y, khi biểu diễn tr n   y ĐPĐT, tuy l  nhạ   ụ  ƣợ  du 

nhập từ phƣơng T y, nhƣng vẫn m ng  ƣợ  hơi thở v  vó  d ng  ủ  d n tộ   

Tạo hứng thú,  ảm xú   ho ngƣời họ   ũng nhƣ thể hiện, rèn luyện bản lĩnh, 

kỹ năng  ủ  ngƣời diễn tấu,  ƣợ    ng  húng y u thí h v   ón nhận   

2.3.2. Một số hạn chế 

 B n  ạnh những th nh   ng  ơ bản nhƣ  húng t i  ã n u ở tr n, trong 

    t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ần khắ  phụ  một số hạn  hế nhƣ: 

- Một số t   phẩm  hƣ   hặt  hẽ v  thiếu tính logi ;  ấu trú   m h nh, 

kết  ấu bè, th y  ổi tiết tấu,  iều  hỉnh trƣờng  ộ,  m vự   ủ  gi i  iệu  hƣ  

phù hợp  

- Kỹ thuật biểu diễn v  s ng t    òn  ơn giản   ặ  biệt l  sự kết hợp v  

ho n  ổi kỹ thuật  ủ   ả h i t y, thủ ph p ly  iệu,  huyển  iệu, ho n  ổi  iệu 



85 

 

thứ , hò  th nh, th m bè  ho gi i  iệu  hƣ  nhuần nhuyễn  Phần lớn t   phẩm 

 ƣợ  viết phù hợp với  ối tƣợng thiếu nhi, ít t   phẩm lớn phù hợp tr nh  ộ 

 ũng nhƣ khả năng  ủ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ ,  hủ yếu s ng t  ,  huyển 

soạn theo sở trƣờng  ủ  t   giả  

- Chƣ  ph t huy hết tính năng  ủ    y   n  Chƣ  kh i th   sử dụng tối 

   bộ tiếng v  bộ  ệm tự  ộng  ể tạo r  sự  ộ    o trong t   phẩm   

 - Số lƣợng        khú , b i bản d n    quen thuộ   ƣợ  nhiều t   giả sử 

dụng  ể  huyển soạn  ó sự trùng lặp  Trong khi  ó, rất nhiều    khú , b i bản 

d n    kh   lại kh ng  ƣợ  qu n t m  

2.4. Vai trò, vị trí của tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím điện tử 

trong chƣơng trình đào tạo Đại học Sƣ phạm Âm nhạc  

2.4.1. Vai trò về giáo dục thẩm mỹ và tính dân tộc  

Chúng tôi nhận thấy rằng     nh  sƣ phạm trên thế giới  ều chú trọng 

 ến việc giáo dục thẩm mỹ âm nhạc, xây dựng nền tảng âm nhạc dân tộc 

trong bản thân các em, thông qua tác phẩm củ   ất nƣớc mình.  

Từ khi sinh r  v  lớn l n, những   u hò,  iệu lý,     l n  iệu d n     ã 

ăn s u v o t m trí  ủ  mỗi ngƣời  Chính những  ộng  ơ  ó  ã giúp  ho nhạ  

sĩ s ng t   r      t   phẩm Việt N m m ng  ậm nét  m nhạ  truyền thống  

Qua các bài hát ở  hƣơng tr nh gi o dục âm nhạc phổ thông, các bài ca 

ngợi qu  hƣơng  ất nƣớc và những bài dân ca của các vùng miền Việt Nam, 

cần áp dụng trong   o tạo ĐHSP Âm nhạc cả về số lƣợng, mứ   ộ khó dễ có 

thể  ƣợc sắp xếp, th y  ổi cho phù hợp với từng tr nh  ộ, năm học khác nhau, 

khi  ó t   phẩm Việt Nam ngoài việc bồi dƣỡng một tâm hồn ngƣời diễn tấu, 

còn có thể góp phần phát triển các kỹ thuật cần thiết, tƣơng ứng trong   o tạo 

và giáo dụ   on ngƣời Việt Nam. 

Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu về ĐPĐT, một cách tổng quát các 

tác phẩm dân tộc nói chung và tác phẩm Việt Nam nói riêng, ngoài việc hỗ trợ 
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 ũng nhƣ ph t triển kỹ thuật diễn tấu của các em sinh viên rất hiệu quả, 

nhanh, dễ hiểu và dễ dàng nhờ v o gi i  iệu quen thuộ ,  òn nu i dƣỡng khả 

năng bổ trợ cảm thụ âm nhạc, tạo tâm hồn âm nhạc dân tộc Việt Nam.  

2.4.2. Vị trí các tác phẩm Việt Nam trong chương trình đào tạo  

Tại Việt N m,  ã  ó thời gian ở một số  ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạc 

với phần dạy họ  m n ĐPĐT, t   phẩm Việt Nam là phần bắt buộc trong 

 hƣơng tr nh học và thi, tuy nhiên, s u  ó v  một số nguyên nhân chủ quan 

nên tác phẩm Việt N m  ã bị lơ l   Đã  ến lúc chúng ta cần phải  hú ý hơn 

trong việ   ƣ  t   phẩm Việt N m v o trong  hƣơng tr nh   o tạo ĐHSP Âm 

nhạc bắt buộc. 

Các tác phẩm Việt Nam lẽ r   ã phải là một phần quan trọng trong giáo 

trình dạy học và diễn tấu   y   n n y tại Việt Nam, bởi vai trò của nó là rất 

quan trọng. Trên lý thuyết,  iều n y ho n to n  úng  ắn vì những tác phẩm 

Việt Nam viết  ho ĐPĐT  hiếm số lƣợng   ng kể và có khả năng  huyển tải 

nội dung nghệ thuật  ến ngƣời họ   ũng nhƣ ngƣời thƣởng thức. Tuy nhiên, 

trên thực tế, mứ   ộ nhận  ịnh về giá trị và tầm quan trọng của các tác phẩm 

Việt Nam hiện nay vẫn  hƣ  thật sự  hính x    Chƣ   ó sự qu n t m  úng 

mức của các cấp quản lý về giáo dục nghệ thuật  ũng nhƣ nhận thức về tác 

phẩm Việt Nam của các giảng viên. Nguyên nhân chính vẫn do  hƣ   ó nhiều 

tác phẩm viết d nh ri ng  ho ĐPĐT trong dạy họ  ĐHSP Âm nhạc, nên việc 

chọn tác phẩm Việt N m  ể giảng dạy của giảng vi n  hƣ  phù hợp  ối tƣợng 

và chủ yếu chọn các tác phẩm nƣớc ngoài.  

2.4.3. Giúp sinh viên nhanh chóng tiếp thu kiến thức  

Với bất kỳ  hƣơng tr nh   o tạo n o, việ  qu n trọng nhất vẫn l  l m s o 

ngƣời họ   ó thể tiếp  ận v  tiếp thu  ƣợ  khối lƣợng kiến thứ , th ng tin 

 ƣợ  truyền dạy một    h hiệu quả m  kh ng  ảm thấy nh m  h n v  mất  i 

tính s ng tạo  Điều n y   ng qu n trọng hơn  ối với     sinh vi n mới vừ  



87 

 

l m quen với một m i trƣờng kiến thứ  kh   lạ  Chƣơng tr nh giảng dạy m n 

ĐPĐT  ũng kh ng ngoại lệ  Trong gi i  oạn buổi  ầu tiếp  ận  m nhạc, 

ngƣời họ   ó thể dễ d ng tiếp thu,  ảm nhận     kỹ năng, kỹ thuật diễn tấu 

nếu t   phẩm  ƣợ  dự  tr n     gi i  iệu quen thuộ  v      kỹ thuật sắp xếp 

từ  ơn giản  ến phứ  tạp một    h hợp lý  

Do vậy, tác phẩm dân tộc nói chung và tác phẩm Việt Nam nói riêng nên 

có một vị trí quan trọng trong  hƣơng tr nh   o tạo, trong  ó  hú trọng 

 hƣơng tr nh   o tạo các giáo viên âm nhạc phổ thông.  

2.4.4. Tăng cường khả năng làm quen với thang âm truyền thống 

Th ng qu      t   phẩm Việt N m  ũng  ó thể ph t triển kỹ năng to n 

diện khi sử dụng ĐPĐT, nhƣ việ  sử dụng hệ thống th ng  m 5  m (ngũ 

 ung),     hợp  m  ó quãng 2, quãng 4    

Những t   phẩm Việt N m    phần dự  tr n nền hò  th nh, tiết tấu h y 

gi i  iệu  ặ  trƣng  ủ  những d n tộ  thiểu số hoặ      b i d n   , nên giúp 

    sinh vi n  ó  ƣợ  sự  ảm thụ nh nh về th ng  m truyển thống   

Bởi vậy, trong  hƣơng tr nh dạy họ  ĐPĐT  ho     em sinh vi n ở tr nh 

 ộ ĐHSP Âm nhạ , t   phẩm Việt N m n n  ƣợ  qu n t m  úng mứ , tối 

thiểu  ũng phải  ƣ  v o  hƣơng tr nh bắt buộ  năm thứ b , năm thứ tƣ  Bắt 

buộ  ở   y l  y u  ầu giảng vi n nhận thứ  gi  trị  ủ  t   phẩm Việt N m, v  

 hính     giảng vi n l  ngƣời hƣớng dẫn,  ịnh hƣớng  ho sinh vi n  ủ  m nh  

Đặ  biệt giúp     em sinh vi n s u khi r  trƣờng  ó  ƣợ  kiến thứ  nền tảng 

trong dạy họ   m nhạ  tại     trƣờng phổ th ng   

Tiểu kết chương 2 

Có thể nói t   phẩm Việt N m  ó h nh thứ  v  kỹ thuật phần n o tƣơng 

 ồng với     t   phẩm  ổ  iển phƣơng T y,  ó thể  ó khả năng bổ trợ th m 

 ho việ  giảng dạy một số kỹ năng, kỹ thuật phù hợp  Cho dù số lƣợng t   

phẩm phần n o  òn khi n tốn, nhƣng ho n to n  ó thể   p ứng  ƣợ  nhu  ầu 
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tối thiểu trong việ  dạy v  họ   Hơn thế nữ , xét về khí   ạnh gi i  iệu v      

 iệu thứ  ngũ  ung, t   phẩm Việt N m  ũng nhƣ Trung Quố , Nhật Bản, 

Hàn Quố    m ng nhiều m u sắ  về ng n ngữ  m nhạ  d n tộ   Chính  iều 

n y tạo n n bản sắ  ri ng  ho những t   phẩm d n tộ   T   phẩm Việt N m 

viết  ho ĐPĐT  ã kết hợp  ƣợ  nhuần nhuyễn giữ  việ  sử dụng      hất 

liệu, ng n ngữ  m nhạ  truyền thống với     kỹ năng, ng n ngữ, h nh thứ  

 ủ   m nhạ   ổ  iển phƣơng T y  

Th ng qu  những tổng hợp, nghi n  ứu một số  ặ   iểm trong t   phẩm 

Việt N m viết  ho ĐPĐT,  húng t   ó thể nhận thấy sự kh   biệt kh  lớn giữ  

    t   giả, t   phẩm  Có những t   phẩm  ƣợ  viết bởi     nhạ  sĩ  ã qu  

  o tạo  huy n nghiệp một    h b i bản,  huy n s u, họ  ũng  hính l      

nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng  B n  ạnh  ó,  ũng  ó nhiều t   phẩm  hỉ m ng 

tính  ối phó v  do     nh  sƣ phạm  ơn thuần, kh ng  ƣợ    o tạo b i bản về 

sáng tác. Chính v  vậy, sản phẩm  m nhạ   ƣợ  s ng t  ,  huyển soạn vừ  

m ng phong    h  huy n nghiệp,  ấu trú  thống nhất, ho n thiện,  hặt  hẽ, 

vừ  kh i th   tốt về tính năng nhạ   ụ, nhƣng  ũng  ó những t   phẩm  hƣ  

kh i th    ƣợ   ặ  trƣng ri ng  ủ  d n tộ  v   hƣ  phù hợp  ối tƣợng   
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Chƣơng 3 

     NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TÁC PHẨM VIỆT NAM  

TRÊN ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ  

3.1. Nâng cao hiệu quả xử lý tác phẩm Việt Nam trong dạy học đàn phím 

điện tử 

Qu  t m hiểu     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT,     t   giả thƣờng 

dự  v o th ng  m  ủ      vùng  iển h nh s u:  

- T y Bắ :   y l  vùng  ất sinh sống  ủ      d n tộ  thiểu số nhƣ: D o, 

T y, Nùng, Th i, H’m ng, S n D u, S n Chỉ…  

T   giả thƣờng sử dụng th ng 4  m h y 5  m  ể x y dựng t   phẩm  ho 

ĐPĐT  

Ví dụ 3 1: th ng 4  m: rung Đ ; vỗ R   

 

Hoặ  th ng 5  m: rung Đ , F ; vỗ R , L   

 

        C   nốt vuốt xuống th ng thƣờng từ bậ  II về bậ  I  ho  ả 2 loại th ng 

 m n u tr n  Trong trƣờng hợp n y,  ần sử dụng Pit h bend  ể tạo sự liền 

mạ h v  hiệu quả trong thể hiện t   phẩm… 

 Cá  nhạ   ụ  hính thƣờng dùng nhƣ: Khèn, Kèn, S o ng ng, S o dọ , 

Cồng, Chi ng, Tính tẩu, Trống… Với những loại nhạ   ụ n y  húng t   ần 

kh i th   tính năng  ủ  ĐPĐT, trong bộ tiềng (Voi e) sẽ kh ng  ó những nhạ  

 ụ tr n n n phải tiến h nh        h ph  tiếng…  
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 - Miền Bắ :   y l  vùng  ất  hủ yếu  ủ  tộ  ngƣời Kinh, b n  ạnh  ó 

 ũng  ó một số ít d n tộ  kh   nhƣ ngƣời Ho , Mƣờng,…  

 Một  ặ  trƣng  ủ  miền Bắ  l   m nhạ  Chèo  Chèo l  loại h nh nghệ 

thuật d n gi n m ng  ậm tính d n tộ  ở vùng  ồng bằng Bắ  bộ   

         Ví dụ 3 2: hệ thống h t Thảm: rung bậ  I v  IV; trong trƣờng hợp s u sẽ 

vuốt từ bậ  II về bậ  I, bậ  V về IV   

  

 Hoặ  hệ thống  iệu Sắp: rung bậ  II v  VI; vỗ bậ  IV ng n rung nhiều  

  

  C   nhạ   ụ thƣờng dùng  hủ yếu nhƣ: Bầu, S o, Nhị, Tr nh, T m Thập 

Lụ , Nguyệt, Mõ,     loại Trống,… 

  - Miền Trung: ở miền Trung thƣờng dùng     th ng  m  ủ   iệu Kh  h 

(Bắ ) h y  iệu N m  

Ví dụ 3 3:  iệu Kh  h (Bắ ): rung L , R ; vỗ Sol; vuốt L  l n Đ  v  

ngƣợ  lại  

 

  Hoặ   iệu Nam: rung Đ , F ; vỗ R , Sol; vuốt Đ  l n R  v  ngƣợ  

lại  
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 Các nhạ   ụ  hủ yếu thƣờng sử dụng l : Bầu, S o, Nhị, Tr nh, Nguyệt, 

ph  h Huế,…  

- Miền N m: tại miền N m thƣờng dùng     loại th ng  m  ủ   iệu hơi 

Bắ , hơi Ai hoặ  hơi O n  

         Ví dụ 3 4: hơi Bắ : rung L , Mi; vỗ Rê.   

            

 

       

 

 

         Hoặ  hơi Ai: rung Đ , Sol, (F  nếu  ó); vỗ Sol, R ; vuốt Sol l n Si
b
. 

 

         H y hơi O n: rung Đ , Sol, F ; vỗ Sol, R ; vuốt Sol l n Si
b
.
 
 

. 

       

 

 

 

 

Hơi O n m ng tính  hất buồn ho i  ổ, o n tr  h, não nề   

Các nhạ   ụ sử dụng trong  m nhạ  miền N m  hủ yếu l : Bầu, S o, 

Nhị, Tr nh, Nguyệt, Guit r phím lõm, Song lo n, Mõ…  
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Ngo i r   òn  ó     hơi Lễ, Xu n, Đảo, nhƣng trong    khú   ũng nhƣ 

    t   phẩm khí nhạ  ở Việt N m  ho  ến n y  hƣ  sử dụng     hơi n y  

 Những t   phẩm viết  ho ĐPĐT  ƣợ  dự  theo     b i  d n        vùng 

miền h y        khú  m ng  m hƣởng d n gi n  ều dự  tr n những th ng  m 

 hính  ủ  nó  Tuy     t   phẩm  ó thể sử dụng 7  m theo  m nhạ  phƣơng T y 

nhƣng việ  xử lý      m  ều dự  v o     bậ  nhƣ  húng t i  ã n u ở tr n    

 Với     tiết tấu (Style) v  nhạ   ụ (Voi e)  ặ  trƣng  ủ  t   phẩm Việt 

N m trong dạy họ  ĐPĐT  ần  ó những biện ph p nhƣ  ấy tiết tấu h y ph  

tiếng…  ể phù hợp v  thể hiện  úng tính  hất  ủ  t   phẩm,  ồng thời giúp 

sinh vi n  ó th m kiến thứ  về sử dụng, kh i th   tính năng tr n ĐPĐT nhƣ:  

 - Voi e (nhạ   ụ):  ó thể  ƣ  v o bộ tiếng (S mpler)  ho ĐPĐT những 

nhạ   ụ th ng dụng n u tr n phong    h     vùng miền  Ngo i r   húng t  

 ũng  ó thể dùng User Voi e  ể tạo r  những  m th nh kh   nhƣ những 

Synthysize  ể  ó những  m sắ   ặ  biệt  ủ  ri ng m nh, nhằm phù hợp v    p 

ứng  ƣợ  t   phẩm  ề r … 

  - P ttern (mẫu  ệm):  ó thể   i  ặt, biến hó  v  lƣu     mẫu  ệm (User 

p ttern) tr n      iệu L tin, 8 be t Pops, B ll de,… nhằm l m mới  ho Style 

 ủ  ri ng m nh  Tùy theo tố   ộ, tính  hất  ủ  t   phẩm  ể thự  hiện     bƣớ  

kh i th   tính năng  ủ  ĐPĐT  

3.1.1. Đối với các tác phẩm Việt Nam chuyển biên  

 Trong  uốn Âm nhạc Việt Nam truyền thống và hiện đại (2002), Viện 

Âm nhạ , t   giả T  Vũ  ã viết về việ  x y dựng những h nh tƣợng  m nhạ  

th ng qu  gi i  iệu  ủ  t   phẩm: “    kh n thính giả kh ng  hỉ  ó thƣởng 

thứ  những  iệu du dƣơng th nh thót  ủ      “giọng” Qu n họ h y những 

“lời” năn nỉ thiết th   ủ    y   n Bầu ngƣời Việt, m   òn  ả “suối”   n 

T’rƣng ró  r  h, những  m v ng huyền bí núi rừng  ủ   ồng  hi ng T y 

Nguy n…” [100, tr 25]  
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 Những t   phẩm  m nhạ  Việt N m nói  hung v      t   phẩm d nh  ho 

ĐPĐT nói ri ng, trong qu  tr nh ph t triển một số nhạ  sĩ  ã tự s ng t  , 

 huyển soạn h y bi n soạn  ể tạo n n những h nh tƣợng  m nhạ  trong t   

phẩm  ủ  m nh, nhằm thể hiện th nh   ng tr n ĐPĐT  Đặ  biệt những t   

phẩm  ƣợ   huyển soạn h y s ng t   từ     l n  iệu, b i bản d n   ,  ể  ó thể 

 huyển tải  ầy  ủ những nét ri ng  ủ  bản gố   ũng nhƣ ý  ồ về h nh tƣợng 

nghệ thuật  ủ  t   giả trong t   phẩm,  òi hỏi sự kỳ   ng trong nghi n  ứu  

ĐPĐT l  một loại nhạ   ụ  ủ  sự kết tinh   ng nghệ hiện  ại xuất xứ từ     

quố  gi  ti n tiến, mỗi dòng ĐPĐT  ều  ó tính năng ri ng,    h kh i th   có 

phần kh   nh u  ủ    y   n  ã  ƣợ      kỹ sƣ – nhạ  sĩ nghi n  ứu, tổng hợp 

v  ho n thiện  ể  ƣ  r  những  huẩn mự   ho   y   n  Do vậy, l m thế n o 

 ể thể hiện th nh   ng những t   phẩm  m nhạ  n y tr n ĐPĐT, khi nhạ   ụ 

n y kh ng phải sản xuất dự  tr n  ặ   iểm  m nhạ  Việt N m  Một trong 

những  iểm  ần thiết,  ó l  ngƣời nghệ sĩ khi thể hiện t   phẩm truyền thống 

phải hiểu rõ v   ảm nhận  ƣợ  h nh tƣợng nghệ thuật  ủ  t   phẩm  ó  Nhƣ 

vậy, muốn thể hiện th nh   ng một t   phẩm  m nhạ  Việt N m, t   giả phải 

kh i th    ƣợ   hất liệu  ũng nhƣ m u sắ  về t   phẩm  ƣợ  s ng t  , bi n 

soạn hoặ   huyển soạn nhƣ:        khú  gố  h y những b i bản, l n  iệu d n 

   gố , v  từ  ó  ó thể t m r  những    h thể hiện t   phẩm phù hợp với  hất 

liệu  m nhạ  Việt N m  

3.1.2. Đối với các tác phẩm cho thiếu nhi  

Tác phẩm thiếu nhi là một bộ phận không nhỏ trong nền âm nhạc mới 

Việt N m,  óng v i trò qu n trọng trong việ  giúp     em  ƣợc nâng cao khả 

năng thẩm mỹ, thƣởng thứ    i  ẹp, giải trí v  khơi dậy trong các em tình yêu 

qu  hƣơng  ất nƣớc, truyền thống dân tộc và rèn luyện nhân cách. Tác phẩm 

thiếu nhi thƣờng có cấu trúc ở dạng một  oạn, h i  oạn hoặ  b   oạn  ơn n n 
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gi i  iệu dễ nhớ, dễ thuộ  v   i v o lòng ngƣời, phù hợp với  ặ   iểm tâm 

sinh lý của lứa tuổi các em thiếu ni n, nhi  ồng, hiếm gặp ở các hình thức 

phức tạp kh    Đối với lứa tuổi thiếu nhi, những khoảnh khắc kỷ niệm  ầy 

trong sáng và hồn nhiên về ng i trƣờng thân yêu, cùng bạn bè, thầy cô và 

thi n nhi n, qu  hƣơng  ất nƣớc luôn là những kí ứ   ẹp trong trái tim mỗi 

con ngƣời  Đặc biệt là các em họ  sinh   ng ngồi trên ghế nh  trƣờng phổ thông. 

Nội dung tác phẩm về  ề tài thiếu nhi chủ yếu  ƣợc sáng tác vào khoảng giữa thế 

kỷ XX, do  ó phần nào ảnh hƣởng, tiếp thu phong cách sáng tác của âm nhạc 

châu Âu. Tuy vậy, trong quá trình phát triển, thể loại âm nhạc thiếu nhi vẫn chắt 

lọ   ƣợc những tinh ho  văn hó  thế giới, vừ   ú  kết những tinh ho  văn hó , 

bản sắc riêng biệt của truyền thống dân tộc Việt Nam.  

Bằng những gi i  iệu vui tƣơi, h nh tƣợng âm nhạc về thiên nhiên, quê 

hƣơng  ất nƣớc, về ông bà, cha mẹ  ũng nhƣ về thầy cô, hàng ghế   , mỗi 

gó  s n trƣờng  ầy th n thƣơng  ủa tuổi thiếu nhi,  ƣợc các nhạ  sĩ  họn làm 

chủ  ề sáng tác, phần nào giúp các em biết trân trọng v  th m y u ngƣời thân, 

yêu mái trƣờng và thầy cô củ  m nh  Trong  ó,  ó nhiều tác phẩm  ƣợc các 

thế hệ nhạ  sĩ Việt Nam biên soạn, chuyển soạn h y s ng t    ho ĐPĐT,  iển 

h nh nhƣ Tổ khúc Chăm học, chăm làm củ  Lƣu Minh  Trong tổ khúc 5 

 hƣơng Chăm học, chăm làm viết cho Piano của Nguyễn Hữu Tuấn,  ƣợc 

nhạ  sĩ Lƣu Minh bi n soạn lại  ho ĐPĐT th nh 3  hƣơng  Tại  hƣơng 1: với 

tính chất âm nhạc vui vẻ, rộn ràng, Allegro, nhịp 
2
/4,  ƣợc tác giả xây dựng 

trên hình thứ  b   oạn  ơn v  sử dụng gi i  iệu tr n g m Sol ngũ  ung  Nhạc 

sĩ Lƣu Minh là một nghệ sĩ biểu diễn nên ông rất khôn khéo khi sử dụng các 

âm sắc của nhạ  khí  iện tử, sắp xếp ngón thuận lợi  ể  ảm bảo kỹ thuật 

Legato ở tay phải và staccato ở tay trái, nhằm  ảm bảo tính chất âm nhạc của 

tác phẩm.  
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  Ví dụ 3 5: Trí h  oạn  hƣơng 1 Chăm học, chăm làm  ủ  Lƣu Minh 

tr.1, 8. [phụ lụ  tr ng 196]  

 

 Ở  hƣơng 2: với  m nhạ  m ng tính  hất  ong  ƣ , trữ t nh, And nte 

 on espressivo, nhịp 
6
/8,  ƣợ  t   giả x y dựng tr n h nh thứ  b   oạn  ơn  ó 

phần mở  ầu  Gi i  iệu tiến h nh liền bậ  v   ƣợ  sử dụng kỹ thuật Leg to 

giữ liền tiếng  ho t y phải v  kết hợp kỹ thuật giữ Ped l, nhằm tạo tính  hất 

th n thiết, gần gũi, trong s ng  ủ  t nh bạn trong t   phẩm    

Ví dụ 3 6: Trí h  oạn  hƣơng 2 Tình bạn củ  Lƣu Minh tr 7, 8  [phụ lục 

trang 202]  

 

Trong  hƣơng 3: với âm nhạc mang tính chất sôi nổi, khẩn trƣơng, 

Allegro, nhịp 
2
/4,  ƣợc tác giả xây dựng trên hình thứ  b   oạn  ơn  T   giả 

 ã sử dụng tiết tấu lặng  ơn ở cuối ô nhịp, kết hợp nhịp 
2
/4 (phách 1 nhấn và 

giữ Pedal, phách 2 nhẹ và nhả Pedal), nhằm tạo  ho ngƣời nghe có thể cảm 

nhận về h nh tƣợng củ  ngƣời l o  ộng trong tác phẩm.  
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  Ví dụ 3 7: Trí h  oạn  hƣơng 3 Yêu lao động  ủ  Lƣu Minh tr 11, 8  

[phụ lụ  tr ng 206]  

 

Hoặc trong ca khúc Tuổi đời mênh mông của nhạ  sĩ Trịnh C ng Sơn, 

 ƣợc Th i Đ nh Dũng  huyển soạn  ho ĐPĐT  T   phẩm  ƣợc chuyển soạn 

dự  tr n  iệu tính D – dur, nhịp 
4
/4 nhƣ bản gố , v   ƣợc xây dựng trên hình 

thứ  b   oạn  ơn  Ở  oạn a, tác giả sử dụng hò  th nh  ũng nhƣ gi i  iệu 

giống câu dạo của phẩn mở  ầu (phần intro trong  ệm hát), tính chất vui tƣơi, 

trẻ trung, nhằm tạo nền tảng và hứng thú  ho ngƣời họ   Qu   oạn b, chuyển 

sang nhịp  ộ chậm hơn, với nét gi i  iệu chính của bản gố , nhƣ hò  

quyện, giúp ngƣời học dễ thuộc, dễ nhớ và thể hiện tình cảm nhiều hơn, 

mỗi khi  ƣợc nghe những gi i  iệu nổi bật tình cảm, da diết với sự nhẹ 

nhàng trong sáng, hồn nhiên, gợi cho mỗi ngƣời  ều bồi hồi nhớ lại những 

kỷ niệm, những hình ảnh tinh nghị h lƣu luyến trong nỗi nhớ mênh mang 

của tuổi thơ ấu     (xem nội dung tác phẩm Tuổi đời mênh mông tại phần 

phụ lục 3.1 – trang 249).  

Những tác phẩm lấy cảm hứng từ chủ  ề thiếu nhi luôn gần gũi với 

tuổi thơ  ủa mỗi ngƣời. Tác phẩm giúp ngƣời học xây dựng khả năng li n 

tƣởng trong nhạc cảm và kỹ năng  ũng nhƣ kỹ thuật  ơ bản  ể thể hiện cảm 

xúc âm nhạc. 
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3.1.3. Đối với các làn điệu, bài bản dân ca  

Việt N m  ó 54 d n tộ   nh em với b  miền: Bắ  – Trung – Nam nên có 

số lƣợng     thể loại, l n  iệu, b i bản d n    kh     dạng v  phong phú  Đ y 

l  nguồn t i nguy n v  tận, giúp  ho     nhạ  sĩ kh i th  , vận dụng, sử dụng 

 ể s ng t  , bi n soạn,  huyển soạn v  s ng tạo, nhằm tạo r      sản phẩm  m 

nhạ  phụ  vụ  ời sống tinh thần  ủ  xã hội  Trong gi o dụ  nói  hung v  gi o 

dụ   m nhạ  phổ th ng nói ri ng,  ần  ƣ      l n  iệu, b i bản d n    v o 

 hƣơng tr nh dạy họ , th ng qu   ó, giới thiệu bản sắ  ri ng  ủ  từng d n tộ  

tr n  ất nƣớ  Việt N m  Cảm hứng về h nh tƣợng nghệ thuật l  rất  ần thiết 

khi thể hiện t   phẩm  m nhạ , bởi nó góp phần v o sự th nh   ng  ủ  ngƣời 

thể hiện t   phẩm  Nếu ngƣời diễn tấu  hỉ thể hiện  m nhạ   ơn giản nhƣ thự  

hiện  úng   o  ộ, tiết tấu   th  sẽ kh ng hiệu quả v  kh ng thể hiện  ƣợ  ý  ồ 

 ủ  t   giả  Với        khú , nhạ  sĩ s ng t    ó ghi t n họ rõ r ng,  òn     

b i bản d n    Việt N m kh ng  ó t   giả, kh ng rõ thời gi n r   ời,  hỉ  ƣợ  

truyền khẩu từ thế hệ n y qu  thế hệ kh    Trong thời kỳ  ầu,  hƣơng tr nh, 

gi o tr nh m n ĐPĐT tại Việt N m thiếu t   phẩm bản  ị ,  ặ  biệt l  những 

t   phẩm  ƣợ  s ng t  ,  huyển soạn từ     l n  iệu d n    Việt N m  Dần về 

s u  ã  ó một số lƣợng   ng kể t   phẩm Việt N m r   ời nhƣ: t   phẩm Lý 

cây bông  ủ  B nh Phƣơng; Xe chỉ luồn kim  ủ  Xu n Tứ; Lý kéo chài  ủ  

Th i Đ nh Dũng; Inh lả ơi  ủ  Đỗ Xu n Tùng; Ru con  ủ  Ho ng Qu n;     

Trong bài Xe chỉ luồn kim, d n    qu n họ Bắ  Ninh,  ƣợ   huyển soạn 

bởi nhạ  sĩ Xu n Tứ  Phần dạo  ầu,  m th nh dạt d o, tạo  ảm gi    ho ngƣời 

nghe nhƣ  ảm nhận một bứ  tr nh với những sợi  hỉ mềm mại,   n xen, 

quyện v o nh u tạo n n h nh tƣợng  m nhạ   ƣợ  khắ  hoạ từ tổng qu t  ến 

 hi tiết, từ x   ến gần  S u  ó,  hi tiết hơn  hính l  bắt  ầu gi i  iệu  hính  ủ  

l n  iệu gố ,  ho ngƣời nghe sự  ảm nhận nhƣ  ƣợ   hạm t y v o những sợi 
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 hỉ mềm mại  ó  T   phẩm khắ  họ  t m trạng  ủ  ngƣời phụ nữ khi x  

 hồng,  ó l  t m trạng mong ngóng,  ầy sự ngổn ng ng v  nhung nhớ  Nỗi 

nhớ v  t nh y u thƣơng lu n ẩn  hứ  trong   u h t, trong   i kim sợi  hỉ  

Ngƣời phụ nữ ngồi m y quần nhiễu tím  ể gửi r   ho  hồng, mỗi  ƣờng kim 

mũi  hỉ l  mỗi sự thủy  hung v  nhung nhớ gửi  ho ngƣời  hồng (xem nội 

dung t   phẩm Xe chỉ luồn kim tại phần phụ lụ  2.4 – trang 181).  

 Ví dụ 3 8: Trí h  hủ  ề t   phẩm Inh lả ơi  ủ  Đỗ Xu n Tùng tr.1, 9. 

[phụ lụ  tr ng 210]  

 

Trích bài Inh lả ơi, dân ca Thái 

 

Trong t   phẩm Inh lả ơi trên,  ƣợ  nhạ  sĩ Đỗ Xu n Tùng lấy nguy n 

dạng bài Inh lả ơi d n    Th i, l m  hủ  ề  ể ph t triển th nh t   phẩm  ho 

ĐPĐT  Phần  hủ  ề t   giả giữ nguy n gi i  iệu b i d n    ở bè t y phải v  

kết hợp     bè quãng 4, quãng 5  ũng nhƣ th m phần hợp  m  ho t y tr i  ể 
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diễn tấu theo tính  hất trữ t nh, nhẹ nh ng  Tuy nhi n, khi  huyển soạn t   giả 

 ã  ƣ   m khu l n   o hơn một quãng 4  úng, nhằm tạo  m th nh s ng hơn  

Hoặ  trong b i Lý kéo chài, d n    N m bộ, với những nét luyến nhƣ: 

quãng 3 gi i  iệu  huyển  ộng  i l n r  – f , v  quãng 4 gi i  iệu  huyển 

 ộng  i xuống r  – l ,  ã l m  ho  m nhạ  nhƣ sóng s nh, d u dặt  ầy  ảm 

xú , thể hiện sự hăng s y l o  ộng  ủ  ngƣời d n N m bộ  Phần nội dung l  

  u nhạ   ó gi i  iệu giống b i gố , tạo n n  ảm gi   h i hò , b nh ổn  T   

phẩm  ó những nốt luyến quãng 2, quãng 4 tạo r  tính  hất mềm mại, dịu 

d ng, kết hợp với gi i  iệu b i gố , tố   ộ vừ ,  ều  ặn,       o  ộ nhiều  hỗ 

sử dụng luyến, gi i  iệu  huyển  ộng uyển  huyển, tạo r   hiều s u t   phẩm, 

 ã giúp     em nhƣ  ảm nhận về h nh ảnh thi n nhi n tƣơi  ẹp  ủ  ngƣời d n 

kéo chài. 

 Ví dụ 3 9: Trí h t   phẩm Lý kéo chài  ủ  Th i Đ nh Dũng tr 1, 4  [phụ 

lụ  tr ng 255]  

 

  D n    Việt N m thật    dạng v  phong phú, thể hiện  ời sống, sinh hoạt 

 ủ  nh n d n  Lú  diễn tấu, tùy theo tính    h  ủ  mỗi ngƣời, khi t m hiểu về 

    l n  iệu  m nhạ  d n gi n  ũng nhƣ b i bản gố  th   ảm nhận mỗi ngƣời 

ho n to n kh ng giống nh u,  ảm nhận về  m nhạ   ũng vậy  Do  ó,  ảm 

hứng về nghệ thuật kh   nh u sẽ tạo n n những m u sắ   m nhạ  kh   nh u 

 ho mỗi sinh vi n khi diễn tấu tr n   y   n  ủ  m nh  

3.1.4. Đối với các tác phẩm mới mang âm hưởng dân gian 

Để truyền  ảm hứng tốt  ho sinh vi n trong dạy họ      t   phẩm mới, 

m ng  m hƣởng  m nhạ  d n gi n Việt N m l  một   ng việ  kh ng dễ  ối 

với ngƣời giảng vi n giảng dạy m n ĐPĐT, bởi     t   phẩm mới thƣờng 

 ƣợ  t   giả s ng t   tr n thủ ph p  huẩn mự   m nhạ   h u Âu v  kết hợp 
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kh i th    hất liệu  m nhạ  d n gi n Việt N m  Có thể kể tới một số t   phẩm 

nhƣ: Hoa ban và cô gái Thái, Chiều trên nương, Tiếng sáo tuổi xuân  ủ  

Xu n Tứ; Vũ khúc Tây Nguyên  ủ  Việt Th nh; Ngẫu hứng Tây Nguyên  ủ  

Th i Đ nh Dũng; Biển nhớ  ủ  L  Phƣớ  Nguy n; Mong đợi ngậm ngùi  ủ  

Từ Huy;    C   t   phẩm  ậm phong    h  ổ  iển  h u Âu  ó gi i  iệu 

thƣờng  ƣợ  tiến h nh theo     thủ ph p nhƣ: m  phỏng, nhắ  lại y nguy n 

hoặ  nhắ  lại  ó th y  ổi, m  tiến, hợp  m rải,     bƣớ  tiến h nh liền bậ … 

l  những thủ ph p thƣờng thấy trong  m nhạ   h u Âu  Tuy nhi n,     nhạ  sĩ 

Việt N m  ã kh n khéo khi kết hợp      ặ  trƣng  m nhạ  Việt N m l  gi i 

 iệu  ó nhiều luyến l y v  nốt ho  mĩ nhằm tạo sự nối tiếp, mềm mại  Hầu 

nhƣ     t   phẩm  ều  ó luyến, kh ng  hỉ luyến h i  m m   ó khi l  một 

 hùm b  tới bốn  m, thậm  hí vừ  luyến vừ   ó  ả nốt ho  mĩ,  húng t   ó thể 

thấy rõ trong     b i d n    Việt N m  

Trong t   phẩm Hoa ban và cô gái Thái  ủ  nhạ  sĩ Xu n Tứ,  ƣợ  s ng 

t   dự  tr n  m hƣởng d n gi n Việt N m, khi phong tr o kh i th   vốn  m 

nhạ  d n tộ   ổ truyền ph t triển mạnh mẽ  T   phẩm  ƣợ  t   giả viết  ho 

  y   n A  ordéon, s u  ó t   giả bi n soạn qu  ĐPĐT, t   phẩm  ƣợ  t   

giả dự  tr n tiết tấu  huẩn mự   ủ   h u Âu, nhƣng viết ở  iệu thứ  5  m, 

gi i  iệu m ng  m hƣởng d n gi n Việt N m  Qu   ó  ho thấy, t   giả  ã rất 

 hịu khó t m hiểu, sử dụng  hất liệu d n gi n  ể s ng t    ũng nhƣ hò  th nh, 

phối khí, l m mới t   phẩm  ủ  m nh,  ƣợ  ngƣời thể hiện v    ng  húng  ón 

nhận, y u thí h,  ó  ũng  hính l     h bảo tồn, s ng tạo v  ph t huy     gi  

trị  m nhạ  d n gi n do  h   ng  húng t  s ng tạo r  (xem nội dung t   phẩm 

Hoa ban và cô gái Thái tại phần phụ lụ  2 12 – trang 220).  

Trong t   phẩm,  ƣợ  t   giả Xu n Tứ sử dụng tiết tấu thuận ph  h, 

nghị h ph  h, kết hợp với kỹ thuật luyến, nhảy quãng t m, tạo n n h nh tƣợng 

 m nhạ   ẹp trong t m hồn mỗi  on ngƣời  T   phẩm Hoa ban và cô gái Thái 
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r   ời với nội dung phong phú, mi u tả  h n thự   uộ  sống  ời thƣờng  ủ  

những    g i Th i ở miền núi phí  Bắ  miền Bắ  Việt N m  Đời sống, sinh 

hoạt v      tụ  lệ  ủ  tộ  ngƣời Th i  ƣợ  thể hiện qu  những nét gi i  iệu 

mƣợt m   ủ  t   giả  Nếu t   phẩm Hoa ban và cô gái Thái  ủ  nhạ  sĩ Xu n 

Tứ nhƣ truyền  ảm hứng, khí h lệ  ho ngƣời thể hiện th  t   phẩm Ngẫu hứng 

Tây Nguyên  ủ  Th i Đ nh Dũng lại  ó tính  hất  m nhạ  h o hùng, tiết tấu 

theo nhịp  i  T   phẩm sử dụng  hu kỳ  ều  ặn  ó thể l   ặ  trƣng  ủ  tiết tấu 

trong  m nhạ   ổ  iển  h u Âu, nhƣng kh ng phải l   ặ  trƣng  ủ  tiết tấu 

trong  m nhạ  d n gi n Việt N m  Tuy nhi n,  ó thể trừ một số ý nhạ  t   giả 

 ó sử dụng   n xen,  ặ  trƣng n y  hính bởi  m nhạ  d n gi n Việt N m 

thƣờng  ấu trú    u kh ng  ều nh u về số nhịp hoặ  do  ấu trú  t   phẩm  ó 

những   u nhạ  tự do   

Ví dụ 3 10: Trí h t   phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên  ủ  Th i Đ nh Dũng 

tr 4, 10  [phụ lụ  tr ng 267]  

 

Tóm lại,     l n  iệu hoặ     khú  Việt N m  ƣợ   huyển soạn h y s ng 

t    ho ĐPĐT  ã truyền  ảm hứng  ho ngƣời thể hiện những  ảm nhận h nh 

tƣợng nghệ thuật rõ nét hơn  ủ   uộ  sống, l o  ộng  ủ   on ngƣời v  t nh 

y u qu  hƣơng  ất nƣớ   ũng nhƣ tinh thần  hiến  ấu  hống giặ  ngoại x m 

 ủ  d n tộ   B n  ạnh  ó,  ũng  ó những t   phẩm    ngợi  ời sống l o  ộng 

 ủ  ngƣời d n ở miền núi h y l ng qu , những khung  ảnh thi n nhi n tƣơi 

 ẹp, trùng  iệp, hùng vĩ  C   t   giả  ã  ho  húng t  thấy  ƣợ   ảm hứng về 

h nh tƣợng  m nhạ   ủ  những h nh ảnh  h n thự , từ việ  kéo  h i,  i họ , 

h y h nh ảnh        du kí h s ng Th o    tất  ả  ều to t l n nét mộ  mạ , 

 h n th nh, dễ  ảm nhận  Nhiều t   giả trẻ vẫn  hịu khó t m tòi, họ  hỏi v  

nghi n  ứu, kh ng  hỉ những    khú  m      l n  iệu  ều  ƣợ   huyển soạn 
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 ho ĐPĐT, ng y  ả những t   phẩm s ng t   mới, qu   ó tạo  ơ sở  ho ngƣời 

giảng vi n  ó thể truyền  ảm hứng  ho sinh vi n  ảm nhận  ƣợ  nội dung 

nghệ thuật,  ặ   iểm  m nhạ  trong     t   phẩm  ủ  những gi i  oạn lị h sử 

gắn liền với qu  hƣơng  ất nƣớ       y  hính l  những yếu tố tạo n n nguồn 

 ảm hứng về h nh tƣợng nghệ thuật trong t   phẩm  ủ  t   giả  huyển soạn 

h y s ng t    ể thể hiện  úng ý  ồ t   phẩm  m nhạ   

3.1.5. Trong các tác phẩm khác 

Đề t i qu  hƣơng  ất nƣớc, cách mạng, Đảng, Bác Hồ    l  lĩnh vự   ƣợc 

nhiều tác giả sử dụng l m ti u  ề cho tác phẩm của mình. Không những âm 

nhạ  m  văn học hay các loại hình nghệ thuật kh    ũng t m  ắc với chủ  ề 

này. Với lĩnh vực rộng, phong phú v     dạng, thông qua tác phẩm giúp sinh 

viên biết cảm nhận, qu n s t  ể có thêm hiểu biết về  uộ  sống,  on ngƣời ở 

    vùng miền  ũng nhƣ m i trƣờng xung qu nh v  vƣơn x  r  thế giới  Nội 

dung tác phẩm về ca ngợi qu  hƣơng  ất nƣớc, ca ngợi tinh thần chiến  ấu 

quật  ƣờng của nhân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại 

x m nhƣ: Du kích sông Thao, Hà Nội mùa thu của Xuân Tứ; Thành phố 

hoa phượng đỏ, Hà Nội niềm tin và hy vọng của Xuân Trung; Thành phố 

trẻ, Tình ca Vũng Tàu của Thiên Toàn; Lên ngàn củ  Đỗ Xu n Đại; Rừng 

núi hát tình ca của Hƣơng Th nh; Suối mơ của Phạm Ngọ  Dũng; Hà Nội – 

Huế – Sài Gòn của Th i Đ nh Dũng; Mẹ yêu con của Hoàng Huy; Vũ khúc 

Tây Nguyên của Việt Thanh; Hơ ren lên rẫy, Ngã sáu tôi yêu, Chim Kơtia  

củ  Hƣơng Thành...  

Ca khúc Du kích sông Thao của nhạ  sĩ Đỗ Nhuận, do nghệ sĩ Xu n Tứ 

chuyển soạn  ho ĐPĐT  C  khú   ƣợ  r   ời khi nhạ  sĩ s ng t    i biểu diễn 

tuyên truyền cho kháng chiến tại miền Trung du ở bến Trung Hà, sông Hồng 

và Việt Tr  v o năm 1947  Với những t nh y u qu  hƣơng,  ất nƣớc củ  ngƣời 

chiến sĩ    h mạng, v  h nh tƣợng âm nhạ   ƣợc xuất phát từ cảm xúc của tác 
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giả ca khúc, với nét gi i  iệu mạnh mẽ và nhiều  ị  d nh  ƣợc khắc họa trong 

tác phẩm (xem nội dung tác phẩm Du kích sông Thao tại phần phụ lục 2.10 – 

trang 214).   

Cũng  ó những tác phẩm  ƣợc tác giả thể hiện qu  gi i  iệu nhƣ tạo sự 

mềm mại, ngân nga nổi lên trên nền     th ng  m ngũ  ung  C   t   giả  ã 

biết cách khai thác về chất liệu âm nhạc dân gian của tác phẩm gốc vào tác 

phẩm chuyển soạn củ  m nh  Đ y l  một trong những minh chứng cho thấy 

việc tìm hiểu về tác giả, tác phẩm là cần thiết, bởi nội dung tác phẩm cho 

chúng ta hiểu  ƣợc phần nào về ngƣời nhạ  sĩ s ng t  ,  ặ   iểm âm nhạc của 

họ,  ó  hính l  một mắt xích dẫn  ến thành công trong việc thể hiện tác phẩm. 

Trong tác phẩm Lên ngàn của nhạ  sĩ Ho ng Việt với âm nhạc duyên dáng 

nhƣng kh ng kém phần giản dị,  ƣợc tác giả Đỗ Xu n Đại chuyển soạn cho 

ĐPĐT  C  khú  gốc gồm b   oạn,  ề cập  ến nội dung sinh hoạt trong cuộc 

sống với tinh thần lạ  qu n, vƣợt qua gian khổ, chiến tranh ác liệt củ  ngƣời 

chiến sĩ, gắn bó với thiên nhiên, ca ngợi cuộc sống tƣơi  ẹp, phóng khoáng 

cùng với truyền thống cách mạng anh hùng của nhân dân ta qua hai cuộc 

chiến tr nh x m lƣợc (xem nội dung tác phẩm Lên ngàn tại phần phụ lục 2.11 

– trang 218).   

Đoạn   dùng lối  ối   p  ặ  trƣng trong  m nhạ  d n gi n, nét gi i  iệu 

sử dụng nhiều dấu luyến tạo n n  m hƣởng d n gi n  Trong bản  huyển soạn, 

t   giả  ã x y dựng nét gi i  iệu thể hiện tập trung trong s u lắng v  tr n sự 

mềm mại  ủ  gi i  iệu  ể tạo bƣớ  dẫn dắt  ho phần mở  ầu với tính  hất 

buồn v  bi thƣơng  Qu   oạn b, t   giả  ã th y  ổi tiết tấu v  tố   ộ nh nh tạo 

n n những  m th nh s ng sủ , d y v   hắ , phù hợp với h nh tƣợng thi n 

nhi n  ũng nhƣ  on ngƣời trong t   phẩm  Gi i  iệu trong trẻo,  hất liệu dự  

tr n  m hƣởng d n    miền núi phí  Bắ , sử dụng nhiều nốt luyến l y, l m 
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 ho gi i  iệu th m sinh  ộng, hấp dẫn, m ng  ậm tính d n tộ   T   giả  ã  ể 

lại  ho  húng t  một t   phẩm  ó gi  trị nghệ thuật   o v   ũng rất gần gũi 

với  ời thƣờng   

Ngoài     t   phẩm tr n, với t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài Gòn một 

s ng t    ủ  Ho ng V n, do Th i Đ nh Dũng  huyển soạn  ho ĐPĐT,  ũng l  

một t   phẩm  ó gi i  iệu  ẹp, nội dung s u sắ   Đặ  biệt    từ  ủ     khú  

vừ  gần gũi vừ  thi ng li ng, tạo  ho  húng t  sự xú   ảm mãnh liệt  Với lời 

   giản dị, hƣớng  on ngƣời  ến với những t nh  ảm nh n  i,   o thƣợng, lạ  

quan và trong sáng. Hà Nội – Huế – Sài Gòn l  t   phẩm truyền thống    ngợi 

về thi n nhi n với qu  hƣơng  ất nƣớ   Nội dung  m nhạ  mi u tả lòng tự h o 

 ƣợ  thể hiện nhịp nh ng bởi     tiết  iệu tự nhi n  ủ  ĐPĐT, tạo n n tính 

 hất nhẹ nh ng, s u lắng, tự h o,  m th nh lung linh, ng n ng , tƣơi s ng, 

m u sắ      hợp  m  ƣợ  t   giả kh i th   theo  hất liệu từ t   phẩm gố   

Khi  huyển soạn  ho ĐPĐT, t   giả  ã diễn  ạt h nh tƣợng, tính  hất  m nhạ  

trong    khú , bởi th y  ổi tiết tấu v  sử dụng nhiều nhạ  khí truyền thống, 

l m  ho ngƣời thƣởng thứ  nhƣ bất ngờ  ể  huyển qu  nhiều  ung bậ   ảm 

xú  trong to n bộ t   phẩm (xem nội dung t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài Gòn 

tại phần phụ lụ  3 8 – trang 261).  

Nội dung t   phẩm về    ngợi qu  hƣơng  ất nƣớ , Đảng, B   Hồ, gi  

  nh, thi n nhi n l  những  ề t i rất rộng nói về     vấn  ề trong  uộ  sống 

sinh hoạt hằng ng y  ũng nhƣ trong  hiến tr nh    mong muốn sẽ  ó nhiều t   

phẩm  hất lƣợng r   ời do     nhạ  sĩ Việt N m  huyển soạn, s ng t    B n 

 ạnh  ó,  húng t i mong  ó nhiều t   phẩm m ng hơi thở mới  ủ  thời  ại  ể 

phù hợp với phong tr o ph t triển VHNT,  ặ  biệt l  lĩnh vự  dạy họ   m 

nhạ   ho bậ  ĐHSP Âm nhạ  hiện n y, v  lu n tạo  ảm hứng bổ í h  ho một 

s n  hơi s u       ng việ   ũng nhƣ giờ họ   ăng thẳng  ủ  mỗi ngƣời   
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3.2. Nâng cao hiệu quả về kỹ thuật diễn tấu trong dạy học tác phẩm 

Việt Nam  

        Đặ   iểm  m nhạ   ủ  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT thƣờng l  

những t   phẩm ngắn, tiết tấu  ơn giản, gi i  iệu liền bậ ,  m vự  ít vƣợt r  

ngo i h i quãng t m    giúp  ho ngƣời họ  dễ luyện tập, dễ nhớ v  dễ thuộ , 

 ƣợ  viết ở h nh thứ  h i  oạn  ơn, b   oạn  ơn, hoặ  tr n      iệu thứ  5 

 m, một số ít t   phẩm viết ở h nh thứ  lớn  Tuy nhi n,  ũng  ó một số t   

phẩm  ó h nh thứ  v   ấu trú  phứ  tạp kh   nhƣ: h nh thứ  b   oạn phứ , 

h y     t   phẩm  ƣợ  biến tấu tr n  hủ  ề    khú  thiếu nhi,    ngợi qu  

hƣơng  ất nƣớ  hoặ      b i d n      

3.2.1. Hướng dẫn thể hiện giai điệu, nhịp điệu và tiết tấu  

Theo t   giả Trịnh Ho i Thu tại  uốn Lý thuyết âm nhạc cơ bản (2014) 

 ó n u: “Gi i  iệu l  sự nối tiếp      m th nh một bè,  ó tổ  hứ  về phƣơng 

diện  iệu thứ , tiết nhịp v  tiết tấu” [90, tr 153]  Chính v  vậy, nếu diễn tấu 

 ƣợ   hính x       tiết tấu th  gi i  iệu sẽ  ạt  ƣợ  những gi  trị nghệ thuật 

m  t   phẩm hƣớng tới   

Những tác phẩm  ƣợc biên soạn, chuyển soạn hoặ  s ng t    ho ĐPĐT 

trong  hƣơng tr nh   o tạo ĐHSP Âm nhạ  thƣờng  ó gi i  iệu và tiết tấu sôi 

nổi, linh hoạt, phù hợp với tâm sinh lí củ  sinh vi n  Đ  số các tác phẩm trong 

 hƣơng tr nh  ều  ƣợc các em yêu thích vì có tiết tấu sôi nổi, gi i  iệu  ẹp và 

nhịp  iệu linh hoạt. Mỗi một tác phẩm  ều dựa trên một nét gi i  iệu cụ thể, 

 ó  hính l  một trong những nhân tố  ể tạo n n t   phẩm  m nhạc. Các tác 

phẩm  ƣợc ứng dụng các kỹ thuật  ể biên soạn, chuyển soạn h y s ng t    ều 

có những  ặ   iểm nổi bật khi thể hiện gi i  iệu, nhịp  iệu và tiết tấu:  ó l  

kỹ thuật Non Legato, Staccato, Legato.  

Chủ  ề tác phẩm  ƣợc xây dựng từ gi i  iệu h y  m hƣởng những làn 

 iệu dân ca hoặ  gi i  iệu của các bài ca quen thuộ   ể tạo th nh h nh tƣợng 
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âm nhạc và quán xuyến toàn bộ quá trình phát triển của tác phẩm. Với sự phù 

hợp về nhịp  iệu, tiết tấu, các tác giả  ã khéo léo kết hợp nhuần nhuyễn kỹ 

thuật St    to, Leg to, gi i  iệu phát triển v   ƣợc sắp xếp trên các thế ngón 

thuận, thể hiện rõ h nh tƣợng âm nhạc của tác phẩm. Với kỹ thuật Staccato 

chỉ dùng ngón tay lấy nốt bật từ dƣới phím l n, khi sinh vi n  ã  ƣợc học qua 

kỹ thuật Non Leg to,      ầu ngón tay phải chắc chắn  ể lấy nốt từ phím   n  

Kỹ thuật St    to  òi hỏi sự công phu trong luyện tập, bởi các ngón tay phải 

nhạy bén  ể bám tố   ộ nhanh, lực nhấn  ều. Do vậy, b n  ầu nên tập tố   ộ 

chậm, nhấn rõ từng phím, nếu không sẽ co cứng và làm giảm tố   ộ chạy 

ngón. Trong tác phẩm Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắ  Ninh,  ƣợc nhạc 

sĩ Việt Thanh chuyển soạn  ho ĐPĐT  Đặ   iểm của tác phẩm này nổi bật với 

thủ pháp Staccato khéo léo, linh hoạt, tạo  m  iệu của sự lả lơi qu  gi i  iệu 

quen thuộc của bài dân ca Việt Nam.  

Ví dụ 3 11: Trí h t   phẩm Qua cầu gió bay  ủ  Việt Thanh tr.1, 13. 

[phụ lụ  tr ng 224]  

 

Gi i  iệu  ủ  b i d n     ƣợ  sử dụng l m h nh tƣợng  m nhạ  xuy n 

suốt t   phẩm  Việ  phối hợp nhuần nhuyễn n y giúp  ho t   phẩm Qua cầu 

gió bay vừ  th n quen nhƣng  ũng mới lạ  Kỹ thuật St    to vốn kh ng phải 

kỹ thuật  ơn giản nhƣng  ã  ƣợ  t   giả vận dụng một    h khéo léo, giúp 

sinh vi n dễ d ng nắm vững  ể thể hiện  úng nội dung t   phẩm  Kh   với kỹ 

thuật St    to, kỹ thuật Leg to l  một trong những kỹ thuật tổng hợp, khó v  

rất qu n trọng, y u  ầu phải xử lý tiếng   n liền một nét li n tụ ,  ều  ặn, tạo 

 ảm gi    ho ngƣời nghe sự liền mạ h, ng n ng  kh ng dứt  ủ   m th nh  Kỹ 
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thuật n y thƣờng  ƣợ  thể hiện ở những gi i  iệu mƣợt m , hoặ  trong những 

nét gi i  iệu liền mạ h ph t triển l n   o tr o  ủ  t   phẩm, tạo hiệu quả trong 

thể hiện h nh tƣợng nghệ thuật  ủ  t   phẩm   

Trong t   phẩm Lý cây bông, d n    N m bộ,  ƣợ  nhạ  sĩ B nh Phƣơng 

 huyển soạn  ho ĐPĐT  Đ y l  một trong những t   phẩm Việt N m  ơn 

giản, rất phù hợp  ể giảng dạy  ho những sinh vi n vừ  mới l m quen   y 

  n  Gi i  iệu rất quen thuộ  sẽ giúp sinh vi n dễ h nh dung r  ý tƣởng, nội 

dung  ủ  t   phẩm, qu   ó  ó thể tiếp  ận, tập luyện v  nắm vững kỹ năng xử 

lý kỹ thuật St    to, gõ nảy ngón h y l m quen với     ký tự, kh i niệm  m 

nhạ  h y xƣớng  m v      kiến thứ   m nhạ   ơ bản  

Ví dụ 3 12: Trí h  oạn trong Lý cây bông  ủ  B nh Phƣơng tr 1, 14  [phụ 

lụ  tr ng 227]  

 

Gi i  iệu  huyển  ộng tịnh tiến, thể hiện những sắ  th i tạo n n  m 

th nh trong s ng, tính  hất  m nhạ  nổi bật hơn khi t   giả kết hợp với kỹ 

thuật Leg to tạo n n sự liền mạ h, ng n ng  nhƣ giọng h t  Tuy nhi n, những 

nhịp s u  ó,  ể th y  ổi tính  hất  m nhạ , t   giả kết hợp Leg to v  xen lẫn 

kỹ thuật St    to  Th ng thƣờng, ở     t   phẩm nƣớ  ngo i, kỹ thuật Leg to 

sử dụng trong  ả  oạn nhạ , ít th y  ổi, nhƣng với t   phẩm Việt N m,     

nhạ  sĩ s ng t  ,  huyển soạn  ã  ó những th y  ổi, ứng dụng kỹ thuật  ể phù 

hợp trong thể hiện  m nhạ   ủ  d n tộ    

Trong t   phẩm Trường làng tôi  ủ  Bùi Nguy n Đứ , t   phẩm với nhịp 

 iệu nh nh, sử dụng kỹ thuật Leg to s ng St    to tạo n n sự gọn g ng 

nhƣng dứt kho t  ho gi i  iệu, lƣu ý khi hƣớng dẫn sinh vi n thể hiện  úng 

ngắt  m bằng kỹ thuật  ầu ngón t y, nghĩ  l  s u khi nhấn phím,     ngón t y 
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phải hơi nhấ  l n ở vị trí vừ  bấm  ể  m kh ng tiếp tụ  v ng,  òn ngắt  m th  

s u khi nhấn phím, dùng ngón t y v   ổ t y nảy, dứt kho t  ể dừng  ộ v ng 

 ủ  tiếng   n  C  h n y  ều  ó t   dụng ngắt  m,  ể  m th nh s ng,  hắ  

khỏe, tuy nhi n với trƣờng hợp  ụ thể      m sẽ nảy v  phù hợp hơn với tính 

 hất  m nhạ    

Ví dụ 3 13: Trí h  oạn trong Trường làng tôi  ủ  Bùi Nguy n Đứ  tr.2, 

15  [phụ lụ  tr ng 230]  

 

Đ y l  t   phẩm thể hiện khó,  ó nhiều sự biến  ổi về nhịp  iệu, tiết tấu, 

ngƣời tập phải  ó tr nh  ộ kỹ thuật tốt mới thể hiện  ƣợ  tính  hất  m nhạ  

 ủ  t   phẩm  Phần kết hợp kỹ thuật Leg to  ột ngột  huyển s ng St    to, 

tiết tấu mó   ơn s ng nốt  en, ngƣời tập thƣờng mắ  phải lỗi  hạy ngón 

kh ng  ều, khi rải hợp  m thƣờng bị mất nốt,  ần khắ  phụ  bằng    h xếp 

ngón hợp lý, khoảng    h     ngón  ều nh u  ể tạo n n những  ƣờng  ộ  m 

th nh theo ý muốn  B n  ạnh  ó,  ể  ó thể  huyển ngón t y m  kh ng ảnh 

hƣởng  ến sự liền mạ h  ủ       m, n n lƣu ý nghi n  ứu kỹ    h tiếp phím 

nốt  uối  ủ   m trƣớ  với nốt  ầu ti n  ủ   m s u, th o t   n y sẽ giúp     

 m th nh kh ng bị ngắt quãng  

Cùng với sự s ng tạo, linh hoạt trong ứng dụng, thể hiện th ng  m,  iệu 

thứ , hò  th nh, gi i  iệu…th  sự thể hiện tiết tấu, nhịp  iệu trong t   phẩm 

 m nhạ  Việt N m  ũng m ng  ến  ho     em  ảm xú  mới, thú vị v  mới 

mẻ  Tiết tấu v  nhịp  iệu l  một trong những yếu tố tạo th nh gi i  iệu, x y 

dựng h nh tƣợng  m nhạ   ho t   phẩm  

3.2.2. Diễn tấu các loại thang âm và hòa thanh 

 Một trong những  iểm thuận lợi về tính năng nhạ   ụ  ủ  ĐPĐT l  sự 

phong phú trong thể hiện th ng  m,  iệu thứ  v  hò  th nh  C y   n  ó b n 
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phím giống Pi no v   ó phần  ệm tự  ộng n n dễ d ng diễn tấu những hò  

th nh theo  hiều dọ   ũng nhƣ  hiều ng ng, tạo n n những nét gi i  iệu với 

h nh tƣợng  m nhạ  phong phú   

 T   phẩm Người ở đừng về,  ƣợ  t   giả Xu n Tứ  huyển soạn từ b i 

d n    qu n họ Bắ  Ninh  ho ĐPĐT  Gi i  iệu  hính  ủ  phần tr nh b y v  

t i hiện nguy n vẹn b i d n   , m ng tính  hất trữ t nh mƣợt m ,  ằm thắm 

 ủ  nét gi i  iệu d n    qu n họ Bắ  Ninh  Y u  ầu sinh vi n thể hiện nốt 

luyến, l y s o  ho gần gũi, t y tr i l  những hợp  m  hính  ủ   ặ  trƣng  m 

nhạ  truyền thống Việt N m  S ng phần ph t triển, gi i  iệu  ƣợ   huyển l n 

một quãng t m, m u sắ  trong s ng hơn, dùng những  m h nh rải     nốt mó  

kép tr n  m hƣởng g m ngũ  ung, tạo hiệu quả sinh  ộng, linh hoạt, tƣơi s ng 

hơn  Hƣớng dẫn sinh vi n thể hiện gi i  iệu trong     nét  hạy ngũ  ung (xem 

nội dung t   phẩm Người ở đừng về tại phần phụ lụ  2 16 – trang 228).  

 Khi thể hiện tr n   y ĐPĐT, nếu muốn  ùng một lú   ó thể sử dụng hò  

th nh ở t y tr i v  t y phải giữ nhiều bè kh   nh u, tuy   o  ộ kh   nh u, 

nhƣng  ƣờng  ộ  ủ       m khi v ng l n ho n to n giống nhau. Trong bài 

Trống cơm, d n    qu n họ Bắ  Ninh l  một  iển h nh, bởi nét gi i  iệu  ƣợ  

t   giả kết hợp, sắp xếp nằm trong     hợp  m,  ó lú  nốt gi i  iệu  ƣợ  sắp 

xếp ở bè tr n  ùng, lú  th  ở bè dƣới  ùng  ủ  t y phải  Bởi vậy, khi hƣớng 

dẫn  ho sinh vi n diễn tấu, giảng vi n phải lƣu ý về b n t y phải  Phải sắp xếp 

ngón  ho hợp lý về     nốt nhạ  muốn gi i  iệu nổi l n, sự sắp xếp n y sẽ tạo 

n n phản xạ, truyền dẫn từ ý thứ   ến kỹ năng  Nếu  p dụng biện ph p n y, 

khi diễn tấu th ng  m,  iệu thứ  v  hò  th nh  ũng nhƣ gi i  iệu, tính nghệ 

thuật sẽ  ƣợ  thể hiện rõ r ng v  thể hiện rõ h nh ảnh về thi n nhi n,  on 

ngƣời v  h nh tƣợng  m nhạ  sống  ộng (xem nội dung t   phẩm Trống cơm 

tại phần phụ lụ  2 6 – trang 192).  
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 Có rất nhiều phƣơng ph p xử lý t   phẩm, tuy nhi n, ngƣời thể hiện  m 

nhạ   ần phải hiểu ý  ồ  ủ  t   giả,  ũng nhƣ những  ảm xú  h nh tƣợng  m 

nhạ  trong t   phẩm,  ể ứng dụng kỹ thuật thể hiện s o  ho phù hợp  Trong 

 oạn nhạ  n y, ngƣời thể hiện n n xử lý sắ  th i linh hoạt, gi i  iệu rõ ràng 

v  kết hợp th ng  m 5  m  ho hiệu quả  Hoặ  trong t   phẩm Vũ khúc Tây 

Nguyên,  ƣợ  nhạ  sĩ Việt Th nh ứng dụng tính năng nhạ   ụ  ùng với những 

nét gi i  iệu  ậm  hất  m nhạ  T y Nguy n, t   giả khéo léo tạo n n những 

hò  th nh m  phỏng tiếng   n Đ , T’rƣng T y Nguy n  Khi thể hiện  oạn 

nhạ  m  phỏng tiếng   n Đ , T’rƣng, ngƣời tập  ần nghe v  th m khảo  m 

th nh thự  từ những nhạ   ụ n y,  ể  húng t  nắm  ƣợ  m u sắ   m th nh 

thự  tế  ủ  nó, s u  ó sử dụng  hứ  năng  ũng nhƣ sắ  th i tr n ĐPĐT  ể tạo 

n n những  m th nh nhƣ ý muốn  Th ng thƣờng tr n   y ĐPĐT vị trí từ 

quãng t m thứ h i  ho  ến quãng t m thứ tƣ sẽ tạo r   m th nh bổng, th nh 

tho t, vị trí n y tạo n n  m th nh s ng, trong trẻo, m u sắ   ặ  trƣng T y 

Nguy n (xem nội dung t   phẩm Vũ khúc Tây Nguyên tại phần phụ lụ  2 17 – 

trang 234).  

3.2.3. Kỹ thuật chạy ngón 

         Hiện n y     gi o tr nh dùng trong dạy họ  ĐPĐT thƣờng sử dụng 

những mẫu luyện ngón  ủ  Pi no  Tuy nhi n, ĐPĐT với phạm vi thƣờng 

dùng 6 quãng t m (61 phím), kh   với Pi no 9 quãng t m (88 phím) v   ặ  

 iểm  ủ  ĐPĐT phím nhỏ, nhẹ n n khi  p dụng     b i luyện ngón  ủ  Pi no 

l  kh ng thí h hợp  Bởi vậy, khi  p dụng luyện ngón tr n ĐPĐT  ần  ó     

b i luyện g m phù hợp với  ấu tạo v   hứ  năng  ủ    y   n      

 Ví dụ 3 14: Luyện ngón tr n g m C – dur 
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 Trong  hƣơng tr nh họ  m n ĐPĐT  hủ yếu sử dụng     hợp  m rải 

(Appe) theo mẫu  ủ  phƣơng T y nhƣ H non    khi  p dụng v o dạy họ      

t   phẩm Việt N m  ũng nhƣ     b i tập phản xạ lú  bấm hợp  m l m  ho 

các em lúng túng..  n n  iều  hỉnh     Appe ngắn v  d i phù hợp với thự  

tiễn khi  p dụng     b i tập tr n ĐPĐT  

 Ví dụ 3 15: Luyện ngón tr n Appe ngắn v  d i  

 

 

 

 

  

 Với     t   phẩm nhạ  khí Việt N m  ũng nhƣ  ệm        khú  tr n 

ĐPĐT, n n bổ sung     phƣơng ph p luyện ngón theo g m v  hợp  m rải phù 

hợp với sự sắp xếp  ủ  th ng  m truyền thống Việt N m (ngũ  ung)    Nhằm 

giúp sinh vi n rèn luyện kỹ năng xử lý t   phẩm khi thự  h nh  ệm h t  ũng 

nhƣ thể hiện     t   phẩm nhạ  khí Việt N m    

   Ví dụ 3 16: Luyện ngón tr n th ng  m truyền thống (ngũ  ung)  

 

 

 

 

3.2.4. Kỹ thuật Pitch bend, luyến và láy  

 Pit h bend trong ĐPĐT  ƣợ  mặ   ịnh l n hoặ  xuống 1  ung từ  m 

b n  ầu  Nếu từ  m b n  ầu l  R , khi  ẩy Pit h bend l n tối    sẽ l  Mi v  

xuống tối    sẽ l  Đ   ĐPĐT với lợi thế Pit h bend, khi sử dụng sẽ l m  ho  m 

th nh  ƣợ  mềm mại, uyển  huyển v  liền mạ h hơn  Trong th ng  m tiếng 

Việt, sử dụng Pit h bend sẽ tƣơng ứng với     th nh sắ , hỏi, ngã  Tuy nhi n, 

 húng t   òn  ó th nh dấu nặng “ ”, thƣờng sẽ tƣơng ứng với quãng 3 thứ 
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trong nhạ   ổ truyền Việt N m h y        khú   ó  m hƣởng d n gi n, với 

những trƣờng hợp n y n n hƣớng dẫn sinh vi n  iều  hỉnh Pit h bend l n 1,5 

 ung, nhƣ vậy  húng t  phải hƣớng dẫn    h   i  ặt ở một bộ nhớ ri ng biệt 

hoặ  dùng Pit h bend rời kết nối ngo i  Với  m nhạ  Việt N m nói  hung, tr n 

ĐPĐT thƣờng sử dụng Pit h bend khi muốn tăng   o  ộ l n 1,5  ung, tƣơng 

ứng với “vuốt” trong nhạ   ổ truyền, ví dụ từ bậ  I l n bậ  III trong hơi Ai, hơi 

O n miền N m, hiếm khi dùng  ể giảm   o  ộ  C    m  ƣợ  rung trong th ng 

 m sẽ dùng Pit h bend (1  ung)  ể thể hiện l  rất hiệu quả  Tr nh dùng Pit h 

bend (1,5  ung) v  tố   ộ rung  ủ  nốt sẽ rất nh nh  

 Trong lĩnh vự  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT, tuy số lƣợng kh ng 

nhiều nhƣng một số kỹ thuật  m nhạ   ƣơng  ại  ủ  phƣơng T y  ũng  ƣợ  

sử dụng  Tuy nhi n,  ặ  trƣng nhất vẫn l      nốt ho  mỹ, luyến, l y (kỹ thuật 

Pit h bend)  B n  ạnh  ó, những nhạ  sĩ s ng t  ,  huyển soạn  ho ĐPĐT 

 òn  ó nhiều s ng tạo trong kỹ thuật  ể thể hiện ý  ồ  m nhạ   ủ  t   phẩm  

Trong t   phẩm Lý quạ kêu  ủ  nhạ  sĩ Ngọ  Tuấn, phần  uối t   phẩm,  m 

nhạ  ph t triển l n   o tr o, m  phỏng  m th nh trong s ng, mƣợt m   ủ  b i 

d n    N m bộ, gi i  iệu  ó những nốt ho  mỹ, luyến, Pit h bend, tạo n n sự 

liền mạ h v  nổi bật gi i  iệu  ậm  hất  m nhạ  N m bộ  C  h x y dựng t   

phẩm  ủ  t   giả  ho thấy sự  m hiểu về tính năng nhạ   ụ s u sắ  (xem nội 

dung t   phẩm Lý quạ kêu tại phần phụ lụ  2 3 – trang 179).  

 Đối với ĐPĐT,      m luyến, l y v  Pit h bend  ã l m  ho những  m 

thanh th m lung linh, mềm mại,  ộ mƣợt m  hơn so với  m th nh bấm phím 

th ng thƣờng, v  khi thể hiện gi i  iệu, sẽ l m mới  ho t   phẩm bởi sự th y 

 ổi về  m sắ   Với sự  m hiểu s u sắ  tính năng  ủ  ĐPĐT, trong những s ng 

t  ,  huyển soạn  ủ  m nh nhạ  sĩ B nh Phƣơng lu n x y dựng những t   

phẩm kết hợp h i hò  giữ  ng n ngữ  m nhạ  v  tính năng nhạ   ụ  Trong t   

phẩm Lý cây bông, gi i  iệu  ƣợ  thể hiện bằng kỹ thuật l y, giúp ngƣời nghe 
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 ảm nhận mới mẻ  C    m l y  ều  ƣợ  bấm tr n     thế ngón 2, 3, giúp  ho 

sinh vi n dễ thự  hiện,  m th nh ng n v ng  ều  ã tạo  ho gi i  iệu mƣợt m  

hơn  B n  ạnh  ó, kỹ thuật Pit h bend trong t   phẩm  ũng dễ thự  hiện (xem 

nội dung t   phẩm Lý cây bông tại phần phụ lụ  2 14 – trang 226).  

 Tuy nhi n,  ần hƣớng dẫn sinh vi n những lƣu ý: tr n ĐPĐT, mỗi dòng 

  n sẽ  ó nhiều  hứ  năng v   ấu tạo kh   nh u,  ó những dòng   n sẽ  ó 

 hứ  năng Pit h bend, nhƣng  ũng  ó  hứ  năng rung, nếu kh ng hƣớng dẫn 

kỹ lƣỡng nhiều em sẽ dễ nhầm lẫn  Thự  tế,  ó nhiều    h thể hiện Pit h 

bend: trong  ó, nhấn 1  ung, 1/2  ung hoặ        o  ộ kh    Kỹ thuật Pit h 

bend 1  ung dễ thự  hiện hơn, bởi  m th nh  ầy, ít bị  h nh   o  ộ  Còn nhấn 

Pit h bend 1/2  ung h y       o  ộ kh    ần phải  ó kỹ năng v  kết hợp sự 

 ảm thụ  m nhạ , bởi khi thự  hiện kỹ thuật phứ  tạp hơn  Ngo i r   òn một 

số    h nhấn Pit h bend tự do theo  ảm nhận  ủ  ngƣời thể hiện,    h n y     

t   giả ít sử dụng    

Với những t   phẩm nƣớ  ngo i viết  ho ĐPĐT,     nốt ho  mỹ, luyến, 

l y, Pit h bend  ũng  ƣợ  sử dụng  Tuy nhi n,  ối với t   phẩm Việt N m, 

khi ngƣời thể hiện hiểu rõ về h nh tƣợng  m nhạ , ý  ồ t   giả, th  việ  thự  

hiện kỹ thuật  ó sự kh   biệt  Trong t   phẩm Việt N m,     nốt luyến  ƣợ  

nhắ  lại nhiều lần, bởi vậy  ần tập luyện kỹ thuật Pit h bend thật  i u luyện, 

ngón t y lăn Pit h bend s o  ho  m th nh  ó  ủ   o  ộ, nếu thự  hiện luyến ở 

    ngón t y phải khi  huyển thế t y tiếp theo,  ần tập kỹ từng ngón  ể khi 

thự  hiện      m kh ng bị ngắt quãng  Nếu luyến  hùm nốt phải nhấn thật 

nh nh  ể tiếng   n liền, tạo  m th nh rõ nét  Do vậy, khi thự  hiện   u nhạ  

tr nh sử dụng h i ngón 4 v  5 (t y phải), hoặ  sử dụng Pit h bend khi n ng 

  o  ộ l n theo h i  m liền bậ   Kỹ thuật Pit h bend kh ng  ơn thuần thự  

hiện nhƣ kỹ thuật     nhạ   ụ th ng thƣờng m   húng t  vừ  thao tác Pitch 

bend, vừ  bấm hợp  m v  kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật  hạy ngón t y phải  
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Các tác phẩm trên sử dụng và khai thác một cách hiệu quả các âm láy, 

hoa mỹ h y Pit h bend  ể thể hiện cách ngân, rung và nhấn rất  ặ  trƣng 

trong các tác phẩm mang âm hƣởng dân gian quen thuộc củ  ngƣời Việt. Tuy 

nhi n, gi i  iệu mặ  dù m ng  m hƣởng dân gian lại không hoàn toàn dựa 

trên một tác phẩm cụ thể nào, nội dung chủ yếu ca ngợi những giá trị sâu sắc 

và truyền thống dân tộc, tôn trọng với các bậc cha mẹ, lòng chung thủy, tận 

tụy v  ngƣời kh    ũng nhƣ ngợi     ức tính thật th  v     h  ƣ xử tử tế giữa 

 on ngƣời với  on ngƣời Việt Nam. 

3.3. Đề xuất bổ sung một số tác phẩm Việt Nam vào chƣơng trình đàn 

phím điện tử bắt buộc, bậc Đại học Sƣ phạm Âm nhạc  

3.3.1. Tầm quan trọng của việc đưa tác phẩm Việt Nam vào chương trình 

bắt buộc 

So với các tác phẩm Việt Nam viết cho các nhạc cụ cổ  iển châu Âu thì 

số lƣợng các tác phẩm Việt Nam viết  ho ĐPĐT l  khi m tốn. Tuy nhiên 

 ũng  ó một số tác phẩm vẫn  ảm bảo chất lƣợng và phù hợp với  hƣơng 

tr nh   o tạo ng nh ĐHSP Âm nhạc, nguồn lực tác phẩm vẫn   ng ng y   ng 

 ƣợ  tăng  ƣờng.  

Về mặt kỹ thuật, một số tác phẩm Việt N m   p ứng  ƣợc yêu cầu trong 

giáo dụ  nhƣ     t   phẩm nƣớc ngoài ở cấp bậc phổ thông. Các tác phẩm này 

 ũng phần n o   p ứng  ƣợc quy mô, tính chất  ũng nhƣ h nh thức với mức 

 ộ khó dễ khác nhau trải dài từ tr nh  ộ bắt  ầu học cho tới các tác phẩm ở 

tr nh  ộ   o,  òi hỏi kỹ thuật  i u luyện, kỹ năng xử lý tinh tế... Do vậy, tác 

dụng trong việc hoàn thiện và phát triển kỹ năng ở sinh viên của các tác phẩm 

Việt Nam hoàn toàn không thấp hơn     t   phẩm nƣớc ngoài, nếu biết cách 

chọn lọc tác phẩm  Hơn thế nữa, các tác phẩm Việt Nam có thể tạo cho các 

em một cảm nhận về thẩm mỹ âm nhạc mới với      m hƣởng và tính chất 

dân gian, dân tộc mà các tác phẩm nƣớc ngoài không thể có 
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Ngoài ra, do những gi i  iệu  ã quen thuộc nên các sinh viên sẽ dễ nhớ 

dễ thuộ  hơn trong khi học. 

Chính vì vậy nên việc giảng dạy bằng các tác phẩm Việt Nam trở nên 

quan trọng và cần thiết trong việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy, giáo dục 

thẩm mỹ v   ề cao tinh thần dân tộ   ối với sinh vi n ĐHSP Âm nhạc.  

3.3.2. Phân bổ cụ thể cho từng tín chỉ (học phần) dựa vào kỹ năng yêu cầu 

3.3.2.1. Học phần I (Tín chỉ 1) 

Luyện G m v      kiểu rải (từ 0 – 2 dấu hó );     b i Etude ngắn;  ệm 

h t lớp 1, lớp 2 v  lớp 3  

 Độ  tấu t   phẩm Việt N m gồm: Tuổi đời mênh mông, Lý kéo chài, Hà 

Nội – Huế – Sài Gòn  ủ  Th i Đ nh Dũng (mứ   ộ dễ); Em là hoa hồng nhỏ, 

Trái đất này là của chúng em, Xe chỉ luồn kim, Tiếng sáo tuổi xuân  ủ  Xu n 

Tứ; Em là hoa hồng nhỏ  ủ  Việt Th nh; Trường làng tôi  ủ  Bùi Nguy n 

Đứ ; Lý chiều chiều  ủ  Nguyễn B  Sĩ; Chú voi con Bản Đôn  ủ  Phạm 

Tuyên; Lý con sáo  ủ  L  Phƣớ  Nguy n; Tiếng chim Lăng-Pút  ủ  Hƣơng 

Thành; Cùng múa vui, Lý con ngựa  ủ  Đỗ Xu n Tùng; Tiếng đàn môi, Bắc 

kim thang, Lên núi thiên thai  ủ  Lƣu Minh;    

3.3.2.2. Học phần II (Tín chỉ 2) 

Luyện G m v      kiểu rải (từ 3 – 4 dấu hó );     b i Etude vừ ;  ệm 

h t lớp 4 v  lớp 5  

Độ  tấu t   phẩm Việt N m gồm: Tuổi đời mênh mông, Lý kéo chài, Hà 

Nội – Huế – Sài Gòn  ủ  Th i Đ nh Dũng (mứ   ộ vừ ); Đợi anh về, Người ở 

đừng về  ủ  Xu n Tứ; Hà Nội mùa thu, Đi cấy  ủ  Xu n Trung; Thành phố 

trẻ, Tình ca Vũng Tàu  ủ  Thi n To n; Những cô gái Quan họ  ủ  Đỗ Xu n 

Đại; Ru con  ủ  Hoàng Quân; Tháng năm học trò, Điệp khúc mùa xuân  ủ  

Vy Nhật Tảo; Lý quạ kêu  ủ  Ngọ  Tuấn; Mong đợi ngậm ngùi  ủ  Từ Huy; 
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Rừng núi hát tình ca  ủ  Hƣơng Th nh; Qua cầu gió bay  ủ  Việt Hùng; Suối 

mơ  ủ  Phạm Ngọ  Dũng;    

3.3.2.3. Học phần III (Tín chỉ 3) 

Luyện G m v      kiểu rải (từ 5 – 6 dấu hó );     b i Etude d i;  ệm h t 

lớp 6 v  lớp 7  

Độ  tấu t   phẩm Việt N m gồm: Tuổi đời mênh mông, Lý kéo chài, Hà 

Nội – Huế – Sài Gòn  ủ  Th i Đ nh Dũng (mứ   ộ khó); Du kích sông Thao, 

Hà Nội mùa thu  ủ  Xu n Tứ; Biển nhớ  ủ  L  Phƣớ  Nguy n; Hà Nội niềm 

tin và hy vọng  ủ  Xu n Trung; Mẹ yêu con  ủ  Ho ng Huy; Ngựa ô thương 

nhớ  ủ  Trần T i; Lý qua đèo  ủ  Trí Dũng; Vũ khúc Tây Nguyên  ủ  Việt 

Thanh; Lên ngàn  ủ  Đỗ Xu n Đại; Bắc kim thang  ủ  Phạm Kim; Lý cây 

bông, Trống cơm  ủ  B nh Phƣơng;    

3.3.2.4. Học phần IV (Tín chỉ 4) 

C   t   phẩm Pi no hoặ  t   phẩm nƣớ  ngo i;  ệm h t lớp 8, lớp 9 v  

       khú  nghệ thuật  

 Độ  tấu t   phẩm Việt N m: Ngẫu hứng Tây Nguyên  ủ  Th i Đ nh 

Dũng; Các Tổ khúc 3 chương cho thiếu nhi do Lƣu Minh bi n soạn; Hoa ban 

và cô gái Thái, Khúc ngẫu hứng số 12, Chiều trên nương   ủ  Xu n Tứ; 

Thành phố hoa phượng đỏ  ủ  Xu n Trung; Inh lả ơi  ủ  Đỗ Xu n Tùng; Hơ 

ren lên rẫy, Ngã sáu tôi yêu, Chim Kơtia  ủ  Hƣơng Th nh; Suối đàn T’rưng, 

Con quay  ủ  Trần Minh Phƣơng; Người mẹ  ủ  Việt Th nh; Nhớ biển  ủ  

L  Phƣớ  Nguy n;    

3.3.2.5. Phần thi tốt nghiệp 

Bố  thăm  ệm h t 01    khú  do Hội  ồng  huy n m n  ủ  kho  quy 

 ịnh  

Độ  tấu 01 t   phẩm Việt N m (giảng vi n hƣớng dẫn  ăn  ứ  hƣơng 

trình, gi o tr nh v  khả năng sinh vi n  ể  ho b i)  
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3.4. Chuyển soạn một số tác phẩm Việt Nam ứng dụng trong dạy học đàn 

phím điện tử cho sinh viên Đại học Sƣ phạm Âm nhạc 

3.4.1. Những tiêu chí, nguyên tắc và thủ pháp chuyển soạn 

Qu  khảo s t thự  tiễn về ph n bổ  hƣơng tr nh, nội dung gi o tr nh v  

ph n tí h những  ặ   iểm  ủ  t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT,  ũng nhƣ 

qu  tr nh th m gi  giảng dạy  ủ  bản th n,  húng t i thấy: hiện n y số lƣợng 

t   phẩm Việt N m  ƣợ   huyển soạn  ho ĐPĐT  òn hạn  hế,  hủ yếu     

t   phẩm n y  ƣợ  s ng t  , bi n soạn,  huyển soạn từ những nghệ sĩ biểu 

diễn hoặ  giảng vi n giảng dạy   n Pi no h y   n A  ordéon  Cũng  ó nhiều 

t   phẩm  ạt mứ   ộ họ  thuật   o,  ó phần  m hiểu về  hứ  năng v  kh i 

th    ƣợ  tính năng nhạ   ụ  Tuy nhi n, b n  ạnh  ó  òn  ó nhiều t   phẩm 

 hƣ    p ứng  ƣợ  y u  ầu dạy v  họ   ối với giảng vi n  ũng nhƣ sinh vi n 

ĐHSP Âm nhạ    

3.4.1.1. Tiêu chí chuyển soạn 

Chuyển soạn t   phẩm  m nhạ   ã  ƣợ  h nh th nh qu  nhiều thế kỷ v  

 ã  ú  kết  ƣợ  những thủ ph p  ũng nhƣ những nguy n tắ   ơ bản ri ng 

biệt  Mỗi t   phẩm  huyển soạn  ều  ó những phƣơng thứ  v  phong    h 

 huyển soạn ri ng, tuy nhi n,     t   giả  vẫn lu n tu n thủ những nguy n 

tắ  nhất  ịnh trong qu  tr nh  huyển soạn t   phẩm  Việ   huyển soạn t   

phẩm tr n thế giới nói  hung v   huyển soạn t   phẩm Việt N m  ho 

ĐPĐT  ũng vậy, t   giả  huyển soạn  ần tu n thủ v  nắm vững những 

nguy n tắ   ơ bản trong  huyển soạn, s ng t  , kết hợp với khả năng s ng 

tạo  ủ  t   giả  Ngo i r , t   phẩm  huyển soạn h y s ng t    ần  ạt  ƣợ  

những y u  ầu  ần thiết s u: 

Từ những  ặ   iểm  m nhạ   ủ      t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT 

 ã  ƣợ  ph n tí h tại  hƣơng 2 nhƣ: hò  th nh, tiết tấu,  hất liệu, h nh thứ , 

thể loại,  ấu trú , nội dung, ng n ngữ  m nhạ ,… húng t i  ã nghi n  ứu, 
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tổng hợp th nh     ti u  hí  ể  huyển soạn một số t   phẩm Việt N m d nh 

 ho ĐPĐT trong dạy họ  ĐHSP Âm nhạ   

Thứ nhất, Biết kh i th   tính năng nhạ   ụ, kỹ thuật diễn tấu v  ph t huy 

tính s ng tạo   

Thứ hai, Thủ ph p s ng t  : phần lớn     t   phẩm Việt N m viết  ho 

ĐPĐT thƣờng  ƣợ   huyển soạn từ những    khú , l n  iệu d n   , hoặ  từ 

một  hủ  ề  m nhạ  gố ,   y l  những gi i  iệu, l n  iệu, h y    khú  kh ng 

qu  d i v  vậy t   giả  ần phải sử dụng những thủ ph p  huyển soạn, biến tấu 

 ể tạo n n những m u sắ   m nhạ  phong phú  Có thể về h nh thứ   hƣ   ó 

 ộ lớn  ũng nhƣ     kỹ thuật phứ  tạp nhƣ     t   phẩm  ùng thể loại  ủ   m 

nhạ   ổ  iển phƣơng T y nhƣng t   phẩm  ó thể   p ứng phần n o trong dạy 

họ , diễn tấu  

Thứ ba, ĐPĐT vốn l  loại nhạ   ụ  ƣợ   hế tạo  ể  hơi     t   phẩm sử 

dụng tr n th ng  m 7  m  ủ   m nhạ   ổ  iển phƣơng T y  Tuy nhi n, khi 

s ng t  ,  huyển soạn t   giả lu n tiếp thu th nh tựu, tinh ho   m nhạ  thế 

giới v  lĩnh hội, kết hợp với những nét  ộ    o ri ng trong  m nhạ  d n tộ  

Việt N m  ể tạo n n bản sắ  trong những t   phẩm  

Thứ Tư, phải phù hợp với tr nh  ộ  ũng nhƣ khả năng  ủ   ối tƣợng 

họ  từ  ó tạo  iều kiện  ể ngƣời họ  ph t triển sự y u thí h, tƣ duy s ng 

tạo  ủ  m nh   

Trong khu n khổ luận  n,  húng t i  hỉ giới thiệu    h  huyển soạn  một 

số t   phẩm thí h hợp, d nh  ho  ấp Tiểu họ  v   ấp THCS với      hủ  ề 

 hính nhƣ s u: 

- Chuyển soạn một số t   phẩm  ó  hủ  ề về thiếu nhi;  

- Chuyển soạn một số b i bản hoặ  l n  iệu  ó  hủ  ề về d n   ;  

- Chuyển soạn t   phẩm  ó      hủ  ề kh  ; 

- Viết t   phẩm mới m ng  m hƣởng d n gi n  
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3.4.1.2. Thủ pháp chuyển soạn 

Để  huyển soạn t   phẩm Việt N m  ho ĐPĐT,  p dụng dạy họ  bậ  

ĐHSP Âm nhạ ,  òn tùy thuộ  v o mỗi t   phẩm, mụ   í h sử dụng, khả 

năng v  ý nghĩ  ủ  ngƣời  huyển soạn, s ng t  , thủ ph p  huyển soạn sẽ 

 ƣợ  tiến h nh theo nhiều hƣớng kh   nh u, bằng     phƣơng tiện  ấu trú  

h nh thứ ,  m h nh, tiết tấu, ng n ngữ,  ƣờng  ộ, hò  th nh, gi i  iệu, m u 

sắ     Khi  huyển soạn một t   phẩm, t   giả thƣờng sử dụng sự kết hợp 

 ủ  nhiều thủ ph p kh   nh u  ƣợ  vận dụng một    h s ng tạo, hợp lý v  

sự ho n thiện  ủ  t   phẩm m ng một m u sắ  mới  Chúng t i tổng hợp     

thủ ph p  huyển soạn t   phẩm Việt N m  ho ĐPĐT th nh những nhóm  ụ 

thể s u: 

- Thủ ph p xử lý  m th nh, th y  ổi  m sắ , xử lý kỹ thuật bend, kỹ 

thuật ngón; 

- Thủ ph p  huyển  ổi  ấu trú   m h nh, tiết tấu, kết  ấu bè,  iều  hỉnh 

trƣờng  ộ,  m vự   ủ  gi i  iệu; 

- Thủ ph p ly  iệu,  huyển  iệu, ho n  ổi  iệu thứ ; 

- Thủ ph p hò  th nh, th m bè  ho gi i  iệu... 

3.4.2. Thực hành chuyển soạn  

Tác phẩm âm nhạc Việt Nam rất phong phú v     dạng. Việc lựa chọn 

những tác phẩm chất lƣợng, phù hợp  ối tƣợng ngƣời học là yếu tố quan trọng 

 ầu tiên giúp cho tác phẩm chuyển soạn có giá trị thực tiễn. Trong phần này, 

Th i Đ nh Dũng giới thiệu chuyển soạn một số tác phẩm Việt Nam trong 

 hƣơng tr nh gi o dục âm nhạc phổ thông bao gồm: các tác phẩm ca ngợi quê 

hƣơng  ất nƣớ ;     l n  iệu, bài bản dân ca quen thuộc và sáng tác những 

tác phẩm mới dựa trên chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam. Mỗi tác phẩm là 

sự hài hòa của những ti u  hí nhƣ  ã  ặt ra . Bên cạnh  ó, mỗi tác phẩm nhƣ 

vậy chúng tôi chuyển soạn theo ba cấp  ộ khác nhau, khó dần  ể phù hợp với 

nhiều  ối tƣợng sinh viên: 
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- Mứ   ộ dễ (h y  òn gọi l   ấp  ộ 1):  húng t i  huyển soạn theo h nh 

thứ  b   oạn  ơn, với mứ   ộ kỹ thuật  ơn giản, dễ thuộ , dễ nhớ, nhằm   p 

ứng nhu  ầu những sinh vi n mới l m quen   y   n   

- Mứ   ộ vừ  (h y  òn gọi l   ấp  ộ 2):  húng t i  huyển soạn theo h nh 

thứ  b   oạn phứ   ó  oạn  hen v   od , với mứ   ộ kỹ thuật vừ  phải, nhằm 

  p ứng nhu  ầu những sinh vi n  ó kiến thứ   ơ bản v  tr nh  ộ kh   

- Mứ   ộ khó (h y  òn gọi l   ấp  ộ 3):  húng t i lấy một  hủ  ề trong 

t   phẩm gố   ã  huyển soạn ở mứ  1, v  2, s u  ó biến tấu     biến khú , 

với mứ   ộ kỹ thuật khó, nhằm   p ứng nhu  ầu những sinh vi n  ó năng 

khiếu v  kỹ năng vƣợt trội  

Ngo i r ,  húng t i dự  tr n  hất liệu  m nhạ  d n gi n Việt N m  ể 

s ng t   những t   phẩm mới d nh  ho   y ĐPĐT  

3.4.2.1. Chuyển soạn tác phẩm từ ca khúc thiếu nhi 

Về  hủ  ề thiếu nhi,  húng t i sẽ  họn một số    khú  trong  hƣơng 

tr nh gi o dụ   m nhạ  phổ th ng,  ụ thể  ấp Tiểu họ  v  THCS  ể  huyển 

soạn, trƣớ  mắt l   ấp THCS  Chúng t i  họn    khú  Tuổi đời mênh mông, 

một s ng t   nổi tiếng v   ó  hất lƣợng nghệ thuật   o, gi i  iệu dễ nhớ  ủ  

 ố nhạ  sĩ Trịnh C ng Sơn,    khú  n y nằm trong  hƣơng tr nh phân môn 

họ  H t  ủ  khối lớp 8: 

- Với mứ   ộ dễ,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Tuổi đời mênh mông 

theo h nh thứ  b   oạn  ơn, với phần kỹ thuật, hò   m  ũng nhƣ gi i  iệu  ơn 

giản, nhằm   p ứng nhu  ầu những sinh vi n mới l m quen   y   n,  ụ thể 

sinh vi n năm thứ nhất, ng nh ĐHSP Âm nhạ   Xuy n suốt to n bộ t   phẩm 

gồm 46   nhịp, viết ở nhịp 
4
/4,  ƣợ  x y dựng với phần mở  ầu (intro), phần 

trình bày chính (gi i  iệu gố ) v  phần kết (ending):  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 14),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một 

 oạn h i   u:   u một từ   nhịp 01  ến   nhịp 04;   u h i từ   nhịp 05  ến   
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nhịp 14  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 14 = 4 + 10   C   hợp 

 m sử dụng trong phần mở  ầu gồm: D, A
7
, A

aug
, F

#7
, Bm, Em, G, A, Gm, F

#
, 

E
7
  Đ y l  phần mở  ầu  ủ  t   phẩm,  ó  hứ  năng mở  ầu trƣớ  khi tiến 

h nh s ng gi i  iệu gố   ủ  nội dung t   phẩm gố    

Phần nội dung (từ ô nhịp 15 đến ô nhịp 35), với h nh thứ  b   oạn  ơn 

tƣơng phản: Đoạn  ơn thứ nhất theo  ấu trú  nhắ  lại, từ   nhịp 15  ến   nhịp 

25;   u một từ   nhịp 15  ến   nhịp 22;   u h i từ   nhịp 15  ến   nhịp 25, bỏ 

qu  h i   nhịp 21 v  22  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 17 = 8 

+ 9  Đoạn  ơn thứ h i, từ   nhịp 26  ến   nhịp 33;   u một từ   nhịp 26  ến   

nhịp 28;   u h i từ   nhịp 29  ến   nhịp 33  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng 

  n phƣơng: 8 = 3 + 5  C   hợp  m sử dụng trong phần nội dung gồm: Gm, 

D, E
7
, A, F

#dim
, Em, G, A

7
, D

7
, Dm, F, G

dim
, A

dim
  Đ y l  phần  hính  ủ  h nh 

thứ ,  ƣợ   húng t i giữ nguy n gi i  iệu t   phẩm gố  v   ó  hứ  năng ph  

b y gi i  iệu  ủ  t   phẩm gố    

Phần kết (từ ô nhịp 36 đến ô nhịp 46),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một  oạn 

 ơn h i   u:   u một từ   nhịp 36  ến   nhịp 41;   u h i từ   nhịp 42  ến hết  

Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 11 = 6 + 5  C   hợp  m sử 

dụng trong phần kết ( od  h y ending): Bm, D, F
#
m

7
, A

7
, Gm

6
  Đ y l  phần 

kết (ending)  ủ  t   phẩm,  ó  hứ  năng nhắ  lại những nét nhạ   hính trong 

to n bộ t   phẩm (xem nội dung t   phẩm Tuổi đời mênh mông tại phần phụ 

lụ  3 1 – trang 249).  

- Để phù hợp với những sinh vi n  ó kiến thứ   ơ bản v  khả năng kh , 

 ụ thể l  những sinh vi n năm thứ h i, ng nh ĐHSP Âm nhạ   Chúng t i 

chuyển soạn t   phẩm Tuổi đời mênh mông theo mứ   ộ vừ  phải, với h nh 

thứ  b   oạn phứ   ó  oạn  hen (episode)  Với mứ   ộ vừ  phải, về mặt gi i 

 iệu, hò   m  ũng nhƣ ứng dụng     kỹ thuật sẽ khó hơn mứ  1 (mứ   ộ dễ)  
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To n bộ t   phẩm gồm 90   nhịp, viết ở nhịp 
4
/4,  ƣợ  x y dựng với phần mở 

 ầu, phần tr nh b y, phần giữ , phần t i hiện v  phần kết:  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 14); Phần trình bày (từ ô nhịp 15 

đến ô nhịp 35), h i phần n y giữ nguy n nhƣ mứ   ộ dễ   

Phần giữa (từ ô nhịp 36 đến ô nhịp 56), viết theo h nh thứ   oạn  hen 

(episode) kh ng ph n   u: từ   nhịp 36  ến   nhịp 45  C   hợp  m sử dụng 

trong phần giữ : D, D
dim

, A
aug

, A, D
7
, G, Gm, E, A

7
  Phần giữ  sử dụng gi i 

 iệu theo kỹ thuật  hạy ngón  ủ      hợp  m rải, tạo r  sự tƣơng phản với 

phần tr nh b y v   ả phần t i hiện về s u   

Phần tái hiện, t i hiện lại nguy n dạng phần mở  ầu v  phần tr nh b y  

Phần kết (từ ô nhịp 57 đến ô nhịp 90), phần n y giữ nguy n nhƣ mứ  

 ộ dễ (xem nội dung t   phẩm Tuổi đời mênh mông tại phần phụ lụ  3 2 – 

trang 250). 

- Ở mứ   ộ khó,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Tuổi đời mênh mông 

theo h nh thứ  biến tấu (V ri tion), gồm phần  hủ  ề v  4 biết tấu (73   nhịp), 

 ụ thể lấy gi i  iệu gố  l m  hủ  ề  ho t   phẩm v  ph t triển, với mứ   ộ kỹ 

thuật khó: về mặt kỹ thuật, h nh thứ   ũng nhƣ hò  th nh sẽ khó hơn mứ  1 

v  2, nhằm   p ứng nhu  ầu những sinh vi n  ó năng khiếu tốt,  ụ thể l  

những sinh vi n năm thứ b , ng nh ĐHSP Âm nhạ :   

Phần chủ đề – Theme (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 11), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 01  ến   nhịp 08;   u h i từ   nhịp 01 

 ến   nhịp 11, bỏ qu  h i   nhịp 07 v  08  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng 

  n phƣơng: 17 = 8 + 9  C   hợp  m sử dụng trong phần  hủ  ề: Gm
6
, D, E

7
, 

A
9
, D

#dim7
, Em, G, A

7
, D

7
  Phần  hủ  ề  hứ  gi i  iệu  hính  ủ  t   phẩm gố , 

nhằm t i hiện lại nội dung  m nhạ   ủ  bản gố ,  ó l     ngợi m i trƣờng 

mến y u,     em sẽ gợi nhớ v  kh t vọng mãnh liệt về m i trƣờng  ủ  m nh  



123 

 

Phần biến tấu 1 – Var I (từ ô nhịp 12 đến ô nhịp 24), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 12  ến   nhịp 18;   u h i từ   nhịp 19 

 ến   nhịp 24  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 13 = 7 + 6  C   

hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ nhất: D
7
, G, D, B

7
, Em, Gm

6
, E

7
, A, A

7
, 

F
#7
, Bm  Ở biến tấu 1, t   giả dùng thủ ph p biến  ổi  ấu trú   m h nh họ  lại 

gi i  iệu  hủ  ề  ó biến  ổi, tính  hất nh nh,  ến  uối  oạn tố   ộ  hậm dần 

 ể  huẩn bị  huyển s ng biến tấu thứ h i   

Phần biến tấu 2 – Var II (từ ô nhịp 25 đến ô nhịp 43), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 25  ến   nhịp 33;   u h i từ   nhịp 25  ến 

  nhịp 35, bỏ qu  h i   nhịp 32 v  33;   u b  từ   nhịp 36  ến   nhịp 43  Cả 

 oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 25 = 9 + 8 + 8  C   hợp  m sử 

dụng trong biến tấu 2: Bm, C
#dim7

, C
#7

, F
#
, G, Em, F

#7
, G

dim
, Bm

6
, G

#dim
, A, D, 

F
#dim7

, E
7
, C

#dim
, A

7
, A

aug
  Ở biến tấu 2  nhắ  lại   u thứ nhất v    u thứ h i 

gần nhƣ nguy n dạng gi i  iệu h i   u  hủ  ề với  iệu tính  huyển từ D - dur 

ở  hủ  ề s ng  iệu tính h – moll ở biến tấu thứ h i  C u thứ b  l   ầu nối  ể 

s ng biến tấu thứ b    

Phần biến tấu 3 – Var III (từ ô nhịp 44 đến ô nhịp 54), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 44  ến   nhịp 50;   u h i từ   nhịp 44 

 ến   nhịp 54, bỏ qu  h i   nhịp 49 v  50  Cả  oạn viết theo  ấu trú  không 

  n phƣơng: 16 = 7 + 9  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ nhất: D, Gm
6
, 

Bm, Em
6
, A

7
, D

maj7
, G, C

#dim
, Em, D

7
, E

7
  Tại biến tấu 3, nhắ  lại gi i  iệu 

phần  hủ  ề  ó biến  ổi, tính  hất vừ  phải   

Phần biến tấu 4 – Var IV (từ ô nhịp 55 đến ô nhịp 73), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 55  ến   nhịp 61;   u h i từ   nhịp 62  ến 

  nhịp 67;   u b  từ   nhịp 68  ến   nhịp 72  Cả  oạn viết theo  ấu trú  

kh ng   n phƣơng: 18 = 7 + 6 + 5  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ tƣ: 

D, G, C
#
, F

#
m, B, E

7
, A, Bm, Em, A

7
, Dm

6
, Gm

6
, Gm, Bm

6
, Em

6
  Ở biến tấu 



124 

 

4, tổng hợp lại những  ƣờng nét gi i  iệu  ẹp nhất  ủ  to n bộ t   phẩm, với 

tố   ộ nh nh (xem nội dung t   phẩm Tuổi đời mênh mông tại phần phụ lụ  

3.3 – trang 251).  

3.4.2.2. Chuyển soạn tác phẩm từ làn điệu, bài bản dân ca 

Với  hủ  ề về d n   ,  húng t i  họn b i Lý kéo chài, d n    N m bộ 

(trong  hƣơng tr nh  m nhạ   hính khó  THCS, ph n m n họ  H t  ủ  khối 

lớp 9)  Nội dung to n bộ t   phẩm  ƣợ  bắt  ầu bằng việ  tr nh b y  hủ  ề 

tóm tắt  ủ  t   phẩm, lự   họn theo h nh thứ  b  mứ   ộ n u tr n v   ặ  biệt 

l  hƣớng biến tấu  ể ph t triển gi i  iệu  hính, sự biến tấu n y ng y   ng m  

phỏng  hủ  ề ít hơn v  hƣớng  ến tập trung v o thể hiện những diễn biến, 

ph t triển nội t m, t nh  ảm  C  h tiến h nh thủ ph p biến tấu trong t   phẩm 

kh ng tu n thủ nghi m khắ  nhƣ  h u Âu, nghĩ  l      phần biến tấu phải 

nhắ  lại to n bộ  hủ  ề với những kỹ thuật v     h tr nh b y kh   nh u  T   

giả  hỉ sử dụng một phần  hủ  ề  ể  ảm bảo sự thống nhất trong to n bộ t   

phẩm,  òn    h ph t triển sẽ kh i th   nhiều khí   ạnh dự  tr n  ảm nhận  ủ  

t   giả  Gi i  iệu l  niềm vui, phấn khởi, nhƣng rất mềm mại  Tuy nhi n, sự 

thể hiện r  b n ngo i lại hết sứ  kín   o, tho ng qu ,  ó      oạn nối  ể dẫn 

dắt mạ h  ảm xú  giữ      phần ph t triển, phần kết  ủ  t   phẩm m ng tính 

 hất tự do, ngẫu hứng:  

- Tại mứ   ộ dễ,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Lý kéo chài theo hình 

thứ  b   oạn  ơn ph t triển, gi i  iệu, hò   m,  ũng nhƣ kỹ thuật kh ng phứ  

tạp, nhằm   p ứng nhu  ầu những sinh vi n năm thứ nhất, ng nh ĐHSP Âm 

nhạ , hoặ  những sinh vi n mới tiếp xú  nhạ   ụ  Xuy n suốt to n bộ t   

phẩm gồm 42   nhịp, viết ở nhịp 
2
/4,  ƣợ  x y dựng với phần mở  ầu, phần 

ph t triển v  phần kết:  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 14),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một 

 oạn h i   u:   u một từ   nhịp 01  ến   nhịp 05;   u h i từ   nhịp 06  ến   
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nhịp 12  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 12 = 5 + 7  C   hợp 

 m sử dụng trong phần mở  ầu: Dm, F, G, C, Am
7
, Dm

7
  Đ y l  phần mở  ầu 

 ủ  h nh thứ ,  ó  hứ  năng giới thiệu kh i qu t to n bộ t   phẩm gố    

Phần phát triển (từ ô nhịp 12 đến ô nhịp 27),  ƣợ  viết theo h nh thứ  

một  oạn h i   u:   u một từ   nhịp 13  ến   nhịp 17;   u h i từ   nhịp 18 

 ến   nhịp 27  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 15 = 5 + 10  C   

hợp  m sử dụng trong phần ph t triển: Dm, C, Am, Am
7
  Đ y l  phần ph t 

triển  ủ  h nh thứ ,  ó  hứ  năng ph  b y ý nhạ   hính  ủ  t   phẩm   

Phần tái hiện – Ending (từ ô nhịp 28 đến ô nhịp 42),  ƣợ  viết theo h nh 

thứ  một  oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 28  ến   nhịp 35;   u h i từ   

nhịp 36  ến hết  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 15 = 8 + 7   

C   hợp  m sử dụng trong phần t i hiện (phần ending): Dm, G, F, Am, Am
7
, 

Dm
7
  Đ y l  phần t i hiện  ủ  h nh thứ ,  ó  hứ  năng nhắ  lại những nét 

nhạ   hính trong to n bộ t   phẩm (xem nội dung t   phẩm Lý kéo chài tại 

phần phụ lụ  3 4 – trang 255).  

- Với mứ   ộ vừ  phải,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Lý kéo chài 

nhằm   p ứng nhu  ầu  ho sinh vi n ng nh ĐHSP Âm nhạ , năm thứ h i v  

phù hợp với những sinh vi n  ó kiến thứ   ơ bản  ũng nhƣ khả năng kh   T   

phẩm  ƣợ  x y dựng tr n h nh thứ  b   oạn phứ   ó  oạn  hen (episode)  

Với mứ   ộ vừ  phải,  húng t i  huyển soạn khó hơn mứ  1 (mứ   ộ dễ)  

Xuy n suốt to n bộ t   phẩm gồm 90   nhịp, viết ở nhịp 
2
/4,  ƣợ  x y dựng 

với phần mở  ầu, phần tr nh b y, phần giữ  v  phần kết:  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 27); Phần trình bày (từ ô nhịp 15 

đến ô nhịp 35), h i phần n y giữ nguy n nhƣ mứ   ộ dễ   

Phần giữa (từ ô nhịp 28 đến ô nhịp 59), viết theo h nh thứ   oạn  hen 

(episode) kh ng ph n   u: từ   nhịp 28  ến   nhịp 48  C   hợp  m sử dụng 

trong phần giữ : Dm
7
, G

7
, C

(sus2)
, F

(sus2)
, D

(sus4)
, Am

7
  Phần giữ  sử dụng gi i 
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 iệu theo kỹ thuật  hạy ngón  ủ      hợp  m rải, tạo r  sự tƣơng phản với 

phần tr nh b y v   ả phần t i hiện về s u  Phần tái hiện, t i hiện lại nguy n 

dạng phần mở  ầu v  phần tr nh b y   

Phần kết (từ ô nhịp 60 đến ô nhịp 90), giữ nguy n nhƣ mứ   ộ dễ (xem 

nội dung t   phẩm Lý kéo chài tại phần phụ lụ  3 5 – trang 257).  

- Ở  ấp  ộ 3 (mứ   ộ khó),  húng t i  huyển soạn t   phẩm Lý kéo chài 

theo h nh thứ  biến tấu (V ri tion), gồm phần  hủ  ề v  4 biết tấu (122   

nhịp),  ụ thể, lấy gi i  iệu gố  l m  hủ  ề  ho t   phẩm v  ph t triển     biến 

tấu  Chuyển soạn mứ   ộ kỹ thuật khó, sẽ   p ứng nhu  ầu những sinh vi n 

Sƣ phạm Âm nhạ  năm thứ b   ó năng khiếu v  khả năng vƣợt trội v      

biến tấu  ũng nhƣ kỹ thuật sẽ khó hơn mứ  1 v  2:  

Phần chủ đề – Theme (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 13), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 01  ến   nhịp 05;   u h i từ   nhịp 06 

 ến   nhịp 15  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 15 = 5 + 10  C   

hợp  m sử dụng trong  hủ  ề: Dm, B
b
, C, B

bmaj7
, F

9
  Phần  hủ  ề  hứ  gi i 

 iệu  hính  ủ  t   phẩm gố    

Phần biến tấu 1 – Var I (từ ô nhịp 14 đến ô nhịp 40), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 16  ến   nhịp 24;   u h i từ   nhịp 25  ến 

  nhịp 35;   u b  từ   nhịp 36  ến   nhịp 41  Cả  oạn viết theo  ấu trú  

kh ng   n phƣơng: 26 = 9 + 11 + 6  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ 

nhất: D
(sus4)

, F
6
, A

(sus4)
, Dm, F

7
, B

b
m

7
, Am

7
, E

(sus4)
, Dm

6
, G  Biến tấu 1, nhắ  

lại gi i  iệu  hủ  ề  ó biến  ổi, tính  hất nh nh,  ến   u b  tố   ộ  hậm dần 

 ể  huẩn bị  huyển s ng biến tấu thứ h i   

Phần biến tấu 2 – Var II (từ ô nhịp 41 đến ô nhịp 67), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 42  ến   nhịp 49;   u h i từ   nhịp 50  ến 

  nhịp 57;   u b  từ   nhịp 58  ến   nhịp 68  Cả  oạn viết theo  ấu trú  

kh ng   n phƣơng: 27 = 8 + 8 + 11  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ 
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hai: A
(sus2)

, Am
6
, D

(sus2)
, Em

7
, F

maj7
, Dm

6
, Em

6
, Am, C

dim
, B

(sus4)
, E

(sus4)
, Dm

7
. 

Biến tấu thứ h i nhắ  lại gi i  iệu  hủ  ề  ó biến  ổi, tính  hất  hậm,  ến   u 

b  tố   ộ nh nh dần  ể  huẩn bị  huyển s ng biến tấu thứ b    

Phần biến tấu 3 – Var III (từ ô nhịp 68 đến ô nhịp 107), với h nh thứ  

h i  oạn  ơn ph t triển: Đoạn  ơn thứ nhất từ   nhịp 69  ến   nhịp 89;   u 

một từ   nhịp 69  ến   nhịp 83;   u h i từ   nhịp 84  ến   nhịp 89  Cả  oạn 

viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 21 = 15 + 6: Đoạn  ơn thứ h i từ   nhịp 

90  ến   nhịp 108; l   oạn kh ng ph n   u  C   hợp  m sử dụng trong biến 

tấu thứ b : G
9
, C

6
, Am

7
, C, F

maj7
, D

(sus2)
, G

6
, A

(sus4)
, C

9
, Am

7
, Bm

7
, Em, G, 

D
(sus4)

, A
(sus2)

, Dm, Bm, F
#
m

7
, F  Biến tấu thứ b , họ  lại gi i  iệu  hủ  ề với 

nhiều sự biến  ổi,  hỉ  òn tho ng hiện một v i ý  hính  ủ   hủ  ề, tính  hất 

nh nh, tƣơi vui   

Phần biến tấu 4 – Var IV (từ ô nhịp 55 đến ô nhịp 73), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 109  ến   nhịp 114;   u h i từ   nhịp 115 

 ến   nhịp 118;   u b  từ   nhịp 119  ến hết  Cả  oạn viết theo  ấu trú  

kh ng   n phƣơng: 14 = 6 + 4 + 4  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ tƣ: 

Dm, A
(sus4)

, C, F
6
, G

6
, C

9
, Am, Am

7
  Biến tấu thứ tƣ  ính  hính lại những 

 ƣờng nét  ẹp nhất  ủ  to n bộ t   phẩm, tố   ộ nh nh, vui (xem nội dung 

t   phẩm Lý kéo chài tại phần phụ lụ  3.6 – trang 258).  

3.4.2.3. Chuyển soạn tác phẩm từ các ca khúc khác 

Với t nh y u qu  hƣơng  ất nƣớ  v  qu  nhiều gi i  oạn ph t triển, th y 

 ổi,  ùng nhiều lĩnh vự ,  ó l  một lợi thế  ho     nhạ  sĩ, nghệ sĩ  họn  ề t i 

 ể viết về qu  hƣơng  ất nƣớ   ủ  m nh  Mỗi t   phẩm l  một m u sắ  ri ng, 

một lĩnh vự  ri ng, nhằm t n vinh,    ngợi về   i  ẹp  ủ  lĩnh vự   ó  Với  ề 

t i luận  n,  húng t i  ã khảo s t tại b   ị   iểm l : H  Nội, Huế, S i Gòn v  

 ể phù hợp với thự  tế tr n,  húng t i  họn    khú  Hà Nội – Huế – Sài Gòn, 

một s ng t    i  ùng năm th ng  ủ  nhạ  sĩ Ho ng V n  Chúng t i  huyển 
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soạn theo b  mứ   ộ n u tr n, tuy nhi n, với t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài 

Gòn sẽ  ƣợ  trí h  oạn gi i  iệu gố , s u  ó  huyển soạn v  biến tấu  ể phù 

hợp với khả năng  ũng nhƣ tr nh  ộ  ủ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  tại Việt 

N m hiện n y:  

- Ở mứ   ộ dễ,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài Gòn 

theo h nh thứ  b   oạn  ơn ph t triển  Nhằm   p ứng nhu  ầu những sinh 

vi n mới l m quen   y   n v   ặ  biệt những sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  năm 

thứ nhất,  húng t i x y dựng t   phẩm tr n gi i  iệu, hò   m,  ũng nhƣ kỹ 

thuật sẽ  ơn giản  Xuy n suốt t   phẩm gồm 63   nhịp, viết ở nhịp 
2
/4,  ƣợ  

x y dựng với phần mở  ầu, phần phần ph t triển v  phần t i hiện:  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 14),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 1  ến   nhịp 9;   u h i từ   nhịp 10  ến   

nhịp 24  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 24 = 9 + 15  C   hợp 

 m sử dụng trong phần mở  ầu: B
b
, Gm, Cm

7
, F

7(sus2)
, E

b
m

6
, F

(sus4)
, E

b
, E

bmaj7
, 

A
bmaj7

, F
(sus2)

, C
(sus4)

  Đ y l  phần mở  ầu  ủ  h nh thứ ,  ó  hứ  năng giới 

thiệu kh i qu t to n bộ trí h  oạn  ủ  t   phẩm gố    

Phần phát triển (từ ô nhịp 12 đến ô nhịp 27),  ƣợ  viết theo h nh thứ  

một  oạn b    u:   u một từ   nhịp 25  ến   nhịp 32;   u h i từ   nhịp 33  ến 

  nhịp 41;   u b  từ   nhịp 42  ến   nhịp 50  Cả  oạn viết theo  ấu trú  

kh ng   n phƣơng: 26 = 8 + 9 + 9  C   hợp  m sử dụng trong phần ph t triển: 

B
b
, F

(sus4)
, Cm, Gm, Cm

7
, F

(sus2)
, F

7(sus2)
  Đ y l  phần ph t triển  ủ  h nh thứ , 

 ó  hứ  năng diễn  ạt ý nhạ   hính  ủ  t   phẩm   

Phần tái hiện – Ending (từ ô nhịp 28 đến ô nhịp 42),  ƣợ  viết theo h nh 

thứ  một  oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 51  ến   nhịp 56  Cả  oạn viết 

theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 13 = 6 + 7  C   hợp  m sử dụng trong phần 

t i hiện (phần ending): F
(sus4)

, B
b
, Gm, E

b
m

6
, F

(sus2)
, Cm

7
, Fm

6
  Đ y l  phần t i 

hiện (phần ending)  ủ  h nh thứ ,  ó  hứ  năng nhắ  lại những nét nhạ   hính 
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trong to n bộ t   phẩm  (xem nội dung t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài Gòn tại 

phần phụ lụ  3 7 – trang 260).  

- Để phù hợp với sinh vi n ĐHSP Âm nhạ , năm thứ h i  ó kiến thứ   ơ 

bản v  khả năng kh ,  húng t i  huyển soạn t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài 

Gòn theo h nh thứ  b   oạn phứ ,  ó phần mở  ầu,  phần tr nh b y, phần nội 

dung, phần t i hiện v  phần kết  Về mặt kỹ thuật, hò   m  ũng nhƣ gi i diệu 

sẽ khó hơn mứ   ộ dễ (mứ  1), với mứ   ộ vừ  phải,  ƣợ  x y dựng với phần 

mở  ầu, phần tr nh b y phần giữ  v  phần kết, xuy n suốt t   phẩm gồm 77   

nhịp,  ó   nhịp lấy    một ph  h,  ƣợ  viết ở nhịp 
2
/4:   

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 27); Phần trình bày (từ ô nhịp 15 

đến ô nhịp 35), h i phần n y giữ nguy n nhƣ mứ   ộ dễ  Phần giữa (từ ô nhịp 

28 đến ô nhịp 59), viết theo h nh thứ  một  oạn  ơn h i   u:   u một từ   

nhịp 51  ến   nhịp 57;   u h i từ   nhịp 58  ến   nhịp 64  Cả  oạn viết theo 

 ấu trú    n phƣơng kh ng vu ng vắn: 14 = 7 + 7  C   hợp  m sử dụng trong 

phần giữ : G
(sus4)

, Fm, E
b
m

6
, F

7(sus2)
, F

(sus2)
, B

b6(sus2)
, Gm, C

(sus4)
, Cm

7
, F

9
, B

b
. 

Phần giữ   ó gi i  iệu tiếp nối với gi i  iệu  hính  ủ  b i, l   oạn nối trƣớ  

khi bắt  ầu t i hiện t   phẩm   

Phần tái hiện, t i hiện lại nguy n dạng phần mở  ầu v  phần tr nh b y  

Phần kết (từ ô nhịp 60 đến ô nhịp 90), giữ nguy n nhƣ mứ   ộ dễ (xem 

nội dung t   phẩm Hà Nội – Huế – Sài Gòn tại phần phụ lụ  3 8 – trang 259). 

- Tại mứ   ộ khó,  ƣợ   húng t i sử dụng trí h  oạn gi i  iệu gố  trong 

ca khúc Hà Nội – Huế – Sài Gòn  ể  huyển soạn t   phẩm  ho ĐPĐT theo 

h nh thứ  biến tấu (V ri tion), gồm phần  hủ  ề v  4 biết tấu (106   nhịp), lấy 

một  hủ  ề trong t   phẩm gố  v  ph t triển, với mứ   ộ khó: về mặt kỹ 

thuật, h nh thứ   ũng nhƣ hò  th nh sẽ khó hơn mứ  1 v  2, nhằm   p ứng 

nhu  ầu những sinh vi n  ó năng khiếu tốt v  khả năng vƣợt trội,  ặ  biệt l  

sinh vi n ĐHSP Âm nhạ , năm thứ b :  
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Phần chủ đề – Theme (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 17), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 1  ến   nhịp 8;   u h i từ   nhịp 9  ến   

nhịp 17, bắt  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 17 = 8 + 9  C   

hợp  m sử dụng trong  hủ  ề: B
b(sus2)

, F
(sus4)

, C
(sus4)

, B
b
, G

(sus4)
, C

7(sus2)
, F

(sus2)
, 

C
7(sus4)

, F
7(sus4)

  Phần  hủ  ề  hứ  gi i  iệu  hính  ủ  t   phẩm   

Phần biến tấu 1 – Var I (từ ô nhịp 18 đến ô nhịp 40), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn b    u:   u một từ   nhịp 18  ến   nhịp 24;   u h i từ   nhịp 25  ến 

ô nhịp 32;   u b  họ  lại   u một  ó biến  ổi, từ   nhịp 33  ến   nhịp 40  

Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 23 = 7 + 8 + 8  C   hợp  m 

sử dụng trong biến tấu thứ nhất: B
b(sus2)

, F
(sus4)

, B
b
, G

(sus2)
, Cm

6
, C

7(sus4)
, 

Gm
6
, E

b
m

6
, F

7(sus4)
  Biến tấu thứ nhất họ  lại gi i  iệu  hủ  ề  ó biến  ổi, 

tính  hất vừ  phải,  ến   u b  tính  hất hơi nh nh  ể  huẩn bị  huyển s ng 

biến tấu thứ h i. 

 Phần biến tấu 2 – Var II (từ ô nhịp 41 đến ô nhịp 68), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 41  ến   nhịp 53;   u h i họ  lại   u một 

 ó biến  ổi từ   nhịp 61, từ   nhịp 54  ến   nhịp 68  Cả  oạn viết theo  ấu 

trú  kh ng   n phƣơng: 28 = 13 + 15  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ 

hai: E
b
, E

b(sus2)
, B

b
, A

b
m

6
, Cm, G

(sus4)
, F

7(sus2)
, B

b7(sus4)
, E

b
m

6
, F

dim7
, A

b(sus2)
, 

B
b7(sus2)

  Biến tấu thứ h i, họ  lại gi i  iệu  hủ  ề  ó biến  ổi, tính  hất  hậm 

xuy n suốt từ  ầu  ến  uối   

Phần biến tấu 3 – Var III (từ ô nhịp 69 đến ô nhịp 86), với h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 69  ến   nhịp 77;   u h i từ   nhịp 78 

 ến   nhịp 86  Cả  oạn viết theo  ấu trú    n phƣơng kh ng vu ng vắn: 18 = 

9 + 9  C   hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ b : F
(sus2)

, D
7(sus4)

, C
7(sus4)

, F, 

E
b
m

6
, B

b(sus2)
, G

7(sus4)
, F

7(sus4)
, B

b
, Gm

6
, D

(sus2)
, Cm

6
, B

b
m

6
, A

b
m

6
, F

7(sus2)
  Biến 

tấu thứ b  họ  lại gi i  iệu  hủ  ề với nhiều sự biến  ổi,  hỉ  òn tho ng hiện 
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một v i ý  hính  ủ   hủ  ề, tính  hất nh nh, tƣơi vui  Qu    u h i tính  hất 

 ăng thẳng hơn   

Phần biến tấu 4 – Var IV (từ ô nhịp 87 đến ô nhịp 106), với h nh thứ  

một  oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 87  ến   nhịp 99;   u h i từ   nhịp 

100  ến hết  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 20 = 13 + 7. Các 

hợp  m sử dụng trong biến tấu thứ tƣ: Gm
6
, C

7(sus2)
, C

9
, Fm

6
, C

7(sus4)
, F

9
, B

b
, 

B
b(sus2)

, E
b
, G

7(sus2)
, Cm

6
, F

7(sus4)
  Biến tấu thứ tƣ, tổng hợp lại những  ƣờng nét 

 ẹp nhất  ủ  to n bộ t   phẩm, tính  hất nh nh (xem nội dung t   phẩm Hà 

Nội – Huế – Sài Gòn tại phần phụ lụ  3 9 – trang 259).  

3.4.2.4. Sáng tác tác phẩm mới mang âm hưởng dân gian 

Với những t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT m ng  m hƣởng d n gi n, 

 ƣợ  nhiều t   giả kh i th    ũng  hiếm một số lƣợng   ng kể,  ã góp phần 

l m n n bản sắ   m nhạ  d n tộ   ho nền  m nhạ  Việt N m nói  hung v  

m n ĐPĐT nói ri ng  Để   p ứng nhu  ầu  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ , 

năm thứ tƣ v  bổ sung th m v o kho t ng t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT, 

 p dụng trong dạy họ  bậ  ĐHSP Âm nhạ ,  ƣợ  Th i Đ nh Dũng dự  trên 

 hất liệu  m nhạ  d n gi n vùng T y Nguy n  ể viết n n t   phẩm Ngẫu 

hứng Tây Nguyên, với h nh thứ  b   oạn phứ  v  sử dụng  m sắ      nhạ  

khí d n tộ  nhƣ:   n T’rƣng, S o trú ,   n Tr nh,   n Bầu,   n Nhị,    Xuy n 

suốt to n bộ t   phẩm gồm 160   nhịp, viết ở nhịp 
4
/4,  ƣợ  x y dựng với 

phần mở  ầu, phần giữ  v  phần kết:  

Phần mở đầu (từ ô nhịp 01 đến ô nhịp 46),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 1  ến   nhịp 14;   u h i từ   nhịp 15  ến 

  nhịp 46  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 46 = 14 + 32  C   

hợp  m sử dụng trong phần mở  ầu: C, G
7
, Em, Am, Dm. 

Phần giữa (từ ô nhịp 47 đến ô nhịp 109), viết theo h nh thứ  một  oạn 

 ơn h i   u:   u một từ   nhịp 48  ến   nhịp 86;   u h i từ   nhịp 87  ến   



132 

 

nhịp 109  Cả  oạn viết theo  ấu trú    n phƣơng kh ng vu ng vắn: 53 = 30 + 

23  C   hợp  m sử dụng trong phần giữ : C, F, G
7
, Am, Em, G

(sus4)
, Cm, 

C
maj7

, Dm, E.  

Phần kết (từ ô nhịp 110 đến ô nhịp 160),  ƣợ  viết theo h nh thứ  một 

 oạn  ơn h i   u:   u một từ   nhịp 110  ến   nhịp 145,   u nhạ  n y tự do 

kh ng dùng phần  ệm tự  ộng  ủ  ĐPĐT;   u h i từ   nhịp 146  ến kết thú  

b i   160  Cả  oạn viết theo  ấu trú  kh ng   n phƣơng: 51 = 36 + 15  C   

hợp  m sử dụng trong phần kết: C, F, G
7
  Đ y l  phần kết, t i hiện lại những 

nét gi i  iệu  hính trong th ng 5  m  ủ   m nhạ  T y Nguy n (xem nội dung 

t   phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên tại phần phụ lụ  3 10 – trang 264).  

Với những    h thí dụ nhƣ tr n,  húng t i  ã  ƣ  r  nhiều phƣơng  n 

kh   nh u  ể  ho     t   phẩm  huyển soạn  ƣợ  sử dụng một    h linh hoạt 

tùy theo  ối tƣợng ngƣời họ   ũng nhƣ   p ứng một phần n o sự t m tòi  ủ  

    giảng vi n, sinh vi n về    h  huyển soạn   

3.5. Thực nghiệm sƣ phạm 

Để  huẩn bị tốt   ng t   thự  nghiệm,  húng t i  ã  huẩn bị: lập d nh 

sách sinh vi n, ph n nhóm họ ; x y dựng kế hoạ h b i giảng; soạn gi o  n 

giảng dạy;  huẩn bị phòng họ   huy n dụng v       ơ sở vật  hất li n qu n  

3.5.1. Danh sách sinh viên, kế hoạch bài giảng và giáo án thực nghiệm 

3.5.1.1. Danh sách sinh viên thực nghiệm  

Chúng t i  ã tiến hành lập danh sách ngẫu nhiên hai nhóm sinh vi n năm 

thứ b , ng nh ĐHSP Âm nhạc, thuộ  kho  Sƣ phạm Âm nhạc – HVAN Huế. 

Trong  ó, nhóm 1  p dụng dạy học thực nghiệm  òn nhóm 2 l  nhóm  ối 

chứng (xem cụ thể tại phần phụ lục 5.1 – trang 277). 

3.5.1.2. Kế hoạch bài giảng thực nghiệm 

Tiết dạy thực nghiệm  ƣợc chúng tôi lên kế hoạch bài giảng  úng tr nh 

tự     bƣớ  theo quy  ịnh (xem cụ thể tại phần phụ lục 5.2 – trang 279). 
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3.5.1.3. Giáo án thực nghiệm 

Với một tiết dạy  ƣợc chuẩn bị  hu   o v    p ứng thời gi n  ũng nhƣ 

kiến thức chuyên môn, cần có một giáo án giảng dạy chi tiết và khoa học. Vì 

vậy,  húng t i  ã soạn giáo án chi tiết  ể tiến hành tiết thực nghiệm (xem cụ 

thể tại phần phụ lục 5.3 – trang 281). 

3.5.2. Kế hoạch thực nghiệm 

3.5.2.1. Thời gian và địa điểm thực nghiệm 

Quá trình thực nghiệm  ƣợc bắt  ầu từ ng y 06 th ng 09 năm 2017 (tuần 

1)  ến ng y 20 th ng 12 năm 2017 (tuần 15). Tiết thực nghiệm  ƣợc tiến hành 

v o lú  7h30’ – 10h30’ ng y 13 th ng 12 năm 2017 (s ng thứ 4).  

Đị   iểm: phòng 301 – 303, Khu nh  A, kho  Sƣ phạm Âm nhạc – 

HVAN Huế, 01 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (xem cụ thể tại 

phần phụ lục 6.4 – trang 302). 

3.5.2.2. Mục đích thực nghiệm 

Với mụ   í h   nh gi  kh  h qu n kết quả  ạt  ƣợc sau khi áp dụng tác 

phẩm Việt Nam vào dạy họ  m n ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạc và 

khẳng  ịnh tính khả thi của một số giải ph p  ã  ƣợc trình bày trong luận án. 

Từ những phƣơng ph p dạy họ  ĐPĐT th ng qu      t   phẩm Việt Nam, 

trong quá trình lên lớp  húng t i  ã n u y u  ầu, giao bài về nh   ể sinh viên 

tự học và tự tập luyện các tác phẩm. Nội dung tiết thực nghiệm sƣ phạm nhằm 

những mụ   í h s u:  

Đ nh gi  khả năng x y dựng ý tƣởng sáng tạo của sinh viên trong học 

tập các tác phẩm Việt Nam.  

Ứng dụng các tác phẩm Việt N m  ũng nhƣ xử lý các kỹ thuật về thang 

 m ngũ  ung truyền thống.  

Xử lý nhuần nhuyễn các kỹ thuật luyến, láy, bend trong các tác phẩm 

truyền thống Việt Nam.  
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Đ y l  những vấn  ề  ơ bản trong dạy học các kỹ thuật của tác phẩm 

Việt N m  ho sinh vi n năm b , từ  ó x    ịnh cụ thể  hƣơng tr nh giảng dạy, 

khối lƣợng  ũng nhƣ  hất lƣợng tác phẩm, nhằm phù hợp  ối tƣợng và giúp 

sinh viên củng cố kiến thứ  năm thứ nhất, n ng   o tr nh  ộ năm thứ h i, năm 

thứ ba và tiếp tục tổng hợp, xâu chuỗi kiến thứ  năm thứ tƣ   

3.5.2.3. Đối tượng thực nghiệm 

Qua khảo sát, dự giờ thực tế củ  sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  năm thứ nhất 

tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW v  năm thứ hai tại trƣờng ĐH S i Gòn  Đối 

tƣợng  ƣợc lựa chọn áp dụng giảng dạy tiết thực nghiệm sƣ phạm là những 

sinh viên nhóm 1, năm thứ b  (K20),  huy n ng nh Sƣ phạm Âm nhạc, bậc 

Đại học chính quy, thuộ  kho  Sƣ phạm Âm nhạc – HVAN Huế  Nhóm  ối 

chứng là những sinh vi n nhóm 2, năm thứ b  (K20),  huy n ng nh Sƣ phạm 

Âm nhạc, bậ  Đại học chính quy, thuộ  kho  Sƣ phạm Âm nhạc – HVAN 

Huế (xem cụ thể tại phần phụ lục 5.1 – trang 277). 

Giảng viên giảng dạy thực nghiệm: NCS Th i Đ nh Dũng; giảng viên dự 

giờ: ThS  Đo n Phƣơng Hải Phó trƣởng kho  Sƣ phạm Âm nhạc – HVAN 

Huế. 

3.5.3. Tổ chức thực nghiệm 

Phƣơng ph p tổ  hứ  dạy thự  nghiệm: tiến h nh l n tiết dạy, dự giờ, 

phỏng vấn, khảo s t  ể rút r  những kết quả giảng dạy thự  nghiệm  Nghi n 

 ứu     t   phẩm Việt N m,     kỹ thuật, sắ  th i    Sử dụng     phƣơng tiện 

hỗ trợ dạy họ  nhƣ  ĩ  nhạ , nhiều dòng ĐPĐT, nhằm hƣớng dẫn sinh vi n 

khai th        hứ  năng v   ấu tạo  ủ    y   n  Kh i th  , sử dụng     t   

phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT trong s  h gi o kho  v      t   phẩm do Th i 

Đ nh Dũng  huyển soạn  

Đối với nhóm 1, nhóm thự  nghiệm: việ  luyện tập b i  ủ      sinh vi n 

  ng ở v o gi i  oạn ho n thiện t   phẩm  Th ng qu  phần trả b i, sinh vi n 
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xử lý sắ  th i t   phẩm, giảng vi n kiểm tr  việ  sinh vi n thể hiện  ƣợ  nội 

dung t   phẩm  hính x  , khả năng xử lý t   phẩm  ã phù hợp  hƣ    từ  ó 

 ặt r  những y u  ầu tiếp theo  ho phần luyện tập  ủ  sinh vi n  

Đối với nhóm 2, nhóm  ối  hứng: việ  luyện tập b i  ủ      sinh vi n 

 ũng   ng ở v o gi i  oạn t m hiểu t   phẩm  Th ng qu  phần trả b i, sinh 

vi n  ƣợ  nghe to n bộ t   phẩm  p dụng  ể  ó   i nh n tổng thể v   hi tiết, 

so s nh    h xử lý t   phẩm Việt N m v  t   phẩm nƣớ  ngo i  S u  ó, sinh 

vi n  ƣợ  nghe giảng vi n thị phạm mẫu v  so s nh về tiết họ    

3.5.3.1. Nội dung thực nghiệm 

Nội dung thực nghiệm sƣ phạm nhằm  ổi mới phƣơng ph p giảng dạy 

ĐPĐT,  ụ thể:  ổi mới quy trình dạy họ  ĐPĐT, phối hợp các hình thức tổ 

chức lớp học, sử dụng tài liệu hỗ trợ gi o tr nh ĐPĐT, ứng dụng kỹ thuật 

 ũng nhƣ      ặ   iểm trong tác phẩm Việt Nam vào dạy họ  ĐPĐT   

3.5.3.2. Tiến hành thực nghiệm 

Bƣớc 1: giảng vi n hƣớng dẫn và thực hiện:  

Chia hai nhóm thực nghiệm, mỗi nhóm 05 sinh viên.  

Nhóm 1 là nhóm thực nghiệm v  nhóm 2 l  nhóm  ối chứng;  

Hƣớng dẫn thị phạm tr n ĐPĐT, những nguyên tắ   ơ bản trong xử lý 

tác phẩm Việt Nam;  

Thị phạm v  ph n tí h  ặ   iểm tác phẩm Việt N m, g m ngũ  ung v  

thế tay;  

Nêu ứng dụng các kỹ thuật l y, pit h bend v     h   i  ặt các chứ  năng 

 ũng nhƣ tính năng  ủ  ĐPĐT trong việc dạy học các tác phẩm Việt Nam.  

Bƣớc 2: yêu cầu sinh viên:  

Tập luyện tr n   n ĐPĐT     t   phẩm Việt Nam;  

Nắm vững các nội dung, ngôn ngữ và hình thức của tác phẩm;  
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Nhìn tổng phổ và thực hiện tr n ĐPĐT     kỹ thuật, sắc thái trong tác 

phẩm.  

Bƣớc 3: sinh viên thể hiện tác phẩm theo hƣớng dẫn của giảng viên:  

Nhóm 1 hoàn thiện tác phẩm và xử lý các sắ  th i  ũng nhƣ y u  ầu kỹ 

thuật;  

Nhóm 2 tìm hiểu, phân tích và so sánh về các tác phẩm.  

Bƣớ  4:  hỉnh sử  lỗi ngón t y v  giải thí h    h tiến h nh     hợp  m 

phụ trong  m nhạ  d n gi n:  

Sửa lỗi giữ và di chuyển các ngón bấm hợp  m t y tr i; C  h  ảo hợp 

âm rải sus tạo hiệu quả về gi i  iệu.  

3.5.3.3. Biên bản thực nghiệm 

Biên bản tiết thực nghiệm sƣ phạm  ƣợc lập trong quá trình dạy học 

(xem cụ thể tại phần phụ lục 5.6 – trang 291). 

3.5.4. Kết quả thực nghiệm 

Gồm 4 nội dung:  ƣ  r      ti u  hí   nh gi   hất lƣợng thực nghiệm; 

  nh gi  v   óng góp ý kiến của giảng viên dự giờ thực nghiệm; khảo sát và ý 

kiến của sinh viên sau giờ thực nghiệm;   nh gi  v  kết luận của tác giả luận 

án sau giờ thực nghiệm. 

3.5.4.1. Một số tiêu chí đánh giá chất lượng thực nghiệm 

Đ nh gi  kết quả chất lƣợng thực nghiệm thông qua nhận thứ  v  th i  ộ 

của sinh viên về những vấn  ề  ặt ra trong quá trình thực nghiệm  ũng nhƣ 

sau giờ thực nghiệm (xem cụ thể tại phần phụ lục 5.5 – trang 289). 

3.5.4.2. Kết quả qua ý kiến giảng viên dự giờ thực nghiệm 

ThS Đo n Phƣơng Hải, Phó trƣởng khoa dự giờ. Sau khi dự giờ dạy học 

của giảng vi n Th i Đ nh Dũng,  ó những ý kiến và kết luận sau:  

Khẳng  ịnh tác phẩm Việt Nam có vai trò quan trọng và cần thiết trong 

dạy họ  ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạc;  
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Về kiến thức và thực hành tác phẩm Việt Nam, giảng vi n Th i Đ nh 

Dũng  ó phƣơng ph p dạy chi tiết, tỉ mỉ, giúp sinh viên hiểu  ƣợc cách xử lý 

một tác phẩm bản  ịa; 

Về kỹ năng  ủa sinh viên: có một số sinh viên nắm  ƣợc cách thể hiện 

một tác phẩm trọn vẹn. Tuy vậy, nhiều sinh viên còn lúng túng,  hƣ  hiểu rõ 

cấu trúc của tác phẩm Việt Nam. Những hợp âm, tiết tấu...của tác phẩm Việt 

Nam còn mới, lạ  ối với sinh vi n, do  ó  ần nhiều thời gian rèn luyện, tự học 

 ể chủ  ộng trong thự  h nh tr n ĐPĐT  Với tr nh  ộ năm thứ b ,  ể áp dụng 

dạy học tác phẩm Việt Nam sinh viên cần bổ sung kiến thức nền tảng và nghe 

nhiều tác phẩm trong  hƣơng tr nh gi o dục âm nhạc phổ th ng hơn nữa. 

3.5.4.3. Kết quả khảo sát và ý kiến sinh viên sau giờ thực nghiệm 

Ý kiến củ  sinh vi n s u khi ho n th nh  ợt thực nghiệm: 

Hầu hết sinh vi n  ều thí h  ƣợc học tác phẩm Việt Nam, bởi nội dung 

phong phú;  

Tác phẩm Việt N m  ó gi i  iệu quen thuộc, gần gũi, ứng dụng có hiệu 

quả v o  ệm hát sau này;  

T   phẩm Việt N m rất mới trong  hƣơng tr nh dạy họ  m n ĐPĐT, 

mặ  dù năm thứ b , nhƣng nhiều sinh vi n  hƣ  tiếp  ận kịp v  vẫn lúng túng 

khi l m quen với     t   phẩm mới  Do  ó, dẫn  ến thự  h nh tr n   y   n 

gặp khó khăn; 

Kỹ thuật  hạy ngón (t y phải) v  bấm hợp  m d n tộ  (t y tr i)  ó phần 

kh   với     loại hợp  m  h u Âu  Cần  ó thời gi n luyện tập v  hiểu nội 

dung hơn nữ  (xem kết quả  ụ thể tại phần phụ lụ  5.5.2 – trang 290). 

3.5.4.4. Kết quả của giảng viên hướng dẫn qua giờ dạy thực nghiệm 

Sau khi thực nghiệm áp dụng dạy học tác phẩm Việt N m tr n ĐPĐT, 

kết quả   nh gi , nhận xét tr nh  ộ, kỹ thuật và tiếp thu phƣơng ph p mới từ 

sinh viên cho thấy:  
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Nhiều sinh vi n  ã ph t triển về kỹ thuật, bấm các hợp  m ngũ  ung 

thành thạo. Qua khảo sát có: 100% sinh viên thích quy trình dạy học, hình 

thức họ , phƣơng ph p dạy  ũng nhƣ giáo trình và các tác phẩm Việt Nam 

 ƣợc giảng viên cung cấp (xem cụ thể tại phần phụ lục 5.5 – trang 290). 

Qua thực nghiệm sƣ phạm cho thấy sinh viên rất hào hứng, thích thú khi 

học tác phẩm Việt Nam, bởi phát triển tƣ duy nhạc nhẹ, phù hợp với những 

tác phẩm quen thuộc khi áp dụng tr n ĐPĐT  

Do tác phẩm Việt Nam có phong cách khác với các thể loại Etude, Phức 

 iệu hay các tác phẩm nƣớc ngoài nên nhiều sinh vi n  hƣ  tiếp cận  ƣợc 

phƣơng ph p mới trong dạy học tác phẩm Việt Nam.  

Dạy học tác phẩm Việt Nam cần hệ thống, biên soạn tài liệu  ể sinh viên 

học theo trình tự từ dễ  ến khó, từ  ơn giản  ến phức tạp. Thực nghiệm sƣ 

phạm cho thấy phải  ƣ  r   ƣợ   hƣơng tr nh   o tạo phù hợp với  ối tƣợng 

học.  

Ứng dụng t   phẩm Việt N m v o  ệm h t h y hò  tấu tr n ĐPĐT  ó 

hiệu quả lớn,  úng với thự  tế ng nh Sƣ phạm   ng diễn r  ở Việt N m   

Việ   p dụng     t   phẩm Việt N m v o gi o  n thự  nghiệm,  ã thu 

nhận  ƣợ  kết quả khả qu n  Chất lƣợng sinh vi n  ƣợ  n ng l n rõ rệt về 

th i  ộ, nhận thứ   ũng nhƣ hứng thú,  ảm xú  v  tự tin hơn trong giờ họ   

Th ng qu  kết quả phiếu khảo s t  ho thấy: 100% sinh vi n th m gi  

thự  nghiệm  ho rằng việ   p dụng     t   phẩm Việt N m trong quy tr nh 

dạy họ  m n ĐPĐT l  rất  ần thiết  100% sinh vi n  ũng  ho rằng n n ứng 

dụng     t   phẩm Việt N m  huyển soạn  ho ĐPĐT v o gi o tr nh bắt buộ  

trong     buổi họ , v  khẳng  ịnh việ  giảng vi n hƣớng dẫn vận dụng kỹ 

thuật bend  ũng nhƣ     kỹ thuật kh   trong xử lý t   phẩm Việt N m l  mới 

mẻ,  ần thiết v  hiệu quả [PL5 4, tr 285]. 
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Th ng qu  nội dung trả lời phỏng vấn  ó thể thấy, việ   p dụng dạy họ  

t   phẩm Việt N m  ho ĐPĐT  ã b m s t     nội dung  ề r  v  m ng tính 

khả thi  ũng nhƣ  ó ý nghĩ  thự  tiễn  Sinh vi n Trịnh Huyền My (nhóm 1) 

 ho biết, quy tr nh giờ họ   ƣợ  bổ sung một số nội dung mới, nhƣ: bỏ thể 

loại phứ   iệu, t   phẩm Việt N m  ƣợ   hú trọng l  nội dung lần  ầu thự  

hiện trong giờ họ   ủ  m nh  Sinh vi n Trịnh Huyền My khẳng  ịnh rằng: 

“Những phƣơng ph p mới  ũng nhƣ việ   p dụng t   phẩm Việt N m v o giờ 

họ   ã giúp em hiểu s u hơn về nội dung t   phẩm v   ặ  biệt giúp em tr ng 

bị vững v ng khi thự  tập  ũng nhƣ r  trƣờng về dạy họ  tại     trƣờng phổ 

th ng” [PL5 4, tr 285]  Sinh vi n Trần Trung Phong (nhóm 2)  ũng  ó ý kiến 

rằng: “Nếu  ƣợ  họ      t   phẩm Việt N m từ  ầu,  hắ   hắn sẽ tốt hơn  ho 

 húng em  Bởi, trƣớ  giờ  húng em phải họ  qu  nặng     t   phẩm nƣớ  

ngo i, thậm  hí     thể loại nhƣ phứ   iệu, h y Etude    Trong khi ng nh  ủ  

 húng em  ần hiểu s u về những t   phẩm Việt N m,  ụ thể     b i h t trong 

trƣờng phổ th ng v      b i d n    h y     b i h t kh  , nhằm giúp  húng em 

tự tin v  vững v ng hơn trong thự  tập, giảng dạy v      hoạt  ộng VHNT 

s u n y” [PL5 4, tr 287]. 

Qu  kết quả khảo s t v  phỏng vấn sinh vi n  ũng nhƣ giảng vi n dự 

giờ,  ho thấy những giải ph p  ổi mới trong việ   p dụng dạy họ  t   phẩm 

Việt N m  ho ĐPĐT,  ã phần n o  hứng minh  ƣợ  tính khả thi  ủ   ề t i 

m  t   giả luận  n  ƣ  r   C   kết quả thự  nghiệm tr n  em lại hiệu quả khi 

 p dụng     giải ph p mới m  luận  n  ề xuất,  ó thể l m  ơ sở  ho việ   p 

dụng rộng rãi ở      ơ sở   o tạo ng nh ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m  

Tiểu kết chương 3 

Trong qu  tr nh h nh th nh v  ph t triển m n ĐPĐT ở Việt N m, việ  

  o tạo, biểu diễn v  nghi n  ứu  ũng nhƣ s ng t  ,  huyển soạn l  rất  ần 

thiết v  góp phần l m gi u th m kho t ng t   phẩm Việt N m,  ồng thời  ể 
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ứng dụng      ặ   iểm  ũng nhƣ truyền  ảm hứng trong dạy họ  m n ĐPĐT 

 ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ  tại Việt N m l  rất qu n trọng  

Cho  ến n y, hầu nhƣ     t   phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ều do     

nghệ sĩ   n Pi no hoặ    n A  ordéon s ng t  ,  huyển soạn, những t   

phẩm n y  hƣ   ƣợ  ph n tí h s u, nghi n  ứu kỹ về    h viết  ũng nhƣ tính 

năng  ủ    y   n, qu  tr nh  huyển soạn  ũng gặp nhiều khó khăn về thủ 

ph p  Th ng qu  những khảo s t về thự  trạng ở  hƣơng 1 v  ph n tí h những 

 ặ   iểm  m nhạ  trong  huyển soạn  ủ      nhạ  sĩ, nghệ sĩ Việt N m ở 

 hƣơng 2  Tại  hƣơng 3  ủ  luận  n,  húng t i tổng hợp th nh những ti u  hí, 

nguy n tắ  v  thủ ph p  huyển soạn, s ng t  ,  ũng nhƣ việ  truyền  ạt, 

hƣớng dẫn,  ể từ  ó ph t huy hơn trong lĩnh vự   huyển soạn v  dạy họ  t   

phẩm Việt N m  ho m n ĐPĐT, phù hợp với  ối tƣợng ĐHSP Âm nhạ   

Chuyển soạn t   phẩm Tuổi đời mênh mông, một s ng t   bất hủ  ủ   ố 

nhạ  sĩ Trịnh C ng Sơn; t   phẩm Lý kéo chài, d n    N m bộ; t   phẩm Hà 

Nội – Huế – Sài Gòn, một s ng t    i  ùng năm th ng  ủ  nhạ  sĩ Ho ng V n, 

v  dự  tr n  hất liệu  m nhạ  d n gi n Việt N m  ể x y dựng t   phẩm Ngẫu 

hứng Tây Nguyên  C   t   phẩm   nh dấu sự kế thừ  v  s ng tạo, kết hợp một 

   h nhuần nhuyễn      iệu thứ  kh   nh u, sử dụng      ƣờng nét luyến l y 

phù hợp với  ối tƣợng v  tạo r        u nhạ ,  oạn nhạ  khú   hiết hơn  C   

t   phẩm  ƣợ   huyển soạn, s ng t   kết hợp giữ  biến tấu với ngẫu hứng, 

ứng dụng tính năng nhạ   ụ, s ng tạo trong kỹ thuật  ổ  iển  ể thể hiện ng n 

ngữ  m nhạ  d n tộ , với những nét luyến l y mềm mại, những nốt ho  mỹ, 

bend  iển h nh trong  m nhạ  d n gi n Việt N m  C   t   phẩm Việt N m về 

     hủ  ề thiếu nhi, d n    v  qu  hƣơng  ất  ƣợ   huyển soạn bởi t   giả 

luận  n  ũng nhƣ     t   giả kh  , l  một  óng góp nhỏ v o lĩnh vự  dạy họ  

t   phẩm Việt N m  ho ĐPĐT  Trong diễn tấu  ũng nhƣ dạy họ  t   phẩm 

Việt N m, một số sinh vi n, giảng vi n h y nghệ sĩ  hƣ   ó vốn kiến thứ  s u 
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về  m nhạ  Việt N m  Ở một bản nhạ , ngƣời thể hiện  ần nghi n  ứu, t m 

hiểu về nguồn gố ,  hất liệu  m nhạ  m  ngƣời s ng t    ã sử dụng  ể viết 

n n t   phẩm,  ể  ó  ƣợ   ảm xú  về h nh tƣợng nghệ thuật  ủ  t   phẩm, 

 ần nghi n  ứu một số vấn  ề về:    h diễn tấu th ng  m,  iệu thứ , hò  

th nh;    h thể hiện gi i  iệu, tiết tấu, nhịp  iệu,  ũng nhƣ     kỹ thuật 

Leg to, st   to, nonLeg to, bend  ủ  ĐPĐT trong dạy họ  t   phẩm Việt 

Nam. 

T   giả luận  n  ã nghi n  ứu, rút r  những  ặ   iểm ti u biểu, qu      

ví dụ  ụ thể, v  dự  tr n những kinh nghiệm trong giảng dạy, họ  tập, tr nh 

diễn,  ể ph n tí h về kỹ thuật, nghệ thuật,  ảm xú   m nhạ , tr n  ơ sở  ó 

 ƣ  r  những phƣơng hƣớng, truyền tải những nghi n  ứu về thể hiện t   

phẩm Việt N m viết  ho ĐPĐT  ến sinh vi n  ũng nhƣ những nghệ sĩ, ngƣời 

y u thí h loại nhạ   ụ n y  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Trong phạm vi  ƣợc giới hạn, luận án về vấn  ề dạy học tác phẩm Việt 

Nam viết  ho ĐPĐT trong  hƣơng tr nh   o tạo ĐHSP Âm nhạc, tập trung 

phân tích giá trị những  óng góp  ủa tác phẩm Việt Nam trong việc hoàn 

thiện các kỹ năng, tr nh  ộ cho các em sinh viên. ĐPĐT r   ời và phát triển 

muộn hơn so với các nhạc cụ phƣơng T y  ó bề dày lịch sử kh  , nhƣng vẫn 

nhanh chóng có mặt tại     nƣớc trên thế giới,  ặc biệt có mặt tại Việt Nam 

gần nửa thế kỷ qua. Quá trình xây dựng và phát triển củ  m n ĐPĐT tại Việt 

N m  ƣợc hình thành phần lớn nhờ vào sự r   ời và phát triển của hệ thống 

giáo dục nghệ thuật, cụ thể cấp Tiểu họ  v  THCS,  ƣợ      trƣờng VHNT, 

CĐSP h y ĐHSP Âm nhạc. Với vị trí     trƣờng nằm ở khắp các tỉnh, 

 hƣơng tr nh dạy họ  m n ĐPĐT  ho     em sinh vi n tại      ơ sở   o tạo 

ĐHSP Âm nhạc, cần  ƣợ  lƣu ý x y dựng và chuẩn hó   ể có thể x    ịnh, 

phát triển và hoàn thiện các tiêu chí giáo dục âm nhạc ở trƣờng phổ thông một 

cách toàn diện hơn  

Với      ặ   iểm riêng biệt của truyền thống văn hó  d n tộc trong ngôn 

ngữ âm nhạc, sự thƣởng thức nghệ thuật, tƣ duy  ủa mỗi  on ngƣời Việt Nam, 

cùng với các nhu cầu thực tế  ũng nhƣ hƣớng dẫn, yêu cầu củ  Đảng và Nhà 

nƣớc, vấn  ề dạy học tác phẩm Việt Nam là việc làm rất quan trọng,   y l  

thời  iểm  ặt nền móng cho toàn bộ qu  tr nh   o tạo lâu dài củ  m n ĐPĐT, 

những nội dung  ƣ  v o  hƣơng tr nh sẽ tạo  ho ngƣời họ  khi r  trƣờng về 

giảng dạy tại     trƣờng phổ thông có kiến thức vững chắc. Có thể nói, kho 

tàng các tác phẩm Việt N m  ho  ến hiện nay phần n o   p ứng  ƣợc những 

yêu cầu giảng dạy, tập luyện  ũng nhƣ     kỹ năng  ảm xúc về tác phẩm. Các 

tác phẩm Việt Nam không chỉ giúp các sinh viên phát triển các kỹ năng, kỹ 

thuật cần thiết mà còn bồi dƣỡng tâm hồn với tình yêu và lòng tự hào về các 

giá trị, bản sắc dân tộc. Trên thực tế, sinh vi n thƣờng rất yêu thích những 
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gi i  iệu củ  qu  hƣơng m nh qu  những lời ru của mẹ hay các bài hát dân ca 

dành cho các em từ khi còn bé. Hiện nay, giá trị của các tác phẩm Việt Nam 

nói chung và các tác phẩm d nh  ho ĐPĐT ng y   ng  ƣợc chú ý và coi 

trọng, các tác phẩm ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết, nhất l  trong lĩnh 

vực biểu diễn  ể   p ứng mụ  ti u gi o lƣu văn hó  với thế giới. Vì thế, trong 

thời gian ở nh  trƣờng, các em cần  ƣợ    o tạo, hƣớng dẫn  ể có niềm   m 

m , thú   ẩy việc học hỏi thực tiễn qua các tác phẩm. 

Hy vọng trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW, HVAN Huế, ĐH S i Gòn  ũng 

nhƣ      ở sở   ng   o tạo ĐHSP Âm nhạc khác tại Việt Nam, sẽ áp dụng tác 

phẩm Việt N m v o  hƣơng tr nh học và thi bắt buộc. Nếu kh ng  ƣ  v o 

 hƣơng tr nh bắt buộc, có thể khiến các em bị thiệt thòi trong cảm xúc và sai 

lệch trong nhận thức rằng các tác phẩm Việt Nam chỉ có thể  ƣợc trình tấu 

hoàn chỉnh qua các nhạc cụ dân tộc truyền thống. Sự thiếu sót này sẽ khiến 

các em mất  i lòng tự hào dân tộc, tự h o khi m nh   ng sử dụng một nhạc cụ 

phƣơng T y  ể truyền tải những tình cảm và cảm xúc của một ngƣời Việt 

Nam. 

Việ  x    ịnh  úng mụ  ti u v  phƣơng ph p   o tạo, qu   ó  ó thể 

dựng một giáo trình khung trong việc giảng dạy ĐPĐT  ho  ối tƣợng sinh 

vi n ĐHSP Âm nhạ ,  òi hỏi chúng ta phải tiếp tụ   ầu tƣ nhiều về trí tuệ, 

tâm huyết, sức lực của nhiều nh  sƣ phạm giỏi và giàu kinh nghiệm của môn 

ĐPĐT  Bên cạnh  ó, mỗi giảng viên cần tự xây dựng  ho m nh phƣơng ph p 

ri ng   p ứng với yêu cầu chung và nhu cầu, khả năng  ủa từng cá nhân sinh 

viên củ  m nh  ể tối ƣu hó  hiệu quả giảng dạy.  

 - Đƣ      t   phẩm Việt Nam viết  ho ĐPĐT v o  hƣơng tr nh giảng 

dạy bắt buộc  ối với sinh vi n ĐHSP Âm nhạc: 

Các tác phẩm Việt Nam viết  ho ĐPĐT n n  ƣợ   ƣ  v o d nh s  h     

tác phẩm bắt buộc áp dụng  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạ   Đã  ến lúc chúng 
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ta cần  hú ý  ến khuynh hƣớng phát triển củ  ĐPĐT Việt N m  ể phù 

hợp với xu hƣớng phát triển chung của các nền nghệ thuật củ      nƣớc 

trên thế giới. Hiện n y, tại     nƣớc châu Âu vẫn luôn coi trọng giá trị 

văn hó  d n tộc khi yêu cầu tác phẩm bản  ịa là bắt buộc trong phần thi 

các học kỳ của mỗi năm học. Việc khác biệt này khiến cho sinh vi n ĐHSP 

Âm nhạc tại Việt Nam ít nhiều chịu thiệt thòi trong việc tiếp cận với âm nhạc 

mang bản sắc dân tộc. 

 + Tác phẩm Việt Nam là một trong các tác phẩm bắt buộ  trong  hƣơng 

trình thi của tất cả các học kỳ: 

Kiến nghị này có vẻ rất lý tƣởng trong việc ƣu ti n t   phẩm Việt Nam. 

Tuy nhiên, trên thực tế sẽ không dễ thực hiện v   ũng kh ng hợp lý: mặc dù 

số lƣợng các bài Việt Nam nhiều nhƣng kh ng thể so sánh với số lƣợng gần 

nhƣ v  hạn của các tác phẩm trên toàn thế giới. Do vậy, việc giảng viên, sinh 

viên có nhiều lựa chọn  ũng sẽ bị giới hạn, dẫn  ến  hƣơng tr nh thi  ủa các 

em sẽ có nhiều trùng lặp; các giảng viên cần có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu 

và chuẩn bị  ể có thể hƣớng dẫn, truyền  ạt hiệu quả nhất cho các sinh viên 

của mình. Trong thời gian ngắn, nếu phải xem xét thêm một số lƣợng lớn tác 

phẩm với các kỹ thuật diễn tấu kh    ặc biệt và khác biệt, chất lƣợng giảng 

dạy khó có thể  ƣợ   ảm bảo; các em sinh viên cần  ƣợc tạo  ơ hội tiếp cận 

với nguồn tác phẩm Việt N m th ng qu  s  h,  ĩ   Hiện tại, số lƣợng sách về 

các tác phẩm Việt N m d nh  ho ĐPĐT gần nhƣ kh ng phổ biến nên sẽ khó 

khăn  ho việc tham khảo, chọn lựa và học. 

 + Khuyến khích sử dụng bài Việt Nam thay thế một b i nƣớc ngoài trong 

 hƣơng tr nh     b i thi bắt buộc: 

Đ y  ó thể l  phƣơng cách khả thi nhất  ể áp dụng ngay lập tức. Tuy 

nhi n,   y kh ng phải l  phƣơng ph p hữu hiệu về lâu dài: do chỉ là khuyến 

khí h n n ngƣời dạy lẫn ngƣời học sẽ không có áp lực của sự bắt buộc. Việc 
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khuyến khí h n n  ƣợc cụ thể hóa; do không phải là cách hữu hiệu về lâu dài, 

sau một thời gian áp dụng, khi các giảng vi n v  sinh vi n  ã quen thuộc và 

nhiệt t nh hƣởng ứng việc sử dụng bài Việt N m trong  hƣơng tr nh dạy học 

v  thi, phƣơng ph p n y khả thi hơn  Trong mọi trƣờng hợp, việ   ƣ  t   

phẩm Việt Nam  ƣ  v o  hƣơng tr nh giảng dạy,  hƣơng tr nh thi sẽ không 

thể phát huy tác dụng, hiệu quả giáo dục tối    nếu nhƣ kh ng  ó sự bổ sung, 

hỗ trợ từ phía các cấp quản lý và xã hội thông qua việc cung cấp và quãng bá 

rộng rãi thông tin tác phẩm Việt Nam. 

 - Cung cấp  ầy  ủ thông tin cho giảng vi n v  sinh vi n  ể nâng cao 

nhận thức và khả năng  họn lựa: 

C   em sinh vi n  ũng nhƣ giảng viên cần  ó  ƣợ  th ng tin  ầy  ủ về 

các tác phẩm Việt N m  ể có thể có lựa chọn  úng  ắn và phù hợp, thay vì 

chỉ chọn các tác phẩm nƣớc ngoài. Để  ó  ƣợ  th ng tin  ầy  ủ, chúng ta rất 

cần có sự hỗ trợ từ phí  ngƣời l m  huy n m n v       ơ sở quản lý thông 

qua việc cung cấp  ầy  ủ v     dạng các tài liệu, tác phẩm, sự  ịnh hƣớng 

phù hợp cho các giảng viên trong việc lựa chọn bài cho sinh viên của mình. 

C    ơ sở   o tạo ĐHSP Âm nhạc nên tổ chức những buổi hội thảo, các buổi 

tập huấn chuyên môn, nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị các tác phẩm Việt 

Nam. Từ  ó, h nh th nh ý thức hệ về giá trị, bản sắc dân tộc và nhận thức 

 úng  ắn  ối với các tác phẩm Việt Nam trong mỗi giảng vi n  Qu   ó,     

giảng viên có thể mạnh dạn  ầu tƣ, kh i th   v   ƣ  v o nhiều tác phẩm mới 

trong  hƣơng tr nh giảng dạy của mình. Bên cạnh  ó,     em sinh vi n  ũng 

 ã phần nào hình thành nên cảm xúc, sở thích về h nh tƣợng âm nhạc. Việc 

cung cấp th ng tin  ầy  ủ về các tác phẩm Việt Nam sẽ giúp các em mở rộng 

tầm nhìn và có thể  ề xuất với giảng viên những tác phẩm mà mình thích thú 

và muốn  ƣợc tìm hiểu. Các giảng viên nên tôn trọng      ề xuất này và chỉ 



146 

 

 iều chỉnh, hƣớng dẫn  ể các tác phẩm  ƣợc chọn nằm trong phạm vi yêu cầu 

về tr nh  ộ, kỹ thuật của cấp bậc mà các em theo học. 

 - Quảng b  kho tƣ liệu về các tác phẩm Việt N m d nh  ho ĐPĐT: 

Việ  l m    dạng v  phong phú th m kho tƣ liệu là một vấn  ề quan 

trọng  Hơn thế nữa, việc quảng b  kho tƣ liệu quý b u  ó  ến nhiều  ối tƣợng 

trong xã hội nói chung và các giảng viên, sinh viên nói riêng là việc rất cần 

thiết  ể nâng cao giá trị dân tộc. Để thực hiện việc quảng bá, ngoài việ  tăng 

số lƣợng sách in, tài liệu tham khảo, hƣớng dẫn,      ơ sở   o tạo ĐHSP Âm 

nhạc có thể tổ chứ       hƣơng tr nh biểu diễn, thu âm các tác phẩm Việt 

N m d nh  ho ĐPĐT  ƣợc trình tấu bởi các nghệ sĩ,     giảng viên và bởi 

chính các em sinh viên. Các bản thu âm có thể lƣu  ể l m tƣ liệu tham khảo 

và phổ biến rộng rãi ra công chúng. Các thế hệ trƣớ   ã  ố gắng  ặt nền móng 

qua các tác phẩm m ng  ậm  m hƣởng, hơi thở Việt N m ng y khi   y   n 

còn rất mới lạ tại Việt Nam, không lẽ nào thế hệ chúng ta lại làm thui chột nó. 

Vì một thế hệ trẻ không quên cội nguồn khi tiếp cận thế giới,  húng t  n n lƣu 

t m v    nh gi   úng mức vài trò, giá trị của các tác phẩm Việt Nam trong 

qu  tr nh   o tạo ĐPĐT  ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạc tại Việt Nam.  

Tr n  ơ sở những nhận  ịnh chung, luận án mong muốn truyền tải những 

kiến nghị trong việ  th y  ổi, hệ thống  hƣơng tr nh giảng dạy m n ĐPĐT 

 ho sinh vi n ĐHSP Âm nhạc tại Việt Nam sau này. 
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PHỤ LỤC 1 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

1.1. Chƣơng trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    Số: 37/2010/TT-BGDĐT                         Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010 
 

THÔNG TƢ 

Ban hành Bộ Chƣơng trình khung giáo dục đại học 

khối ngành Sƣ phạm, trình độ đại học 
 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 
 

Căn  ứ Luật Gi o dụ  ng y 14 th ng 6 năm 2005;  ăn  ứ Luật Sử   ổi, 

bổ sung một số  iều  ủ  Luật Gi o dụ  năm 2005; 

Căn  ứ Nghị  ịnh số 178/2007/NĐ-CP ng y 03 th ng 12 năm 2007  ủ  

Chính phủ quy  ịnh  hứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn v   ơ  ấu tổ  hứ   ủ  

bộ,  ơ qu n ng ng bộ; 

Căn  ứ Nghị  ịnh số 32/2008/NĐ-CP ng y 19 th ng 3 năm 2008  ủ  

Chính phủ quy  ịnh  hứ  năng, nhiệm vụ, quyền hạn v   ơ  ấu tổ  hứ   ủ  

Bộ Gi o dụ  v  Đ o tạo; 

Căn  ứ kết quả thẩm  ịnh ng y 23 th ng 4 năm 2008  ủ  Hội  ồng tƣ 

vấn x y dựng  hƣơng tr nh khung gi o dụ   ại họ  khối ng nh Sƣ phạm; 

Xét  ề nghị  ủ  Vụ trƣởng Vụ Gi o dụ  Đại họ , 

Bộ trƣởng Bộ Gi o dụ  v  Đ o tạo quyết  ịnh: 

Điều 1. B n h nh kèm theo Th ng tƣ n y Bộ Chƣơng tr nh khung gi o 

dụ   ại họ  khối ng nh Sƣ phạm, tr nh  ộ  ại họ  gồm 03  hƣơng trình khung 

 ủ  03 ng nh s u: 

1  Ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  

2  Ng nh Sƣ phạm Mỹ thuật 

3  Ng nh Gi o dụ  Mầm non  

Điều 2. Th ng tƣ n y  ó hiệu lự  thi h nh kể từ ng y 07 th ng 02 năm 

2011  Bộ Chƣơng tr nh khung kèm theo Th ng tƣ n y  ƣợ  dùng trong     

 ại họ , họ  viện, trƣờng  ại họ   ƣợ  gi o nhiệm vụ   o tạo     ng nh n y ở 

tr nh  ộ  ại họ   

Điều 3. Căn  ứ Bộ Chƣơng tr nh khung quy  ịnh tại Th ng tƣ n y, 

Gi m  ố       ại họ , họ  viện, Hiệu trƣởng     trƣờng  ại họ  tổ  hứ  x y 

dựng      hƣơng tr nh gi o dụ   ụ thể  ủ  trƣờng; tổ  hứ  bi n soạn v  duyệt 

gi o tr nh     m n họ   ể sử dụng  hính thứ  trong trƣờng tr n  ơ sở thẩm 

 ịnh  ủ  Hội  ồng thẩm  ịnh gi o tr nh do Gi m  ố  hoặ  Hiệu trƣởng th nh 

lập  
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Điều 4. Ch nh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Gi o dụ  Đại họ , thủ trƣởng 

     ơn vị  ó li n qu n thuộ  Bộ Gi o dụ  v  Đ o tạo, gi m  ố       ại họ , 

họ  viện v  Hiệu trƣởng     trƣờng  ại họ   hịu tr  h nhiệm thi h nh Th ng 

tƣ n y /                     

CHƢƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Sƣ phạm Âm nhạc (Music Education) 
Mã ngành: (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT) 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung 

Đ o tạo  ử nh n Sƣ phạm Âm nhạ ,  ó tr nh  ộ lý luận v  thự  h nh  ể 

giảng dạy  m nhạ  ở      ấp họ  phổ th ng,     trƣờng sƣ phạm,     kho  sƣ 

phạm  m nhạ   ủ      trƣờng nghệ thuật v  văn hó  - nghệ thuật, góp phần 

gi o dụ  thẩm mỹ  m nhạ   ho họ  sinh, sinh vi n  

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Về phẩm chất đạo đức 
Có phẩm  hất  ơ bản  ủ  ngƣời gi o vi n XHCN Việt N m: thấm 

nhuần thế giới qu n M   - L nin v  tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, y u nƣớ , y u 

 hủ nghĩ  xã hội, y u họ  sinh, y u nghề,  ó ý thứ  tr  h nhiệm   o,  ó  ạo 

 ứ  tốt,  ó t   phong mẫu mự   ủ  ngƣời gi o vi n  

2.2. Về kiến thức 

Nắm vững kiến thứ  kho  họ   ó hệ thống ở tr nh  ộ  ại họ  sƣ phạm 

về giảng dạy  m nhạ , b o gồm     kiến thứ  kho  họ  xã hội - nh n văn, t m 

lý họ , gi o dụ  họ , ngoại ngữ v   m nhạ   

Có khả năng nghi n  ứu kho  họ  gi o dụ   m nhạ  v  khả năng quản 

lý   ng t   dạy họ   m nhạ  ở      ơ qu n quản lý gi o dụ   

2.3. Về kỹ năng 
- Biết x y dựng kế hoạ h giảng dạy  m nhạ   

- Có năng lự  tổ  hứ      hoạt  ộng về dạy v  họ   m nhạ   

- Có khả năng thể hiện        khú  nghệ thuật, diễn tấu  ƣợ      bản 

nhạ  soạn  ho   n Ele tri  Keybo rd  

- Có nghiệp vụ dạy họ   m nhạ  ở      ấp họ  phổ th ng v  tr nh  ộ 

  o  ẳng,  ại họ   

- Nắm  ƣợ  phƣơng ph p nghi n  ứu kho  họ  gi o dụ   m nhạ   

- Có năng lự  tuy n truyền, gi o dụ   m nhạ   

- Biết tổ  hứ , vận  ộng  h  mẹ họ  sinh, sinh vi n,     tổ  hứ  xã hội 

phối hợp với nh  tr ƣờng trong   ng t    hăm só , gi o dụ  thế hệ trẻ  

- Biết theo dõi v  xử lý kịp thời     th ng tin về  huy n ng nh bậ  họ  

nhằm kh ng ngừng n ng   o tr nh  ộ  
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- Trợ giúp  ho      ơ qu n quản lý gi o dụ  về   ng t   dạy họ   m 

nhạ   

- Có khả năng  óng góp v o phong tr o  m nhạ   hung  

- Biết ph t hiện, bồi dƣỡng, tạo  iều kiện ph t triển  ho những họ  sinh 

 ó năng khiếu  m nhạ   

II. KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

1. Khối lƣợng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế:  

210  ơn vị họ  tr nh ( vht) kh ng kể phần nội dung về Gi o dụ  thể 

 hất (5  vht) v  Gi o dụ  quố  phòng (165 tiết)  

Thời gi n   o tạo: 4 năm  

2. Cấu trúc kiến thức của chƣơng trình đào tạo                         đvht 

2.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng tối thiểu 
(Chƣ  kể phần nội dung về Gi o dụ  thể  hất v  Gi o dụ  quố  phòng)  

80 

2.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu 
Trong  ó tối thiểu: 

 

130 

- Kiến thứ   ơ sở ng nh  10 

- Kiến thứ  ng nh  90 

- Kiến thứ  bổ trợ  10 

- Thự  tập sƣ phạm  10 

- Thự  tập, thự  tế  huy n m n  

- Khó  luận (hoặ  thi tốt nghiệp)  10 

III. KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC 

1. Danh mục các học phần bắt buộc 

1.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng                 53 đvht* 

1 Những nguy n lý  ơ bản  ủ   hủ nghĩ  M   - Lênin  5 tín  hỉ* 

2 Tƣ tƣởng Hồ Chí minh  2 tín  hỉ* 

3 Đƣờng lối    h mạng  ủ  Đảng Cộng sản Việt N m  3 tín  hỉ* 

4 Ngoại ngữ  10 

5 Gi o dụ  thể  hất  5 

6 Gi o dụ  quố  phòng  165 tiết 

7 Phƣơng ph p nghi n  ứu kho  họ   2 

8 Tin họ   4 

9 T m lý họ   5 

10 Gi o dụ  họ   6 

11 Quản lý h nh  hính Nh  nƣớ  v  QL ng nh GD v  ĐT  2 

12 Nghệ thuật họ   ại  ƣơng  5 

13 Cơ sở văn hó  Việt N m  4 

1.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp         61 đvht 

 a. Kiến thức cơ sở ngành:  5 

1  Lý thuyết  m nhạ  1  3 
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2  Lý thuyết  m nhạ  2  2 

 b. Kiến thức ngành:  46 

3  Ký X ƣớng  m 1  4 

4  Ký Xƣ ớng  m 2  4 

5  Ký X ƣớng  m 3  4 

6  Ký Xƣ ớng  m 4  4 

7  Hòa âm 1  3 

8  Hòa âm 2  2 

9  Hòa âm 3  2 

10  Th nh nhạ  1  2 

11  Th nh nhạ  2  2 

12  Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 1  2 

13  Nhạc cụ (đàn phím điện tử) 2  2 

14  Lý luận dạy họ  Âm nhạ   4 

15  H t  ồng   , hợp xƣớng  3 

16  Ph n tí h t   phẩm  m nhạ  1  4 

17  Ph n tí h t   phẩm  m nhạ  2  4 

 c. Thực tập sư phạm:  10 

18  Thự  tập sƣ phạm 1  5 

19  Thự  tập sƣ phạm 2  5 

2. Mô tả nội dung các học phần bắt buộc 

2.27. Nhạc cụ 1: 2 đvht 
Luyện ngón     g m trƣởng, thứ hò  th nh từ 1  ến 2 dấu hó  với     

tiết tấu: liền tiếng, ngắt tiếng, mó   ơn v  mó  kép (C, G, D, Am, Em): hợp 

 m rải ngắn, d i; hợp  m 3 nốt; 

Luyện ngón     g m trƣởng, thứ hò  th nh từ 1  ến 2 dấu hó  với     

tiết tấu kh   nh u: liền tiếng, ngắt tiếng, rời tiếng, mó   ơn v  mó  kép (C, G, 

D, Am, Em): Hợp  m rải ngắn, d i; hợp  m 3 nốt; Tempo  ần  ạt nốt  en từ 

60 - 80 khi luyện  hơi nốt mó  kép  

2.28. Nhạc cụ 2: 2 đvht 

N ng   o sự  i u luyện trong kỹ thuật: biết ph n   u nhạ , ý nhạ ,   p 

ứng  ƣợ  y u  ầu những  hỗ ngắt, nghỉ, ng n, luyến l y,  ặ  biệt về  ƣờng  ộ 

mạnh nhẹ, sắ  th i to nhỏ; sử dụng  m sắ      loại nhạ   ụ trong   n phím 

 iện tử,  ể ứng dụng phù hợp  ho mỗi  oạn nhạ  ở từng t   phẩm  ụ thể  

Sử dụng  m sắ      loại nhạ   ụ trong   n phím  iện tử,  ể ứng dụng 

phù hợp  ho mỗi  oạn nhạ  ở từng t   phẩm  ụ thể  Sử dụng bộ nhớ  ể phối 

hợp với phần thu hò  th nh tự  ộng  ho     b i Pi no  ổ  iển hoặ      phong 

   h  m nhạ  kh  .…     KT. BỘ TRƢỞNG 

   THỨ TRƢỞNG 

              Bùi Văn Ga 
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1.2. Chƣơng trình chi tiết môn ĐPĐT của ĐHSP Nghệ thuật TW 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

KHOA NHẠC CỤ 
  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 
 

1. Thông tin về giảng viên 

2. Thông tin chung về môn học 
- Ng nh   o tạo:   Cử nh n Sƣ phạm Âm nhạ  

- T n m n họ : Nhạ   ụ  (Đ n phím  iện tử) 

- Mã m n họ : VMI 2014 

- Loại m n họ : Bắt buộ   

- Số tín  hỉ: 04 (Trong  ó giờ tín  hỉ  ối với     hoạt  ộng: Lý thuyết 

4; Thự  h nh 52; Tự họ  4)  

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu chung 

3.2. Mục tiêu chi tiết môn học 

4. Tóm tắt nội dung môn học  

5. Nội dung chi tiết môn học 

5.1. Nội dung chi tiết năm 1 

Chƣơng 1: G m v  b i kỹ thuật 

 1 1  Giới thiệu tính năng  ơ bản  ủ    n phím  iện tử 

 1.2. Gam. 

  1 2 1  G m trƣởng tự nhi n 

  1.2 2  G m thứ hò  th nh 

 1 3  B i kỹ thuật 

  1.3.1. Etude 

  1.3.2. Hanon 

Chƣơng 2: T   phẩm  ộ  tấu 

 2 1  T   phẩm  ộ  tấu kh ng dùng bộ  ệm tự  ộng 

  2 1 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m 

  2 1 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i 

 2 2  T   phẩm  ộ  tấu sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

  2 2 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m 

  2 2 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i 

Chƣơng 3: Đệm h t 

 3 1  Soạn  ệm     b i h t trong  hƣơng tr nh Trung họ   ơ sở sử dụng bộ 

 ệm tự  ộng  

  3 1 1  C   b i  ệm với tiết tấu dis o, polk ,  ountry, m r h  

  3.1.2  C   b i  ệm với tiết tấu b ll de  
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  3 1 3  C   b i  ệm với tiết tấu w ltz  

  3.1.4. Các bài dân ca. 

 3 2  Soạn  ệm     b i h t trong  hƣơng tr nh Trung họ   ơ sở sử dụng bộ 

 ệm tự  ộng  

  3 2 1  C   b i  ệm với tiết tấu dis o, polk ,  ountry, m r h  

  3 2 2  C   b i  ệm với tiết tấu b ll de  

  3 2 3  C   b i  ệm với tiết tấu w ltz  

         3.2.4. Các bài dân ca. 

5.2. Nội dung chi tiết năm 2 

Chƣơng 1: G m v  b i kỹ thuật 

 1 1  Giới thiệu tính năng  ơ bản  ủ    n phím  iện tử 

 1.2. Gam. 

  1 2 1  G m trƣởng tự nhi n, thứ hò  th nh  

  1 2 2  G m quãng 3 trƣởng tự nhi n, thứ hò  th nh  

 1 3  B i kỹ thuật 

  1.3.1 Etude 

  1.3.2 Hanon 

Chƣơng 2: T   phẩm  ộ  tấu 

 2 1  T   phẩm  ộ  tấu kh ng dùng bộ  ệm tự  ộng 

  2 1 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m 

  2 1 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i 

 2 2  T   phẩm  ộ  tấu sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

  2 2 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m 

  2 2 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i 

Chƣơng 3: T   phẩm hò  tấu 

 3 1  T   phẩm hò  tấu Việt N m 

 3 2  T   phẩm hò  tấu nƣớ  ngo i 

Chƣơng 4: Đệm h t 

 4.1. Soạn  ệm    khú  ở     thể loại kh   nh u  ó sử dụng bộ  ệm tự 

 ộng  

  4 1 1  Soạn  ệm        khú     h mạng 

  4 1 2  Soạn  ệm        khú  trữ t nh 

 4 2 Soạn  ệm    khú  ở     thể loại kh   nh u kh ng sử dụng bộ  ệm tự 

 ộng  

4 2 1  Soạn  ệm        khú     h mạng 

  4 2 2  Soạn  ệm        khú  trữ t nh 

5.3. Nội dung chi tiết năm 3 

Chƣơng 1 (nội dung 1): Đ n phím  iện tử 

1 1  Giới thiệu về   n phím  iện tử 

   1 1 1  Cấu tạo  ủ    n phím  iện tử 
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   1 1 2  Một số loại   n phím  iện tử th ng dụng 

1 2  Tính năng  ủ    n phím  iện tử 

   1 2 1  Tính năng  ơ bản 

   1 2 2  Tính năng  ặ  biệt 

Chƣơng 2 (nội dung 2): T   phẩm  ộ  tấu  

2 1  T   phẩm  ộ  tấu kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 1 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 1 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

2 2  T   phẩm  ộ  tấu sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 2 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 2 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

Chƣơng 3 (nội dung 3):  T   phẩm hò  tấu 

 3.1. Tá  phẩm hò  tấu Việt N m 

    3 1 1  T   phẩm hò  tấu Việt N m viết  ho   n phím  iện tử 

    3 1 2  T   phẩm hò  tấu Việt N m  huyển soạn từ    khú  

 3 2  T   phẩm hò  tấu nƣớ  ngo i 

Chƣơng 4 (nội dung 4):  Đệm h t 

 4 1  Soạn  ệm        khú     h mạng 

    4.1 1  C      khú     h mạng với tiết tấu Polk , M r h 

    4 1 2  C      khú     h mạng với tiết tấu W ltz  

    4 1 3  C      khú     h mạng với tiết tấu B ll de  

 4 2  Soạn  ệm        khú  nhạ  trẻ 

    4 2 1  C      khú  nhạ  trẻ với tiết tấu Pop, Ro k 

    4.2 2  C      khú  nhạ  trẻ với tiết tấu B ll de  

5.4. Nội dung chi tiết năm 4 
Chƣơng 1: Đ n phím  iện tử 

1 1  Giới thiệu về   n phím  iện tử 

   1 1 1  Cấu tạo  ủ    n phím  iện tử 

   1 1 2  Một số loại   n phím  iện tử th ng dụng 

1 2  Tính năng  ủ    n phím  iện tử 

   1 2 1  Tính năng  ơ bản 

   1 2 2  Tính năng  ặ  biệt 

Chƣơng 2: T   phẩm  ộ  tấu  

2 1  T   phẩm  ộ  tấu kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 1 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 1 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i kh ng sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

2 2  T   phẩm  ộ  tấu sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 2 1  T   phẩm  ộ  tấu Việt N m sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

   2 2 2  T   phẩm  ộ  tấu nƣớ  ngo i sử dụng bộ  ệm tự  ộng 

Chƣơng 3:  T   phẩm hò  tấu 
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 3 1  T   phẩm hò  tấu Việt N m 

    3.1.1. T   phẩm hò  tấu Việt N m viết  ho   n phím  iện tử 

    3 1 2  T   phẩm hò  tấu Việt N m  huyển soạn từ    khú  

 3 2  T   phẩm hò  tấu nƣớ  ngo i 

Chƣơng 4:  Đệm h t 

 4 1  Soạn  ệm        khú     h mạng 

    4 1 1  C      khú     h mạng với tiết tấu Polk , M rch 

    4 1 2  C      khú     h mạng với tiết tấu W ltz  

    4 1 3  C      khú     h mạng với tiết tấu B ll de  

 4 2  Soạn  ệm        khú  nhạ  trẻ 

    4 2 1  C      khú  nhạ  trẻ với tiết tấu Pop, Ro k 

    4 2 2  C      khú  nhạ  trẻ với tiết tấu B ll de  

6 . Tài liệu học tập  

1. Nguyễn B  h – Huyền Tr m (2003), Jazz, Organ, Piano cho mọi 

người, NXB Âm nhạ   

2. Nhiều t   giả (2011), Piano Thực hành phần cơ bản, NXB Âm nhạ    

3. Nhiều t   giả (1997) Pi no & Org n, những t   phẩm  họn lọ , NXB 

Âm nhạ   

4. Song Minh, Học đệm Piano cơ bản phần 1, NXB Âm nhạ  

5. Song Minh , Học đệm Piano cơ bản phần 2, NXB Âm nhạ  

6. Nhiều t   giả (2011), Tài  liệu Keyyboard dùng cho năm thứ nhất hệ 

ĐHSP Sư phạm Âm nhạc, T i liệu lƣu h nh nội bộ Trƣờng ĐHSP Nghệ 

thuật TW 

7.  Hình thức tổ chức dạy học 

  7.1. Lịch trình chung: 

7.2. Lịch trình cụ thể cho từng nội dung:  

8. Chính sách đối với môn học  

9. Phƣơng pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học. 

- Kết thúc tín chỉ 1 kiểm tra thường xuyên, định kì và theo học kì. 

- Kết thúc tín chỉ 2 kiểm tra thường xuyên, định kì và theo học kì. 

- Kết thúc tín chỉ 3 sinh viên phải thực hiện phần thi gồm 03 bài: 

  + 01 bài độc tấu Việt Nam hoặc nước ngoài. 

  + 01 bài hòa tấu Việt Nam hoặc nước ngoài. 

  + 01 bài đệm hát . 

- Kết thúc tín chỉ 4 sinh viên phải thực hiện phần thi gồm 03 bài: 

  + 01 bài độc tấu Việt Nam hoặc nước ngoài hoặc 01 bài hòa tấu 

Việt Nam hoặc nước ngoài. 

  + 02 bài đệm hát. 

 

Trƣởng Khoa  Trƣởng bộ môn   TM. Nhóm giảng viên 
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1.3. Chƣơng trình chi tiết môn ĐPĐT của Học viện Âm nhạc Huế 

HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐƠN VỊ: KHOA SƢ PHẠM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHUYÊN NGÀNH 
ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

 

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH  

 Họ và Tên giảng viên: 

 Chức danh:   Giảng vi n 

 Đơn vị:    Kho  Sƣ phạm 

 Địa chỉ liên hệ:    Điện thoại: 
 

1. Tên Học phần: Đ n Keybo rd  

2. Số đơn vị học trình: 04  vht (60 tiết/ 4 họ  kỳ/  2 năm/ 2 SV)  

3. Trình độ: Sinh vi n Ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  năm thứ nhất, năm thứ h i  

4. Điều kiện tiên quyết: 

 Sinh vi n trúng tuyển kỳ th  tuyển sinh Ng nh Sƣ phạm Âm nhạ  bậ  

Đại họ  hệ  hính quy,  ã  ó một kiến thứ   ơ bản về  m nhạ  v  biết sử dụng 

  n org n  

 Sinh vi n  ã ho n th nh  hƣơng tr nh họ  phần Đ n Keybo rd năm thứ 

nhất  

5. Hình thức lên lớp: 
Thự  h nh l n lớp với giảng vi n: 1 tiết/ 1 tuần/ 1 Sinh vi n 

Thự  h nh theo nhóm SV (5 tiết/ 5 SV/ 1 buổi) 

6. Phân bổ thời gian lên lớp:  

 Mỗi họ  phần - 15 tiết/ 1 họ  kỳ 

Do  ặ  thù  ủ  bộ m n v  tr nh  ộ kh ng  ồng  ều  ủ  Sinh vi n n n 

tùy theo khả năng  ủ  từng Sinh vi n m  Giảng vi n sẽ  ho những b i tập 

thí h hợp , nhƣng vẫn sẽ tu n thủ theo khung  hƣơng tr nh m  Tổ bộ m n – 

Kho  Sƣ phạm   ã quy  ịnh trong mỗi họ  phần  C   b i họ  kh   nh u kèm 

theo những mụ   í h, y u  ầu kh   nh u n n ở mỗi  b i họ   ó thể l  1 tiết, 2 

hoặ  3 tiết  

7. Mục tiêu đào tạo: 
 Đ o tạo r  những gi o vi n giảng dạy  m nhạ  phổ th ng,  ó kỹ năng 

sử dụng   n Keybo rd Org n,  hỗ trợ  ho  ệm h t v  hoạt  ộng trong     lĩnh 

vự  nghệ thuật quần  húng,  ó khả năng gi o dụ  thẩm mỹ về thƣởng thứ  

nghệ thuật  m nhạ  trong     trƣờng họ   

8. Nội dung giảng dạy: 
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- Cung  ấp  ho sinh vi n những kiến thứ  v  kỹ thuật  ần thiết về sử 

dụng   n Keybo rd Org n  

- Củng  ố những kiến thứ   m nhạ   ơ bản, thự  h nh v  n ng   o 

những kiến thứ  v  kỹ thuật  ần thiết về   n Keybo rd Org n; luyện kỹ năng, 

kỹ thuật,     phong    h v  thể loại  m nhạ   

- L m quen với     dạng b i tập G mme, b i tập kỹ thuật 2 t y; tr ng 

bị  ho sinh vi n  ó những  kỹ năng, kỹ thuật 2 t y pi no tƣơng  ối vững v ng,  

biết kết hợp 2 t y nhuần nhuyễn  

- Giúp sinh vi n l m quen với     h nh thứ , thể loại phứ   iệu nhỏ: 

Menuet 

- Thể hiện     t   phẩm  m nhạ   ộ  lập (    b i Độ  tấu) th ng qu  

kết hợp giữ  phần kỹ thuật v  xử lý t   phẩm  

9. Nhiệm vụ của Sinh viên: 

- Lên lớp với giảng vi n  ủ giờ quy  ịnh  Nhận b i, tiếp thu kiến thứ  

v  trả b i  

- Luyện tập    nh n theo hƣớng dẫn  ủ  Giảng vi n   

- Chủ  ộng trong việ  tr u dồi kiến thứ , kỹ năng qu  h nh thứ : luyện 

tập, nghe băng  ĩ , t m hiểu qu  mạng internet  

- Hoàn th nh     y u  ầu  ủ  giảng vi n về nội dung v   hƣơng tr nh 

họ   

10. Tài liệu học tập: 
Chƣơng tr nh do giảng vi n  ung  ấp v  sinh tự t m tòi th m từ     

nguồn t i liệu ở: thƣ viện, băng  ĩ , mạng Internet 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- L n lớp  ầy  ủ giờ quy  ịnh với giảng vi n  

- Có th i  ộ họ  tập nghi m tú ,  huy n  ần trong họ  tập v  tập luyện  

- Đ p ứng những y u  ầu  ặt r   ủ  giảng vi n  ho từng sinh vi n  ụ 

thể trong     giờ l n lớp v  kiểm tr   

- Thể hiện qu  kết quả kiểm tr  giữ  kỳ, thi kết thú  họ  phần  

12. Thang điểm: 10  iểm  

-  Từ 9  ến  ận 10  ạt xuất sắ  

-  Từ 8  ến  ận 9  ạt loại giỏi 

-  Từ 7  ến  ận 8  ạt loại kh  

-  Từ 6  ến  ận 7  ạt loại trung b nh kh  

-  Từ 5  ến  ận 6  ạt loại trung b nh 

-  Dƣới 5  iểm kh ng  ạt y u  ầu  

* C   ti u  hí  hấm  iểm  ủ  từng họ  phần: 

-  Ý thứ , th i  ộ họ  tập 

-  Y u  ầu về kỹ thuật 

-  Y u  ầu xử lý t   phẩm 
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 - Tính s ng tạo, hiệu quả b i thi  ủ  sinh vi n  

13. Yêu cầu về nội dung chƣơng trình  

- G mme từ kh ng dấu  ến h i dấu hó  xu i v  ngƣợ   hiều, sử dụng 

kỹ thuật Legato v  St    to  Hợp  m rải kh ng  huyển ngón 1 tr n 3 – 4 

octave. 

- B i luyện ngón CL H non 

- B i tập kỹ thuật: Czerny op 599&636, Tuyển tập 25 Etude – 

Burgmuller, Burgmuller op.109, Etude – Bertini,  những b i Etude trong gi o 

tr nh Ng  1, 2, 3  huy n ng nh Pi no, những b i Etude trong gi o tr nh Ng  

1, 2, 3 chuyên ngành Piano. 

- B i phứ   iệu nhỏ: Menuet, Prelude 

- B i kỹ thuật  ó phần  ệm m y: Độ  tấu 1, 2, 3, 4 – L  Vũ, Tuyển tập 

Những t   phẩm  họn lọ   ho   n Keybo rd – Việt Thanh... 

 Nội dung chi tiết Học phần I: 
     Cung  ấp  ho sinh vi n những kiến thứ  v  kỹ thuật  ần thiết về sử 

dụng   n Keybo rd Org n  

 b   Củng  ố v  n ng   o những kiến thứ   m nhạ   ơ bản, thự  h nh 

tr n nhạ   ụ  

     L m quen với dạng b i tập G mme (từ kh ng  ến 1 dấu hó  – xuôi 

v  ngƣợ   hiều): giới thiệu 2 kỹ thuật   n Legato và Staccato. 

 d   L m quen với     b i tập kỹ thuật luyện ngón, Etude nhằm  ủng  ố 

sự linh hoạt v  khả năng l m việ   ộ  lập  ủ      ngón t y  

 e   Thể hiện t   phẩm kết hợp giữ  phần kỹ thuật v  xử lý t   phẩm 

th ng qu      b i Độ  tấu  

  Y u  ầu  ủ  thi kết thú  họ  phần: 

   + G mme v  hợp  m rãi kh ng  huyển ngón 1 

   + Một b i Etude 

   + Một b i  ộ  tấu 

 Nội dung chi tiết Học phần II: 
     Tiếp tụ   ủng  ố v  ho n thiện  kỹ thuật  hơi   n Keybo rd, xử lý 

khéo léo giữ  kết hợp ngón t y v  tiếng   n khi thể hiện  ƣờng  ộ, sắ  th i 

 m nhạ  ở những tố   ộ kh   nh u  

 b   Tiếp tụ  họ  G mme (từ 1 - 2 dấu hó  – xu i v  ngƣợ   hiều):   n ở 

2 dạng tiết tấu mó   ơn v  mó    i với kỹ thuật   n Legato và Staccato. 

     Xử lý     B i tập kỹ thuật  -  Etude ở mứ   ộ   o hơn  

 d   Thể hiện t   phẩm kết hợp giữ  phần kỹ thuật v  xử lý t   phẩm 

th ng qu      b i Độ  tấu ở mứ   ộ   o hơn  

  Y u  ầu  ủ  thi kết thứ  họ  phần: 

   + G mme v  hợp  m rãi  huyển ngón 1 

   + Một b i Etude 
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   + Một b i  ộ  tấu 

 Nội dung chi tiết Học phần III: 

     Tr ng bị  ho sinh vi n kỹ thuật t y   n Pi no tƣơng  ối vững v ng, 

thể hiện qu      b i tập Etude ở mứ   ộ kỹ thuật phứ  tạp hơn  

 b.  Giúp sinh viên làm quen với thể loại  m nhạ  phứ   iệu, sử dụng 

    kỹ thuật   n nonLegato,   n nhiều bè tiến h nh  ùng một lú   tăng  ƣờng 

khả năng nghe, ph n biệt v  thự  h nh   n  hính x       phần  hính v  phụ 

( hủ  ề,   p  ề) trong     t   phẩm phứ   iệu  

     C  h xử lý một t   phẩm  ó  ấu trú  lớn v  phứ  tạp tr n   n  iện 

tử, t   phẩm  ó nhiều phần ph t triển  ộ  lập  

  Y u  ầu  ủ  thi kết thứ  họ  phần: 

   + Một b i Etude 

   + Một b i Phứ   iệu: Menuet, Prelude 

   + Một b i  ộ  tấu 

 Nội dung chi tiết Học phần IV: 

     Xử lý b i tập kỹ thuật – Etude ở mứ   ộ   o hơn,  ảm bảo thể hiện 

 huẩn x   những y u  ầu  ủ  t   phẩm  

 b   Ho n  hỉnh kỹ thuật  hạy ngón, n ng   o phần tố   ộ, tiết tấu, sắ  

th i,  m lƣợng, ph n   u, xử lý kỹ thuật ở mứ   ộ    dạng, tăng  ƣờng khả 

năng thể hiện  m nhạ ,  ủng  ố kỹ thuật sử dụng Pedal. 

     Ph t triển những kiến thứ   ã  ƣợ  tr ng bị trong họ  phần trƣớ  về 

   h tiếp  ận một t   phẩm phứ   iệu  

 d   C  h xử lý một t   phẩm  ó  ấu trú  lớn v  phứ  tạp hơn - t   phẩm 

 ó nhiều phần ph t triển  ộ  lập tr n  ơ sở kết hợp h i hò  giữ  y u  ầu kỹ 

thuật v  xử lý t   phẩm – sử dụng Pedal, thể hiện  úng phong    h t   phẩm, 

v  tính  hất  m nhạ   

  Y u  ầu  ủ  thi kết thứ  họ  phần: 

   + Một b i Etude 

   + Một b i Phứ   iệu: Menuet, Prelude, Invention 

   + Một b i  ộ  tấu 

 Ghi chú: 
Kiểm Tra giữa kỳ: v o tiết thứ 7 - 8  ủ  mỗi họ  phần, GV tổ  hứ   ho 

SV kiểm tr  thự  h nh v   ho  iểm qu  tr nh hệ số 3 theo nhóm tại lớp họ   

H nh thứ  kiểm tr  : Theo từng nhóm (Giảng vi n hƣớng dẫn kiểm tr )  

Thi kết thúc học phần: Theo lị h  hung  ủ  Họ  viện v  Tổ bộ m n 

sắp xếp; H nh thứ  thi: Thi theo Hội  ồng kho   

 

    TỔ BỘ MÔN KEYBOARD        HỘI ĐỒNG KHOA    GIÁM ĐỐC  
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    1.4. Chƣơng trình chi tiết môn ĐPĐT của trƣờng ĐH Sài Gòn 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Trình độ: Đại học; Bộ môn: Nhạc cụ; Ngành đào tạo: Sƣ phạm Âm nhạc.  

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

 1. Tên học phần: Nhạ   ụ (Org n)  Mã học phần: 81651, 81652, 

81653, 81654, 81655, 81656, 81657, 81658. 

 2. Số  tín chỉ: 4             Số tiết: 60                                                   

 3. Điều kiện để học học phần:   

 3 1  Phải ho n th nh họ  phần nhạ   ụ  ơ bản v   iều kiện bắt buộ  

phải  ó   n  ể thự  h nh tại nh   Phải  ó m y vi tính,  ĩ  mềm hoặ  USB; 

Họ  theo nhóm   

 3.2. Phải ho n th nh họ  phần nhạ   ụ 1  Phải  ó   n, m y nghe v  ghi 

 m tại nh ; Họ  theo nhóm   

 3 3  Phải ho n th nh họ  phần nhạ   ụ 2 v  phải  ó   n v  m y nghe 

nhạ …Họ  theo nhóm, họ  từng    nh n  Phải nắm  ƣợ  những kiến thứ   m 

nhạ   ơ bản; Phải   n  ƣợ      t   phẩm pi no, org n v     khú  Việt N m 

 ó từ 2 dấu hó   

 3 4   Phải ho n th nh họ  phần nhạ   ụ 3 v  phải  ó kiến thứ   ơ bản 

về  m nhạ , nắm vững   ƣợ   tính năng, kỹ năng  ủ    n org n v  hoàn thành 

t   phẩm từ 3 dấu hó .     

 4. Mục đích yêu cầu: 

 4.1. Biết    h th nh lập  ấu tạo      hợp  m b   hính  Nắm  ƣợ  kỹ 

năng sử dụng nhạ   ụ trong  hƣơng tr nh tín  hỉ nhạ   ụ; Biết    h sử dụng 

một số phần mềm hỗ trợ v o   ng nghệ thu  m  Biết một số phƣơng ph p x   

 ịnh  iệu tính  ủ  t   phẩm v   ặt hợp  m  ho những t   phẩm  ó  

 4 2  Giới thiệu một số phƣơng ph p  ệm h t  ho    khú   C  h sử dụng 

 iệu nhạ  v   m sắ   ho phù hợp khi  ệm h t  ho    khú   L m quen phong 

   h   n ngẫu hứng theo phong    h nhạ  nhẹ; Giới thiệu một số tiết tấu 

phứ  tạp  Thự  hiện s o  hép dữ liệu v  Lo d  ĩ  mềm hoặ  USB tr n   n   

 4 3  Giúp  ho mỗi sinh vi n biểu diễn  ƣợ  nhạ   ụ v  s ng tạo  ƣợ  

những t   phẩm   n h y, phụ  vụ  ho phong tr o    h t, gi o lƣu  ủ  họ  

sinh sinh vi n giữ      trƣờng v       ối tƣợng kh   trong xã hội; Giới thiệu 

một số phƣơng ph p   n phong    h nhạ  j zz  C  h sử dụng  iệu nhạ  v  

 m sắ   ho phù hợp  ho từng thể loại kh  nh u. 

 4 4  Giới thiệu một số phƣơng ph p phối khí  ổ  iển  C  h sử dụng 

 iệu nhạ  v   m  sắ  hiện  ại  ho    khú ; Giới thiệu một số phƣơng ph p 

hò  tấu  ho d n nhạ   Phối khí  ho song tấu, t m tấu v  ngũ tấu  
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 5. Chƣơng trình chi tiết: (viết tiêu đề các chƣơng và các mục lớn, 

mục  vừa trong chƣơng) 

 5.1.  Chƣơng trình chi tiết: năm 1  

 Chƣơng I: Giới thiệu các chức năng khác của đàn 

 1 1  C  h sử dụng  ĩ  mềm, USB tr n    n org n v  hƣớng dẫn    h 

thu  m tr n   n org n  ũng nhƣ    h s o  hép, lƣu, Lo d  ĩ  mềm hoặ  USB  

 1 1 1   Thu  m  ơn giản  ho phần Melody hoặ   phần A  omp niment  

 1 1 2   Thu  m tổng hợp (Melody + A  ompaniment). 

 1 1 3   Thu  m từng tr  k ri ng  

 1 2  C  h sử dụng   iệu (style) v  tiếng (voi e)  ho 1 t   phẩm  

 1 2 1  C  h  họn tiếng v  trộn tiếng  

 1 2 2  C  h  họn  iệu v  tạo  iệu mới  

 1 3  T m hiểu lý thuyết  ơ bản   

 1 3 1  Th nh lập  ấu tạo     hợp  m b   hính  ó 1 dấu gi ng v  2 dấu 

thăng  

 1 3 2  Phƣơng ph p  ặt hợp  m  ơ bản  ho    khú   

 1 3 3  T m hiểu thế n o l   iệu tính song song  

 Chƣơng II: Các phƣơng pháp kỹ thuật 
 2 1  Luyện  m gi i  ó 1 dấu gi ng (F  trƣởng, R  thứ)  v   ó 2 dấu 

thăng (R  trƣởng)  

 2 2  Luyện rải hợp  m v   hập hợp  m (F  trƣởng, R  thứ; R  trƣởng, 

Si thứ) ở thể nguy n vị v      thể  ảo   

 2 3  Luyện một số tiểu phẩm pi no (thuộ   iệu tính   ó 1 dấu gi ng)  

 2 4  Luyện tiết tấu  v      trƣờng  ộ khó hơn v  n ng   o theo mẫu  ho 

sẵn   

 2 5  Luyện     mẫu  ệm  ăn bản   

 Chƣơng III: Thực hành tác phẩm 
 3 1  Lí   y    (d n    qu n họ Bắ  Ninh); H nh qu n x  (nhạ  v  lời: 

Đỗ Nhuận); Đi  ắt lú  (d n    Hơ-R  T y Nguy n); Đi họ  (nhạ : Bùi Đ nh 

Thảo, thơ: Minh Chính); Khú     bốn mù  (nhạ  v  lời: Nguyễn Hải)  

 3 2  Nhạ  rừng (nhạ  v  lời : Ho ng Việt); M i trƣờng mến y u (nhạ  

v  lời: L  Quố  Thắng); Tiếng ve gọi hè (nhạ  v  lời: Trịnh C ng Sơn); Ai 

y u B   Hồ Chí Minh hơn thiếu ni n nhi  ồng (nhạ  v  lời: Phong Nhã); Mù  

xuân t nh bạn (nhạ  v  lời C o Minh Kh nh); Mù  hè  h o nghi ng (nhạ  v  

lời: H n Ngọ  Bí h)  

 5.2.  Chƣơng trình chi tiết: năm 2  

 Chƣơng I: Giới thiệu phƣơng pháp dựng một tác phẩm ca khúc 

 1 1  C  h l m nhạ  dạo, gi ng tấu v  nhạ  kết  ho t   phẩm    khú ; 

Cách  họn  m sắ  v   iệu nhạ   ho phù hợp khi  ệm h t     
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 1 2  C  h  ặt hò   m n ng   o  ho    khú ; C  h  họn tempo v  sử 

dụng  úng  m vự   ể thể hiện tốt nhất khi h t (phải thể hiện  úng t nh  ảm v  

ý  ồ  ủ  t   giả, t   phẩm)  

 1 3  T m hiểu lý thuyết  ơ bản   

 1 3 1  Th nh lập  ấu tạo     hợp  m b   hính   ó 2 dấu gi ng v   ó 3 

dấu thăng ở giọng L  trƣởng    

 1 3 2  Th nh lập  ấu tạo     hợp  m bảy  (bốn  nốt) ở thể trƣởng v  thứ 

(hợp  m bảy  t)   

 Chƣơng II :  Các phƣơng pháp kỹ thuật 

 2 1  Luyện  m gi i  ó 2 dấu gi ng (Sol thứ hò   m)  

 2 2  Luyện rải v   hập hợp  m (Sol  thứ ), 3 dấu gi ng (Đ  thứ), 3 dấu 

thăng (L  trƣởng) ở thể nguy n vị v      thể  ảo   

 2 3  Luyện     mẫu  ệm n ng   o   

 2 4  Luyện  huyển     hợp  m theo vòng quãng 5   

 2 5  Luyện  ệm h t  ho từng loại  iệu v  theo từng loại nhịp (nhịp  ơn 

hoặ  nhịp kép)  

 Chƣơng III: Đệm và hát hoàn chỉnh các ca khúc sau 

 3 1  Ƣớ  mơ hồng (nhạ  v  lời: Phạm Trọng Cầu); Tiếng h t hò  b nh 

(nhạ  v  lời: Ho ng V n); Tuổi hồng (nhạ  v  lời: Trƣơng Qu ng Lụ ); Mẹ 

Y u  on (nhạ  v  lời : Nguyễn Văn Tý); Quố  tế    (nhạ : Pi-E ơ- Gây-Te 

thơ: Ơ-Gien Pốt-Chi Ê); Mù  xu n tr n Th nh Phố Hồ  hí Minh (nhạ  v  lời: 

Xu n Hồng)  

 3 2  Tuổi  ời m nh m ng (nhạ  v  lời: Trịnh C ng Sơn); Một thời  ể 

nhớ (nhạ  v  lời: Nguyễn Văn Hi n);  Nổi trống l n     bạn ơi! (nhạ  v  lời: 

Phạm Tuy n); Ôi!  uộ  sống mến thƣơng (nhạ  v  lời: Nguyễn Ngọ  Thiện); 

Biết ơn  hị Võ Thị S u (nhạ  v  lời : Nguyễn Đứ  To n); Đƣờng  húng t   i 

(nhạ : Huy Du   thơ : Xu n S  h)  

 5.3.  Chƣơng trình chi tiết: năm 3 

 Chƣơng I: Yêu cầu về kỹ thuật 
 1 1  Luyện  m gi i 4 dấu hó  với     tiết tấu kh   nh u; Luyện G m 

trƣởng v  thứ  ến 2 dấu hó  với     tiết tấu kh   nh u  

 1 2  Luyện rải hợp  m  nốt ở thể nguy n vị v      thể  ảo  ho      iệu 

tính 3 dấu; Bƣớ   ầu l m quen với phong    h   n ngẫu hứng theo phong 

   h nhạ  nhẹ v  nhạ  j zz  Luyện  hập hợp  m 3 nốt ở thể nguy n vị v      

thể  ảo  

 1 3  Luyện ngón H non; Luyện một số tiết tấu phổ biến trong nhạ  nhẹ  

 Chƣơng II: Yêu cầu về tác phẩm 

 2.1. Hoàn th nh 4 b i kỹ thuật (Etude) ở giọng  2  ến 3 dấu hó  theo 

nhạ   ổ  iển  
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 2 2  Ho n th nh 2 b i kỹ thuật (Etude) ở giọng  3  dấu hó  theo nhạ  

nhẹ v  4 b i kỹ thuật (Etude)  ở giọng từ kh ng  ến 1 dấu hó  theo nhạ  j zz  

 2 3  Ho n th nh  4 t   phẩm pi no v  4 t   phẩm org n  

 5.4.  Chƣơng trình chi tiết: năm 4  

 Chƣơng I: Yêu cầu về kỹ thuật 
 1 1  Luyện G m trƣởng v  thứ  ến 3 dấu hó  với     tiết tấu kh   nh u  

 1 2  Đ n ngẫu hứng theo sơ  ồ hò   m từ 8  ến 16   nhịp với những 

hợp  m  ho sẵn; Đ n ngẫu hứng theo sơ  ồ hò   m  ho sẵn  ó  ộ d i tối thiểu 

từ 16 nhịp trở l n  

 1 3  Chuyển thể một số t   phẩm pi no s ng   n org n với     tính 

năng phù hợp; Tự biến tấu một gi i  iệu  ho sẵn theo phong    h  ổ  iển 

hoặ  nhạ  nhẹ  

 1 4  Luyện     hợp  m thƣờng sử dụng trong nhạ  j zz; Luyện    h 

th m nốt ngo i hợp  m bổ sung theo phong    h nhạ  Blues; Luyện th ng  m 

5 âm và 7 âm. 

 1 5  Bƣớ   ầu l m quen với hò  tấu     nhạ   ụ; Một số thủ ph p biến 

tấu tiết tấu v     h biến hó  quãng 9, 11, 13; Một số phƣơng ph p  ệm hát 

cho ca khúc. 

 Chƣơng II: Yêu cầu về tác phẩm 

 2 1  Ho n th nh 4 b i kỹ thuật (Etude) ở giọng  3 dấu hó  theo  ổ  iển 

v  4 b i kỹ thuật (Etude) thuộ  thể loại nhạ  j zz v   ổ  iển  

 2 2  Ho n th nh 4 b i kỹ thuật (Etude) ở giọng  3 dấu hó  theo nhạ  

nhẹ v  4 b i kỹ thuật (Etude) thuộ  thể loại nhạ  Blues  

 2 3  Ho n th nh 4 t   phẩm pi no; Tự soạn nhạ   ệm h t  ho 5 t   

phẩm    khú   

 2 4  Ho n th nh 4 t   phẩm org n; Ho n th nh 5 t   phẩm nhạ  nhẹ 

nâng cao. 

 6. Tài liệu tham khảo   

 6 1  T   giả: L  Vũ, t n t i liệu: Sách độc tấu trên đàn organ  ủ  Nxb 

Trẻ, xuất bản năm 2001  

 6.2. Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6.7.8.9 – Nxb Gi o dụ , xuất bản năm 

2002. 

 7. Cách đánh giá học phần 

 7 1  H nh thứ  thi họ  phần: Thực hành. 

 7 2  C    iểm bộ phận v  hệ số  ủ   húng: Chuy n  ần hệ số 0 1; Kiểm 

tr  giữ  họ  kỳ hệ số 0 3; Kiểm tr   uối họ  kỳ hệ số 0 6  

 7 3  C  h   nh gi : Điểm họ  phần l   iểm trung b nh  hung  ủ      

 iểm bộ phận  

   DUYỆT CỦA  

HIỆU TRƢỞNG, TRƢỞNG KHOA, TỔ TRỰC THUỘC, GIẢNG VIÊN  
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PHỤ LỤC 2 

MỘT SỐ TÁC PHẨM ÂM NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

2.1. Tác phẩm Trái đất này của chúng em, chuyển soạn: Xuân Tứ 
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2.2. Tác phẩm Em là hoa hồng nhỏ, chuyển soạn: Việt Thanh 
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2.3. Tác phẩm Lý quạ kêu, chuyển soạn: Ngọc Tuấn 
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2.4. Tác phẩm Xe chỉ luồn kim, chuyển soạn: Xuân Tứ 
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2.5. Tác phẩm Bắc kim thang, chuyển soạn: Phạm Kim 
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2.6. Tác phẩm Trống cơm, chuyển soạn: Bình Phƣơng 
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2.7. Tác phẩm Những cô gái quan họ, chuyển soạn: Đỗ Xuân Đại 
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2.8. Tác phẩm Chăm học, chăm làm, chuyển soạn: Lƣu Minh 
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2.9. Tác phẩm Inh noọng ơi, chuyển soạn: Đõ Xuân Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

2.10. Tác phẩm Du kích sông Thao, chuyển soạn: Xuân Tứ 
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2.11. Tác phẩm Lên ngàn, chuyển soạn: Đỗ Xuân Đại 
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2.12. Tác phẩm Hoa ban và cô gái Thái, biên soạn: Xuân Tứ 
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2.13. Tác phẩm Qua cầu gió bay, chuyển soạn: Việt Hùng 
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2.14. Tác phẩm Lý cây bông, chuyển soạn: Bình Phƣơng 
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2.15. Tác phẩm Trường làng tôi, chuyển soạn: Bùi Nguyên Đức 
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2.16. Tác phẩm Người ở đừng về, chuyển soạn: Xuân Tứ 
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2.17. Tác phẩm Vũ khúc Tây Nguyên, Sáng tác: Việt Thanh 
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2.18. Tác phẩm Lý con sáo, chuyển soạn: Lê Phƣớc Nguyên 
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2.19. Tác phẩm Đi cấy, chuyển soạn: Xuân Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 

 

2.20. Tác phẩm Tháng năm học trò, chuyển soạn: Vy Nhật Tảo 
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2.21. Tác phẩm Chú voi con Bản Đôn, Sáng tác: Phạm Tuyên 
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2.22. Tác phẩm Mẹ yêu con, chuyển soạn: Hoàng Huy 
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2.23. Tác phẩm Ru con, chuyển soạn: Hoàng Quân 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC TÁC PHẨM DO TÁC GIẢ CHUYỂN SOẠN, SÁNG TÁC 

3.1. Tác phẩm Tuổi đời mênh mông, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (dễ) 
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3.2. Tác phẩm Tuổi đời mênh mông, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (vừa) 
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3.3. Tác phẩm Tuổi đời mênh mông, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (khó) 
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3.4. Tác phẩm Lý kéo chài, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (dễ) 
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3.5. Tác phẩm Lý kéo chài, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (vừa) 
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3.6. Tác phẩm Lý kéo chài, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (khó) 
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3.7. Tác phẩm Hà Nội-Huế-Sài Gòn, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (dễ) 
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3.8. Tác phẩm Hà Nội-Huế-Sài Gòn, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (vừa) 
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3.9. Tác phẩm Hà Nội-Huế-Sài Gòn, chuyển soạn: Thái Đình Dũng (khó) 
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3.10. Tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên, sáng tác: Thái Đình Dũng 
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PHỤ LỤC 4 

MỘT SỐ MẪU VÀ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

4.1. Khảo sát sinh viên trƣớc khi vào trƣờng 

4.1.1. Mẫu phiếu khảo sát sinh viên trước khi vào trường 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

(Quá trình học âm nhạc trước khi vào trường của sinh viên  

ngành Sư phạm âm nhạc, bậc Đại học chính quy)  

 

Họ v  t n:                                                     

Lớp:                                                              

Khoa:........................................................... 

Năm họ :                                                      

Trƣờng:                                                         

Câu 1. Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện tử h y nhạ   ụ n o trƣớ  

khi v o trƣờng  hƣ ? (đánh dấu x vào ô trống thích hợp) 

a) Chƣ  từng họ  

b) Đã họ    n phím  iện tử 

c) Họ      nhạ   ụ kh    

Câu 2. Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện tử ở   u? (đánh dấu x 

vào ô trống thích hợp) 

 ) Tự họ  

b) Họ  tại     trung tâm ngoài 

 ) Họ  ở trƣờng  huy n nghiệp 

Ý kiến khác:........................................................................................................  

 Tr n trọng  ảm ơn   
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4.1.2.  Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên trước khi vào trường 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN TRƢỚC KHI VÀO TRƢỜNG 

 

Câu Phƣơng án trả lời Ghi 

chú a b c 

 

1  Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện 

tử h y nhạ   ụ n o trƣớ  khi v o trƣờng  hƣ ? 

65% 

 

21% 

 

14% 

 

 

2. Bạn hãy  ho biết  ã từng họ    n phím  iện 

tử ở   u?  

 

19% 

 

66% 

 

15% 
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4.2. Khảo sát sinh viên đang học ĐHSP Âm nhạc 

4.2.1. Mẫu phiếu khảo sát sinh viên đang học ĐHSP Âm nhạc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

(Phiếu này dùng vào mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng để đánh 

giá sinh viên, nên rất mong các bạn trả lời thẳng thắn) 

 

1. Thông tin sinh viên: 

Họ v  t n:                                                     

Lớp:                                                              

Khoa:........................................................... 

Năm họ :                                                      

Trƣờng:                                                         

2. Nội dung khảo sát: (bạn hãy đánh dấu x vào ô vuông mà bạn cho là thích 

hợp nhất) 

Câu 1. Việ  họ      t   phẩm Việt N m trong bộ m n   n phím  iện tử   ó ý 

nghĩ  nhƣ thế n o với bạn? 

 ) Rất  ần thiết    ) Kh ng  ần thiết 

b) Cần thiết   d) Ý kiến kh   

Câu 2. Th i  ộ  ủ  bạn  ối với m n   n phím  iện tử? 

 ) Rất thí h họ    ) Kh ng thí h họ  

b) Thí h họ     d) Ý kiến kh   

Câu 3. Giảng vi n giảng dạy bạn nhƣ thế n o? 

 ) Rất nhẹ nh ng  c) Rất khó  hịu 

b) Nhẹ nh ng   d) Ý kiến kh   
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Câu 4. Phƣơng ph p giảng dạy  ủ  giảng vi n hƣớng dẫn bạn nhƣ thế n o? 

 ) Rất hứng thú   ) Kh ng hứng thú 

b) Hứng thú   d) Ý kiến kh   

Câu 5. Chƣơng tr nh họ    n phím  iện tử  ã hợp lý  hƣ ? 

 ) Rất hợp lý    ) Kh ng hợp lý 

b) Hợp lý   d) Ý kiến kh   

Câu 6. Gi o tr nh họ    n phím  iện tử  ó phong phú v   ầy  ủ kh ng? 

 ) Rất  ầy  ủ    ) Kh ng  ầy  ủ 

b) Đầy  ủ   d) Ý kiến kh   

Câu 7. Thời lƣợng họ    n phím  iện tử ít h y nhiều? 

 ) Rất nhiều     ) Vừ  phải 

b) Rất ít    d) Ý kiến kh   

Từ những   u hỏi  ã n u ở tr n, bạn  ó ý kiến h y  ề xuất n o kh    ối 

với phƣơng ph p giảng dạy,  hƣơng tr nh, gi o tr nh  ũng nhƣ sự quản lý  ủ  

tổ bộ m n, kho  v  nh  trƣờng:                                                                  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 Tr n trọng  ảm ơn    
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4.2.2. Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên đang học ĐHSP Âm nhạc 
 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐHSP ÂM NHẠC 

 

Câu Phƣơng án trả lời Ghi 

chú a b c d 

1. Việ  họ      t   phẩm Việt N m trong 

bộ m n   n phím  iện tử  ó ý nghĩ  nhƣ 

thế n o với bạn? 

81% 

12% 
 

5% 

 

 

2% 

 

2. Th i  ộ  ủ  bạn  ối với m n   n phím 

 iện tử? 

45% 
 

19% 
31% 

 

 

5% 

 

 

3. Giảng vi n giảng dạy bạn nhƣ thế n o? 

 

18% 

56% 
 

21% 
5%  

4. Phƣơng ph p giảng dạy  ủ  giảng vi n 

hƣớng dẫn bạn nhƣ thế n o? 

55% 
19% 

 

7% 
19% 

 

5. Chƣơng tr nh họ    n phím  iện tử  ã 

hợp lý  hƣ ? 

 

16% 
22% 

52%  

10% 

 

6. Gi o tr nh họ    n phím  iện tử  ó 

phong phú v   ầy  ủ kh ng? 

 

11% 
27% 

46% 
 

16% 

 

7. Thời lƣợng họ    n phím  iện tử ít h y 

nhiều? 

 

5% 

82% 

12% 
 

1% 
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4.3. Khảo sát giảng viên giảng dạy ĐPĐT, bậc ĐHSP Âm nhạc 

4.3.1. Mẫu phiếu khảo sát giảng viên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

(Dành cho giảng viên bộ môn Đàn phím điện tử, ngành Sư phạm Âm nhạc,  

bậc Đại học, hệ chính quy) 

 

Để giúp  húng t i th m khảo v   ó kết quả tốt, nhằm góp phần th nh 

  ng luận  n với  ề t i “Dạy học tác phẩm Việt Nam viết cho đàn phím 

điện tử bậc Đại học Sƣ phạm âm nhạc”. Vậy, kính mong quý thầy    bớt 

 hút thời gi n   nh dấu x v o   vu ng thí h hợp dƣới   y:  

1. Thông tin cá nhân: 

Họ v  t n:                          .......................... 

Khoa:............................................................. 

Trƣờng:                                                         

2. Nội dung khảo sát:  

Câu 1. Thầy (  ) hãy  ho biết mứ   ộ sử dụng     t   phẩm Việt N m trong 

dạy họ  bộ m n   n phím  iện tử  ủ  m nh? 

a) Thƣờng xuy n  c) Không sử dụng 

b) Ít sử dụng   d) Ý kiến kh   

Câu 2. Những nguy n nh n n o l m giảm hứng thú họ  tập  ủ  sinh vi n? 

a) Do  hƣơng tr nh  c) Do phƣơng ph p 

b) Do giáo trình  d) Do thời lƣợng 

Câu 3. Có  ần  ổi mới phƣơng ph p giảng dạy kh ng? 

 ) Rất  ần thiết    ) Kh ng  ần thiết 

b) Cần thiết   d) Ý kiến kh   
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Câu 4. Có  ần bổ sung t   phẩm Việt N m v o  hƣơng tr nh họ ? 

 ) Rất  ần thiết    ) Kh ng  ần thiết 

b) Cần thiết   d) Ý kiến kh   

Câu 5. Có  ần x y dựng lại  hƣơng tr nh  ho phù hợp h y kh ng? 

 ) Rất  ần thiết    ) Kh ng  ần thiết 

b) Cần thiết   d) Ý kiến kh   

Câu 6. Có  ần bi n soạn lại gi o tr nh  ho phù hợp h y kh ng?  

 ) Rất  ần thiết    ) Kh ng  ần thiết 

b) Cần thiết   d) Ý kiến kh   

Câu 7. Thời lƣợng họ    n phím  iện tử có ít quá hay không? 

a) Rất ít     ) Vừ  phải 

b) Ít    d) Ý kiến kh   

Từ những   u hỏi  ã n u ở tr n, quý thầy    có ý kiến h y  ề xuất n o 

kh    ối với  hƣơng tr nh, gi o tr nh, phƣơng ph p giảng dạy  ũng nhƣ sự 

quản lý  ủ  tổ bộ m n, kho  v  nh  trƣờng:                                                 

...................................................................................................................  

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

 Tr n trọng  ảm ơn   
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4.3.2. Tổng hợp kết quả khảo sát giảng viên 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ĐPĐT 

 

Câu Phƣơng án trả lời Ghi 

chú a b c d 

1. Thầy (  ) hãy  ho biết mứ   ộ sử dụng 

    t   phẩm Việt N m trong dạy họ  bộ 

m n   n phím  iện tử  ủ  m nh? 

 

   5% 

82% 

9% 

 

 

4% 

 

2. Những nguy n nh n n o l m giảm 

hứng thú họ  tập  ủ  sinh viên? 

 

27% 

29% 

25% 

 

 

19% 

 

 

3. Có  ần  ổi mới phƣơng ph p giảng 

dạy kh ng? 

66% 

18% 
 

5% 
11%  

4. Có  ần bổ sung t   phẩm Việt N m 

v o  hƣơng tr nh họ ? 

85% 
7% 7% 

 

1% 

 

5. Có  ần x y dựng lại  hƣơng tr nh  ho 

phù hợp h y kh ng? 
47% 30% 

 

20% 

 

3% 

 

6. Có cần bi n soạn lại gi o tr nh  ho phù 

hợp h y kh ng? 

59% 
37% 

 

4% 

 

 

0% 

 

7. Thời lƣợng họ    n phím  iện tử  ó ít 

quá hay không? 
88% 

 

11% 
 

1% 

 

0% 
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PHỤ LỤC 5 

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

5.1. Danh sách sinh viên tham gia thực nghiệm 

* Nhóm  I – năm 3 (Đại họ  Sƣ phạm Âm nhạ  – Họ  viện Âm nhạ  Huế) 

TT                 HỌ TÊN  NĂM SINH LỚP/KHÓA 

1 NGUYỄN THỊ MINH ANH 20.12.97 SP3/K20 

2 PHAN THU HÀ 19.08.93 SP3/K20 

3 NGUYỄN VĂN HIẾU 20.01.97 SP3/K20 

4 TRỊNH HUYỀN MY 22.06.97 SP3/K20 

5 NGÔ ĐỨC LONG PHƢƠNG 08.05.96 SP3/K20 

 

* Nhóm  II - năm 3 (Đại họ  Sƣ phạm Âm nhạ  – Họ  viện Âm nhạ  Huế) 

TT                    HỌ TÊN  NĂM SINH LỚP/KHÓA 

1 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 25.01.93 SP3/K20 

2 LÊ ĐÌNH  NAM 20.06.97 SP3/K20 

3 TRẦN TRUNG PHONG 19.03.97 SP3/K20 

4 ĐỖ VIẾT TRÚC 01.05.97 SP3/K20 

5 NGUYỄN THỊ TUYẾT 08.12.93 SP3/K20 

 

* DS  òn lại năm 3 (Đại họ  Sƣ phạm Âm nhạ  – Họ  viện Âm nhạ  Huế) 

TT                  HỌ TÊN  NĂM SINH LỚP/KHÓA 

1 VÕ TUẤN ANH 02.09.97 SP3/K20 

2 ĐỖ XUÂN ÂN 08.12.97 SP3/K20 

3 TRẦN XUÂN DŨNG 24.07.96 SP3/K20 

4 TRẦN THỊ THÁI HIỀN 13.08.93 SP3/K20 

5 MA THỊ  LÀNH 24.06.96 SP3/K20 

6 PHẠM THỊ LINH 12.09.97 SP3/K20 

7 LÊ QUANG NHẬT NAM 15.10.96 SP3/K20 

8 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01.12.96 SP3/K20 

9 HOÀNG TIẾN NGHĨA 13.01.96 SP3/K20 

10 SẦN TÔN SAN 07.08.93 SP3/K20 

11 ĐỖ THIÊN SANG 25.12.96 SP3/K20 

12 HOÀNG SƠN 12.04.95 SP3/K20 

13 HÀ NGỌC QUỲNH TRANG 21.04.97 SP3/K20 

14 VŨ VĂN THĂNG 16.03.96 SP3/K20 

15 PHAN THỊ THỦY 15.10.97 SP3/K20 

16 VÕ THỊ NGỌC THÚY 09.09.97 SP3/K20 

17 NGUYỄN TÚ UYÊN 09.07.97 SP3/K20 
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5.2. Kế hoạch bài giảng 

   HỌC VIỆN AN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

         KHOA SPAN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG 

 

I. THÔNG TIN BÀI GIẢNG  

Môn: Đàn phím điện tử  

Tiết họ  thứ: 10 – 15 (sáng thứ 4)  

ĐVHT: 01  

Nội dung bài:  

+ Gam: theo  hƣơng tr nh  ủ  HVAN Huế   

+ Etude: theo  hƣơng tr nh  ủ  HVAN Huế  

+ Độ  tấu:     t   phẩm Việt N m   

- Lớp : SP3 – K20 – ĐHSP Âm nhạ   

- Thời gi n: sáng ngày 13/12/2017  

II. CHUẨN BỊ  

- Soạn gi o  n l n lớp  

- Nghi n  ứu trƣớ  b i tập  ủ  sinh vi n:  

- Phƣơng tiện dạy họ :   n phím  iện tử, Headphone  

- Phƣơng ph p giảng dạy: kiểm tr    nh gi , hƣớng dẫn luyện tập trực 

tiếp tr n nhạ   ụ v  phƣơng ph p thị phạm   

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (1 tiết/2 SV)  
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NỘI DUNG BÀI GIẢNG 

Thời 

gian  

Nội dung bài giảng  Hoạt động của 

GV  

Hoạt động của SV  PP 

giảng 

dạy  

2’ 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Ổn đinh lớp  
 

Kiểm tra phần luyện 

tập bài “kỹ thuật” của 

sinh viên  
-Yêu cầu sinh viên 

Trịnh Huyền My phải 

 hơi  úng khi gặp tiết 

tấu  hùm b  mó   ơn 

móc kép  

-Yêu cầu sinh viên 

Trịnh Huyền My  hơi 

 úng Tempo Lento 

(chậm tempo 40-60) và 

Adagio (chậm nhƣng 

nhanh dần tempo 66-76)  

 

Kiểm tra phần luyện 

tập bài “tác phẩm việt 

Nam”  

-Yêu cầu sinh vi n  hơi 

rõ ràng khi gặp tiết tấu 

móc giật  

-Yêu cầu sinh viên làm 

rõ sắc thái cao trào của 

tác phẩm.  

 

Kiểm tra phần tập 

luyện bài đệm hát   

của sinh viên  

-Hƣớng dẫn sinh viên 

lựa chọn cách sắp xếp 

các hợp âm hợp lý.  

-Hƣớng dẫn sinh viên 

cách chọn  m h nh  ệm 

cho phù hợp tính chất.  

 

 

Nghe sinh viên 

thực hiện.  

 

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên.  

 

 

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết, kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của sinh 

viên.  

 

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên  

 

 

 

 

 

 

 

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết,kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của sinh 

viên.  

Sinh viên chuẩn bị 

  n  

-Sinh viên thực 

hiện những yêu 

cầu của giảng viên 

giao trong tiết học 

trƣớc.  

 

 

 

-Thực hiện những 

yêu cầu của giảng 

viên.  

 

 

 

 

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu. Thực hiện 

yêu cầu của GV.  

 

 

-Sinh viên thực 

hiện những yêu 

cầu của tiết học 

tuần trƣớc.  

-Chú ý thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên  

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu. Thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên.  

 

 

-Kiểm 

tr ,   nh 

giá.  

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

 

 

-Thị 

phạm  

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

-Hƣớng 

dẫn tập 

luyện  

-Thị 

phạm  

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

 

 

 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

-Thị 

phạm  
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Thời 

gian  

Nội dung bài giảng  Hoạt động của 

GV  

Hoạt động của SV  PP 

giảng 

dạy  

  

 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

Kiểm tra phần tập 

luyên đệm hát  của 

sinh viên  

-Hƣớng dẫn,gợi ý sinh 

viên lựa chọn cách sắp 

xếp các hợp âm hợp lý.  

-Hƣớng dẫn sinh viên 

chọn  m h nh  ệm cho 

phù hợp với tính chất 

của bài  

 

Kiểm tra phần luyện 

tập các tác phẩm Việt 

Nam của hai sinh viên  

-Yêu cầu hai sinh viên 

lắng nghe khi thầy sửa 

bài của bạn, giữ nhịp 

Adante (theo nhịp bƣớc 

 i tempo 84-90)  

 

 

 

 

 

 

Củng cố, dặn dò  

 

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên  

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết, kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của SV.  

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Thuyết trình, 

giảng giải cho 

sinh viên  

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết, kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của sinh 

viên  

-Nghe sinh 

viên thực hiện  

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên  

-Nhấn mạnh 

những  iểm 

cần thiết trọng 

tâm của bài 

hôm nay. 

  

 

Sinh viên thực hiện 

những yêu cầu của 

tiết học tuần trƣớc  

-Thực hiện những 

yêu cầu của giảng 

viên  

Quan sát khi giảng 

viên làm mẫu, thực 

hiện những yêu 

cầu của giảng viên  

 

Sinh viên thực hiện 

những yêu cầu của 

tiết học tuần trƣớc  

-Luyện tập theo sự 

hƣớng dẫn của 

giảng viên  

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu. Thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên  

-Sinh viên thực 

hiện những yêu 

cầu của tiết học 

tuần trƣớc  

Luyện tập theo 

hƣớng dẫn của 

giảng viên  

-Sinh viên luyện 

tập trong tiết học 

n y  ể chuẩn bị 

cho tiết học sau.  

 

 

 

 

-Kiểm 

tra,   nh 

giá  

 

 

 

 

 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

 

 

 

-Thị 

phạm  

 

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  
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5.3. Giáo án giảng dạy 

   HỌC VIỆN AN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

          KHOA SPAN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY MÔN: ĐÀN PHÍM ĐIỆN TỬ 

HỌC PHẦN III  

 

(Thời lượng 15 tiết - dành cho 02 sinh viên - mỗi sinh viên 7.5 tiết/học kỳ) 

Họ  phần  : Đàn phím điện tử 3 

Lớp  : Đại học năm thứ 3 - K20 

Mã ngành  : Đại học SPAN  

Số tiết  : 7.5 tiết (Thực hành)           

Số ĐVHT    : 0.5 

Giảng vi n giảng dạy: Thái Đình Dũng  

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích 

 - Giới thiệu về Gam 

 -  Giới thiệu về Etude 

 -  Giới thiệu về Độ  tấu 

 -  So sánh và phân tích thể loại Etude v  Độ  tấu 

 -  Gi o b i v  hƣớng dẫn SV b i tập kỹ thuật  

- Sinh vi n phải th o t    ƣợ      kỹ thuật Non Legato, Staccato và 

Legato 

- Sinh vi n phải  ó  ảm xú  v  s ng tạo  ũng nhƣ kỹ thuật khi xử lý     

t   phẩm                                                                                                       
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II. GIÁO TRÌNH – CÁC TÀI LIỆU ĐƢỢC SỬ DỤNG VÀ THAM 

KHẢO 

* Giáo trình: 

-  Gi o tr nh  ơ sở   n phím  iện tử: Bậ   ại họ  – Ng nh Sƣ phạm  m 

nhạ / H  M i Hƣơng, Trần Hữu Việt (2012), Nxb Đại họ  Huế v      giáo 

trình liên quan. 

* Sách kỹ thuật: 

-  B i tập G mme v  Arpege 

-  Etude for Piano: Burgmuller, Czerny op 599, 636 

-  CL. Hanon  – 60 b i Kỹ thuật luyện ngón 

- Giáo trình các lớp 1, 2, 3, 4 trong     trƣờng AN CHLB Ng  

* Sách độc tấu, tiểu phẩm: 

- Phƣơng ph p họ    n Org n vỡ lòng (Tập 1, tập 2)/ L  Vũ bi n soạn 

- Độ  tấu tr n   n Org n Keybo rd (Tập 1,2,3,4)/ L  Vũ bi n soạn 

- Những t   phầm  họn lọ   ho   n Org n Keybo rd/ Việt Th nh 

- Độ  tấu   n phím  iện tử (Tập 1, 2, 3)/ Trần Minh Phƣơng 

- C   t   phẩm Việt N m  ủ  t   giả  huyển soạn v      t   giả kh    

* Sách tham khảo: 

- Thuật ngữ  m nhạ / Đ o Ngọ  Dung 

- Hỏi v    p về Kiến thứ   m nhạ / L  Qu ng Hùng bi n soạn  

III. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN 

 Do  ặ  thù  ủ  bộ m n v  tr nh  ộ kh ng  ồng  ều  ủ  sinh viên nên tùy 

theo khả năng  ủ  từng sinh vi n m  giảng vi n sẽ  ho những b i tập thí h 

hợp, nhƣng vẫn sẽ tu n thủ theo khung  hƣơng tr nh m  kho  Sƣ phạm Âm 

nhạ  – HVAN Huế  ã quy  ịnh trong họ  phần 3 n y  C   b i họ  kh   nh u 

kèm theo những mụ   í h, y u  ầu kh   nh u n n ở mỗi b i họ   ó thể l  2 

tiết, 3 tiết hoặ  nhiều hơn  
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IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Thời 

gian  

Nội dung bài giảng  Hoạt động của 

GV  

Hoạt động của SV  PP 

giảng 

dạy  

2’ 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

Ổn đinh lớp  
 

Kiểm tra phần luyện 

tập bài “kỹ thuật” của 

sinh viên  
-Yêu cầu sinh viên 

Trịnh Huyền My phải 

 hơi  úng khi gặp tiết 

tấu  hùm b  mó   ơn 

móc kép  

-Yêu cầu sinh viên 

Trịnh Huyền My  hơi 

 úng Tempo Lento 

(chậm tempo 40-60) và 

Adagio (chậm nhƣng 

nhanh dần tempo 66-76)  

 

Kiểm tra phần luyện 

tập bài “tác phẩm việt 

Nam”  

-Yêu cầu sinh vi n  hơi 

rõ ràng khi gặp tiết tấu 

móc giật  

-Yêu cầu sinh viên làm 

rõ sắc thái cao trào của 

tác phẩm.  

 

Kiểm tra phần tập 

luyện bài đệm hát   

của sinh viên  

-Hƣớng dẫn sinh viên 

lựa chọn cách sắp xếp 

các hợp âm hợp lý.  

-Hƣớng dẫn sinh viên 

cách chọn  m h nh  ệm 

cho phù hợp tính chất.  

 

 

Nghe sinh viên 

thực hiện.  

 

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên.  

 

 

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết, kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của sinh 

viên.  

 

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên  

 

 

 

 

 

 

 

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết,kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của sinh 

viên.  

Sinh viên chuẩn bị 

  n  

-Sinh viên thực 

hiện những yêu 

cầu của giảng viên 

giao trong tiết học 

trƣớc.  

 

 

 

-Thực hiện những 

yêu cầu của giảng 

viên.  

 

 

 

 

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu. Thực hiện 

yêu cầu của GV.  

 

 

-Sinh viên thực 

hiện những yêu 

cầu của tiết học 

tuần trƣớc.  

-Chú ý thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên  

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu. Thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên.  

 

 

-Kiểm 

tr ,   nh 

giá.  

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

 

 

-Thị 

phạm  

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

-Hƣớng 

dẫn tập 

luyện  

-Thị 

phạm  

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

 

 

 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

-Thị 

phạm  
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 10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra phần luyện 

tập các tác phẩm Việt 

Nam của hai sinh viên  

-Yêu cầu hai sinh viên 

lắng nghe khi thầy sửa 

bài của bạn, giữ nhịp 

Adante (theo nhịp bƣớc 

 i tempo 84-90)  

 

 

 

Củng cố, dặn dò  

 

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Làm mẫu 

những chỗ cần 

thiết, kịp thời 

uốn nắn những 

sai sót của SV.  

Nghe sinh viên 

thực hiện  

 

-Thuyết trình, 

giảng giải cho 

sinh viên  

-Nghe sinh 

viên thực hiện  

-Thuyết trình 

giảng giải cho 

sinh viên  

-Nhấn mạnh 

những  iểm 

cần thiết trọng 

tâm của bài 

hôm nay. 

 

Sinh viên thực hiện 

những yêu cầu của 

tiết học tuần trƣớc  

-Thực hiện những 

yêu cầu của giảng 

viên.  

-Quan sát khi 

giảng viên làm 

mẫu, thực hiện 

những yêu cầu của 

giảng viên  

-Luyện tập theo sự 

hƣớng dẫn của 

giảng viên  

-Luyện tập theo 

hƣớng dẫn của 

giảng viên  

 

 

-Sinh viên luyện 

tập trong tiết học 

n y  ể chuẩn bị 

cho tiết học sau.  

 

-Kiểm 

tr ,   nh 

giá 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

 

-Thị 

phạm  

 

 

-Kiểm 

tr    nh 

giá  

 

 

 

 

 

-Hƣớng 

dẫn 

luyện tập  

Tr n   y l  gi o  n giảng dạy m n   n phím  iện tử, t i  ã soạn v  tr nh 

b y  Thời lƣợng 15 tiết, họ  phần III, d nh  ho sinh vi n ng nh Sƣ phạm Âm 

nhạ , Họ  kỳ I, năm thứ b , thuộ  kho  Sƣ phạm Âm nhạ  – HVAN Huế  

Kính mong Hội  ồng  huy n m n  óng góp ý kiến bổ sung,  ể t i  ƣợ  hoàn 

thiện hơn trong   ng t   giảng dạy  ũng nhƣ soạn gi o  n s u n y  

Tr n trọng  ảm ơn.                       

                                                              Huế, ngày 23 tháng 11 năm 2017  

                                                                              Ngƣời thự  hiện 

 

                                                                           Thái Đình Dũng 
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5.4. Phỏng vấn sinh viên tham gia tiết thực nghiệm 

HỌC VIỆN AN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

        KHOA SPAN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NỘI DUNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN 

 

1. Phỏng vấn sinh viên nhóm áp dụng phƣơng pháp mới 

PV: Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình? 

Sinh viên: Em tên là Trịnh Huyền My, sinh năm 1997, hiện   ng l  sinh 

viên năm thứ b ,  huy n ng nh Sƣ phạm  m nhạ  tại Họ  viện Âm nhạ  Huế, 

em  ến từ Đắk Lắk   

PV: Trước khi là sinh viên của HVAN Huế Huyền My đã qua lớp đào tạo 

nào về âm nhạc chưa? 

Huyền My: Trƣớ  khi l  sinh viên  ủ  HVAN Huế, em  ã họ  th m về 

 m nhạ  2 th ng, tuy nhi n, b  em l  ngƣời dạy họ   m nhạ   ấp 2 n n  ó 

hƣớng dẫn  ho em những kiến thứ   ơ bản trƣớ   

PV: Huyền My tiếp xúc với ĐPĐT lúc nào? 

Huyền My: Em tiếp xú  với ĐPĐT lú  họ  lớp 12, khoảng 5 th ng trƣớ  

ng y tuyển sinh Đại họ ,  òn  hính thứ   ƣợ  họ  b i thi  ầu v o th  2 th ng  

PV: Bạn nghĩ như thế nào về học các tác phẩm Việt Nam và tác phẩm 

nước ngoài? 

Huyền My: Trƣớ    y em  ứ nghĩ v o trƣờng sẽ  ƣợ  họ  những t   

phẩm em quen thuộ , thƣờng l      t   phẩm Việt N m  Nhƣng khi họ  từ 

năm 1 tới n y  hủ yếu l      t   phẩm nƣớ  ngo i, rất ít khi  ƣợ  họ      t   

phẩm Việt N m, trong các tác phẩm Việt N m rất qu n trọng với  húng em 

khi về     trƣờng phổ th ng  i thự  tập v  s u n y r  trƣờng  i dạy họ     

PV: Giờ học hôm nay để lại ấn tượng gì cho bạn? 
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Huyền My: Thầy  ã giúp em nhận r  việ  họ      t   phẩm Việt N m rất 

qu n trọng v   ần thiết, tạo  iều kiện cho em hiểu s u hơn về t   phẩm Việt 

Nam v  biết    h vận dụng v o thự  tiễn dạy họ  một    h tốt hơn  

PV: Giờ học diễn ra như thế nào? 

Huyền My: Quy tr nh giờ họ   ƣợ  bổ sung một số nội dung mới, nhƣ: 

một    khú  trong  hƣơng tr nh họ  h t ở THCS  ó thể  huyển soạn theo 

nhiều mứ   ộ kh   nh u,     t   phẩm s u khi  huyển soạn  ã giúp em th o 

t       kỹ thuật về ngón  ũng nhƣ sử dụng     vòng hò  th nh v  l m quen 

với   u dạo trong  ệm h t    Đ y  ũng l  nội dung lần  ầu tiên em  ƣợ  thự  

hiện kết hợp trong giờ họ   ủ  m nh  Nếu  ƣợ  họ  nhƣ vậy thƣờng xuy n, 

 hắ   hắn em sẽ  ó bản lĩnh tốt khi diễn tấu t   phẩm v  vững v ng hơn  ả về 

xử lý sắ  th i,  ảm xú   ũng nhƣ kỹ năng biểu diễn  

PV: Việc được học một tác phẩm nhưng tổng hợp nhiều kiến thức như 

vậy có giúp bạn được điều gì không? 

Huyền My: Có ạ! Em thấy rất thú vị, m nh vừ   ƣợ  họ  vừ   ƣợ  tập 

thể hiện, l m quen biểu diễn  

Kh ng nhƣ trƣớ    y em họ  to n     thể loại nhƣ Etude,     t   phẩm 

nƣớ  ngo i v   ặ  biệt l  thể loại phứ   iệu kh ng  ể lại  ho ấn tƣợng g , em 

rất sợ họ  thể loại  ó v  kh ng  p dụng g   ho thự  tế  ủ   húng em s u n y  

Trƣớ    y, khi tập t   phẩm nƣớ  ngo i, em thƣờng bỏ qu  một số bƣớ  nhƣ: 

t m hiểu nội dung t   phẩm, ph n tí h      ặ   iểm  ó trong t   phẩm…  Vì 

vậy, khi thể hiện t   phẩm thƣờng   nh  ho  úng   o  ộ,  ủ nốt v  thể hiện 

kh ng  úng h nh tƣợng  m nhạ  m  t   phẩm y u  ầu  

Qu  giờ họ  h m n y, em  ã nắm  ƣợ  quy tr nh vỡ một t   phẩm mới 

kho  họ  nhƣ thế n o, v  em sẽ  ố gắng luyện tập theo  ịnh hƣớng n y  

PV: Cảm ơn em và chúc em sẽ thực hiện được mong muốn của mình! 
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2. Phỏng vấn sinh viên nhóm đối chứng 

PV: Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình? 

Sinh viên: Em tên là Trần Trung Phong, sinh năm 1997, hiện   ng l  

sinh vi n năm thứ b ,  huy n ng nh Sƣ phạm  m nhạ  tại Họ  viện Âm nhạ  

Huế, em  ến từ Quảng N m   

PV: Trước khi là sinh viên của HVAN Huế Trung Phong đã qua lớp đào 

tạo nào về âm nhạc chưa? 

Trung Phong: Trƣớ  khi l  sinh vi n  ủ  HVAN Huế, em có họ  th m 

về  m nhạ  tại Nh  thiếu nhi  ủ  th nh phố T m Kỳ  Tuy nhiên, trong quá 

tr nh họ   m nhạ  tại   y  hủ yếu giải trí  ho vui  hứ kh ng theo  hƣơng 

trình nào. 

PV: Trung Phong tiếp xúc với ĐPĐT lúc nào? 

Trung Phong: Em tiếp xú  với ĐPĐT lú  họ  lớp 6 h y lớp 7 g   ó em 

kh ng nhớ rõ. 

PV: Bạn nghĩ như thế nào về phương pháp dạy cũng như chương trình 

học bộ môn ĐPĐT trước nay? 

Trung Phong: Trƣớ    y em  ứ nghĩ v o trƣờng sẽ  ƣợ  họ  những bản 

nhạ   ể s u n y  i biểu diễn. Tuy nhi n, từ khi v o trƣờng v  họ  m n ĐPĐT 

tới n y  hủ yếu l      t   phẩm nƣớ  ngo i,     thể loại Etude, phứ   iệu 

hoặ      t   phẩm từ Pi no    hiện n y  ể r  trƣờng về     trƣờng phổ th ng 

 i dạy họ  v  phụ  vụ      hƣơng tr nh văn hó  văn nghệ rất  ần  ệm h t      

t   phẩm Việt N m, nhƣng t   phẩm Việt N m em  hƣ   ƣợ  họ  b i n o, 

em rất lo lắng khi r  trƣờng kh ng biết  ệm h t        khú  Việt N m.   

PV: Giờ học hôm nay để lại ấn tượng gì cho bạn? 

Trung Phong: Thầy  ã giúp em nhận r  việ  họ      t   phẩm Việt N m 

rất qu n trọng v   ần thiết, tạo  iều kiện  ho em hiểu s u hơn về t   phẩm 

Việt N m v  biết    h vận dụng v o thự  tiễn dạy họ  một    h tốt hơn  
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PV: Giờ học diễn ra như thế nào? 

Trung Phong: Quy tr nh giờ họ   ƣợ  bổ sung một số nội dung mới, 

nhƣ: một    khú  trong  hƣơng tr nh họ  h t ở THCS  ó thể  huyển soạn theo 

nhiều mứ   ộ kh   nh u,     t   phẩm s u khi  huyển soạn  ã giúp em th o 

t       kỹ thuật về ngón  ũng nhƣ sử dụng     vòng hò  th nh v  l m quen 

với   u dạo trong  ệm h t    Đ y  ũng l  nội dung lần  ầu ti n em  ƣợ  thự  

hiện kết hợp trong giờ họ   ủ  m nh  Nếu  ƣợ  họ  nhƣ vậy thƣờng xuy n, 

 hắ   hắn em sẽ  ó bản lĩnh tốt khi diễn tấu t   phẩm v  vững v ng hơn  ả về 

xử lý sắ  th i,  ảm xú   ũng nhƣ kỹ năng biểu diễn  

PV: Việc được học một tác phẩm nhưng tổng hợp nhiều kiến thức như 

vậy có giúp bạn được điều gì không? 

Trung Phong: Có ạ! Em thấy rất thú vị, m nh vừ   ƣợ  họ  vừ   ƣợ  tập 

thể hiện, l m quen biểu diễn  

Kh ng nhƣ trƣớ    y em họ  to n     thể loại nhƣ Etude,     t   phẩm 

nƣớ  ngo i v   ặ  biệt l  thể loại phứ   iệu kh ng  ể lại  ho ấn tƣợng g , em 

rất sợ họ  thể loại  ó v  kh ng  p dụng g   ho thự  tế  ủ   húng em s u n y  

Trƣớ    y, khi tập t   phẩm nƣớ  ngo i, em thƣờng bỏ qu  một số bƣớ  nhƣ: 

t m hiểu nội dung t   phẩm, ph n tí h      ặ   iểm  ó trong t   phẩm… V  

vậy, khi thể hiện t   phẩm thƣờng   nh  ho  úng   o  ộ,  ủ nốt v  thể hiện 

kh ng  úng h nh tƣợng  m nhạ  m  t   phẩm y u  ầu  

Qu  giờ họ  h m n y, em  ã nắm  ƣợ  quy tr nh vỡ một t   phẩm mới 

kho  họ  nhƣ thế n o, v  em sẽ  ố gắng luyện tập theo  ịnh hƣớng n y  

PV: Cảm ơn em và chúc em sẽ thực hiện được mong muốn của mình. 
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5.5. Khảo sát ý kiến sinh viên về kết quả tiết thực nghiệm 

5.5.1. Mẫu phiếu khảo sát ý kiến sinh viên tiết thực nghiệm  

   HỌC VIỆN AN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

        KHOA SPAN                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT TIẾT THỰC NGHIỆM 

 

Bạn có ý kiến gì về tiết học thực nghiệm mà bạn vừa được tham dự 

Câu 1  Về qui tr nh dạy họ  

Bổ sung     bƣớ  trong qui tr nh dạy họ  ĐPĐT l :  

 ) Rất  ần thiết 

b) Cần thiết 

 ) Ý kiến kh   

Câu 2  Về h nh thứ  tổ  hứ  lớp họ  

Tổ  hứ  lớp họ     dạng     h nh thứ  khiến bạn: 

 ) Rất thí h 

b) B nh thƣờng 

 ) Ý kiến kh   

Câu 3  Về phƣơng ph p dạy họ  

Giảng vi n sử dụng phối hợp phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở giúp bạn 

thự  h nh: 

 ) Tốt 

b) B nh thƣờng 

 ) Ý kiến kh   

Câu 4  Về     t i liệu hỗ trợ gi o tr nh ĐPĐT 

Trong lớp họ , n n sử dụng t i liệu  ó t   phẩm Việt N m hỗ trợ gi o 

tr nh ĐPĐT: 

 ) Thƣờng xuy n 

b) Thỉnh thoảng 

 ) Ý kiến kh   

Câu 5  Ứng dụng     t   phẩm Việt N m v o  hƣơng tr nh dạy họ  ĐPĐT 

Bạn  ho rằng những t   phẩm Việt N m  ƣợ  giảng vi n hƣớng dẫn bạn 

vận dụng trong tiết dạy là: 

 ) Hiệu quả 

b) Kh ng hiệu quả 

 ) Ý kiến kh   
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5.5.2. Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên tiết thực nghiệm  

 

KẾT QUẢ Ý KIẾN SINH VIÊN TIẾT HỌC THỰC NGHIỆM 

 

Câu Phƣơng án trả lời Ghi 

chú a b c 

 

1. Bổ sung     bƣớc trong qui trình dạy học 

ĐPĐT: 

 

100% 

   

 

2. Tổ chức lớp họ     dạng các hình thức khiến 

bạn: 

 

100% 

   

 

3. Giảng viên sử dụng phối hợp phƣơng ph p thị 

phạm và gợi mở giúp bạn thực hành: 

 

100% 

   

 

4. Nên sử dụng tài liệu hỗ trợ giáo trình ĐPĐT: 

 

100% 
   

 

5. Những tác phẩm Việt N m  ƣợc giảng viên 

hƣớng dẫn bạn vận dụng trong tiết dạy là: 

 

100% 
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5.6. Biên bản tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 

   HỌC VIỆN AN HUẾ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

         KHOA SPAN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN TỔ CHỨC THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM  

 

Thời gian thực nghiệm: vào lúc 8h30 ngày 13 tháng 12 năm 2017  

Địa điểm thực nghiệm: phòng họ  số 301, 303, khoa SPAN – HVAN Huế 

Thành phần tham gia:  

- Nhóm sinh viên ĐHSP Âm nhạ  K20, năm thứ b  – HVAN Huế 

- Giảng vi n hƣớng dẫn: Th i Đ nh Dũng 

- Giảng vi n dự giờ: ThS  Đo n Phƣơng Hải – Phó Trƣởng kho  

Nội dung thực nghiệm: 

- Đổi mới quy tr nh dạy họ    n phím  iện tử. 

- Phối hợp     h nh thứ  tổ  hứ  lớp họ   

- Sử dụng t i liệu hỗ trợ gi o tr nh   n phím  iện tử. 

- Sử dụng phối hợp phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở  

- Ứng dụng     t   phẩm Việt N m v o dạy họ    n phím  iện tử. 

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 

1. Ổn định nhóm 

- Hƣớng dẫn sinh viên luyện gam theo nhóm (05 sinh viên nhóm 1  ƣợ  

 họn  p dụng thự  nghiệm). 

Với mụ   í h khởi  ộng luyện g m,  ũng nhƣ khởi  ộng to n bộ  ơ thể, 

 huẩn bị t m thế họ  tập,  húng t i sử dụng một số mẫu luyện g m  ơn giản 

từ 2 – 3 dấu hóa  Y u  ầu sinh viên ngồi  úng tƣ thế,  ặt  úng thế t y,  ể 

 huẩn bị  ho phần vào bài cá nhân. 
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2. Kiểm tra bài (lần lƣợt từng sinh viên) 

- Kiểm tr  b i sinh viên Nguyễn Thị Minh Anh. 

- Kiểm tr  b i sinh viên Phan Thu Hà. 

- Kiểm tr  b i sinh viên Nguyễn Văn Hiếu  

- Kiểm tr  b i sinh viên Trịnh Huyền My  

- Kiểm tr  b i sinh viên Ng  Đứ  Long Phƣơng  

Đ y l  những b i kỹ thuật luyện ngón và các t   phẩm Việt N m  ƣợ  

giảng vi n  ho trƣớ  từng sinh vi n, với mụ   í h luyện tập     kỹ thuật 

luyện ngón v  kỹ thuật     t   phẩm cho từng tr nh  ộ, khả năng  ủ  sinh 

viên.  

3. Sinh viên Minh Anh tập tác phẩm “Tháng năm học trò” 

Sinh viên Minh Anh trả b i t   phẩm Việt N m Tháng năm học trò: 

- Chúng t i tiến h nh sử  s i về tiết tấu, xử lý nhịp v  sắp xếp ngón t y 

bằng phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở; 

- Chúng t i y u  ầu sinh vi n xử lý     kỹ thuật  ó trong t   phẩm: rit, f, 

p, Legato, ...; 

- C i  ặt      hứ  năng trong t   phẩm y u  ầu:     ghi  hú, nhịp  ộ    ;  

- Hƣớng dẫn sinh vi n thự  hiện  úng kỹ thuật v  y u  ầu về  ảm xú   ó 

trong t   phẩm  

4. Sinh viên Thu Hà tập tác phẩm “Tuổi đời mênh mông” 

Sinh vi n Thu H  trả b i t   phẩm Việt N m Tuổi đời mênh mông (mứ  

 ộ khó): 

- Chúng t i tiến h nh sử  s i về tiết tấu, xử lý nhịp v  sắp xếp ngón t y 

bằng phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở; 

- Chúng t i y u  ầu sinh vi n xử lý     kỹ thuật  ó trong t   phẩm: rit, f, 

p, Legato, ...; 
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- C i  ặt      hứ  năng trong t   phẩm y u  ầu: các ghi chú, nhịp  ộ    ;  

- Hƣớng dẫn sinh vi n thự  hiện  úng kỹ thuật v  y u  ầu về  ảm xú   ó 

trong t   phẩm  

5. Sinh viên Văn Hiếu tập tác phẩm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn” 

Sinh vi n Văn Hiếu trả b i t   phẩm Việt N m Hà Nội – Huế – Sài Gòn 

(mứ   ộ khó): 

- Chúng t i tiến h nh sử  s i về tiết tấu, xử lý nhịp v  sắp xếp ngón t y 

bằng phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở; 

- Chúng t i y u  ầu sinh vi n xử lý     kỹ thuật  ó trong t   phẩm: rit, f, 

p, Legato, ...; 

- C i  ặt      hứ  năng trong t   phẩm y u  ầu:     ghi  hú, nhịp  ộ    ;  

- Hƣớng dẫn sinh vi n thự  hiện  úng kỹ thuật v  y u  ầu về  ảm xú   ó 

trong t   phẩm  

6. Sinh viên Huyền My tập tác phẩm “Ngẫu hứng Tây Nguyên” 

Sinh vi n Huyền My trả b i t   phẩm Việt N m Ngẫu hứng Tây Nguyên 

(mứ   ộ khó): 

- Chúng t i tiến h nh sử  s i về tiết tấu, xử lý nhịp v  sắp xếp ngón t y 

bằng phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở; 

- Chúng t i y u  ầu sinh vi n xử lý     kỹ thuật  ó trong t   phẩm: rit, f, 

p, Legato, ...; 

- C i  ặt      hứ  năng trong t   phẩm y u  ầu:     ghi  hú, nhịp  ộ    ;  

- Hƣớng dẫn sinh vi n thự  hiện  úng kỹ thuật v  y u  ầu về  ảm xú   ó 

trong t   phẩm. 

7. Sinh viên Long Phƣơng tập tác phẩm “Lý kéo chài” 

Sinh vi n Long Phƣơng trả b i t   phẩm Việt N m Lý kéo chài (mứ   ộ 

khó): 
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- Chúng t i tiến h nh sử  s i về tiết tấu, xử lý nhịp v  sắp xếp ngón t y 

bằng phƣơng ph p thị phạm v  gợi mở; 

- Chúng tôi yêu cầu sinh vi n xử lý     kỹ thuật  ó trong t   phẩm: rit, f, 

p, Legato, ...; 

- C i  ặt      hứ  năng trong t   phẩm y u  ầu:     ghi  hú, nhịp  ộ    ;  

- Hƣớng dẫn sinh vi n thự  hiện  úng kỹ thuật v  y u  ầu về  ảm xú   ó 

trong t   phẩm  

8. Giảng viên củng cố bài  

9. Giảng viên nhận xét tiết học 

10. Giảng viên giao bài tập về nhà 

Buổi thự  nghiệm sƣ phạm  ƣợ  kết thú  vào lúc 10h30, ngày 13 tháng 

12 năm 2017. 
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PHỤ LỤC 6 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

6.1. Một số dòng đàn phím điện tử 

6.1.1. Dòng đàn Organ nhà thờ 

  

          Hình 1: Rodgers T967                                 Hình 2: Calassic C380  
 

6.1.2. Dòng đàn Piano điện 

 

           Hình 3: Pi no  iện C sio PX-130             Hình 4: Pi no  iện Rol nd HP 603 

Hình 5: Pi no  iện Y m h  YDP-143R   Hình 6: Pi no  iện Korg SP-170DX  
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6.1.3. Dòng đàn phím điện tử thuộc hãng CASIO 

              

        

        Hình 8: ĐPĐT C sio AT3                                   

Hình 7: ĐPĐT C sio LK260  

    

       Hình 9: ĐPĐT C sio CTK1300            Hình 10: ĐPĐT Casio WK240  

 

6.1.4. Dòng đàn phím điện tử thuộc hãng YAMAHA 

    

       Hình 11: ĐPĐT Yamaha AW400        Hình 12: ĐPĐT Yamaha VN300 

 

   

         Hình 13: ĐPĐT Yamaha S970               Hình 14: ĐPĐT Yamaha E453 



297 

 

6.1.5. Dòng đàn phím điện tử thuộc hãng ROLAND 

                     

 

         Hình 15: ĐPĐT Roland GW8            Hình 16: ĐPĐT Rol nd E-09W 

     

     Hình 17: ĐPĐT Roland XPS-10             Hình 18: ĐPĐT Rol nd BK3 

 

6.1.6. Dòng đàn phím điện tử thuộc hãng KORG 

 

         Hình 19: ĐPĐT Korg PA700                Hình 20: ĐPĐT Korg PA300  

 

      Hình 21: ĐPĐT Korg PA900               Hình 22: ĐPĐT Korg PA600  
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6.2. Một số hình ảnh khảo sát tại trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW 

 Thời gian: 13h30’ – 16h30’, ng y 16/11/2017 (chiều thứ 6). 

 Địa điểm: Phòng 103, dãy nh  D, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW. 

 Thành phần: Giảng vi n H  T n Mùi v  nhóm 06 sinh vi n ng nh ĐHSP 

Âm nhạ , năm thứ nhất, Trƣờng ĐHSP Nghệ thuật TW  ùng t   giả luận  n  

 

 
 

Hình 23: Trƣờng Đại họ  Sƣ phạm Nghệ thuật Trung ƣơng (nguồn: website) 

 

 
 

Hình 24: GS TSKH Phạm L  Hò   ùng d n hợp xƣớng trƣờng Đại họ  Sƣ 

phạm Nghệ thuật Trung ƣơng (nguồn: website) 
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Hình 25: Giảng vi n H  T n Mùi l n lớp (nguồn: tác giả chụp 16/11/2017) 

 

 
 

Hình 26: Tác giả th m gi   ùng giảng vi n H  T n Mùi 

(nguồn: tác giả chụp 16/11/2017) 
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Hình 27: Kh ng khí tại lớp họ  (nguồn: tác giả chụp 16/11/2017) 

 

 
 

Hình 28: T   giả theo dõi giờ dạy (nguồn: tác giả chụp 16/11/2017) 
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6.3. Một số hình ảnh khảo sát tại trƣờng ĐH Sài Gòn 

 Thời gian: 13h30’ – 16h30’, ng y 11/01/2018 (chiều thứ 5) 

 Địa điểm: Phòng họ  lớn, Kho  Nghệ thuật, Trƣờng ĐH S i Gòn 

Thành phần: ThS. Nguyễn Xu n Chiến – Phó trƣởng kho  Nghệ thuật v  

Hội  ồng  hấm thi  ũng nhƣ nhóm sinh vi n ĐHSP Âm nhạ , năm thứ h i, 

Trƣờng ĐH S i Gòn  ùng t   giả luận  n. 
 

 
 

Hình 29: Trƣờng Đại họ  S i Gòn  ẹp v   ổ kính (nguồn: website) 

 

 
 

Hình 30: Trƣờng Đại họ  S i Gòn trƣớ    y (nguồn: website) 
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Hình 31: Kh ng gi n tại phòng thi (nguồn: tác giả chụp 11/01/2018) 

 

 
 

Hình 32: Phần thi ĐPĐT  ủ  sinh vi n (nguồn: tác giả chụp 11/01/2018) 
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Hình 33: Phần thi  ệm h t  ủ  sinh vi n (nguồn: tác giả chụp 11/01/2018) 

 

 
 

Hình 34: T   giả th m gi   ùng Hội  ồng  hấm thi 

(nguồn: tác giả chụp 11/01/2018) 
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6.4. Một số hình ảnh khảo sát và thực nghiệm tại HVAN Huế  
 Thời gian: 7h30’ – 10h30’, ng y 13/12/2017 (sáng thứ 4) 

 Địa điểm: Phòng 301 – 303, dãy nh  3 tầng, Họ  viện Âm nhạ  Huế 

 Thành phần: T   giả luận  n; giảng vi n dự giờ ThS. Đo n Phƣơng Hải 

– Phó trƣởng kho  Sƣ phạm Âm nhạ  v  h i nhóm sinh vi n ng nh ĐHSP 

Âm nhạ , năm thứ b , Họ  viện Âm nhạ  Huế  

 

 
 

Hình 35:  Họ  viện Âm nhạ  Huế hiện tại (nguồn: website) 

 

 
 

Hình 36:  Họ  viện Âm nhạ  Huế trong tƣơng l i (nguồn: website) 
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Hình 37: T   giả ổn  ịnh lớp (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 

 

 
 

Hình 38: ThS. Đo n Phƣơng Hải dự giờ (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 
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Hình 39: T   giả hƣớng dẫn thị phạm (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 

 

 
 

Hình 40: T   giả nghe hoàn thiện b i (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 
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Hình 41: T   giả l n lớp    nh n (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 

 

 
 

Hình 42: T   giả sử  lỗi  ặt t y thấp (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 
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Hình 43: Hƣớng dẫn nh n tổng phổ              Hình 44: Hƣớng dẫn   i  ặt 

 

 
 

Hình 45, 46: T   giả l n lớp    nh n (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 
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Hình 47: T   giả nghe sinh vi n trả b i (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 

 

 
 

 

Hình 48: Kh ng gi n tại lớp họ  (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 
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Hình 49: T   giả  ủng  ố b i (nguồn: tác giả chụp 13/12/2017) 

 

 
 

Hình 50: T   giả lấy phiếu khảo s t tại lớp Sƣ phạm 3 – K20  

(nguồn: tác giả chụp 13/12/2017). 


